
  
    
      
    
  


		
			
				LỜI NÓI ĐẦU
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Dân tộc Trung Hoa có một lịch sử lâu đời, trải qua hàng ngàn năm với hàng trăm triều đại nối tiếp nhau. Song có bao nhiêu triều đại và các triều đại đó hình thành, phát triển, bại vong ra sao thì có mấy ai biết hết.


Để giúp bạn đọc có những hiểu biết cơ bản, khái quát và hệ thống về sự mở đầu, tiếp tục và kết thúc của "Các triều đại Trung Hoa" là mong muốn của tác giả và Nhà xuất bản Từ Điển Bách Khoa.


Tuy cuốn sách là một cố gắng lớn của tác giả trong việc sưu tầm, nghiên cứu, chắt lọc và biên soạn tư liệu để hình thành cuốn sách, song cũng không tránh khỏi những thiếu sót.


Lần xuất bản này chúng tôi có sửa chữa và bổ sung thêm theo tiếp thu ý kiến từ bạn đọc. Song chúng tôi vẫn rất mong bạn đọc góp thêm ý kiến để cuốn sách hoàn thiện hơn nữa ở những lần in sau.


NHÀ XUẤT BẢN TỪ ĐIỂN BÁCH KHOA

			
		


		
			
				Bảng đối chiếu các triều đại phong kiến Trung Hoa theo Công nguyên


	Đời vua
	Năm



	Hạ
	- Vào khoảng thế kỷ 21 - 17 trước CN


	Thương
	- Vào khoảng thế kỷ 17 - 11 trước CN


	Chu
	11 đến 220 trước CN


	Tây Chu:
	Thế kỷ 11 đến 771 trước CN


	Đông Chu:
	770 - 256 trước CN


	
	+ Thời xuân thu 770-475 trước CN


	
	+ Chiến Quốc(1) 475 - 221 trước CN


	Tần
	221 - 206 trước CN


	Hán
	Tây Hán 206 trước CN - 23 sau CN


	Đông Hán
	25 - 220


	Tam Quốc
	Ngụy 220-265


	Thục Hán
	221-263


	Ngô
	222 - 280


	Tấn
	Tây Tấn 265 - 317


	Đông Tấn
	317-420


	16 nước
	304-439


	Nam Bắc Triều
	420 đến 589


	Nam Triều
	Tống 420 - 479


	Tề
	479 - 502


	Lương
	502 - 557


	Trần
	557-581


	Bắc Triều
	Bắc Ngụy 386 - 534


	Đông Ngụy
	34 - 550


	Tây Ngụy
	535 - 557


	Bắc Tề
	550-577


	Bắc Chu
	557-581


	Tùy
	581 - 618


	Đường
	618 - 907


	Ngũ Đại Thập Quốc


	Hậu Lương(2)
	907 - 923


	Hậu Đường
	923 - 936


	Hậu Tấn
	936 - 946


	Hậu Hán
	947 - 950


	Hậu Chu
	951 - 960


	Thập Quốc(3)
	902 - 979


	Tống


	Bắc Tống
	960 - 1127


	Nam Tống
	1127 - 1279


	Liêu
	907 - 1125


	Kim
	1115 - 1234


	Nguyên
	1206 - 1368


	Minh
	1368 - 1644


	Thanh
	1616 - 1911


	Trung Hoa Dân Quốc
	1912 - 1949





			
		


		
			
				XÃ HỘI NGUYÊN THỦY


Thời Ngũ Đế: Vào khoảng đầu thế kỷ 26 đến thế kỷ 21 trước Công nguyên trải 5 đời vua.


	Hoàng Đế

	Chuyên Húc

	Đế Cốc

	Nghiêu

	Thuấn




Trong thời gian từ 1927 đến 1937, tại Chu Khẩu Điếm phía tây nam Bắc Kinh, các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện được di tích người vượn Trung Quốc còn gọi là "Người vượn Bắc Kinh" với hài cốt đã hóa thạch và các di tích văn hóa còn tồn tại.


Người vượn Trung Quốc là giống người Nguyên thủy Trung Quốc sinh sống hàng 50 đến 60 vạn năm trước đây. Họ có thể chế tạo và sử dụng đồ đá đơn giản như rìu búa, cũng biết dùng đồ xương của người xưa. Những nơi có người Bắc Kinh sống đã phát hiện được nhiều xương hóa thạch cùng các dụng cụ bằng đá, các nồi chảo đã có lửa đốt đun, chứng minh họ đã biết dùng lửa.


Năm 1922 đến 1923 đã phát hiện được người "Hà Sáo" ở Nội Mông Cổ, giống người này gần người hiện đại hơn, cách đây độ 20 vạn năm.


Từ 1933 đến 1934 đã phát hiện được người "Sơn Đỉnh Động" ở Chu Khẩu Điếm. Giống người này đã dùng nhiều đồ đạc chế tạo bằng xương, đồ đá ít. Xã hội Nguyên thủy thành lập các công xã không có bóc lột, không có giai cấp, cuộc sống lạc hậu, mông muội.


TRUYỀN THUYẾT VỀ ĐỜI THƯỢNG CỔ TRUNG QUỐC


Theo truyền thuyết về nguồn gốc người Trung Quốc thì ban đầu, trong thời kỳ Nguyên thủy, Trung Quốc có họ Hữu Sào (có nghĩa là: "có tổ").


Ban ngày đi hái quả ăn, ban đêm nghỉ ngơi trên tổ làm trên các cây to cao. Sau đó là họ "Toại Nhân".


Đời sống từ chỗ ăn hoa quả rừng, dần dần biết săn bắn, bắt cá. Từ chỗ ăn sống, tiến tới ăn các thức ăn đã nướng chín, có thể nói dần dần từ bỏ thời kỳ mọi rợ đi lên thời kỳ bán khai. Đó là quá trình phát triển chung của loài người.


Tiếp theo là họ Phục Hy: Phát minh ra chài lưới đánh cá, làm bẫy để săn muông thú, biết chăn nuôi gia súc.


- Họ Nữ Oa: Theo truyền thuyết, Phục Hy ăn ở với Nữ Oa, biết giao phối, mở đầu cho việc phát triển dòng giống.


- Họ Thần Nông: Phát hiện ra cách trồng trọt lúa và hoa màu, sáng chế công cụ lao động: Cày bừa, biết làm các đồ đất đem vào lò nung. Tổ chức nơi trao đổi sản phẩm. Bắt đầu hình thành chữ.


Do sống cuộc thời nguyên thủy, nên lòng dạ ngay thẳng, họ chưa biết tranh cướp của nhau, nên chưa có luật pháp.


Thần Nông còn có một tên nữa là "Liệt Sơn" (có nghĩa là "đốt núi"). Thời kỳ này con người đã biết khai hoang, mở rộng đất canh tác. Có ba người tiêu biểu cho họ Thượng cổ Trung Quốc: Thái Hiệu, Viêm Đế và Xuy Vưu.


Viêm Đế: Theo truyền thuyết là người họ Khương, người dân tộc miền Tây, cạnh tranh với các Nam tộc.


Xuy Vưu: Một trong chín bộ tộc của Man tộc đã đánh nhau với Viêm Đế. Viêm Đế xin Hoàng Đế giúp đỡ. Sau mấy trận ác chiến mới diệt được Xuy Vưu.


Hai thị tộc Viêm Đế và Hoàng Đế dần lớn mạnh và ngày nay vẫn được nhắc lại hai từ "Viêm Hoàng".


TRUYỀN THUYẾT NGHIÊU - THUẤN


Trong lịch sử cổ đại Trung Quốc, thường được người đời sau nhắc đến chuyện Nghiêu, Thuấn, Vũ truyền ngôi cho nhau. Theo truyền thuyết, cả ba người đều là dòng dõi các họ đứng đầu Hoa tộc lúc bấy giờ.


Nghiêu lên ngôi vua, đóng đô ở Bình Dương (nay là tỉnh Sơn Tây). Trong lúc làm vua, có một lần Nghiêu đã hỏi ý kiến nhiều người và cử Thuấn thay Nghiêu làm vua. Khi Nghiêu chết, Thuấn chính thức lên ngôi kế tục sự nghiệp mà Nghiêu giao cho.


Thời gian sau, Thuấn noi theo gương của Nghiêu, truyền ngôi lại cho Vũ. Trong khi Vũ đang còn làm vua, mọi người, kể cả Vũ đã cử Cao Giao thay Vũ sau này.


Nhưng Cao Giao chết trước Vũ, do đó mọi người cử con của Cao Giao là Ích thay thế. Đến đây đã manh nha ý thức "cha truyền con nối". Khi Vũ chết, con của Vũ là Khải cướp ngôi của Ích, làm vua. Chế độ cử người truyền ngôi từ đây chấm dứt.

			
		


		
			
				CHẾ ĐỘ CHIẾM HỮU NÔ LỆ


Chế độ chiếm hữu nô lệ bắt đầu từ nhà Hạ và nhà Thương (từ 2200 đến 1100 trước Công nguyên).


NHÀ HẠ


(Cuối thế kỷ 22 đầu thế kỷ 21 cho đến thế kỷ 17 trước Công nguyên)


Gồm có các vua:


	- Vũ
	- Tiết



	- Khải
	- Bất Hàng


	- Thái Khang
	- Quynh


	- Trọng Khang
	- Cẩn


	- Trương
	- Khổng Giáp


	- Thiếu Khang
	- Cảo


	- Trữ
	- Phát


	- Hoè
	- Kiệt


	- Mang






Trong thời gian Vũ trị vì, Vũ đã phát minh ra lối tát nước vào ruộng, lại bắt sống được một số người dân tộc Man về làm nô lệ. Vũ bắt đầu xây dựng thành quách để giữ gìn của riêng và người trong dòng họ. Của cải của Vũ, để lại cho con là Khải thừa hưởng.


Khải lên ngôi, tình thế chưa ổn định, phải lấy đất An Ấp (thuộc tỉnh Sơn Tây bây giờ) để đóng đô. Những con cháu sau này nối ngôi Khải đều nhiều lần đánh phá lẫn nhau, luôn luôn gây ra các cuộc chiến tranh chinh phạt nhỏ. Kinh tế xã hội lúc bấy giờ đã phát triển tiến bộ. Phương pháp làm lịch bắt đầu xuất hiện.


Từ khi lên ngôi, Khải đặt tên cho triều đại là Hạ. Theo truyền thuyết đời Hạ đã có đến chín cái vạc đồng do Khải đúc. Như vậy thời kỳ này đã có đồng và nghề đúc đồng.


Triều đại tiếp theo là Thương (1800 đến 1100 trước Công nguyên). Nhà Thương là con cháu của vua Tiết. Thời kỳ này nông nghiệp phát triển. Theo truyền thuyết đã có xe ngựa, có cả xe trâu bò. Do nông nghiệp phát triển nên nhà Thương dời đô lên phía bắc sông Hoàng. Nhà Thương biết giao lưu và trao đổi hóa vật, và như thế phát triển thương nghiệp. Nhà Hạ có nô lệ, đến nhà Thương số nô lệ càng đông hơn.


Cuối thời Hạ, có vua Kiệt là một ông vua hung bạo. Nhân dân cuối thời Hạ rất oán ghét Kiệt. Kiệt tự coi mình như "mặt trời". Dân chúng thời bấy giờ thường lãn công và chỉ lên "mặt trời" nguyền rủa "chúng tao vui lòng chết ngay, mày cũng chết đi cho rảnh".


Sách sử cũ có chép: "Dân đời Hạ dùng phương thức lãn công để chống lại các chủ nô".


NHÀ THƯƠNG


(Thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ 21 trước Công nguyên)


Gồm có các vua:


	- Thang
	- Thái Tuất



	- Ngoại Bính
	- Trọng Đinh


	- Ngoại Nhâm
	- Hà Đản Giáp


	- Trọng Nhâm
	- Tổ Ất


	- Thái Giáp
	- Tổ Tân


	- Ốc Đinh
	- Ốc Giáp


	- Thái Khang
	- Tổ Đinh


	- Tiểu Giáp
	- Nam Khang


	- Ung Kỷ
	- Dương Giáp






Thang đã diệt vua Kiệt, lập ra nhà Thương, lên ngôi vua, tự xưng là Võ Vương. Cuối thời Thương, tình hình chính trị xã hội rối loạn. Nhà vua ra sức xây dựng cung điện, quý tộc xa xỉ, dâm ô.


NHÀ THƯƠNG ÂN


Bàn Canh: Dời đô về đất Ân, từ đó còn gọi là Thương Ân.


	- Tiểu Tân
	- Khang Đinh



	- Tiểu Ất
	- Vũ Ất


	- Vũ Đinh
	- Thái Đinh (Văn Đinh)


	- Tổ Canh
	- Đế Ất


	- Tổ Giáp
	- Trụ


	- Lẫm Tân






Vua Bàn Canh vào giữa thời Thương đã có công bài trừ nạn xa xỉ tham nhũng. Bàn Canh dời đô đến đất Ân và từ đó nhà Thương gọi là nhà Ân, hay là Thương Ân. Cuối thời Ân lại gọi tên nước là Thương. Vua cuối nhà Thương là vua Trụ. Trụ là vua hung bạo nhất thời Thương. Trụ bị Võ Vương nhà Chu đánh lấy mất nước. Nhà Thương có 17 đời, 30 vua, trong đó có 14 vua là em nối ngôi anh.


Trong thời Thương, chế độ chiếm hữu nô lệ chiếm địa vị chủ yếu. Chữ "giáp cốt" (chữ viết trên mai rùa) được phát minh từ đây.


Thời Thương, nghề chăn nuôi phát triển. Nhiều loại gia súc mà sau này dân Trung Hoa nuôi dưỡng thì thời Thương đều có. Quân lính đã biết dùng voi để đánh trận và vận chuyển.


Số sinh vật bị giết cho việc cúng tế cũng khá nhiều. Các sản phẩm nông nghiệp: lúa tẻ, lúa nếp, lúa theo các vụ đã phát triển.


Trung Hoa là nước đầu tiên phát minh ra việc "đào giếng" lấy nước ăn, dùng để rửa. Theo truyền thuyết, Ích là người đầu tiên biết đào giếng. Tuy chưa xác thực, nhưng chắc chắn thời Thương có giếng, do đó dân chúng ít ở ven sông. Việc này có ý nghĩa rất lớn đối với việc mở rộng diện tích ruộng đồng và tăng thêm dân số.


Thời này, nhân dân được gọi là "tiểu nhân", có thể xem là tầng lớp bình dân.


Phương thức sản xuất thời Thương tiếp theo chế độ Cộng sản nguyên thủy là phương thức sản xuất của chế độ nô lệ. Nô lệ làm việc cho chủ nô chính là làm nông nghiệp. Thủ công nghiệp có rất nhiều nghề và sự phân công cũng đã khá tỉ mỉ. Ở An Dương, nền cung điện xưa kia của các vua chúa người ta đã đào được di tích công trường thợ đá, thợ ngọc, thợ làm đồ bằng xương thú, thợ làm đồ đồng. Trong bốn loại thợ trên, thợ làm đồ đồng chủ yếu làm các bình, các lọ để cúng tế. Các đồ dùng bằng xương nhẵn bóng, chắc đã qua nhiều tay người dùng. Đó cũng chính là những thứ đồ mỹ nghệ. Ngoài ra các nghề như: Làm đồ da, nấu rượu, thợ đất, thợ mộc, nuôi tằm, dệt lụa, làm áo lông cừu đều có chép trong văn tự giáp cốt.


Thời đại này tiền tệ đã xuất hiện. Tiền bằng vỏ trai, vỏ hến là sản vật vùng ven biển. Thiếc để chế thành đồng thau thì từ phương Nam đưa lên. Miền tây sản xuất ngọc. Thời Bàn Canh đã gọi ngọc là "bảo hóa" (của quý). Có loại tiền làm bằng xương.


Thời Thương cho dân chở hàng hóa trên các xe trâu bò đi bán ở các nơi. Điều đó chứng tỏ thời Thương, thương nghiệp phát đạt.


Về hình pháp: Tuân Tử có viết: "Tên gọi các hình phạt có từ thời Thương". Hàn Phi Tử thì viết: "Pháp luật thời Thương quy định ai đổ tro bẩn ra đường phố thì bị chặt tay". Giai cấp thống trị đương thời đã lợi dụng hình phạt để ép bình dân làm nô lệ và cũng để đàn áp sự phản kháng của nô lệ. Thời đó rất nhiều nô lệ bị chôn theo người chủ hoặc bị dùng làm vật cúng tế. Mãi đến thời Đông Hán (khoảng năm 300 sau Công nguyên), dân tộc thiểu số miền Tây Nam vẫn còn giữ lối phục sức có cái đuôi dài như người nô lệ thời Thương.


Tổ chức quốc gia của Trung Hoa bắt đầu thành lập từ thời Thương. Thời kỳ toàn thịnh của thời Thương đã có các thuộc quốc. Phía đông có Tề, phía tây có Chu, phía nam có Quang, phía bắc có Thao.


Địa bàn chính trị nhà Thương gồm toàn tỉnh Hà Nam, mấy tỉnh nữa là Sơn Đông, Hà Bắc, Sơn Tây, Thiểm Tây và An Huy ngày nay.


Thời Thương đã có các giai cấp đối lập. Có người giàu, người nghèo, có người bóc lột và bị bóc lột.


Sử có chép: Bình dân phải nộp tô thuế. Có người hưởng nhiều quyền lợi, có người không được hưởng chút nào (nô lệ). Có thống trị, có bị trị, nên hình phạt cũng rất nặng, đã có nhà giam, chứng tỏ giai cấp thống trị áp bức nhân dân khá tàn ác. Quốc vương tổ chức quân đội sai các "Tể" tướng cầm quân đi đánh nơi này nơi khác. Các thuộc quốc không được chế tạo và tàng trữ binh khí.


Vua tự xưng là "Thiên tử" (con trời). Việc hôn nhân của vua được quy định. Vua có một vợ là hoàng hậu. Ngoài ra còn có rất nhiều cung phi, tỳ thiếp. Con của hoàng hậu được nối ngôi vua cha, chẳng may con của Hoàng hậu chết, những người em khác mới được thay thế. Chế độ thế tập từ đó phát triển lên một bước.


Thời Thương, thần quyền có địa vị quan trọng.


Bàn Canh dạy bảo dân chúng. "Nếu các con không nghe theo lời ta, thì các "tiên vương" ở trên trời sẽ giận đấy! Tại sao các con không nghe lời ta? Tổ tiên các con sẽ kêu oan với các tiên vương, xin phạt các con thật nặng, giết hết các con không để sót giống lại".


Tế lễ thời Thương có nhiều hình thức khác nhau, thứ bậc nhiều, đồ cúng rất phiền phức. Người chết đã thế thì người sống cực kỳ xa xỉ.


Chuyển sang thời Chu, xã hội Trung Hoa bắt đầu chuyển sang chế độ Phong kiến.


CUNG ĐIỆN VÀ LĂNG MỘ NHÀ THƯƠNG


Cung điện nhà Thương rất đồ sộ, có đến mấy chục tòa nhà, cái to nhất dài đến 60m, rộng 10m, trong cung điện có mấy trăm hầm lớn, chứa rất nhiều lương thực và của cải.


Khi vua Thương chết thì chôn trong một ngôi mộ lớn. Cùng chôn theo có đến mấy trăm thứ đồ vàng, ngọc, đồng và đá chạm hoa.


Ngoài ra còn có nhiều người bị tuẫn táng, có người bị chôn sống, có người bị chặt đầu rồi chôn.


Những nô lệ bị tuẫn tãng như thế thường có đến mấy trăm người.


Nhân dân thì ở trong những hang lều chật hẹp và sơ sài, chỉ dựng lên mấy cái cột thấp, rồi bên trên che một ít cỏ tranh là xong. Đến lúc họ chết thì chỉ được chôn vùi qua loa và đem theo một ít đồ gốm và binh khí.


Từ truyền thuyết, xã hội Nguyên thủy và dựa vào khai quật, cho người ta biết xã hội Nguyên thủy mở đầu và chuẩn bị cho các thời đại sau.


VĂN HÓA THƯƠNG - ÂN


Lịch sử Trung Quốc cho biết đầu thời Thương Ân mới bắt đầu có chữ viết được ghi chép trên đồ dùng đồng xanh với văn giáp cốt.


Trên đồ đồng đã khắc Minh văn. Thời Tống bắt đầu ghi chép nghiên cứu Minh văn. Cuối thời Thanh, đồ vật đào được có nhiều đồ đồng khắc Văn Giáp Cốt, Văn Giáp Cốt đều là ghi chép lại sử liệu văn hóa Thương Ân.


Ngày nay, Văn Giáp Cốt là một loại chữ cổ nhất của văn tự Trung Quốc, thứ chữ này là hình tượng đơn giản nhất.


TRỤ VƯƠNG


(Thọ Tân Hoàng Đế)


Vào khoảng từ năm 1166 đến 1134 trước Công nguyên, ông vua cuối cùng của nhà Thương, vua Trụ đã trị vì thiên hạ Trung Hoa.


Vua Trụ là người rất thông minh, có tài hùng biện. Vì vậy khi nghe các quan đại thần tâu qua một việc gì, Trụ hiểu sâu, nắm vững và hành động kịp thời. Nếu Trụ làm những việc sai trái, có quan Can gián, Trụ dùng lý lẽ để bào chữa rất lưu loát, thuyết phục được mọi người, khiến ai cũng cho là có lý.


Vua Trụ có sức mạnh phi thường. Sử chép "Vua Trụ chỉ tay không mà vật ngã 9 con trâu mộng, bưng nổi cột nhà, làm gãy cả xà chính”. Sức mạnh của Trụ không kém gì Hạng Vũ và không thua gì Héc Quyn trong thần thoại Hy Lạp.


Nhưng vua Trụ tính tình lại tàn bạo, nên càng thông minh bao nhiêu, Vua càng tàn ác bấy nhiêu.


Nếu so sánh phương Đông với phương Tây thì vua Trụ chẳng khác gì bạo chúa Nê-rông của La Mã. Và cũng như Nê-rông, vua Trụ vì đam mê tửu sắc, vùi đắm trong truy hoan, kết cục bị giết chết thảm hại và mất nước.


Sử cũ có viết:


“Để thỏa mãn thú vui, ăn chơi trụy lạc, vua Trụ cho người đi khắp nơi tìm chim lạ, thú ác, đào hố nuôi rắn độc, nếu ai không theo ý nhà Vua, lập tức bị xô xuống hố, chết thảm thương. Vua Trụ còn cho đào ao, đổ đầy rượu, thò cổ xuống ao uống như trâu bò, treo thịt nướng trên cây, rứt từng miếng to ăn uống nhồm nhoàm. Mọi người hành lạc với Vua đều trần truồng thác loạn suốt ngày đêm”.


Đất Ký Châu do Tô Hộ thống quản, dân chúng Ký Châu sống khổ cực do thiên tai, nhưng triều đình vẫn không tha bắt cống nạp nặng nề, nếu không sẽ đem quân đánh chiếm. Nhiều lần Tô Hộ dâng sớ tâu bày, nhưng vua Trụ vẫn không nghe.


Trước tình hình nguy cấp, Tô Hộ tìm các nước láng giềng cầu viện, một láng giềng thân tình là Tây Bá Hầu, sau này là Chu Văn Vương. Nhiều lần bàn bạc cùng các cận thần, Tô Hộ và Tây Bá Hầu tìm cách "lấy sắc đẹp" để làm cho vua Trụ sa đọa, đánh trúng vào chỗ yếu của vua Trụ là hiếu sắc.


Cuối cùng Tô Hộ đã dâng con gái là Đát Kỷ cho vua Trụ. Từ ngày vua Trụ có Đát Kỷ, một cô gái có nhan sắc lộng lẫy, sắc sảo, ăn đứt tất cả các phi tần cung nữ của Vua, nhà Vua chê bỏ các cung nữ, phi tần, bỏ bê việc nước, không còn nghe ai Can gián.


Triều đình Trụ ngày càng hủ bại, khắp nơi dân tình đều đồng loạt nổi lên chống lại. Miệt mài trong cuộc truy hoan, đắm say tửu sắc, vua Trụ bất cứ việc gì cũng nghe theo lời Đát Kỷ. Do làm những việc tàn bạo, dân chúng đã đặt cho y cái biệt hiệu "ác lai".


Nghe lời Đát Kỷ, vua Trụ đã cho xây Lộc đài rộng 3 dặm, cao hơn một ngàn thước, (thước Trung Quốc = 0,25m), bắt dân đóng thuế thật nặng. Vua Trụ cho xây cất kho "Cự Kiều" rất lớn để chứa đầy thóc lúa.


Vua Trụ cho xây "Khuyển Đài" ở Sa Khưu để nuôi hàng nghìn, chó, ngựa, hổ, báo, khỉ, để cho Đát Kỷ săn bắn, dựng hí trường bắt nhân dân đến ca hát mua vui.


Vua Trụ rất tàn ác, kẻ nào phạm tội đều bị trói tay, dẫn đến trước mặt đông đủ bá quan, Vua sai lính chất một đống củi to, cháy đỏ, bắc ngang trên đống lửa một thanh đồng tròn bôi mỡ bóng, nóng và trơn, vua Trụ bắt phạm nhân leo qua thanh đồng, tội nhân bị bỏng, trơn trượt nhào xuống đống lửa, Vua và Đát Kỷ khoái chí cười sặc sụa. Vua còn bắt triều thần đứng chung quanh phải cười theo tán thưởng. Các quan đều sợ, phải cười theo để được lòng Vua.


Dã sử có ghi: "Vua Trụ giết người đến mức say máu, có khi ăn cả thịt người. Một chư hầu đến dâng vua Trụ một cô gái đẹp. Đát Kỷ ghen xui vua Trụ giết cả hai cha con cô gái, lấy thịt làm mắm ăn.


Ngạc hầu đem lời Can gián, vua Trụ bắt giết luôn, lấy thịt làm nem".


Chính sách và hành động của vua Trụ khiến cho các quan đại thần cương trực trong triều phẫn uất.


Các quan đại thần như: Vi Tử, Cơ Tử và Tỉ Can chú ruột của vua đều khuyên răn.


Nhưng nghe lời Đát Kỷ, vua Trụ đã mổ bụng Tỉ Can xem gan to đến đâu mà dám khuyên can vua.


Tỉ Can chết, mọi người đều oán giận.


Khắp nơi trong cả nước, dân chúng nổi dậy chống lại vua Trụ, chống lại triều đình.


Tin chiến sự cấp báo từ biên cương dồn dập đổ về. Quân các nước chư hầu vượt biên giới vào Trung Nguyên. Quân Trụ đều cởi giáp qui hàng.


Được tin xấu, vua Trụ chạy vào Lộc Đài mặc quần áo đẹp, chung quanh quấn đầy ngọc ngà châu báu, nhảy vào lửa tự thiêu.


Chu Vũ Vương, chỉ huy đội quân chiến thắng, cầm cây cờ Đại Bạch thẳng tới hoàng thành, chỗ vua Trụ tự sát, thấy xác đã cháy đen chỉ còn cái đầu cháy nham nhở, Chu Vũ Vương rút gươm chặt đầu vua Trụ, treo lên cây cờ trắng.


Thế là nhà Thương trị vì thiên hạ được 661 năm, đến đời vua Trụ, đã sụp đổ.

			
		


		
			
				BẮT ĐẦU CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN


NHÀ TÂY CHU


(Từ thế kỷ 11 đến năm 771 trước Công nguyên)


Gồm các triều vua:


Vũ Vương Cơ Phát


Thành Vương Cơ Tung


Khang Vương Cơ Chiêu


Chiêu Vương Cơ Hà


Mục Vương Cơ Mãn


Công Vương Cơ Tử Ý


Ý Vương Cơ Kiên


Hiếu Vương Cơ Bích


Di Vương Cơ Tạ


Lệ Vương Cơ Hồ


Tuyên Vương Cơ Tính


U Vương Cơ Cung Thăng


CHU CÔNG


Bộ tộc Chu, khởi đầu ở lưu vực sông Vị, tỉnh Thiểm Tây. Lúc bấy giờ hai bộ tộc lớn là Ân và Chu luôn đấu tranh với nhau.


Bộ tộc Chu trôi dạt đến vùng Tây Bắc khoảng 1200 năm trước Công nguyên rồi định cư, chủ yếu sinh sống bằng nghề chăn nuôi.


Còn bộ tộc Ân trước cùng phát triển song song với bộ tộc Chu, nhưng do nội bộ mâu thuẫn nên bộ tộc Ân quay ra đối đầu với bộ tộc Chu, hai bộ tộc đã có nhiều cuộc chiến tranh giành quyền lợi và ảnh hưởng.


Chu Công là người kiệt xuất của tộc Chu, ông chủ trương thương lượng, mọi mặt đều có thể ngồi lại với nhau để bàn bạc. Ông luôn nói, ông chỉ là người đại diện cho toàn bộ tộc để chấp chính, mong muốn ổn định cho bộ tộc và hòa bình với các bộ tộc khác.


Mặt khác, Chu Công có nhiều biện pháp kiên quyết trấn áp phiến loạn.


Chu Công đã tổ chức một cuộc Đông chinh, cuộc chiến tranh về phía đông này đã diễn ra trong 3 năm ròng, giết được Vũ Khang và Quản Thúc, đánh đuổi được đồng bọn của Khang, Thúc, đã chinh phục được cả vùng hạ du rộng lớn sông Hoài.


Sau khi Chu Công Đông chinh thắng lợi đã thực hiện các biện pháp cai trị quan trọng như xây dựng kinh độ Lạc Dương, (nay gần Tây An) khống chế và theo sát vùng phía đông, phân hóa toàn bộ những người trong bộ tộc Ân còn lại, đưa vào các ấp của người tộc Chu.


Ông tổ chức khai khẩn, trồng cây và lao động sản xuất. Ngoài ra tộc Chu được Chu Công cho phép anh em họ hàng có thể lấy nhau, tạo nên sự vững mạnh của dòng họ, củng cố lực lượng phòng chống sự tấn công của bộ tộc địch bên ngoài.


Thời bấy giờ văn hóa xã hội đã có những hoạt động đạt được trình độ khá cao. Về chính trị Chu Công đặt ra thể chế có qui định chặt chẽ, trật tự.


Những điều qui định này có bộ sách Chu Lễ đã ghi chép đầy đủ.


Chu Lễ: Trước đây có tên là Chu Quan, là bộ sách ghi chép những qui chế chính trị phân chia chức tước quan lại đời xưa. Gồm có 6 thiên:


- Thiên quan Chủng tể


- Địa quan Tư đồ


- Xuân quan Tây bá


- Hạ quan Tư mã


- Thu quan Tư khấu.


- Đông quan Tư không.


Do thiên "Đông quan" bị thất lạc, đời Hán có bổ sung "Khảo công ký" cho nên còn gọi là:


Đông quan Khảo công ký


Chu Dịch: còn gọi là Chu Dị hay Kinh Dịch.


Trước đây là loại sách liệt vào sách bói cổ đại, về sau các nhà nghiên cứu đã phát hiện nội dung cuốn sách có nhiều nguyên lý làm sáng tỏ sự biến hóa vạn vật có nội dung triết học.


Bộ phận cơ bản trong Chu Dịch là đề cập đến 64 quẻ, mỗi quẻ có 6 hào, hợp lại thành 384 hào. Quẻ: có quẻ từ, hào có hào từ. Quẻ từ, hào từ cấu tạo thành phần kinh của Chu Dịch. Nội dung sách còn giải thích hào từ, tính chất của hào từ và bát quái và khởi đầu của chúng có 10 loại vấn đề nếu đi sâu phải nắm vững khá nhiều tri thức triết học.


Tác phẩm Chu Dịch trước đây do Trịnh Huyền chú giải hiện nay đã mất mát thất truyền.


Bản thường dùng ngày nay là bản của Ngụy do Vương Bột chú giải.


"Chu Dịch tập giải" do nhiều nhà nghiên cứu chú giải là bản rõ ràng.


CHU VŨ VƯƠNG


Là ông vua khai quốc của vương triều Chu, ông họ Cơ tên Phát: Cơ Phát.


Tộc Chu vốn chiếm cả một vùng Kỳ Sơ tỉnh Thiểm Tây, Văn Vương cố gắng phát triển, thống nhất được cả vùng lưu vực sông Vị, thế lực dần lớn mạnh. Những năm cuối triều Thương, Cơ Phát kế vị vua cha làm Tây Bá.


Vua Trụ, triều Thương Ân - hoang dâm vô độ, Vũ Vương thừa cơ liên hợp với nhiều bộ tộc tiến hành đông chinh, vua Trụ đại bại ở Hà Nam, triều Thương bị diệt vong.


Vũ Vương, xây dựng triều Chu, tự xưng là Vũ Vương, đóng đô ở Cảo Kinh, nay là Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Hoạt động chính của Vũ Vương vào khoảng thế kỷ 11 trước Công nguyên.


Nội bộ triều Chu mâu thuẫn phải dời đô về phía đông.


CHU LỆ VƯƠNG


Để có nhiều của cải, Chu Lệ Vương lấy quyền chúa tể đặt ra nhiều luật lệ để mình dễ vơ vét, biến của công làm của riêng. Cuộc đấu tranh nội bộ trong triều đình xảy ra giữa bọn quý tộc với nhau, phái mạnh đã dùng thủ đoạn áp chế để đối phó với bọn bất mãn và chống đối. Kết quả đã lật đổ được Chu Lệ Vương, ủng hộ Cộng Bá Hòa lên làm chủ và ngồi vững trên ghế cầm quyền từ năm 841 đến 828 trước Công nguyên tất cả 14 năm với chế độ "Cộng Hòa"


Năm 841 trước Công nguyên, lịch sử Trung Quốc được xác thực bắt đầu. Từ đó về sau lịch sử Trung Quốc mới có niên đại chuẩn xác.


Chu Lệ Vương chết, Chu Tuyên Vương lên ngôi kế vị, nhà Chu bắt đầu xuống dốc, chư hầu khắp nơi nổi dậy. Năm 781 trước CN, Chu U Vương lên ngôi, triều đình loạn lạc, nhiều thế lực ngay cả Thái tử cũng tấn công Chu U Vương. Cuối cùng Chu U Vương bị giết chết. Năm 770 trước CN, Chu Bình Vương lên ngôi. Chu Bình Vương đã chuyển về phía đông cho nên gọi là Đông Chu. Chu Bình Vương bỏ mất kinh thành Lạc Ấn, thế lực yếu kém dần, đất nước rơi vào tay các chư hầu, tranh giành ảnh hưởng và quyền lực, xã hội loạn lạc.


ĐÔNG CHU


(Từ 770 đến năm 206 trước Công nguyên)


	Bình Vương Cơ Nghi Cưu
	- 771 đến 719
	Trước CN



	Hoàn Vương Cơ Lâm
	- 719 đến 696
	-


	Trang Vương Cơ Đà
	- 696 đến 681
	-


	Hy Vương Cơ Hồ Tề
	- 681 đến 676
	-


	Huệ Vương Cơ Lương
	- 676 đến 651
	-


	Trương Vương Cơ Trịnh
	- 651 đến 618
	-


	Khoanh Vương Cơ Nhâm Thần
	- 618 đến 612
	-


	Khương Vương Cơ Du
	- 612 đến 606
	-


	Định Vương Cơ Du
	- 606 đến 585
	-


	Giản Vương Cơ Di
	- 585 đến 571
	-


	Linh Vương Cơ Di
	- 571 đến 544
	-


	Cảnh Vương Cơ Tiết Tâm
	- 544 đến 520
	-


	Hiệu Vương Cơ Mãnh
	- 520 đến 519
	-


	Kính Vương Cơ Cái
	- 519 đến 475
	-


	Nguyên Vương Cơ Nhân
	- 475 đến 468
	-


	Trinh Đinh Vương Cơ giới
	- 468 đến 441
	Trước CN


	Ai Vương Cơ Khứ Tật
	- 441
	-


	Tư Vương Cơ Thúc
	- 441 đến 440
	-


	Khảo Vương Cơ Vĩ
	- 440 đến 425


	Uy Liệt Vương Cơ Ngọ
	- 425 đến 401


	An Vương Cơ Kiều
	- 401 đến 375


	Liệt Vương Cơ Hỉ
	- 375 đến 368


	Hiển Vương Cơ Thiên
	- 368 đến 320


	Thâm Vương Cơ Đinh
	- 320 đến 314


	Noãn Vương Điện
	- 314





			
		


		
			
				THỜI XUÂN THU


(770 - 475 trước Công nguyên)


Năm 770 trước CN, Chu Bình Vương chuyển về phía đông bỏ lại kinh đô Lạc Ấp cho ba nước Hàn, Triệu, Ngụy tranh giành quyền lực gây tổn hại về người và của cải, sử gọi là "Xuân Thu"


Thời "Xuân Thu", do nhu cầu phát triển của xã hội và cuộc sống, lao động, nên việc chế tạo đồ dùng, nhất là nông cụ bằng sắt đã trở thành chuyên nghiệp. Sắt còn dùng để chế tạo binh khí, trang bị cho chinh chiến nên nó càng có địa vị quan trọng trong xã hội. Từ đó kỹ thuật rèn dũa được nâng cao, các dụng cụ cũng tinh xảo hơn.


Đến thời Chiến Quốc (403 - 221 trước CN), công cụ bằng sắt được sử dụng rộng rãi nên nghề thủ công phát triển kéo theo thương nghiệp cũng phát triển do sự trao đổi hàng hóa bằng kim loại.


NGŨ BÁ VÀ THẤT HÙNG


Sau khi Chu Bình Vương dời đô về phía đông, nhà Chu đã rơi vào bước đường suy nhược, yếu kém đến không thể tự tồn tại được. Còn các nước Chư hầu do trong chiến tranh chiếm đoạt lẫn nhau nên sinh ra mối quan hệ kiêm tính.


Đến thời Xuân Thu, dần dần các nước lớn có thế lực buộc các nước khác phải hàng phục qui thuận, nên đã hình thành một số nước lớn.


Lúc bấy giờ, các nước ở Sơn Đông phải qui hàng nước Tề, vùng tây bắc nổi lên nước Tần, vùng Hoa Bắc, Sơn Tây có nước Tấn. Vùng Giang Hán Hoài có nước Sở.


Hồi đầu triều Chu, toàn Trung Quốc có 1800 nước, đến thời Xuân Thu chỉ còn hơn 100 nước nhưng chỉ có những nước lớn là, Tần, Tấn, Sở, Lỗ, Tề, Vệ, Yên, Tào, Tống, Trần, Sái, Trịnh, Ngô, Việt, tất cả là 14 nước. Trong đó có 4 nước mạnh trội hẳn là: Tần, Tấn, Tề, Sở.


Các nước mạnh lại tranh giành, để làm Bá, đứng đầu bá chủ thiên hạ, buộc các nước nhỏ phải cống nạp. Tử Sản nước Trịnh đã nói:


“Mỗi lần cống nạp, phải cống 100 lạng vàng và 1000 người”.


Nếu nước nhỏ cống nạp không đúng theo yêu cầu của nước lớn, sẽ bị các nước lớn đem quân khảo phạt và hoạch họe, nhân dân sẽ làm nô lệ.


Trong xã hội lúc bấy giờ, do biến động về kinh tế, nói chung, những người sản xuất nhỏ có người đã trở thành kẻ sĩ. Đương thời, vua các nước như Tề Uy Vương, Ngụy Huệ Vương, Yên Chiêu Vương có một thời đã làm kẻ sĩ, được mọi người nuôi dưỡng, còn những người nuôi kẻ sĩ được các nước gọi là “Quân".


	Ví dụ:
	Mạnh Thường quân nước Tề.



	
	Tín Lăng quân nước Ngụy.


	
	Bình Nguyên quân nước Triệu.


	
	Xuân Thân quân nước Sở.






Có lúc những người nuôi dưỡng kẻ sĩ đã nuôi trong nhà đến 3000 kẻ sĩ.


Kẻ sĩ là tiền thân của bọn quan liêu sau này, nhưng đối với chính trị đương thời nó vẫn có tác dụng nhất định.


MẶC TỬ


(480 - 420 trước Công nguyên)


Mặc Tử là nhà đại tư tưởng thời Xuân Thu, Chiến Quốc, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, nhà sáng lập ra học phái Mặc gia. Mặc Tử họ Mặc, tên là Địch, người nước Lỗ (có thuyết nói người nước Tống) xuất thân là công nhân thủ công nghiệp. Học thuyết của ông trên cơ bản đại biểu cho lợi ích của tầng lớp tiểu tư hữu đương thời, là những người thợ thủ công, nông dân và tiểu thương tự do. Học thuyết của ông đối lập với học thuyết Nho Gia, đại biểu cho tầng lớp sĩ phu.


Trên quan điểm luân lý xã hội, ông phản đối chế độ Tông pháp lấy quan hệ huyết duyên làm cơ sở, ông đề xuất học thuyết "Kiêm ái", cho rằng con người không phân: phú quý, bần tiện, thân và sơ, nên "Thương yêu nhau, trao đổi cái lợi cho nhau”.


Về chính trị, Mặc Tử chủ trương đề cao người hiền những người quản lý chính trị phải có tài cán đạo đức cao quý, xây dựng hệ thống, thống trị nghiêm khắc từ trên xuống dưới, và thực hành thuyết “phi công”. Ông phản đối cuộc sống "Lễ Nhạc" của bọn quý tộc đương thời, ăn chơi sa đọa lãng phí tài sản xã hội. Ông đưa ra học thuyết "tiết kiệm", "phi lạc" và "tiết kiệm trong lễ tang".


- Về quan điểm triết học, Mặc Tử là một người thờ thần, sùng bái Thượng đế và quỷ thần. Nhưng phản đối tín ngưỡng mù quáng, chủ trương có sức mạnh để làm việc. Cho rằng con người chỉ có cố gắng làm việc thì mới có được cuộc sống ấm no giàu có.


Ông cũng nghiên cứu vấn đề trí thức và đưa ra học thuyết "Tam biểu":


- Người có bản lĩnh.


- Người có nguồn gốc


- Người có tài năng dùng được.


Tất cả học thuyết và ngôn luận đều phải có tiêu chuẩn chính xác.


Ông cho rằng ngôn luận và tư tưởng chính xác trước hết phải căn cứ vào lịch sử, sau đó phải phù hợp với tình hình thực tế của nhân dân quần chúng mà tai nghe mắt thấy. Cuối cùng thực hiện đem lại lợi ích cho nhân dân và nước nhà.


Đây là nhận thức luận và phương pháp luận có tinh thần duy vật khoa học.


Học phái do Mặc Tử là người sáng lập là một học phái quan trọng xuất hiện sau Khổng Tử. Thời kỳ đầu học phái này là một tập đoàn chính trị mang mầu sắc tôn giáo. Mặc Tử là lãnh tụ của tập đoàn này, đã có nhiều năm Mặc Tử là người lao động bằng sức lực, sống cuộc đời nghèo khổ. Ông và đồng sự đã sống theo cương lĩnh chung và có kỷ luật nghiêm khắc. Trên thực tế, Mặc Tử đã tham gia hoạt động chính trị của nhiều nước và các cuộc chiến tranh phòng vệ của một số nước. Sau khi Mặc Tử chết, các nhà thuộc học phái Mặc gia vẫn tiếp tục hoạt động, đưa tư tưởng của Mặc gia đi theo con đường kỹ thuật sản xuất và khoa học tự nhiên.


Hiện nay còn giữ được 53 thiên tác phẩm của Mặc Tử, do chính Mặc Tử viết. Đây là tài liệu cơ bản nghiên cứu của Mặc Tử và học thuyết Mặc gia.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU TẦN


(Đế quốc Tần: Từ 221 đến 206 trước CN)


Năm Kỷ Tỵ (-256) Chu Nạn Vương, nước Tần tiêu diệt nhà Chu.


Năm 255 trước Công nguyên, vua Tần, Chiêu Tương Vương trị vì cho đến Tần Vương Chính, năm Ất Mão (- 222) bắt đầu đánh chiếm các nước khác, chuẩn bị thống nhất Trung Hoa.


Năm 221 trước CN Tần Vương Chính hoàn thành thống nhất Trung Hoa, lên ngôi Hoàng Đế, xưng là Tần Thủy Hoàng Đế.


Vương triều Tần gồm có các vua:


	Chiêu Tương Vương Cơ Tắc
	- 306 đến 250 trước CN



	Hiếu Văn Vương Doanh Trụ
	- 250 đến 249 trước CN


	Trang Tương Vương - Doanh Từ Sở
	- 249 đến 246 - trước CN


	Tần Thủy Hoàng Doanh chính
	- 246 đến 209 -


	Tần Nhị Thế Doanh Hồ Hợi
	- 208 đến - 206 -






SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TẦN - BIẾN PHÁP THƯƠNG ƯỞNG


Trong 7 nước thời Chiến Quốc, kinh tế chính trị văn hóa nước Tần lạc hậu hơn cả. Năm 362 đến 359 trước CN dưới triều Tần từ khi Tần Hiếu Công cầm quyền đã thực hiện biện pháp Thương Ưởng, tích cực xây dựng đất nước hùng mạnh, tranh giành địa vị với 6 nước khác.


Nguyên tắc của biến pháp Thương Ưởng là "Theo tình hình đương thời mà định ra luật pháp, vì sự việc mà đặt ra lễ nghi".


Tần Hiếu Công đã ra lệnh cưỡng chế dân chúng thực hiện các loại cải cách.


Về xã hội, cấm các tập quán cũ, sinh hoạt cũ như chế độ thị tộc. Nhiều hương ấp gom lại thành một huyện, đặt Lệnh thừa, đặt các thể chế hành chính mới, bỏ các cương giới về đất đai cư trú theo kiểu thị tộc tự tập của xã hội cũ, mở nhiều vùng đất đai trồng trọt mới.


- Về nội chính, cứ 5 hộ dân lập một bảo; 10 hộ lập một liên, nếu thấy kẻ gian cùng phát hiện tố giác, không cáo giác thì trói, nếu cáo giác thì được thưởng, kẻ gian bị xử phạt, nếu ai giấu diếm kẻ gian thì đồng tội. Từ đó xã hội có tôn ti trật tự hơn, và nhà nước qui định phục chế, ruộng đất và nữ tì.


Về quân sự, có quân công, chiếu theo công mà phong tước, nếu cá nhân tự tư thì tùy theo nặng nhẹ mà xử phạt.


Quý tộc không có quân công thì không được hưởng chức tước.


Về các chính sách kinh tế: Định các thứ thuế, định các đơn vị đo lường như đấu, thùng, cân, thước tấc, khuyến khích sản xuất, ai cũng phải cố gắng trồng trọt, cày cấy dệt vải, nếu sản lượng được nhiều thì được miễn trừ gánh nặng tạp dịch. Nếu thu hoạch yếu kém, lười làm, ít của cải thì trách phạt và bắt làm nô lệ.


Pháp lệnh của Thương Ưởng, một mặt khuyến khích sản xuất, khen thưởng chiến sĩ, mặt khác hạn chế quyền lực của quý tộc, phá tan chế độ thế khanh (công khanh cha truyền con nối). Ngoài ra còn có chính sách cho phép nhân dân mua bán ruộng đất, còn buộc nhân dân lao động ba nước Hàn, Triệu, Ngụy đến nước Tần cày cấy, khai khẩn để tráng đinh nước Tần đi đánh giặc ở bên ngoài.


Tất cả những việc làm này đều phù hợp với yêu cầu phát triển của nước Tần. Cho nên một thời gian ngắn không phải nước Tần "Hợp tung" mà là "Liên hoành" để vơ lấy phú quý cho mình. Trong 10 năm nước Tần phát triển nhảy vọt. Biếp pháp Thương Ưởng đã đặt cơ sở vật chất để Tần hơn hẳn 6 nước.


Tần hùng mạnh, là sự uy hiếp lớn cho "6 nước Sơn Đông". Một số môn khách lợi dụng tình hình này hoạt động chính trị làm thuyết khách, nên phát sinh hai phái "Hợp tung" và "Liên hoành".


"Hợp tung" là một phái hoạt động có sách lược chính trị liên hợp chống Tần theo hướng nam bắc từ Yên đến Sở.


Còn "Liên hoành" do nước Tần đề ra để liên hợp với các nước phía đông. Cả 2 phái đều có một số thuyết khách hoạt động. Có 2 người nổi trội lên là Trương Nghi và Tô Tần.


Năm 322 trước CN, Ngụy Huệ vương hợp tác với nước Tần, lấy Trương Nghi là tướng nước Tần làm tướng nước Ngụy. Năm nước: Tề, Sở, Yên, Triệu, Hàn, thấy bị uy hiếp, nên năm 319 trước Công nguyên thay Công Tôn làm tướng nước Ngụy hình thành thế "Hợp tung" Năm 317 trước CN, 6 nước liên minh với nhau đánh Tần.


Về sau, năm 298 trước CN, Mạnh Thường quân đề xướng, ba nước: Tề, Hàn, Ngụy cùng tấn công nước Tần. Tháng 12 năm đó, 6 nước tôn nước Tề làm chủ, tấn công nước Tần. Hai năm, 298, 288 trước CN phái "Hợp tung" thu được thắng lợi. Tô Tần được cử đứng đầu phái Hợp tung.


Nhưng về sau, Trương Nghi là thuyết khách cho phái "Liên hoành", đã hợp tác các nước phía đông phá nước Tề, là nước đối đầu hùng mạnh trong sáu nước. Cuối cùng Tề đại bại, 5 nước khác đều hàng phục (gọi là "Thất hùng"), nước Tần trở thành cường quốc, thống nhất Trung Hoa.


VĂN HÓA TIÊN TẦN


Thời Xuân Thu do biến động gay gắt của kinh tế xã hội và hình thái ý thức đã nảy sinh hiện tượng "Chư tử" đua nhau tranh giành ảnh hưởng và trăm nhà đua tiếng".


Khổng Tử người sáng lập và đứng đầu Nho gia rất sùng Lễ trị, ông chủ trương chế độ tông pháp, thân thân, tôn tôn, luôn có ý đồ khôi phục trật tự đẳng cấp quý tộc. Ông luôn phản đối quan hệ huyết duyên thời Tây Chu. Rõ ràng Khổng Tử là người phát ngôn của tầng lớp quý tộc cũ. Nhưng ông đã nói với tinh thần "hữu giáo vô loại" (đã dạy thì ai cũng có thể dạy được) truyền thụ cho học sinh, đã có tác dụng đối với sự phát triển văn hóa xã hội Trung Quốc.


Muộn hơn Khổng Tử một chút đã xuất hiện Mặc Địch nhà tư tưởng kiệt xuất của cổ đại Trung Hoa, ông đã gần gũi người lao động, với thực tiễn và cải cách của người lao động. Mặc Địch phản đối bóc lột áp bức người, phản đối cuộc sống lãng phí của quý tộc giàu có và chiến tranh cướp bóc.


Ông chủ trương tất cả mọi việc làm không thể xuất phát từ phúc lợi của muôn dân, tất cả đều là bất nghĩa. Ông cho rằng người với người phải thương yêu lẫn nhau. Ông phản đối chế độ chính trị có quan hệ huyết duyên của Nho gia.


Mặc Địch còn là nhà khoa học sớm nhất của Trung Quốc ông đã có nhiều thành tựu ở các lĩnh vực: Kỹ hà học, Quang học và biên soạn sách từ xưa không có ai sánh được.


Ngoài một số "nhà" thuộc các xu hướng chính trị hoặc tích cực hoặc tiêu cực ra, còn có phái Lão Trang chủ trương hư vô, phản đối tất cả văn minh tiến bộ, chủ trương khôi phục cuộc sống xã hội nguyên thủy nước nhỏ. Nhưng họ đã không từ thể nghiệm đau khổ của quý tộc sa sút nên đã phát triển các "Biến" của mọi mâu thuẫn của sự vật, họ đã qui "Biến" vào "Đạo", qui về "Tĩnh". Họ chủ trương "Vô vi" phản đối sáng tạo và phát triển của loài người. Điều này đã phản ánh ý thức tư tưởng của tầng lớp quý tộc mất hết lòng tin vào thực tiễn.


Thời Chiến Quốc, tư tưởng Nho gia phát triển thành hai phái Mạnh Tử và Tuân Tử. Mạnh tử đề xuất tư tưởng:


"Người lao tâm trị người, người lao lực thì người trị. Người trị là người được ăn, người bị trị thì được cho ăn".


Mạnh Tử đã tổng kết thành tựu văn hóa từ thời Xuân Thu trở đi, nêu lên chủ trương "Pháp lễ" phát triển lễ pháp của Khổng Tử.


Hàn Phi Tử tiếp tục học thuật của Tuân Tử, đã phê phán sự phục cổ của học thuyết này, phát triển "Lễ" thành "Hình" (pháp luật) đề xướng pháp trị, yêu cầu hơn nữa củng cố chính quyền quốc gia và lợi ích của giai cấp thống trị.


Thời Xuân Thu Chiến Quốc, khoa học tự nhiên có bước tiến bộ rực rỡ. Các nhà thiên văn học đã nhận thức được vị trí các ngôi sao chủ yếu có phương pháp tính toán.


"Cam thanh tinh kinh" là bộ sách ghi chép về sao xưa nhất của thế giới.


Về Văn học có Kinh Thi, cuối thời kỳ Chiến Quốc ở nước Sở có nhà thơ yêu nước vĩ đại Khuất Nguyên (340 trước CN) đã có tác phẩm Ly Tao nổi tiếng. Về sử học có bộ biên niên sử Xuân Thu, có Tả truyện, có Quốc ngữ, tất cả đều là tư liệu quý giá phong phú của lịch sử cổ đại Trung Quốc để lại.


MỘT SỐ HỌC GIẢ


Khổng Tử: (Từ 551 đến 479 trước Công nguyên).


Là nhà tư tưởng, nhà giáo dục vĩ đại của Trung Quốc, người sáng lập ra học phái Nho gia, ông tên Khâu tự Trọng Ni, người nước Sở thời Xuân Thu. Tổ tiên của ông là quý tộc nước Tống đã sa sút. Từ năm 30 tuổi Khổng tử hoạt động chính trị, cũng đã làm Trung Đô Tể nước Lỗ (quan cai trị địa phương) và quan Tư khấu, đi qua nhiều nước chư hầu, nhưng cuối cùng vẫn không có cơ hội thực hiện được lí tưởng. Cuối đời, ông chuyên làm nghề dạy học viết sách.


Trước khi có Khổng Tử, tri thức học vấn là vật độc chiếm của tầng lớp quý tộc. Ông chủ trương ai cũng có thể giáo dục được. Tương truyền Khổng Tử đã có hơn 3000 học trò trong đó 72 học sinh ưu tú Khổng Tử cũng đã biên soạn lại bộ "Kinh Thi" "Thượng Thư”, ông là người đã biên soạn bộ Xuân Thu, sau khi ra đời và sau này bộ Xuân Thu đã thành kinh điển của Nho gia, có ảnh hưởng lớn trong đời sống văn hóa và chính trị thời đại phong kiến.


Lão Tử: Lão Tử là nhà Triết học nổi tiếng thời Chiến Quốc. Lão Tử còn là tên tác phẩm, ông là người sáng lập học thuyết Đạo gia. Theo "Sử ký" có ghi chép Lão Tử họ Lý, tên là Nhĩ, tự là Nhiễm, người huyện Khổ nước Sở đã làm quan Thủ tàng sử nhưng có tài liệu ghi là Lão Lai Tử người nước Sở, hoặc là Chu Thái Sử. Những nhà sử học đời nay, nói về Lão Tử cũng không nhất trí với nhau. Có thuyết nói Lão Tử là Lý Nhĩ đã viết bộ sách "Lão Tử" nhưng không phải là Lý Nhiễm. Theo nhiều ý kiến Lý Nhiễm không có, chẳng phải là ai cả, chỉ là một người thuộc Đạo gia nào đó.


Nhưng ý kiến của nhiều người cho rằng Lão Tử sống ở thời đại Chiến Quốc, là tác giả của bộ sách Lão Tử.


Quan niệm trung tâm của triết học Lão Tử là "Đạo" và "Đức", cho nên Lão Tử có bộ sách "Đạo Đức kinh". Triết lý của Lão tử có nhân tố duy vật thô sơ, đối lập với thế giới quan tôn giáo truyền thống.


Lão Tử công kích kịch liệt hiện tượng giàu nghèo cách nhau quá xa trong xã hội và các loại chính sách cai trị của quý tộc, đồng thời ông lại đưa ra kế sách xảo quyệt cho bọn thống trị, ông chủ trương" Vô Vi nhi trị" và chính sách "Ngu dân".


Lão Tử có nhiều biểu hiện tư tưởng muốn quay lại thời đại công xã Nguyên thủy.


TẦN CHINH PHỤC LỤC QUỐC


Sau khi nước Tần thực hiện Biến pháp Thương Ưởng dần dần xâm lược và cướp đoạt các nước láng giềng. Đến khi Tần Thủy Hoàng chấp chính khoảng năm 247 trước Công nguyên, lãnh thổ của nước Tần gồm có:


+ Quan Trung


+ Ba Thục (Tứ xuyên)


+ Hán Trung (phía nam tỉnh Thiểm Tây)


+ Uyển (Nam Dương - Hà Nam)


+ Ảnh - Thượng Quận (Bắc tỉnh Thiểm Tây)


+ Hà Đông - Thái Nguyên - Thượng Đảng (Ba quận này ở vùng biên giới tỉnh Sơn Tây). Trong đó có vùng Vinh Dương, nơi triều Chu đóng đô, nay thuộc tỉnh Hà Nam.


Về lãnh thổ mà nói, nước Tần so với 6 nước kia có ưu thế tuyệt đối, nói chung đất đai màu mỡ, sau khi được nước Trịnh giúp làm thủy lợi thì mùa màng bội thu.


Thương nghiệp cũng phát triển, nhưng thương nhân loại vừa và bé vẫn bị áp bức, bóc lột. Thương nghiệp Tần phát triển dẫn đến chính trị cũng có nhiều biến đổi lớn.


SỰ CAI TRỊ CỦA TẦN THỦY HOÀNG


Năm 221 trước Công nguyên Tần Thủy Hoàng chinh phục thắng lợi sáu nước Sơn Đông, uy quyền to lớn đã khiến cả nước phải thống nhất trên mọi phương diện, xe pháo cho vua chúa dùng, văn bản dùng một thứ tiếng, chế độ đo lường đều thống nhất. Hoàng Đế Tần Thủy Hoàng còn qui định tiền tệ đều là do kim thuộc đúc chế, chia làm 2 loại:


Một là bằng vàng, gọi là Thương tệ


Loại thứ hai bằng đồng gọi là Đồng tệ.


Để tiện lợi cho phát triển công thương nghiệp, năm 220 trước CN, Tần Thủy Hoàng cho tu bổ đường sá, lấy Hàm Dương làm trung tâm phía đông nối liền với Yên, Tề, phía nam đến Ngô, Sở. Tất cả các chính sách và biện pháp kinh tế đều thích ứng với yêu cầu phát triển của xã hội lúc ấy. Nó đã có tác dụng thúc đẩy nhất định đối với việc phát triển kinh tế xã hội.


Tần Thủy Hoàng đã thắng lợi trong cuộc phát động chiến tranh chinh phục lớn nhất, sau đó xây dựng đại đế quốc Tần.


Đối với nông nghiệp, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng thủy lợi, sửa chữa hạ tầng cơ sở, xây Vạn Lý Trường thành. Nhưng cũng là điều oái oăm do chính sách tàn bạo khắc nghiệt, để thực hiện những công việc này, Tần Thủy Hoàng bắt dân chúng phục dịch quá sức nên đã làm tiêu hao số lớn nhân lực vật lực, khiến sản xuất xã hội đã bị tổn hại nặng nề.


Với tình hình đó nhân dân lao động không còn con đường nào khác là vùng lên khởi nghĩa.


Thế rồi cuộc khởi nghĩa Ngô Quảng, Trần Thắng đã bùng nổ.


Sau khi Tần Thủy Hoàng chết, Tần Nhị thế Hồ Hợi mưu sát anh cả để cướp ngôi là Phù Tô. Nhị Thế còn hung ác tàn bạo hơn Tần Thủy Hoàng.


Ngoài cuộc khởi nghĩa của Trần Thắng, Ngô Quảng ra sáu nước Sơn Đông cũ cũng thừa cơ khởi binh trong đó có 2 tập đoàn Lưu Bang và Hạng Vũ là mạnh hơn hết.


Lưu Bang người huyện Bái tỉnh Giang Tô, năm 203 trước CN đã liên lạc với huyện lại huyện Bái giết huyện lệnh chiếm huyện Bái, Lưu Bang tự xưng là Bái Công. Tập đoàn khởi nghĩa của Lưu Bang gồm các tầng lớp tiểu nông, tiểu sản xuất như Phàn Khoái, Chu Bột, Quán Anh, các quan lại của vương triều Tần như Tiêu Hà, Tào Tham v.v.


Hạng Vũ đại biểu cho thế lực quý tộc cũ của nước Sở. Năm 209 trước CN, khởi binh ở Cối Kê, vùng Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang vì Lưu Bang là cháu của Sở Hoài Vương nên lấy hiệu là Sở Vương.


Hạng Vũ và Lưu Bang cùng chung sức đánh bại nhà Tần. Nền thống trị của Đế quốc Tần đến đây tan rã.


TẦN THỦY HOÀNG


(209 - 210 trước Công nguyên)


Tần Thủy Hoàng họ là Doanh, tên là Chính gọi là Tần Doanh Chính. Cha là Tần Trang vương (năm 147 trước CN) qua đời, Thái tử Doanh Chính nối ngôi. Lúc đó Doanh Chính mới 13 tuổi, mọi quyền lực đều ở trong tay Tướng quốc Lã Bất Vi. Còn trẻ, Doanh Chính có tư tưởng cởi mở, biết trọng kiến nghị của trí thức đương thời.


Năm 238 trước CN (năm thứ 9 vương triều Tần), Doanh Chính đã 22 tuổi, mới thực sự nắm quyền điều hành đất nước. Năm sau bãi miễn chức Tướng quốc của Lã Bất Vi, tập trung quyền lực vào tay mình.


Tần Thủy Hoàng là một vị Hoàng Đế phong kiến đầu tiên thống nhất được toàn Trung Hoa. Sau khi thống nhất đất nước, Tần Thủy Hoàng tự xưng là Thủy Hoàng Đế, gọi là Nhất thế. Ông mong muốn họ Tần kéo dài mãi từ Nhất thế, Nhị thế... cho đến Vạn thế.


Đối với Lã Bất Vi, Tần Thủy Hoàng biết hắn có nhiều âm mưu thủ đoạn nhằm lũng đoạn triều đình, nên sau khi bãi chức Tướng quốc còn bắt giam giữ hắn tại Hà Nam.


Đương nhiên Lã Bất Vi không chịu sự quản chế của Tần Thủy Hoàng nên đã cam tâm lợi dụng điều kiện đất Trung Nguyên, liên kết với các chư hầu, âm mưu hoạt động chống triều đình nhà Tần. Kết quả, năm thứ 12 Tần Doanh Chính, Lã Bất Vi bị bức vào đất Thục, cuối cùng tự sát.


Vương triều Tần, từ lúc Tần Doanh Chính chính thức lên ngôi Hoàng Đế, gọi là Tần Vương Chính.


Năm Tần Vương Chính thứ 14, nước Hàn cắt đất dâng để cầu hòa với Tần, xin làm thần triều cống và phái công tử Hàn Phi làm sứ giả. Trước đây Hàn Phi thấy nước Hàn ngày càng trở nên suy yếu, nhiều lần dâng tờ trình cho Hàn vương, mong nhà vua hãy áp dụng lý luận của Pháp gia để cải cách cai trị đất nước, nhưng bị để ngoài tai.


Do đó, Hàn Phi tức giận viết đến 10 tờ trình mang tên "Cô Phẫn" (tức giận một mình) và Thuyết Nan (khó nói) đến hơn 10 vạn chữ, tập hợp lại thành bộ sách "Hàn Phi Tử", bộ sách lý luận Pháp gia.


Tần Vương Chính sau khi đọc tờ trình của Hàn Phi, rất khâm phục nói:


- Rất tinh tế! Nếu như tôi may được giao du với người này, có chết cũng không ân hận.


Khi quân Tần tấn công nước Hàn, nước Hàn cầu hòa, Tần Vương Chính đã mời Hàn Phi đến nước Tần làm cố vấn.


Về sau Tần Vương Chính nghe lời dèm pha của Lý Tư buộc Hàn Phi uống thuốc độc. Hàn Phi chết, Tần Vương Chính tỉnh ra, cho người đến cứu thì đã muộn.


Tội ác tầy đình của Tần Thủy Hoàng là "đốt sách, chôn học trò", lịch sử ghi chép lại, muôn đời sau đều nguyền rủa chuyện này.


Năm 34 tuổi, Tần Thủy Hoàng mở tiệc rượu ở cung Hàm Dương, tất cả những quan đại thần trí thức đều phải đến trình diện, ca công tụng đức Tần Thủy Hoàng.


Lúc bấy giờ, có người đòi Tần Thủy Hoàng phải thi hành chế độ phong kiến phân quyền. Tần Thủy Hoàng nghe theo lời Tể tướng Lý Tư giữ vững chế độ quận huyện, phản đối chế độ phong kiến phân quyền, tâm lý độc tài của Tần Thủy Hoàng ngày càng phát triển.


Tần Thủy Hoàng cho rằng, chẳng những phải thống nhất hành chính mà còn phải thống nhất tư tưởng. Rồi thì triều đình Tần đã thực hiện nền độc tài phong kiến, có nhiều biện pháp cứng rắn.


Về văn hóa, cấm lưu hành "Thư" của Bách gia chư tử, chỉ cho phép dùng những loại sách nói về y lý, bói toán và trồng cây, chỉ được ghi chép sử sách của nước Tần, còn tất cả đều đốt sạch. Lúc sự việc mới bắt đầu, có nhiều phản ứng trong xã hội. Năm sau mượn cớ các "Nhà nho chống đối", Tần Thủy Hoàng đã dùng biện pháp trấn áp tư tưởng, từ đốt sách đến chôn học trò. Có lần đã chôn đến 160 nhà trí thức.


Do tàn bạo, ác độc, nhiều tội ác với nhân dân nên Tần Thủy Hoàng rất sợ người ta ám sát, mọi hành tung đều được giữ bí mật, đi đâu làm gì, không để cho ai biết.


Có một hôm, Tần Thủy Hoàng Đến cung Lương Sơn, từ trên đỉnh núi nhìn xuống bỗng nhìn thấy xe ngựa tùy tùng của Tể tướng Lý Tư rất đông, bụng Hoàng Đế không vui. Một hoạn quan đã đem chuyện này báo cho Lý Tư biết, Lý Tư hoảng sợ. Về sau mỗi lần đi ra ngoài đều giảm hẳn số xe ngựa.


Tần Thủy Hoàng nghi hoặc, đặt câu hỏi trong đầu:


Tại sao Lý Tư lại biết ý của Hoàng Đế? Như vậy việc bí mật trong cung đã tiết lộ ra ngoài. Tần Thủy Hoàng liền dùng hình phạt truy cung, bức mọi người trong cung phải khai ra, nhưng chẳng có kết quả, bèn giết sạch các nội thị hầu cận quanh mình.


Tần Thủy Hoàng thường tổ chức các cuộc tuần du, để có thể tìm hiểu được động hướng chính trị, phong tục tập quán, tình hình nhân dân ở các địa phương, lại có thể trấn áp được bọn phản loạn, nêu cao thanh thế ban phát ân uy, củng cố thống trị.


Mỗi khi đến địa phương nào đó Tần Thủy Hoàng đều xem bút tích văn chương khắc trên các vách đá.


Năm 37 tuổi, Tần Vương Chính, trong lần cuối cùng đi tuần du, tình hình có biến cố. Tần Thủy Hoàng có hơn hai chục người con trai nhưng vẫn chưa lập Thái tử. Con trưởng là Phù Tô, vì đã dám trực tiếp Can gián chính sách "đốt sách chôn học trò" trước mặt cha, cho nên bị tống ra biên cương phương Bắc, giám sát quân đóng ở trại quân của đại tướng Mông Điềm. Những người con trai khác đều ở tại kinh thành, duy chỉ có Hồ Hợi, người con thứ 18 được Tần Thủy Hoàng yêu mến thường cho theo tuần du.


Tháng 7 trời rất nóng, đoàn xe tuần du đi đến Sa Khâu (nay là Địa Bình Đài, thuộc tỉnh Hà Bắc), Tần Thủy Hoàng lâm bệnh nặng gọi Triệu Cao là quan Phổ lệnh chuyên sắp xếp việc ăn ở, bảo quản ấn tín đến thảo di chúc, giao cho con trưởng Phù Tô "đem quân của Mông Điềm về làm lễ chịu tang tại kinh thành Hàm Dương". Thực tế là để Phù Tô về kinh thành chủ trì tang lễ, kế thừa ngôi báu.


Nhưng di chúc chưa kịp đưa ra thì Tần Thủy Hoàng đã chết. Thi hài của Hoàng Đế được để nguyên trong xe, không khí mát mẻ như ngủ, hàng ngày vẫn đóng kịch dâng cơm, trăm quan vẫn tâu trình, quan hoạn vẫn truyền lệnh của vua từ xe ra.


Nhưng vì đường về kinh xa xôi, khi trời nóng bức dần, không giữ được, thi thể bốc ra mùi hôi thối. Tể tướng Lý Tư đã nghĩ ra một cách: Ra lệnh mang theo cả xe ruột cá làm tan mùi thây người chết, về đến Hàm Dương mới phát tang.


Người đời sau cho Tần Thủy Hoàng là một bạo chúa. Trong gần 40 năm ngồi trên ngôi Hoàng Đế, Tần Thủy Hoàng đã có nhiều tội ác. Đó là:


Xây Vạn lý trường thành, xây cung Lương Sơn, đốt sách chôn học trò và xây lăng mộ.


Lịch sử ghi chép tuy chưa đầy đủ, nhưng đã phản ảnh được nhiều hoạt động của vị Hoàng Đế nổi tiếng của Trung Hoa: Tần Thủy Hoàng.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU LƯỠNG HÁN


(Từ 206 trước CN đến 220)


TÂY HÁN


(Từ 206 đến năm 25 sau CN)


Kể cả Vương Mãng từ năm 9 đến năm 23 và Cánh Thủy Đế từ năm 23 đến 25


	Cao đế:
	Từ năm 206 đến 194 trước CN



	Huệ đế:
	Từ năm 194 đến 187 trước CN


	Cao hậu họ Lã:
	Từ năm 187 đến 179 trước CN


	Văn đế:
	Từ năm 179 đến 156 trước CN


	Cảnh đế:
	Từ năm 156 đến 140 trước CN


	Vũ đế:
	Từ năm 140 đến 86 trước CN


	Chiêu đế:
	Từ năm 86 đến 73 trước CN


	Tuyên đế:
	Từ năm 73 đến 48 trước CN


	Nguyên đế:
	Từ năm 48 đến 32. trước CN


	Thành đế:
	Từ năm Từ - 32 đến + 20 trước CN


	Ai đế:
	Từ năm 20 đến 23 sau CN


	Bình Đế:
	Từ năm 1 CN đến 6 sau CN


	Nhũ Tử Anh:
	Từ năm 6 CN đến 9


	Vương Mãng:
	Từ năm 9 CN đến 23


	Cánh Huyền Đế:
	Từ năm 9 CN đến 23






CHIẾN TRANH SỞ HÁN VÀ TÂY HÁN PHONG KIẾN TẬP QUYỀN


Lưu Bang lần đầu tiên vào Quan Trung đến tận Hàm Dương, đã niêm phong các phòng, phủ và kho tàng, cung điện của triều Tần. Lưu Bang đã họp các bô lão nhà Tần cùng nhau thề ước:


"Giết người thì phải trả bằng mạng, đánh bị thương thì chịu tội, theo giặc thì bị tội”, đồng thời bãi bỏ tất cả những luật pháp hà khắc của nhà Tần.


Việc làm này của Lưu Bang đã thỏa mãn khát vọng của nhân dân thời Chiến Quốc cho đến lúc bấy giờ, nên dân nước Tần rất vui mừng, tranh nhau đem bò dê rượu và thức ăn hiến cho quân sĩ.


Ngược lại Hạng Vũ đã đem 40 vạn quân hung dữ kéo đến đất Tần. Lưu Bang tuy vào Quan Trung trước song trước sức mạnh của Hạng Vũ tạm thời Lưu Bang phải tuân theo lệnh phán phong của Hạng Vũ, làm vua Ba Thục - Hán Trung gọi là Hán Vương. Hạng Vũ sau khi chiếm đất phía đông lên ngôi tự xưng là "Tây Sở Bá Vương”, đóng đô ở Bành Thành tỉnh Giang Tô.


Không lâu tướng nước Tề là Đoàn Vinh làm loạn ở Liêu Đông. Bành Việt đã liên kết Tề với Sở, Trần Dư tướng nước Triệu cũng tìm cách diệt Hạng Vũ và cả dãy đất phía Bắc Trường giang, Hạng Vũ không sao khống chế được.


Trong lúc Hạng Vũ đem quân đi thảo phạt các nước phía đông, Lưu Bang đã thừa cơ xuất quân vào Quan Trung, rồi thừa thắng đánh xuống phía đông chiếm Lạc Dương từ đó gây nên cuộc chiến tranh kéo dài gần 5 năm (206 đến 202 trước CN)


Lúc đầu, quân lực của Hạng Vũ mạnh hơn Lưu Bang rất nhiều, cho nên thắng lợi liên tiếp. Nhưng Lưu Bang sau khi chiếm được đất đai đều chú trọng ổn định trật tự xã hội, còn Hạng Vũ ngược lại, chỉ muốn khôi phục bộ mặt của thời đại Chiến Quốc cũ, điều này đã quyết định chuyển biến chiến cục.


Lưu Bang càng đánh càng mạnh. Về sau quân Hán diệt Triệu, phá Tề, bắt Yên đầu hàng, chiếm cả một vùng phía sông Hoàng. Rồi Sở cũng đầu hàng Hán, trở thành vùng đất uy hiếp hậu phương của Hạng Vũ.


Quân của Bành Việt chiếm cứ cả vùng tây nam Sơn Đông, lúc nào cũng có thể cắt đứt quân vận chuyển lương thảo của quân Sở.


Cuối cùng quân Hán và quân Sở đụng đầu ở Cai Hạ (nay là huyện Linh Bính tỉnh An Huy) hai đội quân quyết chiến, Hạng Vũ đại bại chết ở sông Ô (nay là huyện Hòa, tỉnh An Huy).


Năm 206 trước CN, sau khi Hạng Vũ chết, Lưu Bang xưng đế, tức Hán Cao Tổ, và kiến lập chính quyền đế quốc Hán nổi tiếng trên toàn đất nước Trung Hoa.


Lúc đầu nhà Hán đóng đô ở Lạc Dương sau dời về Trường An. Từ khi Lưu Bang xưng đế cho đến khi Vương Mãng làm loạn, sử gọi là Tây Hán hay Tiền Hán. Qua thời gian đầu, chiến tranh liên miên, khi chấm dứt cuộc chiến, nhà Hán khôi phục kinh tế, chủ yếu là kinh tế nông thôn.


Nhà Tây Hán đã khai khẩn đất đai bỏ hoang, phục hồi sản xuất, khôi phục trật tự ở nông thôn, nhà Hán rất chú trọng thủy lợi, tu sửa các công trình thủy lợi đủ nước tưới cho ruộng công ruộng tư. Thời Hán Vũ Đế thủy lợi càng phát triển mạnh.


Thủ công nghiệp cũng phát triển. Thời Hán Văn Đế nhiều người được tự do kinh doanh nên thuê nhân công có đến hàng nghìn người. Các nghề thủ công như đúc đồ đồng, rèn đồ sắt rất thịnh vượng.


Thủ công nghiệp dân gian thời Tây Hán còn rất thịnh vượng là nghề dệt. Ngạn ngữ đương thời có câu "Nam nếu không cầy cấy thì đói, nữ không dệt thì lạnh". Thủ công nghiệp phát đạt, kích thích hoạt động thương nghiệp. Ngoài Trường An là trung tâm thương nghiệp ra, còn có các đô thị: Lạc Dương, Thành Đô, Hàm Đan, Lâm Tri, Dương Định rất phồn hoa.


Tình hình kinh tế chính trị xã hội phát triển ổn định làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Trung Hoa lúc bấy giờ được nâng cao nhiều.


VƯƠNG MÃNG THAY ĐỔI CHẾ ĐỘ


Cuối đời Tây Hán có nhiều cuộc đấu tranh chống đối của: nô tì, nông nô, nông dân và xâm chiếm ruộng đất.


Về vấn đề xâm chiếm ruộng đất chủ yếu là bọn quý tộc đại địa chủ chiếm hữu ruộng đất, bọn đại thương nhân muốn mở rộng tài sản của mình và hưởng thụ cuộc sống xa hoa đã bóc lột áp bức những người ở tầng lớp trung tiểu chủ, địa chủ và tiểu chủ, sản xuất nhỏ. Chúng điên cuồng dùng nhiều thủ đoạn tàn bạo để kiêm tính đất đai và chiếm đoạt nhân khẩu.


Thời Hán Vũ Đế triều đình đã dùng biện pháp trả tiền để mua tài vật, mua nô tỳ, và mua chức tước quan vị. Do đó thương nhân loại trung và nhỏ phá sản, tiểu nông bị trực tiếp ảnh hưởng.


Sau đời Hán Chiêu Đế (86 trước CN) trở đi cuộc sống của nông nô và nô tỳ chẳng khác gì trâu ngựa, nhất là nô tỳ, nếu không vừa lòng ông chủ thì bị giết hại ngay. Đã bị áp bức cùng cực nông nô, nô tỳ phải vùng lên khởi nghĩa.


CUỘC CẢI CÁCH THỂ CHẾ CỦA VƯƠNG MÃNG VÀ THẤT BẠI


Nguy cơ xã hội nghiêm trọng này, Vương Mãng đã trông thấy và nghĩ rằng phải hành động.


Vương Mãng xuất thân là ngoại thích quý tộc.


Trên thực tế ngay những năm cuối đời Hán Nguyên Đế nắm chính quyền Tây Hán, nhất là khi Bình Đế lên ngôi hãy còn nhỏ mới 9 tuổi, Thái hậu phải lâm triều, ủy quyền hành cho Vương Mãng.


Năm thứ tám sau Công nguyên, Vương Mãng giết Hán Bình Đế rồi tự xưng là Châu Hoàng Đế.


Quốc hiệu là Tân, phế hoàng tử còn bé là Anh, nhà Tây Hán cáo chung.


Sau đó để cứu vãn nguy cơ xã hội nghiêm trọng và củng cố chính quyền của mình, Vương Mãng liền dựa vào kinh nghiệm của đời trước mà thực hiện hàng loạt biện pháp cải cách thể chế.


Cấm việc mua bán nô tỳ và đất đai, ảo tưởng qui định các mảnh đất cụ thể cho từng đầu người. Đổi tên nô tỳ là "tư thuộc", nô tỳ coi như là thành viên trong gia đình chủ, cũng có địa vị, cấm buôn bán nô tỳ.


Quản chế công thương nghiệp, bình quân vật giá ở Trường An và 5 thành phố lớn: Lạc Dương, Hàm Đan, Lâm Tri, Uyển và Thành Đô, nhà nước quản lý rượu, muối, đồ sắt, tiền đồng.


Buôn bán hàng hóa phải đóng thuế, có trừ miễn cho dân nghèo.


Cải cách thể chế tiền tệ, phát hành 5 loại tiền kim loại, thay thế cho các loại tiền trước đây.


Nghiêm cấm tư nhân cướp bóc.


Cải cách thể chế của Vương Mãng đã đảo lộn phép tắc phát triển xã hội lúc bấy giờ.


Vương Mãng tuyên bố trước hết đất đai là của nhà vua, như vậy là đã thủ tiêu chế độ tư hữu ruộng đất, có lợi cho việc phát triển sản xuất, nhưng cũng làm bế tắc con đường phát triển mở rộng sức sản xuất. Vương Mãng đổi tên nô tỳ thành "tư thuộc", không được buôn bán nô tỳ chứ không phải là giải phóng nô tỳ, nên các quan vẫn được dùng nô tỳ, vì vậy con số nô tỳ ở Trường An đã là mười vạn con số “tư thuộc” nhà vua cũng chẳng ít. Vì vậy cải cách thể chế của Vương Mãng đã thất bại, kết quả:


Nông dân thất nghiệp, hàng hóa trì trệ, kẻ giầu không được bảo vệ, người nghèo không thể tồn tại, cả xã hội đình trệ.


Vương Mãng, bị áp lực chống đối của nhân dân, cuối cùng phải giải tán chính quyền mới, Vương Mãng đã phải hạ đài.

			
		


		
			
				TRIỀU ĐÔNG HÁN


ĐÔNG HÁN


(Từ năm 25 đến 220)


	Quang Vũ Đế:
	Từ năm 25 đến 58



	Minh đế:
	Từ năm 58 đến 76


	Chương đế:
	Từ năm 76 đến 89


	Hòa Đế:
	Từ năm 89 đến 106


	Trang đế:
	Từ năm 106 đến 126


	An đế:
	Từ năm 107 đến 126


	Thuận đế:
	Từ năm 126 đến 145


	Xung đế:
	Từ năm 145 đến 146


	Chất đế:
	Từ năm 146 đến 147


	Hoàn đế:
	Từ năm 147 đến 168


	Linh đế:
	Từ năm 168 đến 190


	Hiến đế:
	Từ năm 190 đến 220






Lưu Tú nhân cơ hội quần chúng và nông dân bạo động chống lại Vương Mãng, dựa vào lực lượng vũ trang để thực hiện lời cam kết của vương triều Lưu Hán. Năm 25, Lưu Tú xưng là Quang Vũ Đế, đóng đô tại Lạc Dương, sử gọi là Đông Hán hoặc Hậu Hán (25 - 220). Năm 217, Lưu Tú đánh bại quân Xích Mi do Phàn Sùng cầm đầu và quân khởi nghĩa Lục Lâm, cả hai cánh quân này do quần chúng quá đói khổ tập trung lại. Nhưng phải mất 10 năm, Lưu Tú mới thống nhất được đất nước.


Chính quyền Đông Hán đứng vững được, đương nhiên là do giai cấp địa chủ ủng hộ, nên sau khi xây dựng lại, vương triều Hán lại phải cướp bóc chiếm đoạt ruộng đất và gây các cuộc chiến tranh kiêm tính. Như đại tướng của Hán Quang Vũ là Ngô Hán đem quân đi chinh chiến, vợ con của hắn mua ruộng đất ở hậu phương, cha vợ của Quang Vũ thì kinh doanh và cho vay nặng lãi, chiếm hơn 300 mẫu ruộng, Phàn Hùng là con cháu đại tướng Phàn Sùng đã bắt hàng nghìn con em nghèo khổ làm gia thuộc tôi tớ. Còn như Quang Vũ cũng không quên ruộng đất gia tư của mình, phái người đi thu thập lại. Hán Minh Đế (từ 58 - 75) có anh em ngoại thích là Mã Phòng, bỏ tiền mua rẻ rất nhiều đất ở Lạc Dương. Tế Nam là người hoàng tộc cũng chiếm đến 8000 khoảnh ruộng.


Người bấy giờ có câu:


"Hà Nam đế thành nhiều cận thần, Nam Dương đế thành nhiều người thân nhà cửa đất đai đếm không xuể". Vì vậy xã hội ngày càng loạn, bọn địa chủ quý tộc nổi loạn để bảo vệ quyền lực cá nhân, nông dân nổi dậy vì bị áp bức đói khổ, Hán Quang Vũ phải thi hành một số cải cách, những biện pháp này tạm thời hòa hoãn được mâu thuẫn giai cấp, có tác dụng nhất định đối với việc phát triển nông nghiệp, về khách quan đã thúc đẩy kinh tế phong kiến phát triển.


QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA ĐÔNG HÁN


Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ của Đông Hán những năm đầu, cùng với nền thống trị chưa ổn định, các dân tộc chung quanh thừa cơ gây ra những cuộc chiến tranh cướp bóc lẫn nhau, trong đó có cuộc chiến tranh với Hung Nô là đặc biệt nhất. Đó là lúc dân tộc Hung Nô phục thù đế quốc Hán. Do thế lực chưa được khôi phục, Hán Quang Vũ chỉ có thể phòng ngự với Hung Nô. Năm 46 đến năm 48, mâu thuẫn nội bộ Hung Nô gay gắt, chia làm hai phái Nam và Bắc, Bắc Hung Nô chạy về tây bắc, còn Nam Hung Nô đầu hàng nhà Hán.


Năm 50, Bắc Hung Nô vẫn chờ dịp cướp bóc nhân dân vùng biên giới.


Đời Hán Minh Đế do thế lực đất nước mạnh dần, lại có vị tướng tài là Ban Siêu đến đóng quân trấn giữ Tây Vực, đã loại trừ được thế lực của Hung Nô. Nam Hung Nô đã liên kết với quân Hán, tiến công Bắc Hung Nô, giành thắng lợi.


Dẹp yên Bắc Hung Nô, nhà Đông Hán có hướng phát triển quan hệ với châu Âu, bắt đầu mở đường thông thương với phương Tây.


Ban Siêu ở Tây Vực, đã có những thỏa hiệp với các nước phương Tây. Ông đã học tập và kế thừa những kinh nghiệm của các nhà ngoại giao kiệt xuất trong lịch sử Trung Quốc. Hoạt động của Ban Siêu đã có tác dụng tích cực đối với việc mở đường quan hệ với các nước ở miền Tây của phương Tây.


Đời Hán An Đế (năm 70) do mâu thuẫn giai cấp và mâu thuẫn trong giai cấp thống trị ngày càng sâu sắc, bộ tộc Tây Khương quấy đảo ở biên giới phía tây, nhà Đông Hán bất lực không kiểm soát nổi Tây Vực. Tây Vực yếu dần. Cuối đời Đông Hán, các dân tộc thiểu số phương Bắc càng quấy đảo, thế lực của triều đình suy yếu, nên trong quan hệ lúc bấy giờ nhà Đông Hán đành hòa hiếu là chính.


Tuy thế nhà Đông Hán vẫn đẩy mạnh qui mô hướng ngoại.


Do tiềm lực suy yếu, kho tàng khánh kiệt, nên triều đình thực hiện chế độ bán chức quan để thu tiền cho ngân quỹ. Định giá tiền là: hai nghìn thạch gạo chức quan bình thường.


Tước "Công" 1 triệu quan tiền.


Tước "Khanh" 50 vạn quan.


Ngoài ra còn thu nhiều khoản khác nữa như: tiền hoa hồng để có kết quả sớm hơn. Thường tiền được trả trước một ít, đến khi đã được làm quan mới thanh toán nốt. Cho nên lúc bấy giờ trong dân gian có câu: "Công khanh chăn giắt dân thì đều là chó đội mũ”. (Nguyên là Công khanh mục thủ, đô thị đối mao cẩu). Câu ca dao này nói rõ thái độ bất mãn và miệt thị loại quan mua chức tước như thế.


Trong triều đình Đông Hán, bọn ngoại thích, quan hoạn và quan liêu luôn luôn tranh quyền đoạt lợi, luôn phát sinh mâu thuẫn và xung đột. Các Hoàng Đế Đông Hán đều chết sớm các thái tử lên kế vị còn nhỏ, triều đình thường do Thái hậu và ngoại thích chấp chính, từ đó lũng đoạn triều chính.


Khi Hoàng Đế đã đến tuổi điều hành không có ai giúp đã bị cô lập, bèn dựa vào bọn quan hoạn để đoạt lại chính quyền trong tay ngoại thích. Do đó, sau khi đấu tranh với ngoại thích thắng lợi; chính quyền lại do bọn quan hoạn thao túng.


Từ đời Hán Hòa Đế trở đi, hoạn quan giết ngoại thích bừa bãi, triều đình bắt đầu có sự tranh giành thôn tính lẫn nhau giữa hoạn quan và ngoại thích.


Đó là bối cảnh tranh chấp của các bè phái thời Đông Hán.


Bọn quan hoạn, ngoại thích đều lập đảng riêng để mở rộng thế lực của mình, tăng cường áp bức đối với nhân dân, làm nhân dân khổ đau oán giận.


Bọn quan hoạn vì vậy thế lực ngày càng lớn, cũng bố trí họ hàng thân thích ở các châu quận.


Lưu Đào, thái học sinh đời Hán Hoàng Đế đã vạch tội bọn bè đảng quan hoạn cướp bóc của nhân dân như hổ báo. Cuộc đấu tranh chống bọn quan hoạn cũng ngày càng kịch liệt, lớp người đi đầu trong cuộc đấu tranh này có thái học sinh và bộ phận gọi là "Quan liêm thanh cao". Họ phê phán triều chính suy đồi và vạch trần tội ác của bọn quan hoạn.


Tuy họ làm việc này là để ủng hộ chính quyền Đông Hán và quyền lợi địa vị của mình, nhưng khách quan mà nói, ở mức độ nhất định nó cũng phù hợp với yêu cầu của xã hội lúc bấy giờ.


VĂN HÓA THỜI LƯỠNG HÁN


Theo đà phát triển của kinh tế, thời Tây Hán mâu thuẫn giai cấp càng ngày càng sâu sắc. Để củng cố nền thống trị của mình, triều đình Đông Hán đã để cho phần tử ưu tú của giai cấp thống trị nắm chính quyền. Đời Hán Vũ Đế (năm 140) đã ban bố chiếu lệnh "Hiền lương phương chính", bởi các quan các kẻ sĩ "Cổ kim trị đạo", trọng dụng Nho gia, sùng bái Nho thuật, theo ý kiến của Bách gia, thực hiện kìm chế tư tưởng.


Năm thứ 5 Kiến Nguyên (-136), đã định ra Bác sĩ Ngũ kinh, quy định chỉ có khả năng nghiên cứu ngũ kinh của Nho gia mới trở thành Bác sĩ được.


Bác sĩ cũng chọn từ con cháu của các giáo sư Ngũ kinh.


Đến cuối thời Tây Hán, mâu thuẫn giai cấp càng sâu sắc, nông dân buộc phải vùng lên phản kháng dẫn đến chính quyền lung lay. Để cứu vãn nền thống trị của mình, bọn thống trị Tây Hán lại lợi dụng các truyền thuyết về âm dương ngũ hành, dựa vào các nho gia, công bố với dân chúng: "Thiên tử là do mệnh trời".


Đầu thời Đông Hán xuất hiện nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học, nhà sử học và văn học v.v..


MỘT SỐ NHÀ KHOA HỌC THỜI LƯỠNG HÁN


VƯƠNG SUNG


(27 - 973)


Nhà vô thần luận, nhà triết học Duy vật nổi tiếng thời Đông Hán, tự là Trọng Nhiệm, người ở Cối Kê, tỉnh Chiết Giang. Thời thanh niên là thái học sinh, đã từng nhận chức quan lại châu, huyện, về sau bị bãi chức ở nhà, đời sống rất khổ cực. Cả cuộc đời, ông viết nhiều trước tác, nhưng do bọn thống trị cấm đoán nên thất tán. Lưu truyền đến ngày nay còn có bộ "Luận Hành". Vương Sung sống trong giai đoạn sau khi các cuộc khởi nghĩa nông dân cuối Tây Hán bị thất bại, là lúc giai cấp thống trị phong kiến Đông Hán lợi dụng mê tín tôn giáo để củng cố địa vị thống trị của mình.


Vương Sung đã dùng tác phẩm nổi tiếng của mình để khiêu chiến với các tư tưởng lạc hậu phản động của giai cấp thống trị, bộ Luận Hành thể hiện đầy đủ quan điểm tư tưởng của ông. Ông đã công khai tư tưởng vô thần luận, giữ vững trận địa duy vật.


Ông cho rằng thế giới là vật chất tiền tài mãi mãi, 4 khí làm nên tự nhiên, vì vậy, các loại hiện tượng tự nhiên đều là bộ phận của khí". Con người cũng là do khí của vật chất cấu tạo nên. Do vận động của bản thân khí, sản sinh của tự nhiên là vạn vật, tự nhiên sinh ra vạn vật. Xuất phát từ quan điểm này, ông đã phê phán thế giới quan của mục đích luận, căn bản phủ nhận có chúa tể siêu tự nhiên, từ đó đả kích mạnh mẽ lý luận phản động, lạc hậu của giai cấp thống trị theo tư tưởng tôn giáo thần bí.


Ông nêu: Trời không có ý chí, Trời không thể gây phúc họa cho người ta được, cũng không báo trước được điềm lành dữ cho người. Biện pháp chính trị của giai cấp thống trị không thể dẫn đến tai ách của tự nhiên. "Tai ách" của tự nhiên là do kết quả của sự biến hóa, bản thân "khí" không biểu thị trừng phạt đối với loài người.


Vương Sung còn đưa ra những lập luận về vấn đề quan hệ tinh thần và nội thể. Ông cho rằng tinh khí là nhân tố vật chất và tinh thần cấu tạo thành con người, không có tinh khí, không có tinh thần và ý thức, tinh khí của con người dựa vào huyết mạch. Khô háo của huyết mạch, hư hoại của hành thể, ý thức tinh thần cũng theo đó diệt vong, điều này đã phủ định ý thức siêu thân thế mà độc lập tồn tại. Đồng thời, cũng phủ nhận quỷ thần, siêu tự nhiên mà độc lập tồn tại.


Từ đó Vương Sung tiến lên lật đổ hoàn toàn tất cả các luận cứ của những người lập luận có quỷ thần. Ông nói:


- Quỷ chỉ là do người tưởng tượng ra, là một loại ảo giác trong lúc con người sợ hãi.


Về nhận thức luận, Vương Sung đã nhận thức được, nguồn gốc của nhận thức là có từ cảm giác cho rằng không có chuyện "Sinh nhi tri chi" (mới sinh ra đã biết). Đồng thời, ông cho rằng nhận thức sự vật không thể dựa vào cảm giác kinh nghiệm, còn phải dùng lý trí tư duy, nếu không thì không có "thực sự". Nhưng ông lại không thể từ cơ sở thực tiễn xã hội để khảo sát hoạt động nhận thức, do đó nhận thức luận của ông vẫn là trực quan.


Vương Sung, nhà triết học duy vật có nhiều quan điểm tiến bộ.


Song vẫn còn có khuyết điểm, khuyết điểm chủ yếu của ông đã đưa vấn đề xã hội và vấn đề tự nhiên ra để trình bày cùng một lúc.


Khuyết điểm này đã phản ánh tính mềm yếu không có đủ sức chống đối giai cấp thống trị của tri thức và giai cấp trung tiểu địa chủ khi gặp phải áp bức.


TRƯƠNG HÀNH


(78 - 139)


Nhà Thiên văn học, nhà Văn học nổi tiếng thời Đông Hán, tự là Bình Tử, người huyện Dương tỉnh Hà Nam. Lúc còn nhỏ học Văn học. Ông có các tác phẩm rất nổi tiếng:


- Đồng Thanh ca - Tứ sầu thi


- Lưỡng kinh phú.


Về sau, làm công việc nghiên cứu Thiên văn - Khoa học; năm 38 tuổi, ông làm Thái Sử Lệnh (chức quan nắm lệnh, sắc phong và tiền). Ông là người đã chế ra "Hỗn Nghi" lợi dụng sức nước chuyển động, là người sáng chế đầu tiên ra máy Thiên văn thủy lực cổ Trung Quốc. Ông còn sáng chế ra một số máy móc đặc biệt như "Hậu phong địa động nghi" (máy đo khí hậu, gió, chấn động của đất) có thể đo biết được chấn động và phương hướng của các trận động đất. Trương Hành cũng có nghiên cứu số học, lịch pháp địa lý, lịch sử.


HOA ĐÀ


Hoa Đà là một danh y thời Tam Quốc, tự là Nguyên Hóa, người đất Bái, tỉnh An Huy. Ông có rất nhiều thành tựu về ngoại khoa, thuốc, châm cứu, phụ sản, chuẩn đoán và thuật dưỡng sinh. Ông rất thành thạo về chữa ma túy và phẫu thuật ngoại khoa. Do tài y thuật cao siêu, nên Tào Tháo cho mời ông đến chữa bệnh đau đầu, Tháo cưỡng bức ông chữa bệnh nhưng bị Hoa Đà cự tuyệt. Về sau Tháo giết Hoa Đà. Kỹ thuật ngoại khoa xuất sắc của Hoa Đà đã bị thất truyền.


NHỮNG TÁC PHẨM NỔI TIẾNG


- Tác phẩm "Luận Hành" của Vương Sung đả kích mạnh mẽ về sự mơ hồ của thuyết âm dương ngũ hành mà bọn thống trị đã khai thác để củng cố nền thống trị, lừa bịp nhân dân. Ông cho rằng, vũ trụ là hệ thống tự nhiên máy móc, vạch rõ, biến động vô cùng của thiên nhiên không phải là vui buồn của thần thánh. Ông đã phủ nhận sự tồn tại ý thức của trời. Sử ký của Tư Mã Thiên Sử ký của Tư Mã Thiên đã sáng tạo có qui mô về việc viết thông sử, mở ra thể Ký - Truyện cho Văn học, từ đó Lưỡng Hán mới khuếch trương tiếng tăm với nước ngoài, đặt cho các nhà sử học viết "Chính sử" sau này con đường viết sử mới.


Sách "Hán Thư" của Ban Cố là sáng tạo cách viết lịch sử về một giai đoạn, thời đại, nhưng cũng là phỏng theo cách viết Sử Ký của Tư Mã Thiên Sách "Hán thư địa lý chí" ghi chép về các sự việc của địa phương Tây Vực và In-đô-nê-xia.


Văn học nghệ thuật thời Lưỡng Hán, thịnh hành là Từ và Phú, đại bộ phận là Ca công tụng đức và thời đại thịnh vượng của đế quốc Hán, thế nhưng trong Ngũ ngôn thi cũng có rất nhiều bài nói lên nỗi khổ của nhân dân lao động, phản ảnh được tình hình xã hội.


Đời Hán có nhiều dân ca, sau khi chọn và bổ sung đã thành Nhạc Phủ. Về hội họa, thịnh hành là bích họa, có nhiều tranh nhân vật.


Điêu khắc chuyển từ khắc trên đồng sang khắc trên đá, đa số là khắc người.


Đa thần giáo: Đầu Tây Hán các thần giáo phát triển, Hoàng Đế, Lão Tử được đưa lên đàn tế. Phật giáo truyền vào Trung Quốc có thể từ sau khi Hán Vũ Đế đi chinh phạt Tây Vực. Đến thời Hán Minh Đế - Đông Hán, đạo Phật bắt đầu được tin sùng, trong cung đã xây chùa và bắt đầu dịch kinh Phật.


Phật Giáo trở thành tín ngưỡng của một số người trong giai cấp thống trị. Cuối đời Đông Hán đã xuất hiện đạo "Thái Bình" và đạo "Ngũ Đấu Mễ" (năm đấu gạo). Đạo Giáo nguyên thủy cũng bắt đầu. Do Đạo Giáo trên tinh thần tổ chức đã tiếp thu được một số tập quán lưu lại của công xã nguyên thủy cho nên có lúc hoạt động trong dân gian, nông dân không thể chấp nhận sự áp bức tàn bạo của giai cấp thống trị, do đó họ đã tập hợp lực lượng, chịu ảnh hưởng tập quán bình đẳng của lối sống công xã nguyên thủy phát động cuộc khởi nghĩa Khăn vàng.


Tóm lại: Sự phát triển văn hóa thời Lưỡng Hán hoàn toàn không phải ngẫu nhiên được sản sinh ra mà do công lao của nhiều tầng lớp trong xã hội đóng góp.


HÁN CAO TỔ - LƯU BANG


(Từ 206 đến -194 trước CN)


Lưu Bang, người huyện Bái, nay thuộc tỉnh Giang Tô, tên tự là Quý, chỉ huy nghĩa quân nông dân huyện Bái chống lại Vương triều Tần.


Về sau, Lưu Bang ngày càng được tín nhiệm, được nghĩa quân huyện Bái tôn lên làm Bái Công.


Được Tiêu Hà, Tào Tham và Phàn Khoái giúp đỡ, Lưu Bang ngay buổi đầu đã chiêu tập được hơn 2, 3 nghìn con em đất Bái, có thể nói sự nghiệp đế vương của Lưu Bang bắt đầu từ đây.


Lưu Bang dẫn nghĩa quân đi đánh ở phía tây, cùng lúc đó Hạng Vũ dẫn quân nước Sở đánh lên phía bắc, chiến đấu với quân Tần do tướng Chương Hàn thống lĩnh.


Do có lực, có trí, Lưu Bang nhanh chóng vượt qua Nam Dương vượt Vũ Quang, tiến thẳng đến thành Hàm Dương, kinh đô nước Tần Tháng 10 năm 206 trước CN, năm thứ nhất của triều Hán, đại quân của Bái Công tiến công như vũ bão. Vua Tần Tử Anh thua trận đem xe, ngựa, ấn tín Hoàng Đế dâng cho Bái Công để đầu hàng. Quân của Lưu Bang vào thành Hàm Dương, Lưu Bang tuyên bố:


- Vương triều Tần diệt vong.


Lúc mới vào kinh đô nước Tần, nhiều nghĩa quân đã hoa mắt vì sự phồn hoa của đế đô Hàm Dương, tranh nhau cướp ngựa, xe, tiền của, vàng bạc và gái đẹp. Bản thân Lưu Bang, vừa thấy cung điện, nghi trượng, xe ngựa, ngọc quý, vô số gái đẹp của triều Tần đã vào ngay hoàng cung để hưởng thú vinh hoa phú quý, biểu hiện đầy đủ bản chất của một tên tham lam.


Về sau, Phàn Khoái, Trương Lương nhẫn nại Can gián, Lưu Bang mới hạ lệnh nghiêm cấm, gạt bỏ những việc đồi bại.


Nhờ có Tiêu Hà cho sưu tập các loại giấy tờ công văn để lưu trữ làm tư liệu, mà quân của Lưu Bang mới biết rõ núi sông địa lý, tình hình kinh tế, xã hội của nước Tần.


Thế lực của Lưu Bang lúc bấy giờ so với Hạng Vũ còn yếu, nhưng nhờ có quần thần đều là những người có tài năng giúp như Trương Lương, Tiêu Hà có tầm mắt nhìn xa trông rộng sớm chuẩn bị cho việc thống nhất và xây dựng một quốc gia mới.


Tiêu Hà đã tham mưu cho Lưu Bang không nên thỏa mãn với thắng lợi trước mắt, mà cần được lòng dân.


Vào tháng 11 năm đó. Lưu Bang cho triệu tập các phụ lão, thân hào các địa phương trong nước cùng thống nhất 3 chương pháp luật, Lưu Bang nói:


- Hiện nay ta là vua của các ngươi, ta thống nhất với các bô lão anh em mấy chương luật như sau:


"Giết người thì phải chết. Đánh bị thương thì chịu tội. Các hình phạt hà khắc khác bỏ hết”.


Nhân dân các địa phương ai ở đâu về đấy hết, an cư lạc nghiệp. Ta đi đến đâu thì đề cao chính nghĩa, trừ hại cho dân, không bắt hương lý cung cấp cá thịt, không hạch sách dân, không bao giờ phải làm cho dân kinh sợ... Xin mọi người hãy bàn bạc thống nhất, mọi người cứ yên tâm"... Các chương luật trong thời gian chiến tranh đã có tác dụng thu phục lòng dân, ổn định tinh thần, được nhân dân ủng hộ.


Câu chuyện "Tiệc Hồng Môn" còn lưu lại trong dân gian đã làm nổi bật tính cách của hai nhân vật lịch sử Lưu Bang và Hạng Vũ.


Khi Hạng Vũ dẫn liên quân diệt Tần, vào đất Tần, Hạng Vũ đã mở "Tiệc Hồng Môn".


Hạng Vũ tự xưng là Tây Sở Bá Vương, xem Lưu Bang như tay chân, phong cho Lưu Bang làm Hán Vương, giữ đất Ba Thục và Hán Trung Lưu Bang rất tức giận. Các chủ tướng của Lưu Bang như Phàn Khoái, Quán Anh đã tức giận khuyên Lưu Bang không được khuất phục, cho nên Lưu Bang quyết tử chiến với Hạng Vũ. Lúc đó, Tiêu Hà là quan đại thần của Lưu Bang đã khuyên.


- Ngài đến Hán Trung để xưng vương, đương nhiên đây là chuyện không vui, nhưng làm như thế so với cái chết vẫn hơn!


Lưu Bang hỏi:


- Làm sao mà đến mức độ nghiêm trọng phải chết được?


Tiêu Hà nói:


- Hiện nay lực lượng của Tướng công không mạnh bằng Hạng Vũ, tình hình bất lợi cho ta, không đánh không được, còn đánh thì thua. Chẳng khác gì trứng chọi đá, không chuốc lấy diệt vong thì thế nào?


Chuyện lịch sử thời trước, Chu Vũ Vương gặp lúc tình thế bất lợi phải tạm thời khuất phục các bạo chúa như vua Trụ, mới được hàng vạn nhân dân tín nhiệm. Tướng công đi Hán Trung, để nhân dân nghỉ ngơi, thu nạp hiền tài, giữ sức tại Ba Thục, lúc tình thế có lợi nhanh chóng ra quân bình định cả nước, lúc đó mới có thể tranh giành thiên hạ được.


Lưu Bang phải chịu nghe theo.


Chuyện Lưu Bang thu nạp hiền tài như Hàn Tín là một tướng có tài, trước đầu quân cho Hạng Vũ, nhưng Hạng Vũ hẹp hòi, không biết người anh hùng, chỉ cho Hàn Tín giữa chức Lang trung thấp kém.Hàn Tín bỏ Sở đầu Hán, nhưng lại phạm pháp nên bị xử chém, may có quan giám trảm là Hạ Hầu Anh cứu và còn nâng đỡ nữa.


Nhưng Lưu Bang vẫn chưa biết tài Hàn Tín nên chỉ phong cho ông làm Đô úy.


Sau đó Hàn Tín trốn khỏi doanh trại quân Hán.


Tiêu Hà hết sức kinh hoàng thậm chí không kịp báo cho Lưu Bang biết, đã lên đường giục ngựa đuổi theo. Lúc đó có người báo với Lưu Bang.


- Thừa tướng Tiêu Hà đã bỏ trốn


Hán Vương Lưu Bang vừa nghe đã hết sức kinh ngạc, Lưu Bang nổi trận lôi đình như mất chân tay, không biết làm thế nào.


Hai ngày sau Tiêu Hà trở về bái kiến Lưu Bang và nói:


- Thần không dám chạy trốn, thần chỉ đuổi theo một người chạy trốn.


Lưu Bang vội hỏi:


- Nhà ngươi đuổi theo ai vậy?


Tiêu Hà trả lời:


- Hàn Tín.


Lưu Bang chưa tin.


- Các tướng lĩnh bỏ trốn hơn mười người, nhà ngươi chẳng đuổi theo ai, lại đuổi theo Hàn Tín một tên vô danh tiểu tốt, như thế là lừa gạt ta.


Tiêu Hà thản nhiên.


- Hàn Tín là một vị tướng tài có một không hai.


Đại vương muốn tranh thiên hạ, ngoài Hàn Tín ra không có ai đảm nhiệm được, đây là quyết sách mà Đại vương cần xem xét.


Lưu Bang vui vẻ nói:


- Được, ta sẽ cho Hàn Tín làm Đại tướng, thống soái các tướng.


Thế rồi Lưu Bang hạ lệnh mời Hàn Tín đến phong làm Đại tướng.


Từ đó Hàn Tín hết lòng phò tá Lưu Bang, tranh giành thiên hạ với Hạng Vũ.


Năm thứ 5 đời Hán, Hạng Vũ bị thua chết ở Cai Hạ. Tháng 2 năm đó, Lưu Bang lên ngôi Hoàng Đế làm lễ đăng quang ở Nam cung, Lạc Dương, xưng là Hán Cao Tổ.


Sau khi Hạng Vũ chết, Lưu Bang thống nhất thiên hạ. Năm thứ 7 đời Hán, Lưu Bang cho dời đô từ Lạc Dương về Trường An, mở tiệc ăn mừng ở cung Vị Ương.


Nhưng bản chất của Hán Cao Tổ Lưu Bang vẫn không thoát khỏi tầm thường. Sau khi thống nhất thiên hạ, sự ghét bỏ nghi ngờ của Lưu Bang đối với các công thần ngày một tăng, bèn tìm cách loại trừ họ, Hàn Tín bị ngờ có ý mưu phản đã bị tước mất.


Hoài Âm hầu, bị cầm giữ ở kinh thành. Cuối cùng Hàn Tín đã bị Lã Hậu cho võ sĩ mai phục bắt, áp dẫn đến cung Trường Lạc hành hình. Lưu Bang nghe tin Hàn Tín chết vừa kinh sợ, lại vừa mừng.


Cuối đời, Hán Cao Tổ Lưu Bang đã làm mất lòng mến phục của nhân dân trong buổi đầu dấy quân khởi nghĩa đánh Tần.


Năm 194, Hán Cao Tổ truyền ngôi cho con là Lưu Doanh - Hán Huệ Đế


CAO HẬU - NHÀ HÁN


(187 - 179 trước CN)


Lã Hậu là một phụ nữ cứng cỏi, quyết đoán và tàn nhẫn. Sau khi Hán Cao Tổ (Lưu Bang) chết, mọi hoạt động của Lã Hậu đều nhằm diệt vây cánh của họ Lưu (họ nhà chồng), gây dựng lực lượng cho dòng họ mình. Họ Lã tiến tới đoạt ngôi vua của nhà Hán.


Cuộc nhân duyên của Lã Hậu và Lưu Bang diễn ra như một chuyện tình cờ. Thuở hàn vi Lưu Bang từng làm chức Đình trưởng (một chân quan lại cấp thấp) ở đất Bái, tính tình thì phóng khoáng vui vẻ, hay đùa, rất mê rượu và gái. Gia đình họ Lã là một nhà giàu ở nơi khác, vì tránh kẻ thù nên di cư đến đất Bái. Trong một bữa tiệc lớn, nhà họ Lã nảy ra ý định muốn gả con gái lớn của mình họ Lã tên Trĩ cho Lưu Bang. Đang lúc nửa tỉnh nửa say, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, song thấy có người gả con gái cho thì Lưu Bang vui vẻ nhận lời ngay, Lưu Bang và người con gái họ Lã đã cùng nhau nếm trải đủ mọi gian truân trong những năm tháng dấy binh phá Tần, diệt Sở.


Sau khi bình định được thiên hạ, Lưu Bang lên ngôi Hoàng Đế. Người vợ họ Lã được phong làm Chính cung Hoàng hậu. Lã Hậu, sinh hạ được một con trai, tên là Doanh lập làm Thái tử (sau là Hiếu Huệ Đế). Hán Cao Tổ còn có thứ phi rất được sủng ái là nàng Thích Cơ xinh đẹp và tài hoa. Thích Cơ cũng có một con trai đặt tên là Như Ý, được phong làm Triệu Vương. Quá yêu Thích Cơ. Hán Cao Tổ nhiều lần muốn truất bỏ Doanh, lập Như Ý làm Thái tử. Nhưng ý định không thực hiện được bởi thế lực của Lã Hậu lúc đó khá mạnh, mấy người anh Lã Hậu được phong hầu, giữ chức đại tướng quân, với nhiều binh mã. Cuối đời, Hán Cao Tổ biết rằng khi mình chết đi Thích Cơ và Như Ý khó được vẹn toàn nên ở lỳ Tây Cung cùng Thích Cơ uống rượu giải sầu, đôi khi lại kẻ đàn, người hát, lời lẽ bi ai, ngầm coi Lã Hậu là cái gai trước mắt. Lã Hậu biết hết tất cả qua tay chân và lấy làm căm tức. Một lần Hán Cao Tổ uống rượu say, gối lên đùi Thích Cơ để ngủ. Lấy tư cách là Chánh cung hoàng hậu, Lã Hậu đi thẳng sang Tây Cung vạch tội Thích Cơ rằng đã dùng sắc đẹp lời ca để đưa đức Thánh thượng vào con đường đam mê tửu sắc, hơn nữa thấy Chánh cung đến mà không lạy chào. Thích Cơ đành phải tạ tội song lại nói đỡ lời một câu đại ý:


Chúa thượng đang gối lên đùi mình, sợ kinh động giấc ngủ của Người nên không thể ra nghênh tiếp được. Câu nói ấy như thùng dầu đổ vào lửa.


Nếu không có Hán Cao Tổ can ngăn thì không biết kết cục sẽ ra sao. Song Thích Cơ coi như bị lãnh án tử hình của Lã Hậu kể từ đấy.


Việc chính của Lã Hậu là cai quản mọi việc nơi cung cấm nên bà ta luôn tỏ ra là người có bản lĩnh, cơ mưu trong việc triều chính, diệt phản, dẹp loạn.


Chẳng hạn như vụ giết Hàn Tín. Cùng với một số danh tướng khác, Hàn Tín có công đầu trong việc giúp Lưu Bang diệt Hạng Vũ, thâu tóm thiên hạ, lập ra nhà Hán, sau bị dèm pha, nghi kỵ nên có mưu đồ chống lại nhà Hán. Do việc bị bại lộ, Hàn Tín đang là chư hầu vương ở nước Lỗ bị Hán giết, sau giáng làm Hoài Âm hầu, giữ tại kinh đô để dễ cai quản. Ngay tiếp đó lại xảy ra vụ Trần Hy làm phản, Hán Cao Tổ phải thân chinh đi đánh dẹp.


Hàn Tín có đưa mật thư khuyên Trần Hy nên kéo quân về đánh úp kinh đô Hàm Dương. Do sự phản chủ của kẻ gia nô của Hàn Tín mật báo, Lã Hậu đã cùng thừa tướng Tiêu Hà bày mưu dụ Hàn Tín vào triều rồi gọi vào nội cung. Sau đó sai võ sĩ xông vào bắt trói lại. Hàn Tín kêu vô tội. Lã Hậu bèn nói thác ra rằng Trần Hy đã bị giết, khám trong người thấy bức thư của Hàn Tín, nét chữ rành rành, (thực tế lúc đó Trần Hy chưa bị giết, còn đang cầm quân, chuẩn bị kéo về kinh đô) Hàn Tín đành phải cúi đầu, im lặng không thể chối cãi được gì. Lã Hậu bèn ra lệnh cho trói Hàn Tín vào cột điện Vị Ương đâm chết, cắt lấy đầu, rồi sai Lục Giả mang đầu Hàn Tín ra trận tiền giương cao lên cho Trần Hy thấy. Quân Trần Hy tan vỡ. Riêng Trần Hy thì lọt vào trận địa phục kích, bị tướng của Hán Cao Tổ cắt lấy thủ cấp. Về tới hoàng thành, khi biết rõ âm mưu giết Hàn Tín diệt Trần Hy là do Lã Hậu bày đặt, mặc dầu hết lòng ca ngợi, song trong lòng Hán Cao Tổ cũng thấy ghê sợ người đàn bà này. Hán Cao Tổ qua đời sau thời gian ốm nặng ở tuổi 63 (năm 194 trước Công nguyên). Đã quá 4 ngày, song Lã Hậu vẫn chưa cho phát tang vì còn bận bàn mưu tính kế với Thẩm Tự Cơ vốn là người tình cũ, định lừa triệu các đại thần vây cánh của họ Lưu vào trong cung cấm, sai người giết chết hết rồi mới cho Hiếu Huệ lên ngôi trước linh sàng. Cuối cùng âm mưu này đành phải gác bỏ do thế lực của họ Lưu phía ngoài thành còn quá mạnh. Lã Hậu bèn quyết định làm tờ di chiếu cho Hiếu Huệ nối ngôi, còn mình thì đích thân điều hành triều chính.


Sau khi nắm được quyền lớn, công việc đầu tiên của bà ta là sai người chặt tay, chân của Thích Cơ, cắt tai, móc mắt, cho uống thuốc thành câm, rồi nhốt vào nhà xí gọi là "con lợn người" và cho Hiếu Huệ đến xem. Là người có từ tâm, nhìn cảnh tượng thê thảm ấy Hiếu Huệ chợt khóc rống lên, lấy vạt áo long bào che mặt nói; Việc ấy chẳng phải là việc con người đang tâm làm? Tôi là con Thái hậu tôi không thể trị vì thiên hạ được nữa. Thế là từ đó Thái hậu coi Hiếu Huệ Đế - đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra như kẻ thù. Sau vụ hành hình Thích Cơ, bà ta cho gọi Như Ý (được Hán Cao Tổ phong vương ở đất Triệu) về kinh, Hiếu Huệ đã biết có chuyện chẳng lành, nên tìm mọi cách để bảo vệ Như Ý. Song có một hôm khi Hiếu Huệ đi săn sớm, Lã Hậu bèn cho người mang thuốc độc đổ vào mồm, Như Ý lúc bấy giờ đang ngủ say, khi Hiếu Huệ quay về thì Như Ý đã chết rồi. Buồn bực vì những hành động tàn bạo của mẹ, Hiếu Huệ chẳng thiết gì đến chính sự, sinh ra rượu chè rồi ốm nặng, ít lâu sau thì qua đời. Lã Hậu đến viếng "khóc mà không có nước mắt". Người con hờ của Hiếu Huệ Đế lên ngôi. Gọi là con hờ vì theo mưu kế của Lã Hậu nhằm tạo thêm vây cánh của họ Lã. Hiếu Huệ bị ép lấy người cháu gái (con chị ruột) mang họ Lã.


Do người này không sinh đẻ được nên Lã hậu bắt đóng giả là người có mang, đủ tháng, đủ ngày thì lấy con của người khác thế vào và giết luôn mẹ của đứa bé đó để bịt đầu mối. Biết được việc làm này, vị Hoàng Đế con hờ căm tức lắm, đe là sẽ báo thù cho mẹ đẻ. Khi biết được chuyện, Lã Hậu bèn tuyên cáo rằng vua bị bệnh nặng không ra coi triều được và sai người đưa ông ta tới ngôi nhà khuất nẻo trong Cấm thành thủ tiêu luôn. Sau lập một thiếu niên khác trong hoàng tộc lên ngôi (Hán Thiếu Đế).


Cho đến những ngày cuối đời, Lã Hậu đã giết rất nhiều các vương công đại thần thuộc phe cánh của họ Lưu đưa anh em họ hàng tay chân vào nắm giữ hầu hết các chức vị quan trọng trong triều. Hàng loạt người thân tín khác được phong vương ở các địa phương, nắm trong tay mọi quyền hành với đội quân lớn. Thẩm Tự Cơ được cử làm Thái phó. Song người đàn bà đáng sợ ấy không thoát khỏi tuổi già và sức yếu. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, bà ta còn kịp để lại tờ di chiếu ban cho mỗi "chư hầu vương" một ngàn cân vàng. Toàn bộ bá quan văn võ trong triều đều được ban phát một số vàng khá lớn.


Tất cả đều nhằm mục đích khuyến khích họ cố gắng thực hiện mưu đồ đưa người họ Lã lên ngôi.


Song cuối cùng sự việc đã không diễn ra như ý muốn của Lã Hậu. Sau khi Lã Hậu mất, các đại thần văn võ trung thành với Hán Cao Tổ đã tổ chức một cuộc phản kích với quy mô lớn, trong thời gian ngắn đã tiêu diệt hết vây cánh họ Lã, buộc Hán Thiếu Đế phải tự thú, tôn một người con của Hán Cao Tổ lên ngôi là Hiếu Văn Đế.


HÁN VŨ ĐẾ


(140 đến 87 trước Công Nguyên)


Niên hiệu:


	Kiến Nguyên
	- 140
	trước CN



	Nguyên Quang
	- 134
	trước CN


	Nguyên Sóc
	- 128
	trước CN


	Nguyên
	- 122
	trước CN


	Nguyên Đỉnh
	- 116
	trước CN


	Nguyên Phong
	-
	110 trước CN


	Thái Sơ
	- 104
	trước CN


	Thiên Hán
	- 100
	trước CN


	Thái Thuỷ
	- 96
	trước CN


	Chinh Hòa
	- 92
	trước CN


	Hậu Nguyên
	- 88
	trước CN






Hán Vũ Đế tên là Lưu Triệt, Hoàng Đế thứ 16, của triều Tây Hán, một vị Hoàng Đế có tiếng tăm trong lịch sử Trung Hoa.


Ông sinh năm 157 trước CN, năm 140 lên ngôi Hoàng Đế.


Trong 54 năm trên ngôi Hoàng Đế, Hán Vũ Đế đã làm nhiều việc củng cố nền thống trị và mở cửa ra bên ngoài.


Về đối nội, Hán Vũ Đế chủ trương thi hành chính sách dẹp hết Bách gia, chỉ để cho Nho thuật độc tôn.


Về đối ngoại, Hán Vũ Đế đã khuếch trương thế lực, ngăn chặn được cuộc xâm lăng lúc nào cũng phải bận tâm của Hung Nô ở phương Bắc từ thời Chiến Quốc.


Nhưng Hán Vũ Đế là vị Hoàng Đế đã thi hành nhiều chính sách bóc lột nhân dân thậm tệ, vét hết, vét sạch của cải trong dân nên không được lòng dân.Tương truyền Hán Vũ Đế tính tình hung bạo, nét mặt đanh ác, giết người không ghê tay, nên trong dân chúng mọi người thường hù dọa nhau bằng tên của Hoàng Đế. Trẻ con khóc, mẹ nói đến tên Hán Vũ Đế là nín thít ngay.


Những người yếu bóng vía, mỗi khi Hán Vũ Đế xuất hiện trên đường đều không dám nhìn mặt.


Trong cuộc đời của Hán Vũ Đế, công trạng của ông được mọi người nhắc đến là đánh tan được sự uy hiếp và xâm nhập biên cương của Hung Nô. Sau khi Hán Vũ Đế lên ngôi tình hình vương triều Hán đã khác trước, kinh tế phát triển, xã hội ổn định, đời sống ấm no, chuẩn bị điều kiện đầy đủ cho Hoàng Đế khuếch trương thế lực ra bên ngoài.


Mấy năm đầu, Hán Vũ Đế vẫn tiếp tục chính sách hòa thân với Hung Nô, lợi dụng lòng tham lam của bọn quý tộc Hung Nô, mở rộng cửa quan buôn bán. Mặt khác, Hán Vũ Đế chuẩn bị lực lượng chuyển thế thủ thành thế công.


Năm 129 trước CN, đế quốc Tây Hán chính thức tiến công Hung Nô, kéo dài đến năm 127 trước CN, đã thu được nhiều thành trì như nội Mông Cổ, Hà Nam.


Từ năm 124 đến năm 119 trước CN, Hán Vũ Đế thường xuyên dùng từ 10 đến 20 vạn quân đánh phá Hung Nô, nhiều lần quân Hung Nô bại trận, người và của tổn thất rất nhiều.


Từ đó quân Hung Nô chạy xa không dám quay lại, xóa được nạn Hung Nô uy hiếp triều đình.


Chính sách đối ngoại khuếch trương của Hán Vũ Đế, không những dẹp yên nạn xâm lăng, mở rộng bờ cõi phương Bắc, mà còn đánh chiếm và thò bàn tay thống trị về phía nam và tây chiếm đất đai, biên cương mở rộng.


Nước Trung Hoa thời đại Hán Vũ Đế, không những là một nước lớn trong vùng Đông Á mà còn là một nước lớn trên thế giới, nhân khẩu đông, của cải giàu có.


Hán Vũ Đế có một đội ngũ cận thần phò tá có tài năng như: Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh đã có tác dụng xây dựng vương triều Hán Vũ Đế cường thịnh.


Những năm cuối đời, do chính sách bóc lột thậm tệ nhân dân của Hán Vũ Đế, xã hội đã xảy ra nhiều cuộc bạo động của nông nô, nô tỳ và tiểu nông ở các nơi như:


Nam Dương có Nai Diễn, Bách Chính.


Đất Sở có Đoạn Trung, Đỗ Chiến.


Đất Tề có Từ Bột.


Đất Yên, Triệu có Kiên Lô, Phạm Chủ. Đông đảo quần chúng đã tham gia đánh phá các thành, các ấp, chiếm kho lương, thả tù nhân, làm nhục quan lại quận huyện vạch tội ác của chúng, giết chết bọn ác ôn.


Hán Vũ Đế chết, Hán Chiêu Đế nối ngôi, tình hình đất nước vương triều Tây Hán ngày càng sút kém khiến cho Vương Mãng cướp ngôi.


VƯƠNG MÃNG


(9 - 23 sau CN)


	Niên hiệu:
	Thủy Kiến Quốc



	
	Thiên Phượng


	
	Địa Hoàng






Vương Mãng là cháu của Hoàng hậu Vương Chính Quân thời Tây Hán, Nguyên Đế. Cha chết sớm, gia đình nghèo nhưng Vương Mãng ham học, đối xử với mọi người thận trọng.


Năm 18 tuổi, anh em của Hoàng hậu Vương Chính Quân đều có chức vị trong triều đình. Ngũ Phượng làm Đại tư mã, Đại tướng quân. Có 5 người được phong tước hầu là Vương Đàm, Vương Phương, Vương Vân, Vương Căn và Vương Phùng.


Những người này đều kiêu xa lộng hành. Riêng Vương Mãng an phận thực thà khác hẳn với những người anh em, cho nên được nhiều người có thiện cảm, đặc biệt khi Vương Phương lâm bệnh nặng, Vương Mãng chăm sóc thuốc men ngày đêm không nghỉ, quên ăn, khiến cho Vương Phương hết sức cảm động. Trước khi chết đã gửi gắm Vương Mãng cho Hoàng hậu Vương Chính Quân, vì vậy Vương Mãng được vào làm thị vệ cho Hoàng Đế, chức Hoàng môn lang, truyền đạt chiếu mệnh của Hoàng Đế xuống các quan đại thần.


Do có sự đỡ đần của Hoàng hậu Vương Chính Quân, Vương Mãng lại được thăng chức Kỵ đô úy Quang Lộc đại phu, từ đó, địa vị của Vương Mãng ngày càng cao.


Thường ngày Vương Mãng cần kiệm liêm chính, luôn tu dưỡng, giữ hiếu đạo.


Có một lần, trong bữa tiệc thịnh soạn, nhiều lần Vương Mãng rời chiếu tiệc đứng lên đi ra, y nói là phải về cho mẹ ốm uống thuốc, để giữ cho được "hiếu thuận" với mẹ già, thậm chí còn đem của cải tài sản chia cho dân nghèo, được xã hội khen ngợi, cuối cùng Vương Mãng được phong Đại tư mã.


Vương Mãng lại rất kính trọng thầy giáo, thường Vương Mãng đến học đường của con cháu họ Vương thăm hỏi các thầy giáo.


Năm thứ 7 trước Công Nguyên, Hán Thành Đế lâm bệnh chết, Hán Ai Đế kế vị, triều đình không cho ngoại thích tham chính. Vương Mãng bị buộc rút khỏi triều chính về quê nhà, Vương Mãng tiếp tục thu phục nhân tâm. Có một lần, con trai của Vương Mãng là Vương Hoạch giết một nữ nô tì, y đã buộc con tự sát đền mạng. Vương Mãng còn đem tài sản cứu tế cho dân nghèo và dân bị tai nạn.


Nhiều người viết thư yêu cầu Vương Mãng xuống núi nhận chức Đại tư mã.


Năm thứ một trước Công nguyên, Ai Đế ốm chết. Thái hậu hạ chiếu để các quan đại thần chọn một người làm Đại tư mã. Các quan đại thần từ trên xuống dưới đều chọn Vương Mãng làm, duy chỉ có Tiền tướng quân Hà Vũ; Tả tướng quân Công Tôn Lộc, sợ thế lực của ngoại thích quá lớn, về sau gây hại nên không đồng ý. Được sự ủng hộ của Thái hậu Vương Chính Quân, Vương Mãng lại làm Đại tư mã, Thượng thư. Từ đó vương triều Tây Hán lại đi vào con đường ngoại thích chuyên quyền, đất nước lâm nguy bước vào thời kỳ mới.


Về sau, Thái hậu lại phong cho Vương Mãng làm Thái phó, tặng hiệu An Hán công, hưởng bổng lộc 28.000 hộ, Vương Mãng ba lần từ chối, giả vờ ốm, ba lần các quan đại thần tái cử, Vương Mãng mới nhận.


Vương Mãng tinh khôn đã dâng biểu lên Thái hậu, yêu cầu phong cho con cháu, tôn thất, cho con cháu công thần cùng các quan trong triều tước hầu.


Từ đó có 36 người được phong hầu và hàng trăm người thân tín trở thành quý tộc.


Hoàng tộc có tội bị phế, đều được khôi phục chức tước, quan lại là lão chí sĩ, vẫn được cấp một phần ba bổng lộc được nuôi suốt đời.


Đồng thời, Vương Mãng cho tuyển đến hàng vạn Thái học sinh, trưng tập hàng nghìn nhân sĩ trong thiên hạ đến kinh thành, ai ai cũng cảm kích ân đức của Vương Mãng.


Khi có sâu cắn hại mùa màng, Vương Mãng chủ động hiến một trăm vạn quan tiền, hàng vạn mẫu ruộng cho nông dân gặp tai họa.


Noi theo Vương Mãng, có 230 quan lại trong triều, cũng quyên tiền ruộng giúp đỡ dân, cho nên, Vương Mãng được hầu hết nông dân ca tụng, thanh danh vang khắp nơi.


Hoàng tử ngày càng lớn, bắt đầu tuyển cung nữ, phi tần. Trong số những người được dự tuyển hoàng hậu, một nửa là con gái các vương gia. Để phòng lời qua tiếng lại, Vương Mãng cầm bản danh sách dự tuyển đi tìm Thái hậu nói:


- Thần vốn không có đức, con gái thì vô tài, không nên tuyển, cho nên gạch tên đi.


Sự thật thì, con gái của Vương Mãng lại là người nổi trội nhất. Tuy Thái hậu do không tìm hiểu ý kiến của Vương Mãng nhất luật gạch danh sách các con gái nhà vương gia nhưng các quan đại thần nhất loạt dâng thư lập con gái của Vương Mãng làm hoàng hậu.


Vương Mãng ba lần gặp Thái hậu để tâu trình, xin loại bỏ con gái mình, nhưng ý của Thái hậu vẫn kiên quyết giữ, thế là Vương Mãng trở thành Quốc trượng, Hán Bình Đế đã ban thưởng cho Vương Mãng 25.000 khoảnh ruộng tốt ở Tân Dã. Vương Mãng từ chối không nhận, lại được cả nước ngợi khen.


Chính lúc tên tuổi, thanh danh của Vương Mãng đang lẫy lừng thiên hạ, quyền uy khắp triều đình thì xảy ra một chuyện kỳ lạ trước cửa nhà của Vương Mãng. Nửa đêm, trước cửa nhà Vương Mãng có một xác người bị chém máu chảy lênh láng, Vương Mãng hạ lệnh tra xét ngay. Nào ngờ đó lại là do con trưởng của Vương Mãng là Vương Vũ gây ra.


Vốn Vương Vũ thấy cha dần dần nắm hết triều chính, không muốn cho người khác có chút quyền hành nào, cho rằng nếu để lâu sẽ sinh hậu họa, nhiều lần khuyên can, nhưng Vương Mãng không chịu nghe lời, Vương Vũ cho rằng cha võ đoán, không nghe lời khuyên. Muốn cho cha nghe lời khuyên, nên gây ra chuyện như thế. Kết cục Vương Vũ bị xử tử, vợ đang mang thai, chờ sinh con xong sẽ xét.


Cũng từ đó Vương Mãng bắt tay vào tàn sát, nhiều người vì chuyện đó bị trảm hoặc diệt tộc.


Vương Mãng bức bách Công chúa Kính Vũ em gái của Hán Nguyên Đế không hợp với Vương Mãng. Hồng Dương hầu Vương Lập, Bình A hầu Vương Nhân, cùng Hà Vũ, Bào Tuyên, và con cái nhiều công hầu khanh tướng do không thuận theo ý của Vương Mãng, bị buộc phải tự vẫn hoặc xử tử.


Thiên hạ đều hoảng sợ kinh ngạc, tại sao đến lúc này Vương Mãng quay ngoắt trở thành con người hung ác tàn bạo đến vậy, nhiều quan đại thần sợ quá đã treo ấn ra đi.


Năm Hán Bình Đế 14 tuổi, dần dần hiểu được sự tình, rất bất mãn về những hành động ngang nhiên của Vương Mãng, đặc biệt là sát hại nhiều thân thuộc của hoàng gia. Vương Mãng sợ Hán Bình Đế lớn lên sẽ báo thù, liền nghĩ phải "chém một nhát đứt đoạn, không thì loạn".


Vương Mãng hành động ngay. Hắn dâng rượu thuốc độc cho Bình Đế uống.


Từ khi Hán Bình Đế uống rượu của Vương Mãng dâng cảm thấy khó chịu, bệnh của Hoàng Đế không giảm đi, sức khỏe sút kém, người đau đớn, nhất là trong bụng. Hoàng Đế nào có biết, Vương Mãng đã bỏ thuốc độc với liều đủ làm cho Hoàng Đế chết dần. Lúc đó, Vương Mãng vờ xót thương, cả ngày mặt mày ủ dột, luôn vào cung thăm hỏi, còn đến miếu thờ các vua Hán đời trước nguyện lấy thân mình thay bệnh cho Bình Đế.


Được mấy ngày Bình Đế chết, mới 14 tuổi. Sau khi Hán Bình Đế chết, Lưu Anh là đứa con 2 tuổi của Bình Đế được lập làm Thái tử, lúc bấy giờ Vương Mãng mới giở hết thủ đoạn, thi hành nhiều chính sách quái dị. Vương Mãng đã sắp xếp một sự việc khác thường, để mọi người khi đào giếng moi lên được một phiến đá trắng trên mặt có khắc "tuyên bố An Hán Công Vương Mãng là Hoàng Đế và cho đó là ý trời để Vương Mãng lấy ngôi nhà Tây Hán.


Năm thứ nhất niên hiệu Sơ Thủy, vào tháng 11 năm 8 Công nguyên, Vương Mãng buộc Thái hậu trao quyền xưng chế khi thiết triều, phế bỏ đế hiệu của họ Lưu, tự xưng là Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Tân ngồi trên ngôi Hoàng Đế được 14 năm.


Để bình luận về Hoàng Đế Vương Mãng, nhà tư tưởng đời Bắc Tống tên là Lý Cấu, trong bài thơ "Hán Cung" có viết:


Ai Đế ngoại lập quốc quyền phân,


Chỉ vi đương thời phiếm tự quân.


Thức vấn Mãng Tân thùy tá mệnh,


Tối ưng Phi Yến, thị Nguyên huân.


(Tạm dịch: Hán Ai Đế đã chia quyền lập quốc cho ngoại thích. Chỉ vì lúc bấy giờ thiếu tự quân. Thử hỏi Vương Mãng, triều Tân, ai đã giao mệnh cho, ắt là Triệu Phi Yến, Vương Mãng trở thành người khai quốc Nguyên huân).


Nội dung bài thơ có ý nói: Vương Mãng cướp ngôi nhà Tây Hán là do thiếu vua kế vị, đồng thời còn do đàn bà, ngầm ví hoàng hậu Vương Chính Quân như Triệu Phi Yến.


Ngày nay đối với sự việc này, các sử gia cho rằng, ngay lúc đầu chưa chắc Vương Mãng đã có dã tâm muốn cướp ngôi làm Hoàng Đế, nhưng dần dần do có thời cơ, hoàn cảnh nên khơi dậy dã tâm ẩn náu trong con người y.
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HÌNH THÀNH THỜI TAM QUỐC


Thời đại Tam Quốc nối tiếp cuộc khởi nghĩa Khăn vàng cuối đời Đông Hán. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng là cuộc khởi nghĩa do nông dân bị áp bức vùng lên. Quân khởi nghĩa đã đánh tan nhiều đội quân của triều đình, nhưng cuối cùng do lực lượng yếu bị thất bại. Bọn quan lại lợi dụng thừa cơ đã nắm lực lượng vũ trang ở Trung ương, bọn ngoại thích do Hà Tiến đứng đầu đã câu kết với các thế lực quan liêu quý tộc do Viên Thiệu cầm đầu. Bọn hoạn quan đã nổi lên giết chết Hà Tiến, Viên Thiệu cũng giết đến hơn hai ngàn hoạn quan. Thế lực của bọn quan hoạn tan tác. Đổng Trác nhân cơ hội đó tiến vào kinh thành lấy cớ phò tá triều đình, nắm quyền lực phế bỏ vua Hán Thiếu Đế lập vua mới là Hán Hiến Đế.


Viên Thiệu đem quân chạy ra Quan Đông, các châu quận đều đi theo Viên Thiệu, bầu Viên Thiệu làm minh chủ, phát động một cuộc chiến tranh đi thảo phạt Đổng Trác.


Hán Hiến Đế đầu tiên đã rơi vào tay Đổng Trác, sau lại bị Tào Tháo kiềm chế ép buộc rời đô về Hứa Xương. Nhà Đông Hán chỉ có danh mà không có thực.


Thời kỳ đầu, thế lực các địa phương chia cắt đất đai, đánh nhau hỗn loạn, tập đoàn Tào Tháo chiếm giữ vùng tây nam Sơn Đông và tỉnh Hà Nam. Tập đoàn Viên Thiệu chiếm cứ vùng Hà Bắc, phía đông và bắc tỉnh Sơn Đông và tỉnh Sơn Tây. Tập đoàn Công Tôn Toản chiếm cứ phía đông và bắc tỉnh Hà Bắc. Đào Khiêm và Lã Bố chiếm vùng Từ Châu, Trương Tú chiếm Nam Dương, Viên Thuật chiếm Dương Châu (tức là vùng hạ du Trường Giang, nắm giữ Trường Giang và sông Hoài) Lưu Biểu chiếm Kinh Châu (tỉnh Hồ Bắc và Hồ Nam). Tôn Sách và sau là Tôn Quyền đã tiếp thu vùng Kinh Châu. Lưu Ích chiếm vùng Tứ Xuyên, Mã Đằng, Hàn Toại chiếm Cam Túc. Lưu Bị lúc bấy giờ không có địa bàn nhất định nên phải lần lượt về nương tựa Tào Tháo, Viên Thiệu và Lưu Biểu. Các tập đoàn đánh nhau liên miên năm này qua năm khác, thôn tính lẫn nhau bằng đủ mọi cách. Như Viên Thiệu mượn đội quân dân tộc thiểu số để đánh Công Tôn Toản.


Trong cuộc hỗn chiến, nhân dân bị sát hại rất nhiều, sản xuất bị phá hoại, thảm cảnh này được khái quát trong 2 câu thơ.


"Xuất môn vô sở kiến


Bạch cốt tệ bình nguyên"


Có nghĩa là:


"Ra cửa chẳng trông thấy gì


Xương trắng phơi đầy đồng"


Ví dụ như Đổng Trác đã ép Hán Hiến Đế rời đô về Trường An, trước khi đi đã đốt sạch, phá sạch Lạc Dương. Nhân dân đói cực khốn cùng, xác chết phơi đầy đường, kinh đô phồn hoa đã biến thành đống tro tàn. Về sau Vương Sung và Lã Bố đã giết Đổng Trác.


Bộ tướng của Đổng Trác là Lý Thôi và Quách Dĩ chống lại, đánh chiếm Trường An thả quân tàn phá giết người, kinh thành Trường An để trống không hơn 40 ngày, cả kinh thành không có người, không có lửa nấu ăn. Lý, Quách sau bị Tào Tháo diệt, Tào Tháo tiến đánh Đào Khiêm, chiếm 5 huyện Từ Châu, giết nam nữ thanh niên đến hơn 10 vạn người, xác trôi đầy sông, nước không chảy được.


Lúc bấy giờ khắp các nơi dân chạy tứ tán, ruộng đất bỏ hoang, lính thiếu ăn xơ xác.


Năm 196, sau khi ép Hán Hiến Đế rời đô về Hứa Xương, để ổn định sự thống trị của mình, Tào Tháo đã ban bố lệnh lập các đồn điền, ổn định phục hồi sản xuất, tăng thêm lương thực, xây dựng các công trình thủy lợi, tập hợp các quân lưu vong hàng trăm vạn người hợp lực cùng binh sỹ canh tác sản xuất.


Sau khi Tào Tháo thực hiện chế độ đồn điền, giải quyết được vấn đề lương thực, cho quân lính, ổn định tương đối trật tự xã hội và trong vòng mấy năm đã tiêu diệt được Lã Bố, Viên Thuật, Trương Tú.


Lúc bấy giờ, Viên Thiệu ở Hà Bắc thế lực cũng rất mạnh. Sau khi phá được Công Tôn Toản đã chiếm được 4 châu: Ký, Thanh, Viêm, U thuộc đông bắc tỉnh Hà Nam. Sau Tào Tháo đại phá Viên Thiệu, cho đến năm 205 mới chiếm được đất đai của Viên Thiệu, đại phá Mã Đằng, Hàn Toại. Năm 208, Tào Tháo quay về phía Nam tấn công Kinh Châu, Lưu Tôn con Lưu Biểu hàng Tào Tháo.


Nhân đà Tào Tháo muốn tấn công chiếm Giang Đông, nhưng đại bại ở Xích Bích do liên quân Tôn Quyền và Lưu Bị chặn đánh. Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền lập ra thế "chân vạc".


Sau trận Xích Bích, Lưu Bị chiếm vùng phía bắc Kinh Châu, phía nam có Vũ Lăng, Trường Sa (tỉnh Hồ Nam) tiếp tục phát triển lên thượng du Trường Giang. Năm 214, Lưu Chương đầu hàng Lưu Bị, nên Lưu Bị được cả Ích Châu.


Tôn Quyền và Lưu Bị lại đánh nhau chia Kinh Châu. Tào Tháo quay về bắc lấy Hán Trung.


Năm 219, Lưu Bị chiếm Hán Trung, năm đó Tôn Quyền cũng chiếm toàn bộ Kinh Châu. Thế chân vạc từ lúc đó hình thành lâu dài.


Năm 220, Tào Tháo chết, con là Tào Phi phế bỏ Hán Hiến Đế tự lên ngôi Hoàng Đế, quốc hiệu là Ngụy, đóng đô ở Lạc Dương.


Năm 221, Lưu Bị xưng đế ở đất Thục, lấy quốc hiệu là Hán đóng đô ở Thành Đô. Năm đó, Lưu Bị đem quân đi đánh Tôn Quyền, bị tướng Ngô là Lục Tốn đánh bại, phải rút về thành Bạch Đế thuộc tỉnh Tứ Xuyên.


Năm 223, Lưu Bị chết, con trai là Lưu Thiền lên kế vị, Gia Cát Lượng làm Phụ chính. Chủ trương của Thục Hán là hòa hiếu với Ngô, phát triển về hướng tây nam, chinh phục các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, từ đó ổn định hậu phương, tăng nhân lực vật lực.


Năm 229, Tôn Quyền xưng đế, quốc hiệu là Ngô, đóng đô ở Kiến Nghiệp (Nam Kinh). Ngô một mặt dựa vào Trường Giang hiểm yếu, huấn luyện thủy quân, phòng ngự Tào Ngụy. Mặt khác, hướng về vùng phía nam sông Dương Tử mở rộng, bổ sung thế lực, cắt cứ vùng đất các tỉnh trung hạ du Trường Giang, Phúc Kiến, Lưỡng Quảng và còn xa hơn.


Thời Tam Quốc kéo dài từ năm 220 cho đến năm 280, khi Tây Tấn diệt Ngô mới kết thúc.

			
		


		
			
				LƯỠNG TẤN


(265 - 420)


	TÂY TẤN
	(265 - 317)



	Vũ Đế
	265 - 304


	Huệ Đế
	304 - 307


	Hoài Đế
	307 - 313


	Mẫn Đế
	313 - 317


	ĐÔNG TẤN
	(317 - 420)


	Nguyên Đế
	317 - 322


	Minh Đế
	322 - 325


	Thành Đế
	325 - 343


	Khang Đế
	343 - 345


	Mục Đế
	347 - 362


	Ai Đế
	362 - 366


	Hải Tây Công
	366 - 371


	Giản Văn Đế 
	371 - 373


	Hiếu Vũ Đế
	373 - 397


	An Đế
	397 - 419


	Cung Đế
	419 - 420






TÂY TẤN THỐNG NHẤT - TƯ MÃ VIÊM LÊN NGÔI


Năm 265 Tư Mã Viêm lên ngôi Hoàng Đế, xây dựng vương triều phong kiến Tấn, đóng đô ở Lạc Dương, sử gọi là Tây Tấn. Mãi đến năm 280, Tấn diệt Ngô mới thực sự có chính quyền thống nhất.


Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm diệt Ngụy lên ngôi Hoàng Đế đã phong cho con em thân thuộc hơn 20 người làm vua các vùng đất khác nhau. Lúc đầu các ông vua chỉ làm quan ở kinh thành, không đi đến đất được phong. Mãi đến năm 277 họ mới chịu đến địa phương riêng, rồi cũng có quân đội, tự tuyển quan lại văn võ, trực tiếp nắm dân chính, tài chính với quân chính. Khi Tư Mã Viêm chưa chết, tuy bên ngoài chính quyền trung ương là thống nhất nhưng thực ra tình hình đất nước đã chia cắt.


Để thỏa mãn dã tâm tư lợi, các ông vua chư hầu tiến một bước cát cứ tranh quyền đoạt vị, tất nhiên sẽ mâu thuẫn với chính quyền trung ương.


TẤN HUỆ ĐẾ


(Năm 290 - 307)


Sau khi Tư Mã Viêm chết (290), Tấn Huệ đế lên kế vị. Ngoại thích Dương Tuấn làm phụ chính vì Hoàng Đế hãy còn nhỏ. Triều đình rơi vào cảnh hỗn loạn kéo dài hơn 15 năm (291 - 306) phá hoại sản xuất ở miền Bắc, đem lại tai họa cho nhân dân làm lung lay nền thống trị của Tây Tấn.


Đất nước sau thời Tam Quốc, kinh tế chưa hoàn toàn được phục hồi; thế mà lại rơi vào tình trạng hỗn loạn cảnh tiêu điều, nhân dân đau khổ lại tái diễn. Bè lũ thống trị thì sống phè phỡn, sa đọa, trụy lạc trên mồ hôi nước mắt của nhân dân lao động, mâu thuẫn giai cấp càng sâu sắc.


Tấn Huệ Đế ngu đần, mẹ là Giả hậu phóng đãng hoang dâm, công khai nhận hối lộ, thêm vào tám ông vua chư hầu làm loạn, tình hình trở nên nghiêm trọng, thế nước suy yếu, dân chúng phải lưu vong kiếm sống.


Như vậy cái gọi là thống nhất của Tây Tấn chỉ được hơn 10 năm, lại rơi vào tình trạng chia cắt "Bát vương chi loạn".


CÁC TỘC TÂY VÀ BẮC TIẾN VÀO BẮC TRUNG QUỐC


Cuộc đời nhà Tây Hán cho đến lúc bấy giờ các bộ tộc phương bắc bắt đầu dòm ngó nội địa Trung Hoa, đến đời Đông Hán, Tam Quốc, thì việc đó càng nghiêm trọng hơn.


Người Hung Nô, dân du mục lấn dần về phía nam vùng Hà Sáo, thừa lúc Trung Nguyên hỗn loạn tiến xuống phía nam tỉnh Sơn Tây. Các bộ tộc chọn người Hung Nô bầu làm Chủ soái, cử người Hán làm Tư Mã để giám sát. Dân năm bộ tộc Hung Nô lúc bấy giờ đã lên đến 3 vạn người, đều sinh sống ở vùng Đông Nam tỉnh Sơn Tây.


Những năm đầu của Tây Tấn, triều đình đã thực hiện nhiều chính sách vỗ về phủ dụ. Năm 289 các bộ tộc: Hung Nô, Tiên Ti và Ô Hoàn đã có con số lên đến 40 vạn người, người Khương ở Quan Trung lên đến hơn 50 vạn, chiếm một nửa nhân khẩu Quan Trung.


Hủ bại và nổi loạn của giai cấp thống trị Tây Bắc là cơ hội có lợi cho các tộc phương Bắc tiến vào Trung Nguyên. Khi lực lượng thống trị vương triều Tây Tấn suy yếu, các dân tộc nhập cư ở phía Tây và Bắc xây dựng lực lượng vũ trang, bạo động.


LOẠN VĨNH GIA


Loạn "Tám Vua, Hung Nô vùng Sơn Tây, tập hợp lại bầu Lưu Uyên làm thủ lĩnh, trước hết xây dựng thế lực độc lập. Năm 304, Lưu Uyên chiếm Lý Thành tỉnh Sơn Tây tự xưng là Hán vương. Năm 308 xưng Hoàng Đế, quốc hiệu là Hán, năm sau dời đô về Bình Dương tỉnh Sơn Tây. Năm 310 Lưu Uyên chết, Lưu Thông lên kế vị. Năm sau Lưu Thông phát binh đánh chiếm Lạc Dương, giết hơn 3 vạn quân Tấn, Tấn Vương Công, trăm quan và dân thường, đã lấy Lạc Thủy làm điểm tựa đuổi Tấn Hoài Đế, sử gọi là "Loạn Vĩnh Gia" (Vĩnh Gia là niên hiệu của vương triều Tấn lúc bấy giờ).


Tấn Hoài Đế chết, con lên kế vị, dời đô về Trường An. Quân của Lưu Thông tấn công Trường An, Hoàng Đế triều Tấn đầu hàng, từ đó các bộ tộc thiểu số ở phía Tây và phía Bắc mặc sức hoành hành.


Trước đó vào năm 307, Tấn vương Tư Mã Duệ, phụng mệnh làm Đô đốc Dương Châu, Giang Nam thống lĩnh quân đội địa phương, đóng đại bản doanh tại Kiến Nghiệp (Nam Kinh). Năm 317, Tư Mã Duệ lên ngôi Hoàng Đế tức Tấn Nguyên Đế, đóng đô tại Kiến Nghiệp, sử gọi là Đông Tấn.


ĐÔNG TẤN VÀ HỖN CHIẾN CÁC TỘC BẮC TRUNG QUỐC


Từ năm 304, Lưu Uyên đứng đầu Hung Nô chiếm cứ Sơn Tây, Lạc Dương và Trường An luôn bị vây hãm. Năm 317, chính quyền vương triều Tấn dời về phía Nam, thì các tộc phía Bắc chia nhau chiếm cứ, đất nước hoàn toàn rơi vào tình trạng hỗn loạn.


Tình trạng này kéo dài mãi trong 35 năm, từ 304 đến 439 mới lập ra mười mấy nước, lịch sử gọi là "Ngũ Hồ loạn Hoa - Thập lục quốc". Sự thực không phải là "Ngũ Hồ (5 tộc thiểu số) và không chỉ 16 nước, mà còn có nhiều tộc, nhiều nước rải rác ở nhiều thời kỳ.


Bảng các tộc Bắc Trung Quốc lập quốc từ TK 4 đến TK 5


	Dân tộc
	Tên nước
	Kinh đô
	Người Sáng lập
	Niên đại
	Mất vì nước nào
	Bị chú



	Hán
	Bắc Yên
	Hòa Long
	Phùng Bạt
	409-436
	Bắc Ngụy
	Không trong 16 nước.


	
	Thành Đô
	Thành Đô
	Tiêu Tủng
	405-413
	Đông Tấn
	


	
	Tây Lương
	Đôn Hòa
	Lý Cảo
	400- 420
	Bắc Lương
	Sử gọi Hậu Thục không trong 16 nước.


	
	Ngụy Tiền
	Nghiệp
	Nhiễm Mần
	350- 352
	Tiền Yên
	


	
	Lương
	Cô Tang
	Trương Quỹ
	345- 376
	Tiền Tần
	


	Khương
	Hậu Tần
	Trường An
	Diêu Dực Trọng
	384- 417
	Đông Tấn
	Tự xưng Vương Kế


	Đế
	Hậu Lương
	Cô Tang
	Lã Quang
	385- 403
	Hậu Tần
	Tự xưng Vương Kế


	Tiền Tần
	(Cam Túc)
	Trường An
	Phù Hồng
	351- 394
	Tây Tần
	


	Tùng
	Thành  (sau là) Hậu Hán
	Thành Đô
	Lý Đặc
	304- 347
	Đông Tấn
	


	Tiên Ty
	Nam Yên
	Quảng Cố (Sơn Đông)
	Mộ Dung Đức
	398- 410
	Đông Tấn
	


	
	Nam Lương
	Lạc Đô
	Tú Phát Ô
	397- 414
	Tây Tần
	


	
	Tây Yên
	Trường Tử (Sơn Tây)
	Mộ Dung Vĩnh
	386- 394
	Hậu Yên
	Không kể trong 16 nước


	
	Tây Tần
	Cam Túc Dũng Sĩ Xuyên
	Ngật Phục Quốc Nhân
	385- 431
	Hạ
	


	
	Hậu Yên
	Trung Sơn (Hà Bắc)
	Mộ Dung Thùy
	384- 409
	Bắc Yên
	


	
	Tiền Yên
	Nghiệp
	Mộ Dung Quỹ
	337- 370
	Tiền Tần
	Tự xưng Vương Kế


	
	Đại
	Thịnh Lạc
	Thạnh Bật Kỵ Lư
	310- 350
	Nhiễm Ngụy
	


	Hung Nô
	Hạ
	Thống Vạn (Thiểm Tây)
	Hách Liên Bột Bột
	407- 431
	Diên Cốc Hỗn
	Sau khi mất nhập vào Bắc Ngụy


	
	Bắc Lương
	Trương Dạ
	Lộ Cừ Mông Tôn
	397- 439
	Bắc Ngụy
	


	
	Tiền Triệu (còn xưng Hán)
	Trường An
	Lưu Uyên
	304- 329
	Hậu Triệu.
	





			
		


		
			
				CHỐNG ÁP BỨC CHỦNG TỘC


Loạn Vĩnh Gia cuối thời Tây Tấn, trong bốn quan liêu địa chủ chạy về phía Nam chỉ có Tổ Địch là kiên trì đánh lên phía Bắc, chinh phạt các bộ tộc xâm nhập Trung Nguyên, thu hồi đất đai bị mất.


Lang Nha vương đóng bản doanh tại Kiến Nghiệp tuy không cự tuyệt thẳng thừng lời thỉnh cầu của Tổ Địch nhưng không ủng hộ.


Năm 313, Tổ Địch lấy danh nghĩa là quan đứng đầu Dự Châu, đem quân Bắc phạt, xin Tư Mã Duệ cấp cho 1000 quân cùng lương thực và 3000 quần áo. Tổ Địch còn tự mình chiêu mộ quân Bắc phạt, được nhân dân các nơi hưởng ứng và ủng hộ. Đồng thời, Tổ Địch cũng nhận thức được sức mạnh của nhân dân, dựa vào nhân dân, nên lực lượng ngày càng nhiều, nhân dân các nơi đem lương thực đến nuôi quân.


Năm 317, Tổ Địch đánh bại quân của Thạch Hổ ở Hạ ấp, tỉnh Hà Nam.


Năm 319, nhân lúc Thạch Lặc đánh nhau với Lưu Diên (quân của Lưu Uyên), Tổ Địch lại đem quân Bắc phạt, liên tiếp báo tin vui.


113 Năm 320 Tổ Địch đại phá quân của Thạch Lặc, tiến quân vào huyện Kỷ, tỉnh Hà Nam, thu hồi được toàn bộ đất đai vùng phía nam sông Hoàng, bắt được nhiều quân giặc, buộc Thạch Lặc không được phá phách Hà Nam.


Năm 321, sau khi Tổ Địch chết Thạch Lặc nổi dậy nhanh chóng chiếm lĩnh Hà Nam và vùng sông Hoài.


Năm 334, triều đình Đông Tấn phái Dĩu Lượng Bắc phạt. Dĩu Lượng âm mưu thông qua Bắc phạt để củng cố địa vị chính trị, nên đến Tương Dương, Dũi Lượng mượn danh bổ sung đầy đủ quân lương, lập đồn điền nhưng không tiến quân nữa. Lúc bấy giờ số quân của Dĩu Lượng là 10 vạn. Nhưng Dĩu Lượng không dựa vào lực lượng nhân dân lại bị sự kìm chế bởi mâu thuẫn nội bộ Đông Tấn, nên năm 339 bị thất bại.


Tiếp đó nhiều cuộc Bắc phạt được tổ chức nhưng đều không đem lại kết quả.


Trong khi đó dân tộc Hán ở miền Bắc vẫn không ngừng tiến hành đấu tranh chống lại ngoại tộc, có các cuộc khởi nghĩa như:


- Năm 390 ở Bắc Bình tỉnh Hà Bắc do Ngô Trụ đứng đầu chống lại thống trị Hậu Yên.


- Năm 398 nhân dân ở các địa phương: Sơn Đông, Bột Hải tỉnh Hà Bắc vùng lên chống ách áp bức của Bắc Ngụy.


Tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân miền Bắc, mà chủ yếu là dân tộc Hán đã được lịch sử ghi chép với những trang hào hùng.


TRẬN PHÌ THỦY


Năm 383, Phù Kiên đem 90 vạn quân, tấn công Đông Tấn, trong đội quân này có cả người Hán, người Tiên Ty và người Khương.


Hồi đó nền thống trị của Tiền Tần (351 đến 394), không được vững chắc, số đông quý tộc không tán thành đánh trận này. Nhưng Phù Kiên kiêu hãnh nói:"


Quân đội ta đông thế này, chỉ vất rơi ngựa xuống sông cũng đủ cắt đứt dòng nước Trường Giang. Việc này ta đã quyết định rồi!”


Quân đội của Đông Tấn do Tạ Huyền, Tạ Thạch là cháu của đại thần Tạ An thống lĩnh, tuy chỉ có 8 vạn người, chưa được 1/10 số quân của Phù Kiên, nhưng được nhân dân tích cực ủng hộ nên tinh thần chiến đấu của binh sĩ rất hăng hái.


Quân đội hai bên đã dàn sẵn ở bờ sông Phì Thủy. Một bộ hạ người Hán của Phù Kiên là Chu Tự làm nội ứng đã bàn trước với quân Tấn kế hoạch đánh trận, nên khi thấy Tạ Huyền tiến quân sang sông, Phù Kiên muốn nhân cơ hội đó để tập kích quân Tấn, bèn ra lệnh rút lui chút ít, nào ngờ lúc đó Chu Tự hô to: "Quân Tần (tức quân của Phù Kiên) thua to rồi".


Quân của Phù Kiên tuy số lượng đông, nhưng họ đều là những người thuộc các dân tộc ít người bị ép đi lính, trong số đó người Hán lại không muốn đánh, nên khi nghe nói: Quân mình thua rồi thì ngay lập tức ùn ùn tháo chạy, không ai cản nổi. Khi quân Tấn đuổi theo quân Phù Kiên đã chạy tán loạn hết.


Phù Kiên chạy về Lạc Dương, thu thập tàn binh, chỉ còn mười mấy vạn người. Phần lớn đất đai ở Sơn Đông và Hà Nam đều bị quân Tấn lấy lại.


Thắng lợi của trận Phì Thủy đã đã đảm bảo cho nhân dân vùng Giang Nam khỏi bị người Hồ nô dịch, đồng thời cũng bảo vệ được chính quyền Đông Tấn của người Hán.


TỔ ĐỊCH BẮC PHẠT


Bọn địa chủ miền Bắc mới đến miền Nam vẫn lưu luyến đời sống ăn chơi xa hoa khi ở miền Bắc.


Một hôm, trong bữa tiệc trên bờ Trường Giang, có tên buột miệng than:


"Phong cảnh ở đây tuy giống Lạc Dương, nhưng đây không phải Hoàng Hà mà là Trường Giang!" Thế là cả bọn đều khóc. Rồi một tên khác đứng lên nói:


- Chúng ta phải tìm cách khôi phục đất đai, chứ ở đây khóc mãi cũng chẳng được việc gì!


Nhưng ở Giang Nam chúng đã có đất đai và chính quyền rồi nên cũng chẳng nghĩ gì đến khôi phục nữa. Chỉ có dân ở miền Bắc chạy theo xuống Trường Giang thì không bao giờ quên đất đai, quê hương của họ, họ muốn cùng với nhân dân hiện đang ở miền Bắc chống lại sự thống trị bạo ngược của người Hồ, và khôi phục Trung Nguyên. Chính Tổ Địch là người đại diện cho nguyện vọng đó.


Tổ Địch là người trong một gia tộc lớn ở miền Bắc đã lưu lạc xuống Giang Nam. Ông luôn luôn tưởng nhớ nhân dân miền Bắc, có chí khôi phục Trung Nguyên.


Năm 313, Tổ Địch cầu xin Tư Mã Duệ (làm vua năm 317) chinh phạt miền Bắc, nhưng Tư Mã Duệ không ủng hộ, không cho quân, cũng không cho vũ khí, chỉ cho một ít lương thực thôi.


Mặc dù thế, Tổ Địch vẫn không nản chí, ông biết hành động của mình sẽ được nhân dân ủng hộ.


Ông dũng cảm vượt Trường Giang. Lúc thuyền ra đến giữa dòng, Tổ Địch vỗ mái chèo thề:


"Không lấy được đất đai đã mất thì chúng ta quyết không trở lại!


Câu nói khẳng khái đó đã làm cho mọi người đều cảm động.


Tổ Địch đến lưu vực sông Hoài tổ chức võ trang nhân dân và chế tạo vũ khí. Nhân dân miền Bắc hoan nghênh Tổ Địch, họ tích cực cung cấp lương thực và do thám tình hình địch. Nhờ thế, trong bảy, tám năm, quân Bắc phạt đã tấn công liên tiếp vào quân lính của người Kiệt, thu được nhiều thắng lợi, làm cho người Kiệt không dám qua sông đánh xuống miền Nam và phần lớn đất đai ở phía nam sông Hoàng đã lấy lại được, Tổ Địch khuyến khích nhân dân sản xuất, con và em của ông cũng cùng với nhân dân đi đốn củi và làm ruộng.


Nhưng bọn thống trị hủ bại Đông Tấn cho rằng Tổ Địch kết hợp với nhân dân sẽ có hại cho chúng, nên cho người đến giám sát và hạn chế hành động của ông. Tổ Địch uất hận mà chết. Và vùng đất đai mới thu hồi cũng bị người Hồ đoạt mất.


CHÍNH QUYỀN ĐÔNG TẤN DIỆT VONG


Năm 317, Tư Mã Duệ đóng đô tại Kiến Nghiệp sau đổi tên là Kiến Khang, dùng bọn quan liêu địa chủ, hoàng tộc, đứng đầu là tên Vương Đạo. Vương Đạo sau khi nắm quyền đã lôi kéo bọn đại địa chủ Giang Nam tham gia chính trị quân sự. Không lâu ở phương Bắc rơi vào tình cảnh hỗn loạn, các sĩ phu quan liêu ùn ùn chạy về phía Nam. Bọn chúng là những tên nắm đặc quyền đặc lợi kéo bè kéo cánh lập đảng, có lực lượng vũ trang, thế lực khá lớn. Bọn chúng đến Giang Nam đều tranh nhau chiếm địa vị.


Các sĩ phu phương Nam, địa vị chính trị tương đối thấp đành lép vế chịu nhường để hưởng đặc quyền kinh tế. Do đó bọn sỹ phu phương Nam, rất oán hận bọn sỹ phu phương Bắc. Sỹ phu Nam Bắc nảy sinh mâu thuẫn sâu sắc. Năm 318 các sỹ phu phương Nam tìm cách lật đổ Vương Đạo để nắm lấy quyền hành. Nhưng sự việc xảy ra có nhiều trắc trở, Chu Hy là người đứng đầu phái miền Nam đau buồn tức giận mà chết. Năm sau, con của Chu Hy lại tập hợp các địa chủ sỹ phu Giang Nam lấy danh nghĩa đánh bọn Vương Đạo, nhưng cũng thất bại.


Tư Mã Duệ đã dựa vào hào kiệt Giang Nam để lập cơ đồ nhà Đông Tấn.


Vương Triều Đông Tấn mới xây dựng đã gặp phải rất nhiều mâu thuẫn giữa bọn quý tộc với nhau, cho nên tình hình chính trị xã hội cũng không có gì sáng sủa, cũng chỉ kiểm soát được một số quân phía Nam. Tình trạng cứ kéo dài như vậy cho đến lúc Lưu Dụ lên cầm quyền. Lưu Dụ đã có nhiều biện pháp hạn chế bọn ác bá gây tội ác quá nhiều.


Đồng thời giải quyết ổn định vấn đề dân phía Bắc chuyển xuống phía Nam. Triều chính thu thuế tăng thêm công quỹ cho nhà nước. Điều này ở một trình độ nhất định đã giảm bớt gánh vác nặng nề của nhân dân miền Nam, củng cố được quyền lực chính trị, tăng thêm uy quyền.


Lưu Dụ đã 2 lần tiến lên phía Bắc chinh phạt nhưng thất bại, Tấn Cung Đế lên ngôi năm 420, nhưng Lưu Tục buộc Hoàng Đế phải thoái vị, rồi tự lên ngôi Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Tống. Vương triều Đông Tấn bị diệt vong. Vương triều Đông Tấn cho đến lúc Lưu Dụ, mấy lần chinh phạt miền Bắc, được nhân dân miền Bắc, chủ yếu là Hán tộc nhiệt liệt hoan nghênh và ủng hộ đã có tác dụng tích cực đối với nhân dân miền Bắc Trung Quốc khiến họ đứng lên tranh đấu chống áp bức.


TƯ MÃ Ý - VƯƠNG TRIỀU TẤN


Tư Mã Ý là người sáng lập ra nhà Tấn.


Tuy không lên ngôi làm Hoàng Đế, nhưng Tư Mã Ý là một nhân vật lịch sử mà các triều đại phong kiến Trung Hoa khó có nhân vật nào bằng.


Lịch sử nêu tên Tư Mã Ý là một cao thủ vào bậc nhất, một hình tượng lường gạt điển hình.


Tư Mã Ý sống và làm quan đại thần đời Ngụy Minh Đế. Lúc lâm bệnh nặng nửa đêm, khi Tư Mã Ý vừa đi công cán về Ngụy Minh Đế đã triệu vào bệ kiến. Cầm lấy tay Tư Mã, Hoàng Đế nói:


- Ta xem ra, bệnh khó qua, hôm nay gặp mặt ông đây, muốn gửi gắm chuyện sau này, ta chết đi cũng an tâm.


Nói xong Ngụy Minh Đế than ngắn thở dài mãi không thôi. Tư Mã Ý vô cùng cảm động cúi đầu nhận mệnh.


Ngụy Minh Đế gọi Tề Vương Tào Phương lại gần, nói với Tư Mã Ý:


- Đây là Tự quân, khanh hãy nhìn cho rõ. Không nên bỏ qua chuyện đại sự của nước Ngụy. Tào Phương lúc đó hãy còn nhỏ ôm cổ của Tư Mã Ý; Tư Mã Ý cảm động rơi lệ, Tư Mã Ý nói:


- Xin Bệ hạ yên tâm. Lúc Tiên đế giá băng, đã đem Bệ hạ gửi gắm cho hạ thần việc này thần đâu có quên.


Nghe câu nói đó, Ngụy Minh Đế yên tâm nói.


- Mong khanh và Tào Sảng cùng lo việc này.


Trẫm chết mới nhắm mắt.


Về sau, triều đình lập Tào Phương làm Thái tử, Tào Sảng làm Đại tướng quân, Tư Mã Ý vẫn giữ nguyên chức Thái úy, phò tá Đông cung.


Sau khi Ngụy Minh Đế chết, Tư Mã Ý lập Tào Phương 8 tuổi lên ngôi Hoàng Đế, tôn Hoàng hậu Quách Thị làm Thái hậu, Tào Sảng, Tư Mã Ý thay nhau điều khiển 3 nghìn người canh giữ.


Nhưng Tào Sảng hãy còn ít tuổi, mọi chuyện đều hỏi ý kiến Tư Mã Ý. Tư Mã Ý cố làm ra vẻ khiêm nhường, do đó giữa hai người bình yên không có gì xảy ra.


Nhưng sự yên lặng chỉ là tạm thời: Các nhân vật có tài năng lúc bấy giờ như:


Thích sử Đông Bình, Hà Yến, Nam Dương, Đặng Dương, Lý Thắng người đất Bái, nhưng đều là những người xu thời, do đó Ngụy Minh Đế cho họ là không thành thực, nên không dùng.


Tào Sảng vốn thương mến những người có tài năng, nên ngày thường chơi bời thân mật với họ, sử dụng họ như tham mưu, cố vấn. Sau khi có quyền hành Tào Sảng đã dùng họ như người tâm phúc.


Đinh Bật trong số đó hiến kế:


- Quyền lực lớn của nước nhà không thể để cho người ngoài nắm, nên tâu với Thiên tử phong cho Tư Mã Ý làm Thái phó trọng dụng đảm nhiệm việc bên ngoài, bên trong không được can dự. Mọi việc sau đó đều phải tâu lại Tào Sảng, đề phòng Tư Mã Ý hãm hại Tào Sảng, như thế Tào Sảng mới có quyền lực lớn.


Vốn Tào Sảng cũng muốn chuyên quyền, luôn khen ý kiến của Đinh Bật rất hay. Cuối cùng triều đình phong Tư Mã Ý làm Thái Phó, anh em Tào Sảng đều nắm quyền hành quan trọng, ra vào cung cấm, thế lực ngày càng lớn. Bọn tâm phúc của Tào Sảng: Hà Yến, Đặng Dương, Đinh Bật đều giữ chức vụ quan trọng như: Thượng thư bộ Lại, Tư lệ hiệu úy. Đối với việc thăng chức cho bọn người không có trí tuệ, kém dốt này, quan Hoàng môn thị lang nói:


- Hà Yến, không học quyển sách nào, chuyên chạy theo tư lợi, e rằng bọn chúng đã mê hoặc anh em nhà ông khiến nhiều người lánh xa, triều chính đổ nát! Tào Sảng không còn nghe lời khuyên can vì đã cho bọn Hà Yến là người tâm phúc, bèn tìm mọi cách bới cho ra tội lỗi của quan Hoàng môn thị lang để miễn chức. Những việc hằng ngày Tào Sảng làm không thể qua được mắt Tư Mã Ý, tuy bề ngoài Tư Mã Ý bình thường, nhưng bên trong Tư Mã Ý đã tìm cách đối phó.


Có tin quân Đông Ngô đã khởi binh, tin tức cấp báo về Lạc Dương, khiến Tào Sảng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Bọn Hà Yến chẳng giúp được mưu kế gì, chỉ thôi thúc Tào Sảng vào cung, thương nghị chuyện quân với Tư Mã Ý. Nhưng lúc này Tư Mã Ý thác bệnh không chịu vào triều, chỉ sau khi tin cấp báo từ Phàn Thành, Tương, Ung hết sức nguy cấp, lúc bấy giờ Tư Mã Ý mới quyết định tự mình đem quân xuất chinh. Chỉ trong 1 tháng, Phàn Thành, Tương, Ung được giải vây, đại quân thắng lợi về triều, tiếng tăm của Tư Mã Ý càng được đề cao, Tào Sảng hết sức không vui. Để vớt vát tiếng tăm, Đặng Dương, Lý Thắng khuyên Tào Sảng đem quân đi đánh Thục, để lập công. Tư Mã Ý đã cản trở, kéo dài đến 2, 3 năm, cuối cùng mãi mới để Tào Sảng từ Trường An đem quân đánh Thục. Quân Thục đã chuẩn bị đề phòng. Quân Thục dựa vào địa hình hiểm trở, quân của Tào Sảng lại đi xa đến, vận chuyển khó khăn, người ngựa chết vô số. Hai bên giáp trận, chưa được 1 tháng, Tào Sảng đành phải rút lui, ai ngờ bị quân Thục truy đuổi, 10 vạn quân thương vong quá¸ nửa, Tào Sảng chạy tháo thân về Trường An, thế nhưng chẳng tự trách còn vênh váo.


Lúc đó Tư Mã Ý lại cáo bệnh ở nhà hàng tháng.


Tào Sảng cho Lý Thắng giả vờ đến chào Tư Mã Ý, để về thăm quê xem tình hình ra sao. Lý Thắng đến nhà Tư Mã Ý thấy Ý đang đắp chăn nằm trên giường, nhắm mắt li bì, chẳng biết chuyện gì còn vờ mê man, mở mắt nói với Lý Thắng:


- Ngày nay tôi đã già, nghe không rõ lời ông nói, mong ông về quê mạnh khỏe. Đáng tiếc tôi đã đến lúc khó còn gặp mặt nhau được.


... Người ta ai rồi cũng phải chết, con của tôi là Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu còn non trẻ, mong ông nghĩ tình cũ với tôi, hãy chiếu cố.


Lý Thắng về báo với Tào Sảng:


- Tư Mã Ý chỉ còn xác không hồn, chẳng đáng lo.


Tào Sảng trong lòng cực kỳ vui thích. Năm 241, Hoàng Đế Tào Phương đi bái lăng Cao Bình của Ngụy Minh Đế cách Lạc Dương 90 dặm. Tào Sảng cùng anh em bộ hạ kéo cả đoàn hộ giá, chỉ riêng có Tư Mã Ý không đi. Tào Sảng nghĩ Tư Mã Ý như người sắp chết, chẳng đề phòng gì.


Chờ cho đại đội quân mã đi xa kinh thành, Tư Mã Ý lập tức cùng các con làm binh biến. Tư Mã Ý lấy lệnh của Thái hậu, đóng hết cửa thành, thảo biểu, sai quan Hoàng Môn đưa đến tận tay Tào Phương kể tội Tào Sảng:


- Vi phạm cố mệnh của Ngụy Minh Đế.


- Làm loạn lễ nghi triều đình


- Bên trong lũng loạn.


- Bên ngoài chuyên quyền.


- Phá hoại quân doanh.


- Nắm hết cấm binh.


- Đem hết chức tước quan lại cho người thân.


	Biến quân túc vệ triều đình làm của riêng. Tào Phương xem xong đưa cho Tào Sảng. Tào Sảng xem xong, mắt trừng, miệng cứng, mặt như đổ chàm.




Mãi đến lúc này Tào Sảng mới biết được âm mưu của Tư Mã Ý, tự trách mình nông cạn, sa vào bước đường này. Lúc đó Hằng Phạm khuyên Tào Sảng điều động quân lính dẹp phản nghịch. Nhưng Tào Sảng ngẫm nghĩ:


"Gia đình đều ở trong thành, sẽ bị giết hại" lại cho rằng: "Ta tuy có mất chức, nhưng chẳng mất phú quý" cho nên đầu hàng ngay. Cho đến lúc đó mà Tào Sảng vẫn tin lời của Tư Mã Ý:


"Chỉ cần giao binh quyền, còn thì bảo đảm cho toàn thân”. Tào Sảng nói:


- Thái phó lão thành trọng vọng, chắc chẳng nuốt lời.


Kết quả là toàn bộ phe đảng và cả gia đình Tào Sảng ba họ đều bị diệt.


Con người của Tư Mã Ý là như thế.


Tiếp theo, con của Tư Mã Ý là Tư Mã Sư đã ra tay. Tư Mã Sư phế truất Tào Phương lập Tào Mao.


Lúc còn bé, Tào Mao chơi rất thân với Tư Mã Chiêu, nhưng khi nghe tin bọn tay chân của Chiêu giết chết Mao, Chiêu hết sức vui thích. Rồi khi Tư Mã Chiêu nằm phục trên đất cất tiếng khóc Tào Mao thì lại cho quân bắn chết hết tay chân của Tào Mao. Vì hành động phản bội trên, cha con Tư Mã Ý bị nhiều người đời sau lên án phê phán mạnh mẽ.

			
		


		
			
				NAM BẮC TRIỀU


(420 - 589)


Năm 420, Lưu Dụ xây dựng vương triều Tống, sử gọi là Lưu Tống, lên ngôi Hoàng Đế là Tống Vũ Đế.


Nam triều bắt đầu từ năm 420 đến năm 589.


NAM TRIỀU TỪ 420 ĐẾN 581


1 - Tống: từ 420 đến 479)


Gồm các triều vua:


	Vũ Đế :
	420-423



	Thiếu Đế :
	423-424


	Văn Đế :
	424-454


	Hiếu Vũ Đế :
	454-465


	Tiền Phế Đế :
	465


	Minh Đế :
	465-473


	Hậu Phế Đế :
	473-477


	Thuận Đế :
	477-479






2 - Tề: Từ 479 đến 502


Gồm các triều vua:


	Cao Đế:
	479-483



	Vũ Đế:
	483-494


	Uất Lâm Vương:
	494


	Hải Lăng Vương:
	494


	Minh Đế:
	494-498


	Đông Hôn Hầu:
	499-501


	Hòa Đế:
	501 đến 502






3- Lương: từ 502 đến 557


Gồm các triều vua:


	Vũ Đế:
	502-550



	Giản Văn Đế:
	550-552


	Nguyên Đế:
	552-555


	Kinh Đế:
	555-556






4- Trần: Từ 557 đến 589


Gồm các triều vua:


	Vũ Đế:
	557-560



	Văn Đế:
	560-566


	Phế Đế:
	567-569


	Tuyên Đế:
	569-583


	Hậu Chủ:
	583-589






Tất cả 4 triều thời Nam triều đều đóng đô tại Kiến Khang (Nam Kinh), thống trị toàn miền Nam Trung Quốc.


Chính quyền Hán tộc Nam triều song song tồn tại với Bắc triều, được xây dựng ở phía Bắc Trung Quốc do bộ tộc Tiên Ty gồm có ba vương triều: Bắc ngụy, Bắc Tề và Bắc Chu. Theo sự phát triển kinh tế phong kiến, chế độ sỹ tộc (sỹ tộc nắm quyền) đã được xác lập ở thời Đông Tấn. Các gia đình có thế lực, quý tộc có quyền lợi chính trị do pháp luật bảo vệ, có nhiều quyền lợi kinh tế cho nên bọn chúng đã ủng hộ các vương triều.


Ở phía Nam, sau khi Lưu Dụ chết, mâu thuẫn nội bộ giai cấp thống trị vương triều Tống đã bộc lộ và phát chinh cuộc đấu tranh gay gắt.


Đời Tống Minh Đế đã có cuộc khởi nghĩa nông dân do Điền Lưu lãnh đạo. Điền Lưu tự xưng là Đông Hải Vương, hoạt động ở vùng tỉnh Chiết Giang, giết huyện lệnh, làm chấn động lớn đến giai cấp thống trị. Các đời tiếp theo như Tề, Lương, Trần cũng đều diễn biến như thế.


Xã hội Nam triều ngày càng bộc lộ hết tội ác của giai cấp quý tộc thống trị. Đất đai phì nhiêu đều bị bọn chúng cướp đoạt.


Thuế khóa rất nặng, mỗi mẫu ruộng bọn chúng đã thu 3 thăng thóc, sau nâng lên 3 đấu một khẩu, rồi lên 5 thạch 1 khẩu, ngoài thuế thóc ra, còn thu thuế tài sản khiến nhân dân hết sức khổ cực.


Tuy nhiên về kinh tế một số mặt cũng có đổi thay. Theo nông nghiệp phát triển, thủ công nghiệp miền Nam cũng có phát triển, kỹ thuật đúc đồ sắt hơn trước. Ông Tạ Bình là một người thợ đúc đồ đồng ở tỉnh Chiết Giang được tặng cho cái tên "Trung Quốc tuyệt thủ".


Thương nghiệp Nam triều so với thời Tam Quốc và Tây Tấn hoạt động sôi nổi hơn nhiều. Nghề đất phát đạt, gốm đất Thục rất nổi tiếng.


Lúc bấy giờ buôn bán với nước ngoài càng phát triển, kích thích nghề đóng tầu phát đạt. Nam triều đã đóng được những con thuyền đi hàng ngàn dặm, một ngày đi hàng trăm dặm.


Hình thành các đô thị lớn, trung tâm thương nghiệp Kiến Khang, Giang Lăng, Thành Đô, Thọ Xuân, Kinh Khẩu, Quảng Lăng (Dương Châu) đều rất đông đúc người qua lại buôn bán.


Nếu như không có chiến tranh Nam triều còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Tiền tệ thời kỳ này cũng rất quan trọng, là phương tiện lưu thông không thể thiếu.


BẮC TRIỀU


(Từ 386 đến 584)


1 - Bắc Ngụy từ 386 đến 534


Gồm các triều vua:


	Đạo Vũ Đế:
	386-409



	Minh Nguyên Đế:
	409-424


	Thái Vũ Đế:
	424-452


	Văn Thành Đế:
	452-466


	Hiến Văn Đế:
	466-471


	Hiến Văn Đế:
	471-500


	Tuyên Vũ Đế:
	500-516


	Hiếu Minh Đế:
	516-528


	Hiếu Trang Đế:
	528-530


	Trường Quảng Vương:
	530


	Tiết Mẫn Đế:
	531


	An Định Vương:
	531-532


	Hiếu Vũ Đế:
	532-534






2 - Đông Ngụy: từ 534 đến 550


Gồm các triều vua:


Hiếu Tĩnh Đế: 534-550 


3 - Bắc Tề: từ 550 đến 577


Gồm các triều vua:


	Văn Tuyên Đế:
	550-560



	Phế Đế:
	560


	Hiếu Chiêu Đế:
	560-561


	Vũ Thành Đế:
	561-565


	Hậu Chủ:
	565-577






4 - Tây Ngụy: từ 535 đến 556


Gồm các triều vua:


	Văn Đế:
	535-552



	Phế Đế:
	552-554


	Cung Đế:
	554-556






5 - Bắc Chu: từ 557 đến 581


Gồm các triều vua:


	Hiếu Mẫn Đế:
	557



	Minh Đế
	557-561


	Vũ Đế:
	561-579


	Tuyên Đế:
	579


	Tĩnh Đế:
	579-581






Năm 386, Bắc Ngụy dựng nước, dân đại bộ phận là du mục bắt đầu chuyển sang canh tác nông nghiệp, chế độ nô dịch gia trưởng vẫn thịnh hành.


Năm 383, Tiền Tần bị tiêu diệt. Năm 386 Thác Bạt Khuê tự lên ngôi, xưng là Ngụy Vương dùng nhiều sĩ phu người Hán trong bộ máy cầm quyền, định chế độ quan chức tu sửa pháp luật.


Năm 409, sau khi Thác Bạt Khuê chết, Thác Bạt Từ kế vị phát triển nông nghiệp chú trọng khai thác sức lao động và nông sản phẩm.


Năm 439, Bắc Ngụy đã chinh phục toàn bộ Bắc Trung Quốc hình thành tình trạng đối đầu với vương triều Tống ở Nam triều.


Do chiến tranh liên miên, dân số giảm sút, người thiếu, dân Hán còn ở lại miền Bắc luôn nổi dậy chống đối, sức lao động không có, khiến Bắc Ngụy bị đe dọa và uy hiếp nghiêm trọng. Tình hình xã hội Bắc Ngụy chịu ảnh hưởng văn hóa của dân tộc Hán sâu sắc, tiếp thu kinh nghiệm xây dựng kinh tế của giai cấp thống trị dân tộc Hán.


Sau Bắc Ngụy có Bắc Tề, Bắc Chu cũng dập khuôn theo cách thống trị của Bắc Ngụy.


ĐẤU TRANH VÀ DUNG HÒA CHỦNG TỘC NAM - BẮC TRIỀU.


Thời Bắc Ngụy, nhiều cuộc đấu tranh chống thống trị xâm chiếm xuống phía Nam.


Năm 423, Minh Nguyên Đế, Bắc Ngụy đem quân xâm chiếm phía Nam của triều Tống, nhân dân và binh sĩ miền Nam đã kiên quyết phòng thủ, hơn 200 ngày thành bị vây hãm. Đời Thái Vũ Đế, chiến tranh Nam Bắc cũng hết sức kịch liệt.


Bắc triều có Bắc Tề, Bắc Chu. Cả 2 vương triều này về thống trị đều dập theo Bắc Ngụy. Bắc Chu học lối lễ nghi, quan chế của dân tộc Hán nên đã động đến dân tộc Tiên Ty, dùng các phần tử trí thức quan liêu Hán trong bộ máy cai trị, nhưng chế độ thống trị của Bắc Tề và Bắc Chu hết sức tàn bạo, đến mức cao nhất về hoang dâm, cho nên chỉ trong thời gian ngắn đã bị diệt vong. Năm 577, Bắc Chu diệt Bắc Tề.


Chu Tĩnh Đế lên ngôi chưa đầy 6 tuổi, quyền bính của triều đình đều do ngoại thích quan liêu địa chủ dân tộc Hán là Dương Kiên nắm trong tay.


Năm 581, Dương Kiên buộc Chu Tĩnh Đế thoái vị tự lên ngôi làm Hoàng Đế, lấy quốc hiệu là Tùy, tức là Tùy Văn Đế.


Năm 589, lúc bấy giờ Nam triều do Trần Hậu Chủ đang làm vua, Dương Kiên đem quân đánh xuống phía Nam, kết thúc cuộc diện đối lập Nam - Bắc triều.


VĂN HÓA LƯỠNG TẤN - NAM BẮC TRIỀU


Cuối thời Đông Hán, nhân dân lao động tích cực đấu tranh chống nô dịch và áp bức, có một số thành phần trong xã hội dựa vào học thuyết Lão Trang, bất mãn với hiện thực muốn quay về cuộc sống nguyên thủy, ai cũng bình đẳng không có giai cấp, họ đã lợi dụng vấn đề đó để làm vũ khí tư tưởng đấu tranh giai cấp chống coi khinh lao động. Nhưng nói chung một số người theo học thuyết Lão Trang đã rơi vào tư tưởng hư vô sùng bái Huyền học.


Từ thời Ngụy Tấn cho đến lúc bấy giờ, sĩ phu kế thừa lối sống phong lưu những năm cuối thời Đông Hán, lại còn phát triển thêm.


Họ chỉ nói suông về lý thuyết, Huyền học, đề xướng phóng đạt, thực tế là giấu giếm che đậy cuộc sống hủ hóa sa đọa, buông thả tận cùng của mình.


Ngược lại, cuối thời Tây Tấn, các nhà tư tưởng xuất phát từ lòng căm giận loại thống trị sa đọa, hoang dâm vô độ đã lấy một phần trong học thuyết Lão Trang là "Vô Quân Luận" (không có vua) để phát triển vô chính phủ.


Luận điểm chủ yếu của họ là:


"Theo đời thượng cổ, vốn không phân biệt giữa vua và tôi, về sau vì xuất hiện hàng loạt người cường bạo lừa đảo, nô dịch và bóc lột người yếu, từ đó có kẻ thống trị, có cướp bóc và hoang dâm, nhân dân bị kìm hãm trong nghèo đói khốn khó. Nhân dân bị bóc lột vì thuế khóa, đau khổ và đói rét”.


Đương nhiên phải vùng lên phản kháng, lễ và pháp mà bọn thống trị đặt ra không thể ngăn cản được sự chống đối của nhân dân, cho nên những người sĩ phu có đầu óc tiến bộ lúc bấy giờ chủ trương không có vua, có tôi, thủ tiêu thống trị.


Tuy nhiên họ vẫn thừa kế tư tưởng Lão Trang, thỏa mãn bởi xã hội nguyên thủy. Nhưng họ cũng đã nhận thức được sự bất hợp lý của hiện tượng nô dịch và bóc lột còn tồn tại trong xã hội, nhấn mạnh lễ và pháp là chuyên vì quyền lợi của giai cấp thống trị mà đặt ra.


Đối với xã hội đương thời là có tác dụng tích cực vì nó đả kích vào "quyền uy" và "tôn nghiêm" của bọn thống trị.


Thời kỳ Ngụy Tấn - Nam Bắc triều, tư tưởng Phật học cũng có ảnh hưởng rất lớn. Các nhà theo đạo Phật cho rằng nhục thể phải mất đi, còn tinh thần thì tồn tại mãi mãi, nếu lúc sống có thể chịu đựng được tất cả đau khổ thì lúc chết có thể sống mãi trong vui sướng. Với ý nghĩa giáo lý như thế, các nhà theo đạo Phật đã sáng tạo ra học thuyết "Thiên đường" và "Địa ngục", nghiêm khắc đưa ra sự trừng phạt và thưởng khen ở một thế giới khác, làm cho những người bị nô dịch tìm ra được một con đường thoát đi đến "Thế giới cực lạc".


Trong các tổ chức Phật giáo, còn có một số người có tinh thần bình đẳng. Cho nên Phật giáo là tôn giáo bên ngoài, nhanh chóng được nhân dân tiếp thu. Vì thế mà giai cấp thống trị đã lợi dụng Phật giáo để làm công cụ mê hoặc, ru ngủ nhân dân.


Phật giáo cũng vì thế mà có điều kiện phát triển.


Đồng thời với sự tuyên truyền của Phật giáo, thì khoa học vốn ủng hộ lấy "Lễ nghi" và "Pháp luật" là chính thống làm công cụ áp bức giai cấp, cũng đứng lên phản đối Phật giáo. Đứng đầu phái này do nhà tư tưởng Phạm Chân đại biểu.


Năm 504, Lương Vũ Đế tuyên bố Phật giáo là Quốc giáo. Năm 507, Phạm Chân đã đưa ra "Thần diệt luận", Tôn chỉ là:


"Nhục thể là bản thể của tinh thần. Tinh thần có tác dụng phát huy xác thịt. Cho nên cái sắc bén của dao sắc có tác dụng phát huy cái cũ của dao cũng giống như vậy, rời dao ra thì làm gì có sắc bén nữa, rời khỏi xác thịt thì tinh thần cũng bị tiêu diệt".


Như thế "Thần diệt luận" đã lấy tư tưởng duy vật thô sơ đả kích mạnh tư tưởng duy tâm của Phật giáo. Vì Phật Giáo đã bị giai cấp thống trị lợi dụng.


Do Phật giáo lan truyền, điêu khắc hội họa cũng được thâm nhập vào qua con đường Ấn Độ và Tây Vực, có ảnh hưởng lớn đến phong cách nghệ thuật Trung Quốc, loại ảnh hưởng này cụ thể biểu hiện ở vùng Tân Cương, gần Đại Đồng, Long Môn gần Lạc Dương, có hai tượng điêu khắc trong động đá. Hai động đá này được xây dựng từ thời Bắc Ngụy, do bàn tay khéo léo của nhân dân lao động.


Ở thời kỳ này, Đạo giáo cũng phát đạt, đã thâm nhập vào Trung Quốc qua các phương thuật phù chú, cầu sống lâu, thường được bọn quý tộc thống trị tôn sùng, thờ phụng và cũng được coi là "Tôn giáo chính thống", trong đó có bao hàm phần bình đẳng hòa bình của Công xã nguyên thủy được lưu hành trong dân gian, có tác dụng nhất định cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.


Khoa học đương thời cũng tiến bộ. Đời Tào Ngụy có Mã Quần cải tạo máy dệt, lại chế xe dẫn nước cho thủy lợi. Thời Nam Triều có nhà khoa học Tổ Xung Chi đã rất tinh thông số học, tính toán “viên chu” rất tài. Có nhiều cống hiến vĩ đại cho xã hội, nổi tiếng trong lịch sử số học Trung Quốc.


Về sử học, các trước tác, truyện và ký có tác phẩm "Tam Quốc Chí" của Trần Thọ thời Tấn; Hậu Hán Thư của Tống Phạm Hoa. Lịch sử địa phương và truyện ký nhân vật cũng phát đạt, nhưng những tác phẩm này không thể tách rời với chế độ sĩ tộc được, bởi vì nó chính là công cụ số một để bình phẩm nhân vật, khoa trương môn đệ của sĩ phu quý tộc.


Các trước tác địa lý cực kỳ phong phú. Thời Bắc Ngụy có "Thủy Kinh Chú" của Đạo Nguyên, rất có giá trị.


Thủy Kinh Chú đã ghi chép được nơi các con sông chảy qua, thuyết minh các nhân vật và lịch sử địa phương, làm cho dân tộc Hán không thể nào quên được núi sông của Tổ Quốc và đất nước đáng yêu, ngoài ra có sách "Vũ Cống địa vực đồ", sáng chế cách vẽ bản đồ.


Về Văn học: Thơ, Phú, Biến Văn rất lưu hành, nói chung đều chú trọng hình thức, không chú trọng nội dung, chỉ chú ý đến kỹ xảo về văn tự, âm vận, phản ảnh tư tưởng ý thức buông thả hủ hóa và trầm mặc của giai cấp thống trị, chỉ có dân ca, ca dao là phong phú, biểu hiện được tình cảm của nhân dân chống cướp bóc chống áp bức.


Ngoài ra có hai trước tác có giá trị là - Văn tuyển của Thái tử Lương Chiêu Minh, phân loại và gìn giữ các tác phẩm của văn nhân: Chu Tần đến bấy giờ.


Văn Tâm Điêu Long của Lưu Hiệp, triển khai việc phê bình văn học. Nó là tác phẩm có giá trị trong lịch sử văn học Trung Quốc. Vì không những nghệ thuật, mà về hình thức cũng có ảnh hưởng tương đối lớn.


TỔ XUNG CHI


(429-500)


Tổ Xung Chi là nhà Số học, nhà Thiên văn học vĩ đại thời Nam Bắc triều. Tự là Văn Viễn, người Phạm Dương thuộc tỉnh Hà Bắc. Qua nhiều năm quan trắc, ông đã soạn ra bộ lịch "Đại Minh" theo phép lịch mới, tiến bộ hơn hẳn các loại lịch trước đấy, đây là cuộc cải cách lần thứ hai của lịch sử lịch pháp Trung Quốc.


Về máy móc, Tổ Xung Chi đã chế các chỉ nam cho xe, cho thuyền đi nghìn dặm, máy dẫn nước.


Cống hiến vĩ đại nhất trong cuộc đời của Tổ Xung Chi là đã chứng minh được số Pi là ở giữa 3.1415926 với 3.1415927. Đây là số Pi chính xác nhất trên thế giới.


Năm 1573 một nhà khoa học Đức cũng đã chứng minh được như thế.


Ngoài ra, Tổ Xung Chi có nhiều tri thức về âm nhạc. Ông đã chú giải tỉ mỉ "Cửu Chương" cổ đại Trung Quốc, viết nhiều sách khoa học, đến nay đã thất lạc nhiều.

			
		


		
			
				TÙY


(581-618)


TÙY VĂN ĐẾ DƯƠNG KIÊN


(Từ 581 đến 604)


Từ cuối thời Tây Tấn đến thời đại Nam Bắc triều, các tộc thiểu số phía Tây và phía Bắc tiến vào Trung Nguyên, ảnh hưởng của văn hóa kinh tế phong kiến của dân tộc trường kỳ chống áp bức và bóc lột hình thành một sự hòa hợp chủng tộc mà tộc Hán làm trung tâm. Dân tộc Hán chạy về phía Nam cũng đem theo công cụ sản xuất và kỹ thuật sản xuất tiến bộ, nhân dân và sĩ phu cùng nhau cần cù lao động xây dựng miền Nam làm cho miền Nam Trung Quốc lúc bấy giờ phát triển cả về xã hội và kinh tế.


Với xu thế xã hội lúc bấy giờ, Tùy Văn Đế Dương Kiên tiến xuống phía Nam diệt Trần là điều kiện có lợi cho thống nhất Nam Bắc triều để xây dựng vương triều Tùy lấy dân tộc Hán làm chủ.


Chính quyền dân tộc Hán ở Nam triều do nội bộ giai cấp thống trị mâu thuẫn gay gắt đấu tranh nội bộ ngày càng sâu sắc, cho nên thực lực dần dần suy yếu. Vương triều Trần, là vương triều cuối cùng Nam triều, hủ bại, thế lực suy yếu. Dương Kiên tấn công xuống phía Nam thành lập chính quyền thống nhất trung ương.


Vương triều Tùy tiếp tục thực hiện các cuộc cải cách chính trị và kinh tế. Những cuộc cải cách này cũng đã củng cố được nền thống trị mới, xúc tiến được ở miền Bắc Trung Quốc, phục hồi và phát triển sản xuất, thế lực của nhà Tùy tăng trưởng nhanh chóng.


Năm 589, sau khi diệt vương triều Trần, kết thúc cục diện phân liệt lâu dài, nhà Tùy đã thực hiện hàng loạt chính sách ổn định xã hội, phát triển sản xuất.


Thời kỳ Tùy Văn Đế Dương Kiên chấp chính, sử gọi là "Một chính quyền tốt được tôn sùng, pháp lệnh thì đơn giản, trong sáng, việc đánh nhau rất ít, thiên hạ rất hoan nghênh". Tùy Văn Đế đầu tiên đã trấn áp hết tất cả các thế lực phiến loạn và bạo động, tiêu diệt các mầm mống phiến loạn, đồng thời vẫn tôn trọng các quý tộc của tộc Tiên Ty, lấy việc hòa hoãn để giải quyết mâu thuẫn nội bộ của tập đoàn thống trị.


Sau khi lên ngôi, Tùy Văn Đế ra sức thực hiện các chính sách có lợi cho phát triển kinh tế xã hội để củng cố nền thống trị của vương triều Tùy, làm cho trật tự ở miền Nam sớm ổn định, thống nhất toàn quốc.


Theo đà khôi phục và phát triển của nông nghiệp, Tùy Văn Đế đã phái các quan đến các nơi xem xét và chia lại ruộng đất, nhân dân trẻ già trai gái đều có phần ruộng, nếu nơi nào thiếu ruộng đất, buộc nông dân phải đi khẩn hoang, do đó diện tích ruộng đất cày cấy tăng lên nhanh chóng.


Ngoài việc giải quyết vấn đề sức lao động và phân phối lại ruộng đất, còn thực hiện bỏ các quận, lập các châu, cải thiện pháp luật, trừng trị bọn tham ô, xây dựng các kho dự trữ để phòng lúc đói kém trợ giúp cho dân.


Vương triều Tùy lúc đầu để tập trung và nắm vững vật chất của cải củng cố chính quyền trung ương, đã thi hành nhiều biện pháp tiến bộ, dân chúng tuân theo, hăng hái đóng góp sức người và của xây dựng đất nước.


Về mặt công nghiệp, triều đình đặc biệt chú ý đào mương, ngòi, sông lạch, nối sông Vị với sông Hoàng tạo nước tưới, đồng thời cũng tạo điều kiện cho việc thông thương. Một trong những tiêu chuẩn để nhà Tùy tăng thêm sức lực là khẩn điền và tăng thêm nhân khẩu. Mục đích tăng nhân khẩu để lấy người lao động và bổ sung vào quân đội thường trực, vì một thời gian dài chiến tranh liên miên nên dân số quá thiếu hụt.


Những tài sản do nông dân cần cù lao động làm ra để nuôi dưỡng giai cấp thống trị thì nay nhà Tùy cũng đem phân phát bớt cho dân chúng, nên chính quyền được dân tin, được củng cố.


Những tiến bộ trên chỉ ở triều đại Tùy Văn Đế Dương Kiên, còn khi Tùy Dạng Đế lên kế vị thì đã hoàn toàn thay đổi.


CHÍNH QUYỀN TÀN BẠO CỦA TÙY DẠNG ĐẾ


Năm 604, Tùy Dạng Đế Dương Quảng lên ngôi.


Do sự phát triển kinh tế của xã hội thời kỳ đầu nhà Tùy, vương triều Tùy đã tích lũy được nhiều của cải. Đất nước giàu có như thế, nhưng chính sách của Tùy Dạng Đế lại đi ngược với chính sách của cha, tàn bạo bóc lột dân lành, ngoài nước thì xâm lược, chinh phạt. Tùy Dạng Đế bỏ nhiều tiền của xây dựng kinh đô Lạc Dương, cung điện nguy nga, bắt dân lên rừng xuống bể tìm thú quý, cá đẹp, cây lạ đem về nuôi trồng trong vườn Ngự uyển. Tây Uyển" ở gần Lạc Dương, chu vi đến 200 dặm, có hồ lớn chu vi hơn 10 dặm, có núi giả, nhà cửa đền đài nguy nga tráng lệ. Tùy Dạng Đế sống xa hoa dâm dật, ăn chơi đến quái lạ. Nhân dân đương thời còn đặt tên hắn là "Hoàng Đế Huỳnh Quang". Để thỏa mãn thú vui Tùy Dạng Đế đã bắt dân tìm hàng triệu con đom đóm cho vào vườn Ngự uyển thay cho ánh đèn, tăng vẻ đẹp cho vườn lạ (Huỳnh Quang Trùng là con đom đóm).


Chính sách tàn bạo của Tùy Dạng Đế không phải chỉ dừng ở đó. Đối với các tộc chung quanh, hắn mở các cuộc chinh phạt, bắt các dân tộc phải cống nạp của cải, bóc lột tận xương tủy, khiến các dân tộc chung quanh chịu triền miên đau khổ.


Nếu ai chống lại, hắn dùng nhiều cực hình tra khảo đánh đập cho đến chết mới thôi. Năm 616, Tùy Dạng Đế trước những cuộc khởi nghĩa của nông dân như Vũ Mão, Kinh Hoàng chạy xuống phía Nam, đến Giang Đô tự biết ngày cuối cùng của mình đã đến. Tùy Dạng Đế đã bị bộ hạ giết chết tại Giang Đô. Chế độ thống trị của Tùy Dạng Đế chấm dứt.


Tùy Cung Đế lên ngôi kế vị được một vài năm, quyền bính trong triều đều do Lý Uyên nắm. Lý Uyên phế bỏ Tùy Cung Đế, xây dựng vương triều Đường vào năm 618.


TÙY DẠNG ĐẾ


(605 đến 617)


Niên hiệu: Đại nghiệp 605


Tùy Dạng Đế tên là Dương Quảng, con thứ của Tùy Văn Đế Dương Kiên.


Trong lịch sử, Tùy Dạng Đế là kẻ giết cha, thí vua, một tên hoang dâm, loạn luân, vô liêm sỉ. Khi âm mưu đoạt ngôi Thái Tử của anh là Dương Dũng, Dương Quảng đã cực kỳ gian trá, ngụy trang hết sức khéo léo.


Biết nhược điểm của Dương Dũng là hiếu sắc, trong nhà có rất nhiều tì thiếp, thì Dương Quảng tỏ ra mình có bản tính ngược lại, ngụy trang cho mình bộ mặt nhân hiếu đạo đức, hiền mệnh ôn hòa.


Dương Quảng chỉ lấy một vợ chính thức và với người trên thì kính, người dưới thì nhường, hết sức đúng mực, giản dị, thái độ khiêm tốn, đối xử bình đẳng. Dương Quảng chỉ ở một gian phòng nhỏ, bày biện sơ sài, người phục vụ đều cao tuổi, đứng đắn, tìm cách làm hỏng nhạc cụ để tỏ ra mình là loại không ham thanh sắc, nhiều khi đồ đạc để bụi đầy, hàng ngày dành nhiều thời giờ đọc sách, tỏ ra là một người chính nhân quân tử học hỏi thánh hiền.


Dương Quảng luôn đến thăm hỏi cung Hoàng hậu, Hoàng thượng, thái độ hiếu kính. Những việc làm này của Dương Quảng chẳng những lừa gạt để có được lòng tín nhiệm của vua cha là Tùy Văn Đế Dương Kiên, lòng hả hê vui mừng của Hoàng hậu, mà một thời gian dài trong cung mọi người như đại thần vương công, kẻ hầu, a hoàn không ngớt lời khen Dương Quảng là một người nhân hiếu, hiền, minh. Từ đó, căn bản làm lung lay địa vị của Thái tử Dương Dũng. Giống như con rắn độc biến thành cô gái xinh đẹp, đó là bản chất của Dương Quảng.


Thương thay cho Dương Dũng vẫn không hay biết gì về con người giả tạo này. Một hôm, có người đem biếu Dương Dũng một chiếc áo giáp lấy được ở đất Thục, Dương Dũng hết sức vui thích. Thái tử đã đem khắc lên áo nhiều hoa văn, rất đẹp. Hôm đó, Tùy Văn Đế đến cung của Thái tử, trông thấy chiếc áo giáp, Hoàng Đế liền tỏ ý không vui. Vốn là Tùy Văn Đế đã có bài học thảm thương của chính quyền Bắc Chu bị diệt vong do hoang dâm vô độ, nên Tùy Văn Đế luôn kêu gọi tiết kiệm. Cách làm của Thái tử Dương Dũng đã đi ngược lại chủ trương của ông, Hoàng Đế gọi Thái tử đến trước mặt nhắc nhở:


- Từ xưa đến nay, chưa có một ai xa hoa hủ bại mà có thể yên ổn ngồi cai trị lâu dài được, nhà ngươi là Thái tử lại cần phải tiết kiệm, nếu trên không hợp lòng trời, dưới không hợp ý người, làm sao có thể kế thừa nghiệp đế được? Nói xong, sai quân hầu đem các quần áo cũ của Hoàng Đế cho Dương Dũng dùng, để Thái tử luôn răn mình, nhưng Dương Dũng không xem trọng, không lâu đã quên hết lời răn bảo của Tùy Văn Đế.


Rồi cũng đến lúc Văn Đế Dương Kiên phế bỏ Thái tử Dương Dũng, truyền dụ vạch tội của Thái tử không chịu tu dưỡng để nâng cao đức hạnh, phế bỏ xuống làm thứ dân. Đây là cơ hội cho Dương Quảng bước lên ngai vàng. Năm 604, Dương Quảng tức vị.


Sau khi đã ngồi trên ngai vàng vững chắc, Dương Quảng bắt đầu dùng quyền hành để thỏa mãn bản chất xấu xa.


Tùy Dạng Đế khét tiếng ăn chơi xa hoa. Cuộc sống của Hoàng Đế luôn được chú ý làm sao cho mỗi ngày có nhiều lạc thú. Tùy Dạng Đế cho quân hầu đi lùng gái đẹp khắp nơi đem về cung để mua vui.Do vương triều Tùy, xã hội thời kỳ đầu phát triển, kinh tế thịnh vượng, tích lũy nhiều tài sản nên Tùy Dạng Đế đã có chính sách dựa vào bạo lực, hung ác để giữ vững và củng cố quyền thống trị của mình.


Năm 605 Tùy Dạng Đế cho xây dựng Đông Đô tức Lạc Dương, mỗi tháng đã bắt hơn hai triệu dân phu phục dịch. Tùy Dạng Đế cho xây cung Hiển Nhân ở Nghi Dương, tỉnh Hà Nam, bắt chim lạ, cá hiếm, thú vật các nơi đưa về, trồng cây cảnh cỏ tươi để tạo vẻ thiên nhiên cho Hoàng Đế dạo chơi. Tùy Dạng Đế cho đào sông ở tỉnh Hà Nam, thông Hoàng Hà sang Hoài Hà.


Đào sông từ Dương Châu tỉnh Giang Tô thông ra sông Trường Giang, rộng 40 bộ, hai bên bờ trồng liễu để Hoàng Đế ngồi thuyền ngự dạo chơi. Mỗi lần dạo chơi như thế Tùy Dạng Đế thường đem theo hoàng hậu và hậu cung, chư vương, công chúa và bách quan. Ngoài ra đi theo còn có tăng ni, đạo sĩ, vệ binh, rầm rộ đi vào kênh đào từ Lạc Dương đến Giang Đô.


Số người phục dịch đến hơn 8 vạn, hai bên bờ có quân kỵ đi theo bảo vệ, quan dân hơn 500 dặm đường phải túc trực chào mừng dâng thức ăn, ăn uống thừa thãi ném đi vô số, xa hoa, lãng phí không sao nói hết.


Năm Đại Nghiệp thứ 4, triều Tùy Dạng Đế (608) lại bắt quân dân tỉnh Hà Bắc đào sông từ Trấn Giang tỉnh Giang Tô đến Hàng Châu tỉnh Chiết Giang, đàn ông không còn, bắt cả phụ nữ, nhân dân vô cùng cực khổ.


Ngoài ra Tùy Dạng Đế còn cho xây Trường thành, làm đường xá, bắt hàng vạn tráng đinh phục dịch, dân tình ca thán.


Tùy Dạng Đế còn tổ chức các cuộc chinh phạt đánh vào các thế lực ở biên cương để các nước hàng phục triều cống nặng nề. Những việc làm này của Tùy Dạng Đế chỉ làm cho nhân dân quàng thêm vào vai những gánh nặng đau khổ. Nếu ở đâu có chống đối, Tùy Dạng Đế dùng cực hình và giết hàng loạt để trấn áp.


Tùy Dạng Đế còn thi hành nhiều biện pháp sưu cao thuế nặng để bóc lột, vơ vét của cải đưa vào kho riêng. Chỉ trong thời gian ngắn, Tùy Dạng Đế đã vung tay tiêu tiền như rác, đặc biệt chính sách bạo ngược tàn sát cướp bóc dân lành, đó là cơ sở để vương triều Tùy sớm diệt vong.


Từ năm 611 cho đến năm 613, Tùy Dạng Đế chú tâm vào chinh phạt chư hầu, đối tượng chính là nước Cao Ly. Nhưng trước tinh thần chống lại nhà Tùy của nhân dân Cao Ly rất quyết liệt quân Tùy thất bại, từ đó xua tan cao vọng xâm chiếm Cao Ly.


Với sự thống trị tàn bạo của Tùy Dạng Đế, khắp nơi nông dân tập hợp lại chống triều đình. Lúc đầu phong trào còn lẻ tẻ, sau lan ra cả nước. Trước tình hình nóng bỏng như thế, năm 609, Tùy Dạng Đế hạ lệnh, nhân dân không được tàng trữ vũ khí, đề phòng nhân dân chống lại triều đình, nhưng Tùy Dạng Đế không ngăn chặn được.


Tháng Giêng năm 610, có 10 người tự xưng là dòng dõi hoàng gia, nhưng đứng về phía dân chúng xông vào cửa Kiến Quốc Lạc Dương cướp vũ khí của lính bảo vệ, giết hết lính canh. Cứ như vậy phong trào lan khắp các nơi: Lạc Dương, Sơn Tây, Quảng Đông, biến thành các cuộc khởi nghĩa.


Tuy các cuộc khởi nghĩa bị trấn áp tàn bạo, nhưng do phải chịu đựng quá nhiều đau khổ do chính sách thống trị tàn bạo của Tùy Dạng Đế, cộng thêm chiến tranh liên miên, ở Cao Ly, năm 617, quân khởi nghĩa các nơi qui tụ tập hợp lại, lực lượng nhanh chóng hùng mạnh, tiến đến lật đổ ách thống trị của vương triều Tùy Dạng Đế.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU ĐƯỜNG


(Từ năm 618 đến 907)


Gồm các vua


	Cao Tổ:
	618-627



	Thái Tông:
	627-650


	Cao Tông:
	650-684


	Trung Tông:
	684


	Duệ Tông:
	684


	Vũ Hậu (Tắc Thiên):
	684-690






Năm 690 Vũ Hậu xưng đế lấy quốc hiệu là CHU.


Trung Tông trở lại ngôi, đổi quốc hiệu là Đường:


	Trung Tông
	705-710



	Duệ Tông:
	710-712


	Huyền Tông
	712-756


	Túc Tông:
	756-762


	Đại Tông:
	762-780


	Đức Tông:
	780-805


	Thuận Tông:
	805-806


	Hiến Tông:
	806-821


	Mục Tông:
	821-825


	Kính Tông:
	825-826


	Văn Tông:
	826-841


	Vũ Tông:
	841-847


	Tuyên Tông:
	847-859


	Ý Tông:
	859-873


	Hy Tông:
	873-889


	Chiêu Tông:
	889-904


	Ai Đế:
	904-907






VƯƠNG TRIỀU ĐƯỜNG THỜI ĐẠI HƯNG THỊNH


Lý Uyên đại diện cho tập đoàn quan liêu quý tộc cùng với con là Lý Thế Dân đã xây dựng một vương triều Đường vững mạnh. Lý Uyên xuất thân trong một gia chính quý tộc, cha là Lý Hổ đều có chức tước ở vương triều Tùy. Cha con Lý Uyên theo con đường bảo vệ quyền lợi cho bọn địa chủ quan lại, nên đã tranh thủ được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp trong xã hội. Sau khi đến Trường An, Lý Uyên lập Tùy Cung Đế lên ngôi để tạm thời mượn tiếng phò tá Hoàng Đế nhà Tùy, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, Lý Uyên đã củng cố miền Quan Trung, lấy đó làm căn cứ địa phối hợp với thế lực địa chủ quan liêu chống đối, đã tiêu diệt được thế lực cát cứ, thống nhất toàn quốc. Lý Uyên lên ngôi Hoàng Đế lấy hiệu là Cao Tổ.


Cuối đời, Lý Uyên thoái vị, con là Lý Thế Dân lên kế vị (năm 626). Đây là một vị Hoàng Đế có tiếng tăm trong lịch sử phong kiến Trung Hoa.


Đường Thái Tông Lý Thế Dân đã xây dựng vương triều Đường hùng mạnh, mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài có tác dụng quan trọng, gây thanh thế cho một triều đại cường thịnh.


Lý Thế Dân có được bài học kinh nghiệm hưng thịnh suy vong của vương triều Tùy, học tập tác phong khiêm tốn giản dị của Tùy Văn Đế, phê phán vạch trần nền thống trị của Tùy Dạng Đế, tiếp tục thực hiện một số chính sách phát triển và khôi phục sản xuất xã hội. Như thế đã giảm đi rất nhiều khó khăn trong kinh tế, giảm sự bóc lột nông dân, xã hội ổn định, từ đó mở ra một thời đại hưng thịnh cho đế quốc Đường. Đường Thái Tông đã đưa ra chính sách khẩn hoang mở thêm diện tích cày cấy, khôi phục sản xuất nông nghiệp và thủ công nghiệp tăng trưởng kinh tế cho xã hội. Về chính trị, Đường Thái Tông đã đánh mạnh vào các quý tộc cường hào, mục đích là giải quyết mối mâu thuẫn giữa nông dân và quý tộc cường hào. Mặt khác khuyến khích sĩ phu thuộc tầng lớp trung và tiểu quý tộc có tài năng thông qua khoa học tham gia chính quyền trung ương. Nói chung họ không phải là những người gia thế, quan tước cha truyền con nối, thậm chí xuất thân nghèo hèn. Do đó họ tham gia chính trị, tất nhiên sẽ đấu tranh với bọn quý tộc để xây dựng một vương triều vững mạnh.


Đường Cao Tông Lý Trị (650-683) lên ngôi thì cuộc đấu tranh giữa 2 tập đoàn tầng lớp quý tộc với sĩ phu tiến bộ ngày càng sâu sắc. Hoàng hậu Võ Tắc Thiên của Đường Cao Tông dựa vào thế lực của tập đoàn địa chủ quan liêu ở Giang Nam và Sơn Đông, thực tế, dần dần nắm lấy chính quyền. Sau khi Đường Cao Tông chết, Võ Tắc Thiên đã thực hiện các chế độ "thính chính" tham gia triều chính; "xưng chế", tự tay phế bỏ Trung Tông, Lý Tông, Lý Đản lên ngôi Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Chu (690- 705). Võ Tắc Thiên đã phát triển chế độ khoa học, đặc biệt chọn các sỹ khoa, các đại sỹ phu vùng Giang Nam, Sơn Đông tham gia chính quyền. Khoa học đương thời phát triển, các sỹ đại phu khoa học cũng có địa vị trong xã hội. Võ Tắc Thiên vẫn tiếp tục đi theo con đường của Đế quốc Đường để phát triển đất nước. Về đối nội, bà đã phát triển chế độ khoa cử. Đối ngoại thì luôn luôn đề phòng để chống các cuộc xâm nhập của các tộc phương Bắc: Thổ Phồn, Khiết Đan. Tiếp tục mở thông con đường sang Tây vực, phát triển kinh tế xã hội, đã có tác dụng tích cực ở nhiều mặt.


Tuy vậy Võ Tắc Thiên cũng có một số biện pháp không được lòng dân chúng. Năm 705, Trương Giản Chi, đại tướng của triều đình đã bắt Võ Tắc Thiên thoái vị, lập lại Đường Trung Tông, đổi quốc hiệu lại là Đường. Thời kỳ Đường Trung Tông lại có cuộc biến loạn của Vi Hậu. Vi Hậu đã giết Trung Tông.


Lý Long Cơ đã phải đem quân đi dẹp loạn, lập lại cha là Đường Duệ Tông lên ngôi Hoàng Đế (năm 710).Năm 712, Đường Duệ Tông nhường ngôi cho Lý Long Cơ. Lý Long Cơ lên ngôi tức là Đường Huyền Tông.


Thời kỳ Đường Huyền Tông rất chú ý bổ sung lực lượng vũ trang. Các đội quân ở các trấn vùng Tây Bắc bắt nhân dân phục dịch, bắt con trai, thanh niên bổ sung cho quân đội không kể mạnh hay yếu.


THỜI SƠ ĐƯỜNG


Để củng cố nền thống trị, vương triều Đường đã ra sức cưỡng chế tranh thủ sức lao động trở về với ruộng đất, lấy chủ trương khẩn hoang làm chính, đồng thời phân phối dân cư, buộc dân các vùng dân cư phải chuyển sang các vùng còn thưa dân để có nhân lực sản xuất.


Vương triều Đường đã đấu tranh để đem ruộng đất chiếm đoạt của bọn cường hào chia bớt cho dân, buộc các con em quý tộc phải lao động sản xuất, giảm bớt kẻ bóc lột tăng nhân khẩu trực tiếp sản xuất, tập trung của cải cho chính quyền trung ương.


Cho nên vương triều Đường đã thực hiện chế độ bình quân ruộng đất có từ thời Bắc Ngụy quy định "người được chia ruộng đầu tiên là người nghèo, sau đó đến người phục dịch cho triều đình".


Với danh nghĩa của chế độ chia lại ruộng đất, nông dân đã phá bỏ ách ràng buộc ruộng đất trở thành những người có trách nhiệm đóng tô thuế cho chính quyền.


Những địa phương đất ít người đông, đại bộ phận đất đai lại bị bọn địa chủ quý tộc quan liêu chiếm giữ, nhà nước chủ trương chia lại ruộng đất để tạo nên tình hình phát triển kinh tế xã hội. Pháp luật của triều đình qui định phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp, đã có tác dụng tích cực thúc đẩy xã hội tiến lên.


Thời Sơ Đường, sau khi triều đình thực hiện các biện pháp phát triển kinh tế xã hội có kết quả với sự lao động cần cù của nhân dân lao động, hầu hết ruộng đất hoang đã được khai khẩn sản xuất nhanh chóng phát triển, nhân khẩu không ngừng tăng lên.


Năm 740, hộ khẩu cả nước hơn 8 triệu 40 vạn hộ, hơn 48 triệu người, vượt xa mức cực thịnh vương triều Tùy.


Sách sử có ghi: "Năm Thiên Bảo thứ 14 (755) số hộ trong cả nước lên đến hơn 8 triệu cộng tất cả 52 triệu hơn "Sức lao động cày cấy rất nhiều, khắp tứ hải cao sơn, chẳng đâu thiếu nhân lực, nhà nào cũng dự trữ lương thực, không lo đói nữa.


Thời Sơ Đường, thương nghiệp không phát đạt lắm, giao lưu trên thị trường chủ yếu vẫn là mua bán thực phẩm. Đến đời Đường Huyền Tông thì thương nghiệp qua lại không ngừng. Mậu dịch với nước ngoài lấy Quảng Châu làm trung tâm rất phồn thịnh. Nhiều thương nhân các nước: I răng, Ả rập đến buôn bán với Trung Quốc. Một số cơ quan quản lý việc buôn bán cũng được lập ra để lãnh đạo ngành thương nghiệp, điều hành mậu dịch nước ngoài, thường đặt ở các thành phố trung tâm như Quảng Châu.


Do thương nghiệp phát triển, tiền tệ cũng được chú trọng, việc đúc tiền trở thành chuyên nghiệp.


Triều đình đã chiêu mộ công nhân có tay nghề cao, theo đó nghề đúc chuông cũng thịnh vượng.


Các nước lấy đồng tiền thống nhất để trao đổi buôn bán.


Trong thời kỳ Đường Huyền Tông trị vì là thời đại vương triều Đường khuyếch trương đối ngoại của Đế quốc Đường.


Vương triều Đường đã mở nhiều cuộc chiến tranh uy hiếp. Ngay từ thời Đường Thái Tông đã thực hiện chủ trương này. Đường Thái Tông đã đánh bại dân tộc Đột Quyết và cho hưởng chế độ Xưng thần.


Các bộ tộc Hung nô thừa cơ làm phản, vương triều Đường áp dụng âm mưu ly gián, làm cho đối phương suy yếu nhân thế tấn công, đánh bại quân Hung nô.


Do thế lực mọi mặt của vương triều Đường đều hùng mạnh, dập tan âm mưu phản loạn, vương triều Đường củng cố rừng phía Bắc, mở ra con đường thông thương với quốc tế, lúc đó là Tây Vực, đồng thời chiếm giữ các cứ điểm quan trọng, đông quân để trấn áp các cuộc chống đối của các dân tộc Đột Quyết, Hung Nô, bắt đem cống nạp các thứ quý giá kể cả người cho triều Đường.


Thời kỳ đầu của triều Đường Huyền Tông, bộ tộc Hồi Hột thế mạnh đánh chiếm Đột Quyết. Đột Quyết ở phía Tây Ngọc Môn quan nổi lên làm loạn, triều đình chinh phục và mở đường sang Tây Vực, và từ đó quân Đường luôn chiếm giữ bảo vệ con đường sang Tây Vực.


Hai nước Ấn Độ và Trung Quốc trong lịch sử có mối giao lưu văn hóa và thương nghiệp lâu dài. Văn hóa Trung - Ấn ảnh hưởng qua lại lẫn nhau làm cho cuộc sống vật chất và tinh thần của nhân dân hai nước thêm phong phú. Thời Đường đã xem Ấn Độ như là Thiên Trúc (nước họ Trúc).


Năm 628, Đường Huyền Trang sang Thiên Trúc cầu kinh (cuối đời Đông Tấn cũng có cao tăng của Trung Quốc là Pháp Hiển đã sang Ấn Độ cầu kinh).


Đây là một sự kiện quan trọng về giao lưu văn hóa giữa hai nước Trung Quốc và Ấn Độ. Và từ đó có sứ thần hai nước qua lại. Còn Thiên Trúc với Trung Quốc đều có trao đổi sứ thần, duy trì mối quan hệ hòa bình lâu dài.


Đường Thái Tông cũng nhiều lần đem quân đi đánh Triều Tiên, cuộc chiến kéo dài nhiều năm, quân Đường chưa chinh phục được Triều Tiên.


Đường Thái Tông chết, đành bãi binh.


Đến năm 666, vua Triều Tiên chết, thế nước suy yếu, Đường Cao Tông lại cho quân đánh chiếm Triều Tiên, năm 668 đã đánh phá Bình Nhưỡng, Triều Tiên đầu hàng. Triều Đường đã đặt Đông Đô hộ phủ tây Bình Nhưỡng.


Do Trung Quốc thời bấy giờ giao thông đường biển và đường bộ phát triển, văn hóa và kinh tế cũng phát triển mạnh đã ảnh hưởng đến công nghệ, khoa học, văn học, nghệ thuật và văn tự, mở rộng dần phạm vi giao lưu sang Châu Âu, nhất là Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam. Mặt khác sản vật và văn hóa, đặc biệt là của văn hóa Ấn Độ, Tây Vực cũng thâm nhập vào Trung Quốc, không những khoa học, văn học, nghệ thuật, tư tưởng tôn giáo đã ảnh hưởng đến đời Đường, mà sự phồn vinh buôn bán cũng đã kích thích đến sự phát triển công thương nghiệp của Trung Quốc.


Do đó, đối ngoại thời kỳ đầu của đế quốc Đường mở rộng, xu thế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội mạnh mẽ.


THỜI TRUNG ĐƯỜNG


Thời Trung Đường tiếp tục phát triển kinh tế xã hội, nâng cao sức sản xuất nông nghiệp, công thương nghiệp phát đạt, từ đó cũng hạn chế việc buôn bán ruộng đất.


Để thỏa mãn cuộc sống sa hoa đầy dục vọng, bọn quan liêu quý tộc tranh giành nhau quyền lợi với kịch liệt.


Bọn chúng dựa vào quyền thế dùng mọi thủ đoạn để cưỡng mua bằng được đất đai, biến ruộng công thành ruộng tư, hoặc cướp đoạt trắng trợn ruộng của nông dân, từ đó bọn chúng đã chiếm khá nhiều đất đai.


Từ đời Đường Huyền Tông trở đi, loại chiếm hữu ruộng đất này trở thành thứ "cường hào thì kiêm tính - người nghèo thì thất nghiệp" một cảnh tượng bi thảm trong xã hội.


Nông dân thất nghiệp đã trở thành đầy tớ cho địa chủ cường hào, là cố nông và dân lưu vong, đi lang thang kiếm sống.


Để thu gom tài nguyên, vương triều Đường cũng có những thủ đoạn, như phái các quan lại đến các vùng có dân bỏ đi để thu lại ruộng đất hoặc các đất đai mua bán trái phép, truy thu tô. Hiện tượng này đời Đường Huyền Tông rất phổ biến. Giữa đời Đường Huyền Tông, niên hiệu Thiên Bảo, hầu như tất cả ruộng đất công đều biến thành trang trại của vua và quan.


Do đó có thể biết được tình trạng xã hội đi xuống, kinh tế giảm sút, thiếu lao động sản xuất nông nghiệp, nhiều ruộng bỏ hoang, nhiều nông dân phá sản là lẽ đương nhiên.


Thế rồi chế độ trang viên hình thành và phát triển. Hình thái chiếm hữu đất đai để xây dựng thành trang trại đã manh nha từ thời Đông Hán, dần dần hình thành rõ rệt ở các thời Đông Tấn - Nam Bắc Triều.


Hình thức trang trại thời kỳ đầu là các biệt thự quý tộc, các loại nghề riêng biệt và các sơn trang, nó khác với các trang viên của công xã nông thôn ở Tây Âu.


Bọn quý tộc, quan liêu địa chủ với danh nghĩa xây dựng biệt thự, sơn trang đã giữ nhiều ruộng đất, gồm các đất trồng hoa, trồng cây, làm suối, làm núi giả, kể cả ruộng lúa nước. Hiện tượng này có từ thời Đông Tấn, Nam Bắc Triều, đến thời Đường là phổ biến.


Trang trại của quan, gọi là Quan trang, trang trại Hoàng Trang của vua, có trang viên của địa chủ quan liêu, có các trang viên của các viện, chùa chiền. Nhiều nhất là trang viên của địa chủ quan liêu.


Nguồn gốc trang viên của địa chủ quan liêu là:


Thừa kế - thưởng công và chiếm đoạt.


Thời Trung Đường, thủ công nghiệp cũng phát triển nhanh chóng. Về lĩnh vực này bọn quý tộc quan liêu địa chủ chiếm vai trò quan trọng. Phạm vi kinh doanh của bọn chúng rất rộng, như đúc tiền, đúc khí giới cho quân đội, chế tạo nông cụ, nấu các dụng cụ đồ đồng, dệt, nấu rượu, nấu đường ăn, đóng thuyền, làm giấy viết. Bọn quan liêu nắm thủ công nghiệp, xuất hiện hình thức lũng đoạn, phát triển kinh tế tư nhân, nhưng mặt khác vì luôn cải tiến kỹ thuật sản xuất đã có tác dụng thúc đẩy nhất định đối với sự phát triển của thủ công nghiệp. Do bọn quan liêu nắm thủ công nghiệp nên chúng có quyền thuê công nhân rẻ mạt, có lúc còn dùng tù để làm việc và có nhiều nô tỳ phục dịch.


Hàng hóa lưu thông rộng, do đó những con đường buôn bán từ gần đến xa cũng hình thành.


Các cửa hiệu buôn mọc lên, mua bán các sản phẩm, thị trường hình thành, thương nghiệp phát triển, có nhiều đô thị phồn vinh. Trong các đô thị có các cửa hàng bán hàng hóa, còn có các cửa hàng ngoài trời tạm thời do các thương khách chiếm đất để buôn bán. Thương khách cũng toàn bọn quan liêu quý tộc, bọn chúng mặc sức thao túng thị trường, tất cả đều giành lợi riêng cho mình.


Thời Khai Nguyên, triều Đường Huyền Tông, giao thông phát đạt, đường sá tốt, người buôn bán qua lại tấp nập. Đường thủy vì thế cũng được mở mang, thuyền bè xuôi ngược, phía nam đến Kinh Tương, bắc đến Thái Nguyên, Phạm Dương (Bắc Kinh); tây đến Thục Xuyên, đều là những thành phố những cảng khẩu mậu dịch với nước ngoài, nhiều người ngoại quốc đã đi tầu lớn đến Quảng Châu để trao đổi hàng hóa, buôn bán với Trung Quốc.


Đường hàng hải phồn thịnh; Nam thì thông với Inđônêxia, Ấn Độ, Ba Tư. Bắc thì thông với Triều Tiên, Nhật Bản. Quảng Châu là một cửa khẩu mậu dịch với nước ngoài lớn nhất thời bấy giờ.


Trung Quốc cũng có những thuyền lớn dài đến 20 trượng chở được sáu, bảy trăm người, đi trên biển an toàn. Từ thế kỷ thứ 8 trở đi, dần dần mở rộng ra đến Ấn Độ, Ba Tư bằng đường biển, người nước ngoài đến ngày càng đông. Theo một số tư liệu lúc bấy giờ ở Quảng Châu, có từ 12 đến 20 vạn người ngoại quốc. Ngoài ra ở Dương Châu, Tô Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Minh Châu ở Chiết Giang, buôn bán với nước ngoài hết sức thịnh vượng.


Thương nhân nước ngoài thường là người Ba Tư và Nhật Bản.


Ở những vùng buôn bán sầm uất, mọc lên các quán ăn, quán giải trí và khách sạn, phòng trọ, việc tiêu tiền phóng đãng cũng xuất hiện. Tất cả đều thuyết minh cho sự phát triển thực sự của thương nghiệp thời Đường.


ĐẾ QUỐC ĐƯỜNG TAN RÃ


Những năm Thiên Bảo, đời Đường Huyền Tông, cảnh tượng bên ngoài là "Ca múa thanh bình" nhưng thực tế, mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn chủng tộc, và mâu thuẫn nội bộ giai cấp thống trị ngày càng gay gắt.


Từ Đường Thái Tông đến Đường Huyền Tông, liên tiếp chinh phục nhiều bộ tộc và bộ lạc du mục Bắc Trung Quốc. Vì thế từ Triều Tiên ở góc Đông Bắc đến các "Hồ" ở Tây Bắc, lúc nào cũng chờ dịp phản kháng, thậm chí rình mò xâm nhập vào biên cương.


Bọn thống trị đời Đường đã phải bố trí nhiều quân lính do Đại Đô Đốc đứng đầu ở biên cương để bảo vệ lãnh thổ và con đường buôn bán thông thương với Tây Vực. Từ đời Đường Cao Tông trở đi, các Đại Đô Đốc có thể nhận nhiệm vụ nhiều hơn, trực tiếp đại biểu cho uy quyền của Hoàng Đế nên gọi là Tiết độ sứ. Đến đời Đường Huyền Tông, số Tiết độ sứ đã lên đến 10 người. Mới đầu Tiết độ sứ nắm quân quyền, còn các công việc khác như hành chính tài chính các châu đều do triều đình các quan khác đến quản lý. Nhưng do vương triều Đường xem trọng thông thương và chính sách đối với các ngoại tộc, cho nên Tiết độ sứ lại thường là các quan văn cấp cao đảm nhiệm.


Từ lúc khai quốc, tuy có dùng thủ lĩnh các dân tộc làm tướng, thường gọi là "Phiên tướng", nhưng không cho nhận trách nhiệm thống soái. Đường Huyền Tông đã dùng An Lộc Sơn, người Hồ làm Tiết độ sứ Phạm Dương. Lúc đó, lực lượng quân sự và kinh tế của vương triều Đường đã dần dần suy yếu. Vương triều đã lợi dụng binh lực của các Phiên tướng đề cao họ để phòng bị ngăn chặn các bộ tộc Khiết Đan, Hồi Hột lăm le làm phản.


Năm 752, Tể tướng Lý Lâm Phủ muốn củng cố địa vị của mình, cho rằng phiên tướng không biết chữ Hán, không thể làm được Tể tướng, bèn kiến nghị phiên tướng thay các quan văn làm tướng để dễ dàng khống chế.


Nhiều phiên tướng thay thế làm Tiết độ sứ nắm toàn bộ lực lượng quân sự.


Về quân sự, vương triều Đường đã dựa vào các Tiết độ sứ có quân mạnh để phòng ngự biên cương và trấn áp nhân dân trong nước, cho nên quyền lực của các Tiết độ sứ ngày càng mạnh dần. Họ dần dà tập hợp các thuộc hạ là quan lại các châu nắm cả dân chính, tài chính, tạo nên một cục diện chia cắt độc lập.


An Lộc Sơn dần dần được trọng dụng. Một mình hắn đã quản và lĩnh trách nhiệm cai trị ba trấn lớn là: Bình Lư - Phạm Dương và Hà Đông, tự mình thưởng phạt và ngày càng kiêu ngạo, xem lực lượng vũ trang của vương triều Đường chẳng đáng gì. An Lộc Sơn đã kết nạp các tráng sĩ một số tộc như Khiết Đan đến 8 nghìn người làm tâm phúc, chiêu hàng quân lính Đột Quyết, mua chuộc 32 phiên tướng thay thế tướng Hán, chiêu binh, mua ngựa, tổ chức lực lượng vũ trang hùng mạnh, tích lũy tiền của, thăm dò hư thực. Câu kết với bọn quan liêu quý tộc Hán như Cao Thương - Nghiêm Trang làm mưu chủ, vạch kế hoạch phiến loạn. Năm 755, An Lộc Sơn phản biến ở Phạm Dương dẫn 15 vạn quân các tộc: Khiết Đan, Đồng La, Đột Quyết đánh xuống phía Nam, xâm nhập Trung Nguyên.


Lúc bấy giờ đứng đầu vương triều Đường là Đường Huyền Tông đã rơi vào hố trụy lạc sa đọa, bỏ bễ triều chính. Vì vậy chủ lực quân đội của vương triều Đường hầu như nằm trong tay các phiên tướng, khí giới, quân mã, lương thực cạn kiệt nên quân của triều đình không thể đánh chác gì.


Do đó khi An Lộc Sơn khởi binh, liên tiếp vây hãm:


Lạc Dương, Đồng Quan, trực tiếp uy hiếp kinh thành Trường An thì chúng mặc sức tàn phá.


Đường Huyền Tông phải bỏ chạy vào đất Thục.


Thái tử Lý Hanh cùng bọn hoạn quan Lý Phụ Quốc bàn mưu tính kế, dựa vào Tiết độ sứ Sóc Phương lên ngôi tại Linh Vũ, xưng là Đường Túc Tông.


Năm 756, An Lộc Sơn vào Trường An, náo loạn, quân phiến loạn phá phách kinh thành, quần áo, của cải, phụ nữ đều bị chúng cướp, nam nhi trai tráng thì phải đi phục dịch, người già trẻ con thì bị chém chết.


An Lộc Sơn đã bổ nhiệm quan lại ngụy quyền, hòng đặt ách áp bức nhân dân.


Nhân dân đã vùng lên tương kế tựu kế giết bọn quan lại của giặc, kêu gọi quân lính đầu hàng. Năm 757 An Lộc Sơn bị con là An Khánh Tự giết chết, nội bộ phân hóa. Quách Tử Nghi, đại tướng của triều đình đã cầm quân Sóc Phương, mượn quân Hồi Hột, cả thảy là 15 vạn phối hợp với lực lượng vũ trang tự vệ của dân tộc Hán, tiến công Trường An, tiếp tục thu hồi Lạc Dương. An Khánh Tự chạy về Nghiệp quận. Năm 759, bộ tướng cũ của An Lộc Sơn là Sử Tử Minh đã giết An Khánh Tự, cùng quân lính vây hãm Lạc Dương, chiến tranh loạn lạc lan rộng. Năm 761, Sử Tử Minh bị con là Sử Triều Nghĩa giết chết, bộ tướng không phục tùng, vương triều Đường thừa cơ mượn quân Hồi Hột, tiến công Lạc Dương. Quân Hồi Hột kém, lạc hậu nên đánh nhau mãi vẫn không dẹp được loạn. Sử Triều Nghĩa tự sát, loạn An Sử kết thúc, nhưng những cuộc nổi loạn khác vẫn lẻ tẻ nổ ra, phải kéo dài đến 9 năm (755 đến 765) mới dứt hẳn.


Thế lực của các Tiết độ sứ sau loạn An - Sử càng mở rộng, quyền thống trị của vương triều Đường càng bị thu hẹp, Tiết độ sứ không những có binh lực hùng mạnh, không chịu sự điều khiển của triều đình thậm chí còn chia cắt địa phương.


Tiết độ sứ cũng áp dụng chế độ cha truyền con nối, họ chết đi, đất đai truyền lại cho con cháu, cha chết con nắm binh quyền, bộ hạ đều làm tướng cho chủ soái.


Với tình hình bị áp bức bóc lột tàn tệ, nông dân đành phải lưu vong.


HOẠN QUAN ĐỜI ĐƯỜNG


Thời Đường Huyền Tông cũng noi theo các Hoàng Đế vương triều Đường là dựa vào các hoạn quan.


Tên Cao Lực Sĩ là một hoạn quan đã được Hoàng Đế Huyền Tông sủng ái. Hắn đã thao túng chính sự để bảo vệ tài sản và ruộng đất riêng. Lúc bấy giờ bọn quan hoạn mặc áo vàng có đến hơn 3000 tên, áo đỏ, áo tía hơn 1 nghìn, thế lực chúng dần dần hưng thịnh, nhưng lúc đó chưa nắm được binh quyền.


Khi Đường Túc Tông lên ngôi tại Linh Vũ, các hoạn quan có công ủng hộ và phò tá Hoàng Đế trong khi có loạn An - Sử, nên rất được tin dùng ân sủng. Khi Hoàng Đế nhu nhược quan hoạn nắm được binh quyền thì ngay Hoàng Đế cũng bị bọn chúng thao túng và điều khiển.


Mâu thuẫn nội bộ của giai cấp thống trị dẫn đến triều chính chia làm hai phái đối chọi nhau, bọn quan hoạn cũng chia làm 2 tập đoàn đấu tranh kịch liệt. Bọn quan hoạn đời Đường có tác dụng và ảnh hưởng lớn đến thống trị đương thời.


Bên trong triều đình đã có cuộc đấu tranh giữa các phe phái quan hoạn, bên ngoài triều đình thì bọn quan liêu chia thành nhiều đảng phái, bọn chúng đã câu kết với quan hoạn, nhũng nhiễu, bóc lột, củng cố địa vị, mở rộng quyền thế.


Trước thế lực quá mạnh của bọn quan hoạn, nhiều vị Hoàng Đế vương triều Đường đã tìm mọi cách để hạn chế loại bỏ chúng.


Năm 838 Hoàng Đế Đường Văn Tông liên hợp với bọn quan liêu ở ngoài triều hòng loại bỏ bọn quan hoạn, nhưng thất bại. Bọn quan hoạn tước dần quyền lực của Hoàng Đế, mọi việc trong thiên hạ đều do Bắc Ty, cơ quan riêng của bọn quan hoạn quyết định. Từ năm 841 đến 846, các Hoàng Đế: Lý Tông Mẫn và Lý Đức Dụ liên tiếp kế nhau qua đời, triều chính đều rơi vào tay bọn quan hoạn.


Đời vua Đường Tuyên Tông, Hoàng Đế cùng với Tể tướng quyết trừ diệt bọn quan hoạn nhưng cũng không thành.


Trong triều đình: Hoàng Đế, quan hoạn, quan liêu mới cũ, các phiên trấn đánh lẫn nhau, chém giết chẳng qua là để củng cố quyền lực của mình.


CUỘC KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN HOÀNG SÀO


Những năm cuối của vương triều Đường, nạn kiêm tính đất đai diễn ra ngày càng kịch liệt, tài sản của cải do mồ hôi nước mắt của nông dân và thợ thủ công cần cù lao động, hàng hóa của cải của thương nhân tiểu địa chủ đều bị bọn thống trị áp bức bóc lột. Đời sống nông dân vô cùng khốn khó.


Cuộc sống được khái quát bằng mấy câu sau: "Tối mịt về đến nhà, gạo cũng không mà củi cũng không, trẻ già trai gái bụng trống không".


Năm 859 hình thức các cuộc đấu tranh của nhân dân đã dần dần đẩy lên qui mô lớn. Cuộc khởi nghĩa nông dân tỉnh Chiết Giang đã đánh bại được quan quân triều đình, chiếm lĩnh Tượng Sơn. Năm 860, các cuộc khởi nghĩa còn có qui mô lớn hơn nữa. Trẻ già trai gái đều xung phong vào các đội quân chống lại triều đình. Vương triều Đường đã phải phái đại tướng Vương Vũ và Vương Thí đem đại quân trấn áp, cuối cùng quân khởi nghĩa đã bị vây hãm. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bị sức ép quá mạnh của quan quân triều đình, thêm vào đó bọn địa chủ quan liêu địa phương cũng công kích quân khởi nghĩa, nên khá nhiều cuộc khởi nghĩa đã thất bại.


Cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào là cuộc chiến đấu liên miên từ năm này sang năm khác.


Năm 879 Hoàng Sào tiến quân đánh Quảng Đông phá châu huyện, giết bọn quan lại, cải cách nền hành chính được quần chúng tích cực ủng hộ.


Quân khởi nghĩa sau những trận chiến mệt mỏi quay về Quảng Đông nghỉ ngơi. Triều đình đã yêu cầu Tiết độ sứ Quảng Châu tìm cách dụ dỗ quân khởi nghĩa như đút lót tiền bạc châu báu để thủ lĩnh khởi nghĩa đầu hàng, nhưng không được.


Hoàng Sào tiếp tục tấn công Quảng Châu, chiếm được Quảng Châu, tự xưng là "Nghĩa quân Đô thống", phát thư đi khắp nơi, tuyên bố sẽ vào Quan Trung cải cách các tệ nạn của chính quyền, vạch trần tội ác chuyên quyền của bọn quan hoạn, bọn quan lại tham ô ngược đãi dân lành, xóa bỏ tình trạng đen tối trong chế độ khoa cử. Hoàng Sào đã đề xuất cấm chỉ bọn quan lại huyện lệnh cướp bóc tài sản của nhân dân. Tất cả những lời kêu gọi trên, về cơ bản phù hợp với yêu cầu thực tế của xã hội đương thời, cho nên xã hội đã thừa nhận vai trò của quân khởi nghĩa.


Quan quân triều đình không để cho đội quân khởi nghĩa có cơ hội nghỉ ngơi, lập tức đem quân tiến công. Quân khởi nghĩa nhiều người ở phương Bắc không quen khí hậu miền Nam nên mắc bệnh mà chết, còn lại yêu cầu được trở về quê hương.


Hoàng Sào lại dẫn quân đi về hướng Tây, giữa đường gặp quân triều đình tổn thất nặng nề dẫn đến tình trạng tiến thoái lưỡng nan muốn quay về miền Bắc cũng khó.


Năm 880, Hoàng Sào đã phá được quân triều đình, tiến về vùng Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang chiếm được hai châu, phát triển lực lượng, thanh thế lại nổi lên, dân chúng theo quân khởi nghĩa rất nhiều. Khi Hoàng Sào tiến quân vào Lạc Dương đã được nhân dân ủng hộ nên rất dễ dàng chiếm giữ nơi này.


Hoàng Sào tự xưng là Thiên bổ đại tướng quân, phát lệnh tuyên bố khắp nơi. Lúc bấy giờ Đường Tông và các quan đại thần nghe tên Hoàng Sào tiến về hướng Tây sắp đến Trường An, tất cả đành thúc thủ vô phương, khoanh tay ngồi nhìn. Cuối cùng đã phái đại nguyên soái Trương Thừa Phạm dẫn quân cố thủ Đồng Quan. Quân khởi nghĩa tiến vào kinh thành Trường An, Quan Trấn thủ kinh thành Trường An đã dắt quan văn võ lũ lượt ra đón.


Hoàng Sào dẫn quân kéo vào kinh thành. Thị dân tụ họp lại hoan nghênh. Tướng của Hoàng Sào là Thượng Nhượng tuyên bố với thị dân:


"Hoàng vương khởi binh là vì bách tính. Dân chúng cần ở đâu về chỗ ấy yên ổn không phải sợ hãi gì". Nghĩa quân vốn là những người nông dân cho nên rất căm thù bọn quan lại hoàng thân, bắt được ai là giết ngay, thấy người nghèo đói đi trên đường là đem của cải cho ngay.


Sau khi chiếm được kinh thành, Hoàng Sào lên ngôi Hoàng Đế, lấy quốc hiệu là Đại Tề, niên hiệu là Kim Thắng. Quan lại nhà Đường, từ Tam phẩm trở lên đuổi về không cho làm nữa, từ Tứ phẩm trở xuống vẫn giữ nguyên như cũ. Dùng Thượng Nhượng làm Thái úy kiêm Tể tướng, vừa đứng đầu quân đội và điều hành chính sự.


Nhưng chính quyền mới của Hoàng Sào là chính quyền không ổn định. Trước hết, quân khởi nghĩa trải qua 6 năm chinh chiến nam bắc, tuy lật đổ được ách thống trị của vương triều Đường, nhưng vẫn chưa phá tan được cơ sở của nó. Đồng thời cuộc chiến đấu của nghĩa quân dưới dạng hình thức nổi lên ồ ạt, nên cơ cấu thống trị địa phương vẫn chưa phá tan được, chưa xây dựng được một chính quyền mới vững mạnh. Khu vực mà Hoàng Sào khống chế được chỉ là kinh thành Trường An và một số địa phương nhỏ hẹp xung quanh, ở đây uy quyền của giai cấp thống trị từ nhiều năm vẫn còn tồn tại. Bọn địa chủ chung quanh Trường An đã tổ chức vũ trang ẩn nấp trên các hang núi xây dựng công sự chống lại nghĩa quân. Bọn chúng tìm cách thu gom lương thực, không cung ứng lương thực cho nghĩa quân, khiến cho quân khởi nghĩa sợ không có lương ăn, hoang mang dao động. Thành phần của nghĩa quân đại bộ phận là nông dân và những người sản xuất nhỏ, nên tính cách tản mạn, tổ chức lỏng lẻo, khi vào Trường An lại tiếp xúc với đời sống kinh tế thành thị và sa đọa, nên giữa các thủ lĩnh nảy sinh mâu thuẫn và phân liệt. Do đó mệnh lệnh của Hoàng Sào ban bố ra không thể nhanh chóng thực hiện.


Bọn thống trị Đường tiến thêm một bước là phân hóa nội bộ quân khởi nghĩa.


Năm 882, tướng trấn thủ Đồng Quan của Hoàng Sào phản biến đầu hàng quân Đường, phản kích lại nghĩa quân. Điều này là một đòn đánh mạnh vào quân khởi nghĩa. Thống trị Đường lại liên hợp với quân các phiên trấn tiến công Trường An. Nghĩa quân ở các nơi đều đại bại vì hết lương thực. Năm 883 quân Hoàng Sào bị bức rút ra khỏi Trường An, quân Đường vào Trường An đốt phá tạo nên cảnh tượng cực kỳ bi thảm.


Hoàng Sào dẫn 15 vạn quân đánh chiếm tỉnh Hà Nam, Tiết độ sứ nhà Đường là Tần Tông Quyền đại bại đầu hàng nhưng mặt khác bọn quân phản lại Hoàng Sào là Chu Toàn Trung cầm đầu đã lôi kéo quân lính chống lại quân khởi nghĩa, liên tiếp tấn công lôi kéo thêm được các tướng của Hoàng Sào như Thượng Nhượng. Gia Tùng Chu đầu hàng quân Đường, chống lại mệnh lệnh của nghĩa quân.


Hoàng Sào dẫn đội tùy tùng còn độ một nghìn người chạy lên ẩn ở Thái Sơn, bị Thượng Nhượng đem quân truy đến cùng, Hoàng Sào tự sát tại Lang Hổ cốc.


Cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào rầm rộ đã bị thất bại.


Sau khi Hoàng Sào chết, cháu là Hoàng Hạo đã dẫn 7.000 quân khởi nghĩa chuyển sang hoạt động ở vùng giữa hồ Động Đình và Trường Giang tự xưng là "Lãng Đãng quân".


Năm 901, Hoàng Hạo chiếm cứ vùng Hồ Nam, tấn công Lưu Đương nhưng không may bị ngộ nạn mất.Cuộc khởi nghĩa nông dân Hoàng Sào từ năm 875 đến 884 thất bại.


Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào tuy thất bại, nhưng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân lao động đương thời. Quân khởi nghĩa đã tung hoành khắp vùng lưu vực sông Hoàng, lưu vực Trường Giang, lưu vực Chu Giang và một số vùng, hoàn thành bước đường hành quân vĩ đại chưa từng có, đã chiếm lĩnh được Trường An, trung tâm thống trị của vương triều Đường đả kích nghiêm trọng vào nền thống trị hủ bại của vương triều Đường.


Sau khi Hoàng Sào thất bại, chính quyền Đường chỉ có danh mà không có thực. Các cuộc đấu tranh và mâu thuẫn nội bộ của vương triều Đường lại càng gay gắt. Bọn quan hoạn và quan liêu chia ra câu kết với phiên trấn nơi chúng làm ngoại viện.


Cuối cùng, quan đại thần Thôi Dân cấu kết với Tiết độ sứ Chu Toàn Trung vào Trường An, giết hết bọn quan hoạn, năm 907, Chu Toàn Trung phế truất Đường Ai Đế tự xưng Hoàng Đế, nhà Đường diệt vong.


VĂN HÓA TÙY ĐƯỜNG


Văn hóa thời Đường của Trung Quốc có nhiều thành tựu vĩ đại.


Trên cơ sở kinh tế xã hội phát triển, thời Đường không những kế thừa và phát huy văn hóa ưu tú của Trung Quốc, đồng thời do thời Đường đã mở rộng ra bên ngoài nên đã tiếp thu tinh hoa văn hóa các nước nhất là văn hóa Ấn Độ. Điều này làm cho văn hóa Trung Quốc càng thêm rực rỡ.


Về khoa học, thời Đường đã phát minh ra kỹ thuật in khắc trên bản gỗ hoặc đồng.


Người ta phát hiện được ở vùng Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc có một số kinh Phật, in từ đời Đường. Phát minh kỹ thuật in có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc truyền bá rộng rãi văn hóa. Ngoài ra, Thiên văn học và Số học thời Đường cũng tiến bộ rõ rệt. Nhà Thiên văn học kiêm Số học Lý Thuần Phong đã làm bộ lịch thời Đường Cao Tông trở nên tỉ mỉ tinh tế.


Thời Đường còn phát triển quan hệ giao lưu với các nước, phát triển quan hệ giao thông, dẫn đến sự chú ý về địa lý học.


Sách "Tây vực địa chí" của Hứa Kính Tông, "Hải nội hoa di đồ" của Giả Đam, thu hẹp kích thước để vẽ bản đồ, dẫn đến tiến bộ về khoa địa lý. Các nhà viết sử thời Đường rất nhiều, trước tác cũng rất nhiều, trong 24 bộ lịch sử thì nhà Đường đã viết 8 bộ. Trong đó 6 bộ là tu chỉnh lại: Tấn thư, Lương thư, Trần thư, Bắc Tề thư, Bắc Chu thư, và Tùy thư.


Hai bộ Nam Sử và Bắc sử do Lý Diên Thọ viết.


Nội dung các bộ sách lịch sử này tuy vẫn còn bảo tồn hình thức gia phả thế tộc, nhưng vẫn là sử liệu về các cuộc hỗn chiến phức tạp trong xã hội hơn 300 năm của Trung Quốc, đã được chỉnh lý sơ bộ, bình giá cẩn trọng.


Văn học thời Đường cũng phát triển và có nhiều thành tựu. Các thế hệ thi nhân ra đời. Thơ phát triển rực rỡ. Các nhà thơ đại biểu như Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị.


Lý Bạch đã sáng tạo thể tài và phong cách mới, thoát khỏi ước thúc của cách luật cũ.


Đỗ Phủ và Bạch Cư Dị có nhiều tác phẩm hiện thực ưu tú. Nội dung tác phẩm đã phản ánh được nỗi thống khổ của đời sống nhân dân đương thời. Thơ của Bạch Cư Dị là thơ đời thường phóng khoáng, làm vì để nhân dân hưởng thụ. Tác phẩm của họ không những làm cho thơ từ Trung Quốc sáng chói, mà còn làm phong phú thêm văn học sử thế giới.


Về nghệ thuật, thời Đường cũng có nhiều thành tựu. Trong lĩnh vực điêu khắc và hội họa đã xuất hiện một số tác giả thiên tài. Vẽ người, nhân vật của Ngô Đạo Tử, tranh sơn thủy của Vương Duy, điêu khắc của Dương Húc đều là những tác phẩm huy hoàng của nghệ thuật Trung Quốc. Những bức tranh điêu khắc còn giữ được trong động đá Đôn Hoàng đã bộc lộ rõ ràng thiên tài nghệ thuật của các nghệ sĩ thời Đường.


Việc giao lưu các thương phẩm phát triển, nghề đóng thuyền thời Tùy và Đường rất phát đạt. Đời Đường đã căn cứ cách đóng tầu biển 1000 dặm của Tổ Xung Chi chế tạo các tầu lớn các chiến hạm.


Củng cố máy móc, tăng vận tốc.


Về Tôn giáo: đạo Islam, đạo Kitô, đạo Mani đều truyền vào Trung Quốc, nhưng thịnh hành nhất là Phật giáo và Đạo giáo.


Đời Đường Thái Tông, Huyền Trang đã đi Thiên Trúc (Ấn Độ) lấy kinh, đem về Trung Quốc nhiều kinh điển Phật giáo, sau đó dịch thành Trung văn Phật giáo và Phật học, được phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc khiến cho văn hóa phong kiến Trung Quốc càng thêm sáng tạo, tiếp thu lối sống, tinh thần của nhân dân các nước.


Văn hóa thời Đường đã góp phần làm phong phú văn hóa thế giới đồng thời góp phần về phương hướng phát triển văn hóa cho các nước láng giềng.


Ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc đối với các nước lân cận khá rõ, như Nhật Bản, văn tự Nhật Bản đã vay mượn Hán tự khá nhiều.


Ảnh hưởng văn hóa Đường đối với Tây Vực cũng rất lớn, chế độ chính trị của Tây Vực đã Hán hóa rất nhiều.


Lúc bấy giờ người Ba Tư đến Trung Quốc buôn bán khá nhiều. Thời Đường nhiều sản phẩm thủ công thông qua thương nhân Ba Tư chuyển đến Âu Châu. Nhà Đường thâm nhập dần truyền thống tốt đẹp của văn hóa phương Tây, làm cho cuộc sống thêm phong phú.


MỘT SỐ NHÂN VẬT NỔI TIẾNG


LÝ BẠCH


(701-762)


Lý Bạch tự là Thái Bạch, hiệu là Thanh Liên cư sĩ, tự xưng là "Lũng Tây Bế Y" người tỉnh Tứ Xuyên.


Là thi nhân vĩ đại thời Đường.


Năm 25 tuổi ông cư trú ở An Lục tỉnh Hồ Bắc. Về sau đi du lịch Sơn Đông, các tỉnh Giang Nam đến hơn 10 năm. Sau được Hạ Tri Chương tiến cử, Đường Huyền Tông triệu về kinh làm Hàn Lâm, lúc đầu rất được ưu đãi, về sau, do ông luôn say rượu bắt Thái giám Cao Lực Sĩ cởi giầy, làm cho Cao Lực Sĩ căm giận, tìm cách dèm pha, khiến Dương Quý Phi ghét bỏ, Đường Huyền Tông không trọng dụng nữa.


Năm 56 tuổi, Lý Bạch theo Vĩnh Vương Lý Lân làm mạc liêu. Do Lý Lân mưu phản, nên Lý Bạch bị triều đình qui cho tội theo giặc, bắt giam vào ngục ở Tầm Dương, rồi giải đi đầy ở Dạ Lang, sau được tha, trên đường về đến tỉnh An Huy thì chết.


Tương truyền, ông uống rượu quá say đã nhảy xuống sông, ôm trăng mà chết.


Lý Bạch tính tình phóng khoáng lãng mạn, thích đi du lịch và thích uống rượu, cho nên thơ của ông đầy khí phách hào phóng, phong cách tự do, phiêu lãng. Người đời gán cho ông là "Thi Tiên".


ĐỖ PHỦ


(712-770)


Đỗ Phủ là nhà thơ hiện thực vĩ đại thời Đường.


Tự là Tử Mỹ, tự xưng là "Đỗ Lăng Bố Y", biệt hiệu là "Thiếu Lăng Dã lão", cháu Đỗ Thẩm Ngôn, là thi nhân đời Võ Tắc Thiên.


Đỗ Phủ xuất thân nghèo hèn, từ thuở nhỏ nổi tiếng học giỏi, nhưng đi thi Tiến sĩ lại không đậu, ông liền đi du lịch từ Nam lên Bắc, ngắm núi đẹp, sông dài. Năm 33 tuổi ông gặp nhà thơ Lý Bạch trở thành tri kỷ. 35 tuổi Đỗ Phủ đến kinh đô Trường An, mắt thấy tai nghe, ông đã có nhiều nhận thức sâu sắc về cuộc sống hoang dâm của bọn quý tộc và nền chính trị đen tối thời Đường. Ông đã viết nhiều câu thơ nổi tiếng.


Như: Châu môn tửu nhục xú,  
Lộ hữu đống tử cốt  

(Có nghĩa: Cửa son rượu thịt để ôi!
Ngoài đường những bộ xương phơi giá buốt).




Thời kỳ loạn An - Sử, Đỗ Phủ bị bắt, sau trốn thoát chạy về Phượng Tường được Đường Túc Tông bổ nhiệm làm Tả Thập Di. Nhưng vì nói thẳng, trung thành Can gián, ông bị biếm làm Tham quân Tư công Hoa Châu. Trên đường đi từ Lạc Dương về Hoa Châu ông đã viết được hai chùm thơ: Tam lại và Tam biệt "Tam lại": Thạch Hào lại, Tân An lại và Đồng Quan lại "Tam biệt": Thùy lão biệt, Tân hôn biệt và Vô gia biệt.


Hai chùm thơ trên có giá trị tố cáo hiện thực của xã hội Đường lúc bấy giờ, được truyền tụng mãi mãi.


Về sau cuộc đời của Đỗ Phủ rất chật vật. Ông nghèo khó đến suýt chết đói, may gặp người bạn cũ giúp đỡ đến được Thành Đô - Tứ Xuyên, làm được căn nhà lá. Nhưng lại bị gió bão bay mái. Ông đã viết bài thơ "Gió thu phá đổ nhà" để nói lên nỗi niềm này. Cuối đời ông được Tiết độ sứ Nghiêm Vũ trợ giúp làm tham mưu cho Nghiêm Vũ, chức Kiểm hiệu Công bộ Viên ngoại lang, cho nên người đời sau gọi là "Đỗ Công Bộ".


Nghiêm Vũ chết, mất chỗ dựa, ông bèn xuôi Trường Giang đến Hồ Nam, ở đó trong ba năm. Sau ông muốn về nhà cũ ở Trung Nguyên, nhưng chiến tranh khói lửa vẫn chưa dứt nên không thể quay về. Ông lên phía Bắc cũng không thành, phải lưu lạc mãi, sống trên một con đò nhỏ. 59 tuổi ông chết trên con thuyền trôi trên dòng sông Tương vào một ngày đông giá buốt.


Cả cuộc đời Đỗ Phủ nghèo nàn, sống trong xã hội loạn ly. Ông đã viết hơn 1.400 bài thơ có giá trị, phản ánh sâu sắc nỗi đau khổ của nhân dân và hỗn loạn của xã hội, biểu thị sự căm phẫn mãnh liệt đối với xã hội phong kiến. Người đời sau gọi ông là "Thi thánh" và thơ của ông là "Thi Sử".


ĐƯỜNG THÁI TÔNG


Niên hiệu Trinh Quán 627-650


Đường Thái Tông tên là Lý Thế Dân - nhà chính trị nhà quân sự kiệt xuất thời cổ đại Trung Hoa.


Người ở Lũng Tây, huyện Tân An, tỉnh Cam Túc, xuất thân đại quý tộc.


Cuối triều Tùy, khởi nghĩa nông dân bùng nổ khắp nơi. Lý Thế Dân thấy thống trị triều Tùy chẳng còn cách nào duy trì được xã hội ổn định, ông khuyến khích cha là Lý Uyên dấy binh chống lại triều Tùy, thừa cơ cướp chính quyền. Năm 617, Lý Uyên xuất quân ở Thái Nguyên vượt Hoàng Hà, chiếm kinh đô Trường An của triều Tùy. Năm sau, Lý Uyên xưng đế ở Trường An, xây dựng triều Đường.


Lúc bấy giờ, cả nước còn có mấy tập đoàn vũ trang. Với tài năng quân sự trong 8,9 năm, Lý Thế Dân đã lần lượt tiêu diệt sạch các thế lực nghĩa quân chia cắt các nơi, thống nhất toàn quốc.


Năm 626, Lý Uyên đã trao ngôi cho Lý Thế Dân.


Sau khi lên ngôi Lý Thế Dân chú ý chỉnh đốn chế độ: chính trị, quân sự và pháp luật, có nhiều biện pháp phục hồi sản xuất, giảm nhẹ bóc lột đối với nông dân, làm cho sản xuất nông nghiệp nhanh chóng phát triển.


Thời kỳ này được nhân dân gọi là "Trinh Quán chi trị" (trị nước thời Trinh Quán). Trinh Quán là niên hiệu thời Lý Thế Dân trị vì.


Lý Thế Dân Đường Thái Tông, có nhiều chiến công trong cuộc chiến tranh đối với bên ngoài.


Quân triều đình đã đánh bại quân Đột Quyết, giải trừ được uy hiếp của ngoại xâm phía Bắc.


Theo sách "Tân Đường thư" một lần Đường Thái Tông đi dạo trong cung, đến bên cây cổ thụ lâu đời, cành lá xum xuê bèn than:


Cây này thật sung sướng!


Lúc đó Vũ Văn Sĩ cùng các tùy tùng của Hoàng Đế vội chạy lại bên cạnh tán thưởng. Đường Thái Tông quay mặt lại nói: Ngụy Trưng thường khuyên ta phải xa lánh bọn gian nịnh. Ta không biết bọn gian nịnh là ai. Ngày nay mới tin.


Vương Kỳ là một đại thần làm quan từ đời vua trước, có quan hệ rất thân với Thái tử Lý Kiến Thành. Trước đây Đường Thái Tông với Thái tử mâu thuẫn sâu sắc cuối cùng Đường Thái Tông được nối ngôi.


Sau khi lên ngôi, Đường Thái Tông nhiều lần quở trách Tổ Hiếu Tôn kém tài.


Lúc đó, Vương Kỳ cùng Nhan Bác tâu can:


- Hiếu Tôn là một vị quan trung hậu, Bệ hạ trách mắng ông ta, thiên hạ sẽ cho rằng Bệ hạ là một vị Hoàng Đế xem thường nhân sĩ.


Đường Thái Tông sau khi nghe tức giận: Các khanh đều là tâm phúc của ta, tại sao lại đi dụ thuyết cho kẻ không đúng? Nhan Bác sợ, vội quỳ xuống tạ tội, riêng Vương Kỳ, không tạ tội, còn nói:


- Thần nguyên là quan của triều trước đã từng được làm việc ở Viện khu mật, nay Bệ hạ nghĩ thần có tư ý, đó là điều Bệ hạ phụ thần, chứ thần không dám phụ Bệ hạ.


Đường Thái Tông nghe xong yên lặng không nói gì, có ý thẹn thùng.


Một hôm, Đường Thái Tông đang thiết triều bỗng có quan tâu:


Có một kẻ ở Tề Châu, tên gọi là Đoạn Nguyên Sung, cơm no rượu say, bệnh thần kinh phát, chống đũa chửi lại mẹ, lại viết thư công kích cả bệ hạ.


Tin này làm chấn động bá quan văn võ triều đình. Mọi người thỉnh cầu Hoàng Đế chém đầu ngay tên Đoạn Nguyên Sung để răn người khác.


Đường Thái Tông nghe lời bàn luận của các quan đại thần, cầm thư của Nguyên Sung lên xem, rồi cầm bút phê vào bên cạnh: "Lời nói này nếu đúng thì là người trung, nếu không đúng chỉ là kẻ điên. Trung thì không thể giận được, điên thì không giết. Chuyện không có gì là lớn. Không bàn đến chuyện tội của Nguyên Sung, cấm không hỏi nữa".


Bề trên nói lời thẳng thắn, bề dưới mới nói câu chân thực. Bề trên rộng lượng bề dưới mới tự do, trung thành.


Đường Thái Tông là một vì Hoàng Đế có thể làm được những chuyện như thế. Nên trong thời của ông, đã có nhiều trung thần lương tướng phò tá.


Đường Thái Tông có 3 người con trai, con trưởng là Thừa Càn, con thứ tư là Thái và con thứ chín là Trị. Theo thường lệ thì Đường Thái Tông sẽ truyền ngôi cho con trưởng là Thừa Càn, nhưng Thừa Càn bất tài, e chẳng đảm đương được việc lớn nên Đường Thái Tông còn cân nhắc. Thừa Càn sợ không được vua cha truyền ngôi nên đã cố gắng ra vẻ học hành siêng năng, tính nết nhu mì.


Tất cả mọi chuyện, Thái Tông đều biết. Ý của Thái Tông muốn Thừa Càn tu tỉnh, thay đổi mọi hành động, nhưng vô hiệu.


Năm thứ 10 Trinh Quán, Thái Tông định lập Lý Thái, người con thứ 4 làm Thái tử, nhưng Lý Thái cũng là loại vô dụng nên các quan đại thần phản đối. Mãi đến năm Trinh Quán thứ 14, Lý Trị là con thứ 9 mới được công nhận là Thái tử và công bố trước triều đình.


Cuối đời, Đường Thái Tông do thu nhiều chiến công nên sinh ra kiêu ngạo, không còn tỉnh táo nghe lời trung thần, ưa xiểm nịnh, luôn phát động nhiều cuộc chiến tranh, để khuất phục các nước láng giềng. Đường Thái Tông thân chinh cầm quân dựa vào quân hùng tướng mạnh đánh chiếm nhiều thành trì, giết chết hàng vạn người.


Từ năm Trinh Quán 19 về sau, quân Đường tấn công Cao Ly, quân 2 bên giáp chiến, quân Cao Ly ngoan cường, chống trả mạnh mẽ.


Quân Đường bao vây 88 ngày, vẫn không thắng nổi. Mùa đông giá rét đến, Thái Tông buộc phải lui quân.


Sau lần này, Thái Tông hối hận vì bị tổn thất nặng nề.


Nhưng rồi Đường Thái Tông lại quen thói cũ lại phát động chiến tranh phi nghĩa, muốn bức nhân dân nước Cao Ly đến chết.


Nhưng cuộc chiến chưa kết thúc, Đường Thái Tông lâm bệnh chết, quân Đường phải rút về. Cuộc chiến được chấm dứt.


"Trinh Quán chi trị" (Sự cai trị thời Trinh Quán)


là một thành tựu tập thể của vua tôi mà Thái Tông là người chỉ đạo. Thái Tông cuối đời kiêu ngạo, kết cục qua đời vẫn ân hận chưa thực hiện những tham vọng còn dang dở.


VÕ TẮC THIÊN


Vị nữ Hoàng Đế duy nhất trong lịch sử Trung Hoa (690 đến 705)


Quốc hiệu là CHU


- Niên hiệu:


	Trường Thọ:
	693



	Diên Tải:
	694


	Chứng Thánh:
	695


	Vạn Tuế đăng phong:
	696


	Thần Công:
	697


	Thánh Lịch:
	698


	Cửu Thị:
	700


	Đại Túc:
	701


	Trường An:
	702-706


	Thiên Thụ:
	690


	Như ý:
	692






Võ Tắc Thiên, người ở Văn Thủy - Tỉnh Châu; (nay thuộc huyện Văn Thủy, tỉnh Sơn Tây).


Cha là lái buôn gỗ, do đi theo quân khởi nghĩa của Đường Cao Tổ Lý Uyên, cho nên được làm quan đời Đường Thái Tông, chức Thượng thư bộ Công.


Năm 14 tuổi, Võ Tắc Thiên được tuyển vào cung hầu hạ vua Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Võ Tắc Thiên, sắc đẹp kiều diễm, tính tình bạo dạn, ham học, thông minh, lầu thông kinh sử, được vua Đường Thái Tông yêu quý.


Vào cung được vua yêu dấu, Võ Tắc Thiên nảy sinh tham vọng, một ngày nào đó chiếm đoạt ngôi Hoàng Đế.


Tuy là phụ nữ nhưng Võ Tắc Thiên thích mặc quần áo con trai. Chính tay Võ Tắc Thiên đã thuần dưỡng một con ngựa hay, nhưng hung dữ, không một kỵ sĩ nào trong kinh thành dám đứng gần. Tuy được Đường Thái Tông yêu quý, nhưng Võ Tắc Thiên rất khiêm nhường, khéo léo, ăn ở với người trên kẻ dưới chẳng để ai mất lòng, vì nàng biết cần thu phục nhân tâm.


Đường Thái Tông chết, Võ Tắc Thiên xin ra tu và học ở chùa sư nữ, lúc đó bà mới 27 tuổi. Thái tử Lý Trị lên nối ngôi, lấy niên hiệu là Đường Cao Tông.


Vốn đã yêu Võ Tắc Thiên từ khi nàng còn là phi của vua cha Đường Thái Tông nên khi Võ Tắc Thiên ra tu ở chùa, Đường Cao Tông vẫn thường đi lại tư thông với Võ Tắc Thiên khiến nàng mang thai.


Tháng 11 năm 655, Đường Cao Tông phế bỏ đương kim hoàng hậu họ Vương, lập Võ Tắc Thiên làm Chính cung hoàng hậu, lúc bấy giờ Võ Tắc Thiên 32 tuổi.


Võ Tắc Thiên sinh một công chúa. Bà thất vọng vì vẫn cầu nguyện sinh con trai để con bà nối ngôi thiên tử, để bà còn vươn cao hơn.


Đến năm 684, thời cơ đã chín muồi, Võ Tắc Thiên lập Lý Đán lên ngôi, là Đường Duệ Tông. Võ Tắc Thiên vẫn nắm trọn quyền bính bắt đầu hoạt động mạnh mẽ để thực hiện tham vọng chấp chính của mình. Võ Tắc Thiên đổi tên kinh đô Lạc Dương thành Thành Đô cải tạo bộ máy quan lại cồng kềnh, từ trung ương đến địa phương, từ cơ cấu đến thể chế. Có thể nói đây là một sự bố trí lại tay chân để Võ Tắc Thiên nắm mọi quyền hành, ở mọi nơi, mọi chốn và mọi việc.


Tuy vậy, Võ Tắc Thiên lại là một nhà chính trị có tài, bà thực hiện quyền hành bằng các hành động tàn bạo đàn áp, nhưng cũng biết vỗ về mua chuộc.


Giữa những buổi thiết triều, nếu có quan đại thần nào đó lớn tiếng đả kích mình, bà sẵn sàng nhận lỗi và biểu dương vị quan nọ, thậm chí bà có thể thăng lên một cấp để mua chuộc những kẻ khác.


Võ Tắc Thiên còn biết tạo những văn bản như bộ kinh Phật "Đại Vân Kinh" có 4 tập, nội dung: "Võ hoàng hậu nguyên là đức phật Di Lặc xuống trần để làm vua cai trị nhân dân".


Năm 690, Võ Tắc Thiên ra tay, buộc Đường Duệ Tông đứng đầu hơn 60 vạn người cùng ký tên dâng biểu tôn bà lên làm Hoàng Đế, đổi quốc hiệu Đường thành Chu, xưng Hoàng Đế.


Lúc này, Võ Tắc Thiên đã gần 70 tuổi nhưng bà vẫn tinh anh. Bà làm việc cần mẫn, điều khiển triều cương một cách thực sự sát sao, không bỏ sót một việc nhỏ nhặt nào!


Về tài năng, người đời sau thường ca tụng cách dùng người của Võ Tắc Thiên. Đội ngũ tham mưu thám tử, hầu cận của bà có tài đặc biệt và hết sức trung thành. Tuy là đàn bà nhưng Võ Tắc Thiên biết bỏ cái nhỏ, chú ý cái lớn, quan tâm cả quan văn lẫn quan võ. Chính Võ Tắc Thiên chủ trương thực hiện tốt chế độ khoa cử để tìm người tài bằng các biện pháp "thi cử", lấy ý kiến nhiều người tiến cử, cho các cận thần phát hiện người tài bằng nhiều hình thức, tập trung nhân tài vào viện "Tập hiền", chờ ngày sử dụng, việc làm này của Võ Tắc Thiên được kẻ sĩ đương thời rất kính nể.


Có nhiều ý kiến: phê phán, chê trách, thóa mạ, mạt sát, đối với đời tư của bà, nhất là cuộc sống bản năng, Võ Tắc Thiên đã từng nói: Các nam Hoàng Đế có biết bao nhiêu cung tần mỹ nữ, ta là nữ Hoàng Đế tại sao lại không có những phi tần trai tráng cho mình.


Là một người đàn bà tài trí hiếm có, song vì Võ Tắc Thiên quá tàn bạo, nên khi gần 80 tuổi, thể xác mòn mỏi tinh thần kiệt quệ, những kẻ hầu cận, tay chân trung thành dần dần xa lánh. Bởi lẽ ở bên cạnh Võ Tắc Thiên chẳng được bao lâu sẽ bị đày ải hoặc bị giết chết thê thảm.


Một buổi sáng vào đầu năm 705, một tốp dũng sĩ, cầm gươm ùa vào trong cung, Võ Tắc Thiên Hoàng Đế nằm trong phòng nghe tiếng kêu la, kinh hãi vội nhổm dậy chạy ra thì đụng phải tướng Trương Giản Chi. Võ Tắc Thiên hỏi:


- Chuyện gì thế Tể tướng?


Một tên lính kề gươm vào cổ bà nhưng Tể tướng khoát tay, bảo:


- Đừng giết bà ta.


Trương Giản Chi buộc Võ Tắc Thiên nhường ngôi tức khắc, bỏ quốc hiệu Chu, khôi phục nhà Đường. Võ Tắc Thiên bị bắt giam vào ngục, không ai đoái hoài đến.


Năm sau, khi 81 tuổi, vị nữ Hoàng Đế của Trung Hoa chết lặng lẽ không ai thương tiếc trong ngục thất.


ĐƯỜNG HUYỀN TÔNG


(712-756)


	Các niên hiệu:
	Tiên Thiện: 712-713



	
	Khai Nguyên: 713-742


	
	Thiên Bảo: 742-756






Đường Huyền Tông còn gọi là Đường Minh Hoàng tên là Lý Long Cơ, con thứ hai của Đường Duệ Tông, tự cho là thông minh, tài trí, anh dũng hơn người, năm 26 tuổi được phong vương, đã từng đảm nhiệm biệt giá Lộ Châu. Ông đã bị Vy Hoàng hậu vu cáo hãm hại, bị triệu về kinh không cho làm việc gì trong một thời gian.


Chính mắt Đường Huyền Tông trông thấy Vy Hoàng hậu âm mưu cướp quyền, hoành hành gây tội ác. Ông vô cùng căm giận, đã kết giao với các quan đại thần trung chính theo dõi Vy Hoàng hậu đầu độc giết chết Trung Tông chuẩn bị bỏ nhà Đường lập họ Vy để lên ngôi Hoàng Đế. Đường Huyền Tông có dũng khí, đã phát động Vũ Lâm quân diệt trừ được Vy Hoàng hậu cùng với tập đoàn công chúa An Lạc, lên ngôi Thiên tử của vương triều Đường. Về sau, Đường Huyền Tông lại trấn áp được tập đoàn công chúa Thái Bình âm mưu làm chính biến, trừ diệt bọn gian tà, xây dựng chính quyền mới, đưa vương triều Đường vào thời kỳ toàn thịnh. Sử gọi là "Khai Nguyên Thiên Bảo thịnh thế".


Trong thời kỳ này, do bản thân Đường Huyền Tông chịu gian khổ lo lắng cho đất nước, nên minh mẫn đầu óc sáng suốt trừ gian diệt ngụy, sử dụng trung thần. Sau thời kỳ Khai Nguyên, ông đã dùng Hàn Hưu làm Tể tướng. Hàn Hưu là một vị quan đại thần cứng rắn, trung trực, mỗi lần Đường Huyền Tông phạm sai lầm, ông đều thẳng thắn Can gián làm cho Đường Huyền Tông không vui, miễn cưỡng gật đầu bỏ đi săn cùng bộ hạ để bớt nỗi tức giận.


Có lần Đường Huyền Tông hỏi tả hữu:


- Hàn Hưu có biết gì không?


Bọn gian thần vào ùa nói xấu Hàn Hưu:


- Từ ngày Hàn Hưu làm Tể tướng Bệ hạ không có một ngày nào vui, tại sao Bệ hạ không đuổi hắn đi.


Đường Huyền Tông nói:


- Ta tuy gầy nhưng thiên hạ lại béo, bởi vì ta lo cho thiên hạ mà chẳng ngủ yên. Hàn Hưu tuy nói những lời thẳng thắn, ta không hài lòng mà lại ngủ được yên.


Xuất phát từ tư tưởng như thế, Đường Huyền Tông trở thành một vị Hoàng Đế biết dùng người tài năng trung thành như Diêu Sùng, Tống Cảnh, Trương Cửu Linh làm Tể tướng, phóng tay cho các vị đại thần hiền lương trung chính này, giúp đỡ phò tá an dân trị quốc, đất nước thái bình.


Nhưng sau khi Lý Long Cơ - Đường Huyền Tông thu hoạch được một số thành công lớn, dần dần mất chí tiến thủ không chịu nghe lời Can gián của các quan đại thần trung chính, bắt đầu trọng dụng bọn gian thần. Lý Lâm Phủ là một trong số những tên nịnh thần ngu dốt vô học. Trong triều, hắn đã cấu kết với một số phi tử, quan hoạn, luôn chú ý đến những động hướng của Đường Huyền Tông, tìm mọi cách để làm thỏa lòng Hoàng Đế, khiến Đường Huyền Tông rất vui thích.


Cuối cùng Đường Huyền Tông đã bãi miễn Trương Cửu Linh một vị Tể tướng hiền thần, để cho Lý Lâm Phủ làm Tể tướng. Lý Lâm Phủ đã làm Tể tướng 19 năm, hắn ra sức hãm hại các quan đại thần có tài cán, trọng dụng một lũ tiểu nhân gian nịnh.


Sau khi Lý Lâm Phủ chết, anh em họ xa với Dương Quý Phi người đang được Đường Huyền Tông sủng ái là Dương Quốc Trung lên làm Tể tướng.


Dương Quốc Trung cũng là một tên tiểu nhân gian nịnh chỉ dùng người nịnh làm việc theo kiểu ân oán cá nhân, vì thế vương triều Đường cùng dột nát, suy đồi.


Đồng thời An Lộc Sơn là người dân tộc Hồ, Tiết độ sứ Phạm Dương (Bắc Kinh) được ưu đãi, trọng vọng và cũng vì thế mà dựa vào thế lực của mình để lũng đoạn triều đình.


An Lộc Sơn béo tốt, bụng phệ. Có một lần, Huyền Tông cười hỏi hắn:


- Bụng nhà ngươi to như thế, bên trong là cái gì?


An Lộc Sơn trả lời:


- Chỉ có quả tim đỏ trung thành với Bệ hạ.


Đường Huyền Tông vô cùng vui thích, cho rằng An Lộc Sơn cực kỳ trung thành mẫn cán, để Dương Quý Phi nhận hắn làm con nuôi, mặc dù hắn hơn Dương Quý Phi cả đến chục tuổi.


Năm 755, An Lộc Sơn có quả tim đỏ, đứa con nuôi trung thành với Đường Huyền Tông và là người tình của Dương Quý Phi đã thống lĩnh 15 vạn quân nổi loạn ở Phạm Dương. Tin tức loan truyền về kinh thành Trường An. Lúc đầu Đường Huyền Tông chưa tin. Khi quân phiến loạn chiếm Lạc Dương, Đồng Quan, vây hãm Trường An. Đường Huyền Tông phải chạy trốn vào Tứ Xuyên hoảng loạn, không có lương ăn, khổ cực, nước mắt tràn đầy, mới tin đó là sự thật.


Có một cụ già đầu bạc tên là Quách Tùng Cẩn chống gậy đến trước xe của Đường Huyền Tông nói:


Trong bụng An Lộc Sơn đã có mầm phản loạn từ lâu, Bệ hạ bị hắn lừa, cho nên đã rơi vào bước đường như ngày nay.


Lúc Tống Cảnh làm Tể tướng, dùng lời thẳng thắn Can gián, Bệ hạ nghe theo thì thiên hạ thái bình. Mấy năm gần đây, trong triều không có hiền thần, một lũ gian nịnh a dua, Bệ hạ bị chúng bao vây, không nghe biết gì tình hình ngoài cung.


Chúng tôi là dân thường nơi thôn dã cũng biết thiên hạ sắp loạn, đáng tiếc không thể gặp được Bệ hạ để mà tâu trình được.


Đường Huyền Tông nghe xong than:


- Ta thật mơ hồ, ngày nay có hối cũng không kịp nữa!


Sau khi loạn An Sử được dẹp yên, tháng 12 năm 757, Đường Huyền Tông trở về kinh thành Trường An nhưng mất ngôi Hoàng Đế, thực tế là bị quản thúc trong điện Cam Lộ, mắt trông thấy cảnh điêu tàn thê lương, nhớ lại những ngày huy hoàng thuở trước, thương cảm thở than, sầu khổ đau buồn, không lâu thì qua đời.


ĐƯỜNG CHIÊU TÔNG


Niên hiệu


	Long Kỷ
	889



	Đại Thuận
	890


	Cảnh Phúc
	992


	Càn Ninh
	894


	Quang Hóa
	898


	Thiên Phúc
	90


	Thiên Hựu
	904






Đường Chiêu Tông là một vị Hoàng Đế ham học, trọng đạo Nho, tướng mạo hùng khí tráng kiện, có phong độ. Triều vua trước do cai trị yếu kém nên xã hội suy thoái, triều đình mất thế uy vũ không còn giữ được kỷ cương.


Khi lên ngôi kế vị, Đường Chiêu Tông quyết chí khôi phục nghiệp đế, ổn định thiên hạ khôi phục xã hội.


Một hôm Đỗ Nhượng, Tể tướng đương triều tâu với Đường Chiêu Tông:


- Thời Xuân Thu, xã hội loạn lạc, tất nhiên sẽ bị tiêu tan, không tồn tại được. Nhìn đời xưa mà khuyên chúng ta nên tránh, phải tìm mọi cách để nhân dân thoát khỏi khổ đau. Mong Bệ hạ suy xét.


Đường Chiêu Tông nói:


- Chính sự, hình pháp mệnh lệnh chưa đến được mọi nhà, ta không thể ngồi yên được.


Ta xuống chiếu ra quân làm lại mọi việc cho có nền nếp. Ta giao cho Đỗ Nhượng làm mọi việc như ý ta, kể cả các lực lượng quân đội có âm mưu đánh úp ta, Đỗ Nhượng hãy ra tay giúp ta. Còn như những điều gì cần Can gián, Đỗ Nhượng cũng cứ mạnh dạn.


Lúc bấy giờ, thế lực đen tối cũng còn khá nhiều, chúng đã dâng biểu lên Hoàng Đế xin chém Đỗ Nhượng vì lộng quyền, nhưng Đường Chiêu Tông sáng suốt đã đưa sự việc nghị bàn.


Đỗ Nhượng tâu:


- Muôn tâu Hoàng thượng! Đây là những việc làm cho hạ thần lòng đầy ưu phiền. Ngày nay mọi việc trong triều đều qui tội cho hạ thần. Nếu là chuyện khó khăn của đất nước thì bất đắc dĩ cứ giáng chức kẻ hạ thần đi làm Tư hộ tham quân Lôi Châu, khiển trách kẻ hạ thần.


Nghe vậy Chiêu Tông chỉ nhẹ khiển trách Đỗ Nhượng.


Trong tình thế vương triều Đường lúc bấy giờ, Đường Chiêu vương nhiều lần rơi vào thế hoàn toàn bị động. Có lần Chiêu Vương ở Phượng Vũ thiết yến đãi các quan đại thần rất thịnh soạn.


Lý Mậu Trinh tâu:


- Muôn tâu Hoàng thượng! Trong dinh của hạ thần có món cá nấu rất ngon, xin mời bệ hạ nhắm rượu.


Hoàng Đế không muốn ăn, nhưng là một đại thần có uy thế, hắn vẫn ép vua ăn.


Sách sử chép sự kiện này:


"Hoàng Đế không muốn làm mà vẫn phải làm".


Đường Chiêu Tông rất khổ tâm phải bắt tay trực tiếp xử các vụ án mà không muốn xử và không được xử như ý, do có nhiều sức ép của các thế lực phong kiến mạnh mẽ trong triều.


Đường Chiêu Tông là vị Hoàng Đế có tài cầm kỳ, thi họa, có năng lực vì thiên hạ.


Đáng tiếc, xã hội đương thời, triều đình đầy bọn gian thần và quan hoạn xấu xa, tình thế đầy khó khăn, nên Hoàng Đế không thể nào sống ổn định được.


Cuối cùng, Đường Chiêu Tông gặp cảnh ngộ thê thảm, chết trong bi thương ai oán.


NGŨ ĐẠI


(907 - 960)


1- Hậu Lương: 907 - 923  


Gồm có các triều vua:   
Thái Tổ: 907 - 913  
Mạt Đế: 913 - 923  




2- Hậu Đường: 923 - 936 


Có các triều vua:    
Trang Tông: 923 - 926  
Minh Tông: 926 - 934  
Mẫn Đế: 934  
Mạt Đế: 934 - 936




3- Hậu Tấn: 936 - 947  


Có các triều vua: 
Cao Tổ: 936 - 942  
Xuất Đế: 942 - 947 




4- Hậu Hán: 947 - 950 


Có các triều vua: 
Cao Tổ: 947 - 948  
Ẩn Đế:   948 - 950  




5- Hậu Chu: 951 - 960  


Có các triều vua
Thái Tổ: 951 - 954  
Thế Tông: 954 - 959  
Cung Đế: 959 - 960  




THỜI KỲ NĂM ĐỜI MƯỜI NƯỚC


(Ngũ đại thập quốc)


Cuộc khởi nghĩa nông dân cuối thời Đường tuy đã làm lung lay được cơ cấu thống trị ở nhiều khu vực của đế quốc Đường: cũng làm suy yếu nặng nề lực lượng thống trị của vương triều Đường và phiên trấn. Nhưng cuộc chiến tranh phản động trấn áp khởi nghĩa nông dân lại làm nổi lên phiên trấn mới có thế lực và mở rộng đất đai của mình, làm cho cuộc chiến hỗn loạn chia cắt và kiêm tính ngày càng gay gắt, kết quả tạo nên cục diện phân liệt ở Trung Quốc được gọi là "Năm đời Mười nước". Trước hết là Chu Toàn Trung, một tên phiến loạn phản lại quân khởi nghĩa nông dân đã bán rẻ nông dân để đổi lấy chức Tiết Độ sứ của vương triều Đường.


Trong quá trình tàn sát nông dân, hắn đã trở nên phiên trấn khét tiếng hung ác bạo tàn. Tiếp theo, hắn đã lợi dụng mâu thuẫn giữ bọn quan hoạn và quan liêu trong vương triều Đường, lấy vũ lực uy hiếp Đường Chiêu Tông tiêu diệt bọn quan hoạn chỉ trừ thế lực phiên trấn phương Bắc. Cuối cùng năm 907, hắn phế bỏ Đường Ai Tông, đoạt quyền thống trị ở bắc Trung Quốc, tự xưng đế, lấy quốc hiệu là Lương "sử gọi là Hậu Lương" Lịch sử của năm đời 10 nước bắt đầu từ đây.


	Tiếp theo Hậu Lương
	(907 - 923) có:



	Hậu Đường
	(923 - 936)


	Hậu Tấn
	(936 - 946)


	Hậu Hán
	(947 - 950)


	Hậu Chu
	(951 - 960)






Năm vương triều này sử gọi là Ngũ đại.


Trừ Hậu Đường lập kinh đô ở Lạc Dương ra còn tất cả đều lập đô ở Khai phong. Do đó có thể thấy, kinh tế, chính trị và trung tâm văn hóa của Trung Quốc, dần dần từ Quan Trung chuyển về phía đông Trung Nguyên.


Lý do là phía bắc thường xảy ra những cuộc xâm nhập biên cương của dân tộc thiểu số.


Mặt khác do Trung Nguyên và Giang Nam là vùng kinh tế phát triển làm cho kinh tế chính trị và văn hóa tự nhiên có xu hướng dời về phía đông.


Ngoài Năm đời ra còn có Mười nước, đó là: Ngô, Ngô Việt, Tiền Thục, Sở, Mân, Nam Hán, Kinh Nam, Hậu Thục, Nam Đường và Bắc Hán.


Về chế độ chính trị, các vương triều Ngũ Đại, có thể cấu tạo nên một trung tâm chính quyền, đồng thời địa phương mà họ cai trị vẫn còn các Tiết Độ Sứ và tướng soái chia cắt chiếm đóng. Các Hoàng Đế của năm đời như Đường Minh Tông, Hậu Đường Phế đế, Hậu Chu Thái tể đều do tướng lĩnh bầu lên. Lúc bấy giờ chính ra là bộ hạ có quyền thế hơn cả chủ.


Cho nên thời ấy ở bắc Trung Quốc chiến tranh xảy ra liên tục. Năm 884 sau khi cuộc khởi nghĩa của Hoàng Sào thất bại, Chu Toàn Trung cùng với Tiết Độ Sứ Hà Đông là Lý Khắc Dụng vì tranh quyền đoạt lợi nên liên tục xung đột lẫn nhau.


Thời Hậu Lương, Lý Khắc Dụng cùng với con trai dùng kế đánh chiếm Thái Nguyên, làm cho Hậu Lương hỗn chiến liên miên.


Năm 923, con trai Lý Khắc Dụng là Lý Tồn Trợ diệt Hậu Lương xưng đế, lập nhà Hậu Đường.


Đời Ngũ Đại (Năm Đời) là thời kỳ chiến tranh liên miên, nên chính quyền các vương triều đã bóc lột nhân dân đến tận xương tủy, nhân dân sống cuộc đời vô cùng khổ cực.


Ở miền Nam tình hình cũng chẳng khác gì miền Bắc, bọn thống trị cũng bóc lột nhân dân tàn bạo không kém. Ngô Việt là khu vực giầu có nhất, thì bọn thống trị đặt ra nhiều thứ thuế để bóc lột dân lành.


Tuy thế, do tình hình bọn thống trị ở miền Nam muốn củng cố chính quyền thống trị, tăng cường sức lực của nước nhà, với điều kiện xã hội tương đối ổn định, có nhiều nước đã thi hành các chính sách khuyến khích sản xuất.


Việc chiếm đoạt ruộng đất ở Nam Triều cũng tăng hơn thời kỳ cuối của đời Đường, các địa chủ trang viên lợi dụng nhân lực, vật lực đã lập các đồn điền, bóc lột sức lao động của nhân dân để làm giầu cho mình.


Tóm lại "Năm Đời" "Mười Nước" cũng chỉ là phát triển quyền hành và sự áp bức của bè lũ thống trị phong kiến ở Trung Quốc.


BỘ TỘC KHIẾT ĐAN XÂM LƯỢC TRUNG QUỐC


Khiết Đan vốn là dân tộc Hồ ở phía đông chiếm cứ vùng đất cũ của Tiên Ty ở vùng Liêu Đông, Nhiệt Hà. Đời Đường tộc Khiết Đan vẫn là dân du mục, chia làm 8 bộ tộc. Mỗi bộ tộc có một thủ lĩnh gọi là "Đại nhân", cứ ba năm là tuyển chọn một người làm "đại nhân".


Đây là giai đoạn bộ tộc Khiết Đan đang theo chế độ gia trưởng.


Cuối đời Đường, Khiết Đan thừa cơ biên cương nhà Đường không phòng bị, nội bộ vương triều Đường đang tranh giành quyền lực, đấu đá, thanh trừ lẫn nhau, bèn đem quân đánh chiếm xâm lấn các quận ven biên giới, hoạt động ngày càng mở rộng.


Tám bộ tộc Khiết Đan đánh chiếm biên cương của Hán chủ yếu là cướp đoạt tài sản chiếm đoạt sức lực dân tộc Hán để làm nô lệ, bắt họ sản xuất, tăng thêm tài sản tư hữu, xúc tiến sự thay đổi quan hệ xã hội của Khiết Đan.


A Bảo Cơ một thủ lĩnh Khiết Đan chịu ảnh hưởng văn hóa của dân tộc Hán, dùng các sĩ đại phu người Hán làm tham mưu, để người Hán ở trong các khu vực của mình, làm nông nghiệp, dần dần bóc lột theo kiểu phong kiến. A Bảo Cơ đã căn cứ vào Hán văn để sáng tác ra chữ Khiết Đan tất cả chế độ pháp luật đều Hán hóa, điều này tăng thêm tốc độ, phát triển nhảy vọt để đổi thay chế độ gia trưởng.


Năm 946, Khiết Đan lại tiến công Hậu Tấn. Chủ soái của Hậu Tấn liên kết với Khiết Đan bắt chư tướng cùng bộ hạ đầu hàng. Nhưng quân lính kiên quyết phản đối, chủ soái Hậu Tấn giở thủ đoạn lừa bịp, cưỡng bức quân lính giải giáp. Quân lính kêu khóc tiếng vang dậy đất. Quân lính Khiết Đan được bọn Hán gian dẫn đường đánh phá Khai Phong, quan chức đứng đầu đã hạ vũ khí đầu hàng.


Lúc bấy giờ có Sài Vinh là con nuôi của vua triều Hậu Chu kế vị tiên đế lên ngôi hiệu là Chu Thế Tông, Sài Vinh quyết tâm Bắc phạt. Năm 959, Sài Vinh tiến quân lên miền Bắc. Đại quân đến biên giới Hà Bắc, tướng Hán dưới quyền cai trị của Khiết Đan dẫn quân ra đón và đầu hàng. Quân lính của Hậu Chu vào huyện Hùng - tỉnh Hà Bắc. Như vậy chỉ mới ra quân 42 ngày mà Hậu Chu đã thu hồi một vùng đất rộng lớn.


Công việc đang tiến triển tốt, đột nhiên Sài Vinh lâm bệnh chết, toàn quân đành phải lui, quân quyền rơi vào tay Triệu Khuông Dẫn.


Triệu Khuông Dẫn đã đổi cuộc Bắc phạt thành chính sách "Tiên Nam, hậu Bắc" (Nam trước, Bắc sau) chớp lấy thời cơ xây dựng nghiệp lớn.


Năm 960, Triệu Khuông Dẫn thay thế Hậu Chu xây dựng vương triều phong kiến Tống.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU TỐNG


BẮC TỐNG: 960 - 1127


Gồm các triều vua:


	Thái Tổ:
	960 - 976



	Thái Tông:
	976 - 998


	Chân Tông:
	998 - 1023


	Nhân Tông:
	1029-1064


	Anh Tông:
	1064 - 1068


	Thần Tông:
	1068 - 1086


	Triết Tông:
	1086 - 1101


	Huy Tông:
	1101 - 1126


	Khâm Tông:
	1126 - 1127






TẬP QUYỀN TRUNG ƯƠNG


Sau khi Chu Thế Tông Sài Vinh chết, con là Sài Tông Huấn lên kế vị, mới 7 tuổi, quân đội tinh nhuệ của toàn quốc đều nằm trong tay Triệu Khuông Dẫn.


Năm 960, Triệu Khuông Dẫn nghe tấu sớ không thực về tộc Liêu và Bắc Hán, liên quân xâm phạm triều đình, nên Triệu Khuông Dẫn đã xuất quân đi chinh phạt. Lợi dụng khí thế của các tướng sĩ Ngũ Đại, Triệu Khuông Dẫn đã tổ chức binh biến tại Trần Kiều Dịch, (cách Khai Phong 40 dặm về phía đông bắc) tự xưng Đế, kéo quân về khai Phong, phế Sài Tông Huấn, lập vương triều Bắc Tống đóng đô ở Khai Phong (triều Tống gọi là Đông Kinh) sử gọi là Bắc Tống.


Nhân dân Trung Quốc đã trải qua tình trạng hỗn loạn chia cắt phân liệt lâu dài, đã được ổn định lại.


Triệu Khuông Dẫn lấy đế hiệu là Tống Thái Tổ và kế thừa nền kinh tế xã hội tương đối ổn định có từ thời Hậu Chu và một đội quân vững mạnh để xây dựng vương triều Bắc Tống. Khi xã hội đã bắt đầu ổn định, Triệu Khuông Dẫn đã dùng lực lượng chủ yếu đi chinh phạt các nước nhỏ ở phương Nam, mưu mô có được sự thống nhất toàn quốc, để củng cố địa vị thống trị vương triều mới của mình, làm thế thủ để phòng sự uy hiếp đối với tộc Khiết Đan ở miền Bắc.


Từ năm 963 đến 979, vương triều Bắc Tống dùng thủ đoạn vũ lực và ngoại giao, đặc biệt là sách lược tận lực, tranh thủ sự ủng hộ của bọn đại địa chủ để giảm bớt trở lực, tiêu diệt và thu gọn các vùng đất phương Nam của: Kinh Châu (năm 963), Hồ Nam (963) Hậu Thục (965); Nam Hán (971); Nam Đường (975) Ngô Việt (978); Bắc Hán (976), thống nhất Trung Quốc, thu hồi vùng đất Yên Vân.


Chiến lược "Nam trước Bắc sau" của vương triều Bắc Tống, làm cho thế lực của Khiết Đan có thời gian để phục hồi, mất đi thời cơ tốt nhất để loại trừ bọn Khiết Đan, Nữ Chân ở phía bắc. Về sau Tống Thái Tông hai lần chinh phạt miền Bắc vẫn thất bại, đất đai mất vẫn không thu hồi được. Trong lịch sử Trung Hoa vương triều Bắc Tống là vương triều phong kiến yếu nhất trong việc chinh phục các bộ tộc phương Bắc.


QUAN HỆ VỚI NƯỚC LIÊU


Để thu hồi 16 châu U Vân, Tống Thái Tông con của Triệu Khuông Dẫn (Tống Thái Tổ) đã 2 lần đánh nước Liêu nhưng đều thất bại. Bọn thống trị nước Liêu nhiều lần đem quân xâm phạm miền Nam, cướp rất nhiều người, của cải và súc vật.


Năm 1004, vua Liêu đem quân đánh xuống phía nam, thâm nhập vào vùng phụ cận Khai Phong.


Lúc bấy giờ, trong triều đình Bắc Tống có nhiều phe phái. Có phái chủ trương dời đô về Kim Lăng tức Nam Kinh. Có phái chủ trương dời đô về Thành Đô. Phái chủ chiến chủ trương buộc Tống Chân Tông phải thân chinh đánh giặc.


Tống Chân Tông bất đắc dĩ phải ra cầm quân còn quân và dân Bắc Tống anh dũng bảo vệ đất đai làm cho quân Liêu không công phá được một thành phố lớn nào cả. Trong trận đánh bảo vệ Thiện Châu (tỉnh Hà Nam) quân Tống đã bắn chết chủ soái của quân Liêu, giáng một đòn nặng nề vào quân giặc.


Khi được tin quân Liêu đến Thiện Châu, thì ở Khai Phong (còn gọi là Biên Kinh) có nhiều quan đại thần của triều Bắc Tống đã hốt hoảng.


Tể tướng Khấu Chuẩn cùng Tống Chân Tông qua sông Hoàng, tiến đánh Thiện Châu, quân Liêu chạy dài. Nhưng bọn đại thần lại khiếp nhược, họ sợ xảy ra chiến tranh, nên xúi giục Tống Chân Tông cầu hòa. Thế là hàng năm Bắc Tống phải nộp cho nước Liêu 10 vạn lạng bạc và 20 vạng tấm lụa. Đây là một điều nhục nhã cho vương triều Tống.


QUAN HỆ VỚI TÂY HẠ


Giữa thế kỷ 11, thủ lĩnh các bộ lạc Khương là Triệu Nguyên Hạo lập nước Tây Hạ ở phía đông Cam Túc về sau Tây Hạ đánh Thổ Phồn và Hồi Hột, chiếm cứ phần lớn Cam Túc và vùng Hà Sáo, thành lập một nước rất mạnh.


Thấy triều đình Bắc Tống đầy mâu thuẫn, thế nước ngày càng suy yếu, Tây Hạ tổ chức nhiều cuộc tấn công đại qui mô vào Bắc Tống. Qua nhiều lần tranh chiến kịch liệt, quân Bắc Tống đã bị tổn thất nặng nề.


Chiến tranh làm đường thông thương buôn bán với Tây Hạ của Bắc Tống bị cắt đứt kéo dài nhiều năm. Người Tây Hạ không có hàng hóa của Bắc Tống để mua và không bán được hàng của mình.


Mặt khác người Tây Hạ chán ghét chiến tranh, quân lính Tây Hạ thiếu hụt quân số do không có người bổ sung. Triệu Nguyên Hạo buộc phải cầu hòa với Bắc Tống.


Năm 1044, hai bên ký hòa ước, Tây Hạ xưng thần, Bắc Tống làm chúa, nhưng mỗi năm Bắc Tống phải nạp cho Tây Hạ 7 vạn lạng bạc, 15 vạn tấm lụa và 3 vạn cân chè. Tây Hạ rất thích chè của Bắc Tống để uống trong mùa đông.


Trong cuộc chiến tranh với Tây Hạ, chính quyền Bắc Tống tỏ ra rất khiếp nhược, đồng thời cũng đem rất nhiều tai hại đến cho nhân dân.


Biên giới tây bắc Trung Hoa có nhiều vùng kinh tế bị phá hoại nặng nề, vật liệu xây dựng cần thiết cho chiến tranh phải chở đến từ các nơi, lương thực cũng phải chở từ miền đông xa xôi đến. Số tiền dùng để nuôi quân rất nhiều.


Chính quyền Bắc Tống đã tăng cường bóc lột nhân dân mới đủ công quĩ, nhân dân vô cùng khổ cực.


PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VƯƠNG TRIỀU BẮC TỐNG


+ Nông nghiệp và trang viên:


Sau khi Bắc Tống thống nhất đất nước, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp giữa 2 miền được trao đổi với nhau. Để củng cố chính quyền, chính quyền Bắc Tống đã thực hành 1 số biện pháp khôi phục và phát triển sản xuất nông nghiệp như:


- Xóa bỏ phần lớn các thứ thuế nặng nền, là gánh nặng cho nông dân từ thời năm đời - mười nước.


Chính quyền miễn thuế 3 năm, cho nông dân vỡ ruộng hoang.


- Nếu địa phương nào thiếu công cụ sản xuất như trâu cày, thì đưa các loại công cụ bằng sức người vào thay thế, tránh đình trệ sản xuất.


- Phổ biến kinh nghiệm trồng lúa có sản lượng cao - Đắp đê ngăn nước sông Hoàng, mở mang thủy nông vùng Giang Nam.


Với những biện pháp tích cực được thực hiện trong thời gian chục năm, diện tích trồng trọt được mở rộng, nhân khẩu tăng, sức lao động phát triển.


Chính quyền Bắc Tống đã nắm trong tay được nhiều quan trang (ruộng của quan) mà chủ điền đã thuê tá điền đến cày cấy, nên triều đình đã thu được tô nhẹ hơn.


Những trang viên của bọn địa chủ lớn khá nhiều. Bọn chúng đã lập ra trại ấp. Trong trang trại có nhà ở, vườn cây ăn quả, vườn rau, ao cá, kho thóc v.v... Chung quanh là nhà ở của tá điền.


Trang trại có đồng ruộng rộng mênh mông, nhiều khi còn có rừng thưa, ao hồ.


Bọn địa chủ lớn và quan liêu quý tộc có hàng chục trang trại, số tá điền phục dịch trong trang trại đến hàng nghìn người, tá điền cầy cấy ruộng cho địa chủ phải nộp trên 50% hoa lợi cho chủ. Thế mà bọn địa chủ còn đối xử hà khắc, ức hiếp tá điền.


Nếu địa chủ nào bị phá sản phải bán lại trang trại thì tá điền phải theo ruộng đất làm thuê cho chủ mới.


Địa chủ và quan liêu câu kết với nhau, dùng nhiều thủ đoạn khai lận diện tích đất đai để trốn tô, trốn thuế.


Do đó, phần lớn thuế má và sưu dịch đều trút lên đầu nông dân có ít ruộng, không có thế lực.


Thời gian đầu thời kỳ Bắc Tống do thực hiện một số biện pháp phục hồi và phát triển sản xuất nông nghiệp, nên xã hội trở nên tương đối thịnh vượng, nhưng không được bao lâu. Mâu thuẫn giai cấp của vương triều Bắc Tống dần trở nên sâu sắc, xã hội đi dần xuống.


PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG NGHIỆP


Kinh tế vương triều Bắc Tống phát triển cao, chủ yếu biểu hiện ở thương nghiệp và thủ công nghiệp.


- Thủ công nghiệp: Công nghiệp mỏ và luyện kim trong tay triều đình rất phát triển. Sản lượng vàng bạc, đồng và sắt khai thác được đều nhiều hơn thời Đường. Mỏ sắt mỗi năm có thể khai thác được mấy triệu cân. Mỗi lò luyện sắt có mấy chục thợ. Phường đúc tiền và đúc binh khí được trả lương tùy theo mức lao động.


Nghề tơ tằm ở đời Bắc Tống khá phát đạt. Sản phẩm tơ lụa có nhiều loại, ở Khai Phong, Lạc Dương, Nhuận Châu và Tô Châu đều có các phường dệt tơ đại qui mô của các quan lại.


Mỗi năm triều đình còn mua rất nhiều hàng tơ lụa của các địa phương.


Nghề đồ sứ cũng phát triển mạnh, sản phẩm không những tinh xảo, bán rất chạy ở thị trường trong và ngoài nước.


Theo đà phát triển của nông nghiệp và thủ công nghiệp, thương nghiệp Bắc Tống trở nên phồn thịnh.


Kinh đô Khai Phong có nhiều chợ, trao đổi hàng hóa buôn bán suốt đêm. Các thành phố lớn như Thành Đô, việc buôn bán rất phồn thịnh, một số thành phố buôn bán với người nước ngoài như Quảng Châu, Hàng Châu, Minh Châu.


Thuế thương mại trở thành nguồn thu rất lớn cho vương triều Tống.


Song song với phát triển của thương nghiệp, tiền tệ cũng được chú ý. Tiền đồng được lưu thông nhiều trên thị trường. Mỗi năm lò đúc tiền của triều đình phải đúc hàng triệu quan tiền đồng, thế mà vẫn không đáp ứng được nhu cầu.


Bạc trắng cũng dần dần được dùng làm tiền tệ một cách phổ biến. Giữa thời Bắc Tống có tiền giấy để lưu thông gọi là "Giao tử" nhờ có tiền tệ xã hội Bắc Tống được mở mang và phát triển.


CẢI CÁCH - BIẾN PHÁP VƯƠNG AN THẠCH


Vương An Thạch là một nhà chính trị nổi tiếng trong lịch sử Trung quốc. Vương An Thạch là Tể tướng đời Tống Thần Tông, ở thời kỳ này nền thống trị của Bắc Tống có nguy cơ suy yếu ngày càng trầm trọng. Triều đình Bắc Tống phải cần rất nhiều tiền để nuôi bộ máy quan liêu hàng chục vạn người và một triệu binh lính.


Cuộc chiến tranh với Liêu và Tây Hạ đã làm hao tiền tốn của của triều đình, sau chiến tranh, triều đình Bắc Tống lại phải ký hòa ước, hàng năm phải nạp cho Liêu và Tây Hạ rất nhiều tiền bạc và tơ lụa. Số thu hàng năm không bù nổi cho số chi, tài chính ngày càng kiệt quệ, gánh nặng trên hai vai của nhân dân ngày càng nặng nề.


Quân đội của Bắc Tống ít được luyện tập, kỷ luật lỏng lẻo, nên không thể củng cố phòng thủ được nước nhà và loại bỏ được sự đe dọa của Liêu và Tây Hạ.


Đời Tống Thái Tông ở Tứ Xuyên đã xảy ra cuộc khởi nghĩa do Vương Tiểu Ba lãnh đạo.


Vương Tiểu Ba đưa ra khẩu hiệu giầu nghèo bằng nhau, được đông đảo nông dân ủng hộ. Cuộc chiến đấu kéo dài đến mấy năm. Đến đời Tống Nhân Tông, những cuộc khởi nghĩa nông dân xảy ra liên tiếp ở nhiều nơi.


Trong vương triều Bắc Tống, có một số người thấy mâu thuẫn xã hội lúc đó ngày càng nghiêm trọng, nên cải cách chính trị là nhu cầu bức thiết, họ nói: "Cần phải cải cách chính trị ngay, nếu không sẽ xảy ra nhiều cuộc biến loạn lớn giống như Xích Mi và Khăn Vàng".


Trước nhu cầu cấp thiết đó, Vương An Thạch đã xem xét chủ trương cải cách của nhiều người trước và đưa kiến nghị cải cách của mình lên nhà vua.


Lúc đó Tống Thần Tông là một vị vua trẻ tuổi, không cần bọn quan liêu và địa chủ lớn, đã dùng Vương An Thạch làm tể tướng và thực hiện cải cách.


Từ năm 1069, các điều luật mới lần lượt được thi hành, quan trọng nhất là các luật về kinh tế.


+ Luật nông điền thủy lợi:


Vương An Thạch cho mở mang thủy lợi, khai khẩn đất hoang, tích cực phát triển sản xuất nông nghiệp.


+ Luật thanh miêu (lúc mầm xanh)


Gặp lúc thiếu ăn, mà lúa ngoài đồng chưa chín, mùa gặt chưa đến, triều đình sẽ cho nông dân vay tiền, mùa xuân vay thì mùa hè trả, mùa thu vay thì cuối năm trả, đều lấy lãi 20%. Như thế có thể hạn chế địa chủ và con buôn bóc lột nông dân bằng lãi nặng.


+ Luật miễn sưu.


Theo đẳng cấp của mỗi nhà mà nộp tiền thay thế cho sưu dịch, gọi là "tiền miễn sưu". Người được đặc quyền miễn sưu dịch trước kia, bây giờ cũng phải nộp tiền, gọi là "tiền trợ sưu". Triều đình dùng tiền miễn sưu và tiền trợ sưu để thuê người đi phu.


Do đó có thể đảm bảo thời gian sản xuất cho nông dân, và hạn chế đặc quyền của quan liêu.


+ Luật đo lại ruộng và thu thuế bình quân: Triều đình đo xét lại ruộng đất, qui định quan liêu và địa chủ phải đóng thuế theo số ruộng đất của bọn chúng sử dụng. Như thế có thể hạn chế quan liêu và địa chủ khai man ruộng đất, làm cho số thu nhập của triều đình cũng tăng thêm.


+ Luật thị dịch: Lúc nào hàng hóa trên thị trường quá nhiều, bán không chạy, thì triều đình mua vào bằng giá công bằng, rồi khi nào trên thị trường thiếu thứ hàng đó, thì triều đình sẽ bán lại cũng bằng giá công bình, như thế có thể đề phòng nhà buôn lớn lũng đoạn thị trường, đồng thời số thu của nhà nước cũng tăng thêm.


+ Luật bảo giáp:


Tổ chức nông dân lại và lợi dụng ngày dưng tháng rỗi để cho nông dân tập luyện quân sự, dần dần dùng dân quân thay thế cho lính mộ. Như thế có thể tiết kiệm cho quỹ nuôi quân, tăng cường lực lượng quốc phòng.


Luật mới ra có nhượng bộ cho nông dân, hạn chế lợi ích của quan liêu địa chủ và con buôn lớn.


Sau khi thi hành luật mới, ruộng đất mới khai khẩn có đến mấy chục vạn khoảnh, công trình thủy lợi có hơn một vạn nơi. Triều đình tăng thêm thu nhập, lực lượng phòng ngự được tăng cường, gánh nặng của nhân dân cũng được giảm nhẹ.


Vì bọn quan liêu và địa chủ lớn phản đối luật mới, nên sau khi vua Tống Thần Tông và Vương An Thạch chết, thì luật mới cũng bị xóa bỏ.


NHÀ KIM XÂM LƯỢC


Cuối thời Bắc Tống, bọn quan liêu không còn cái gai Vương An Thạch, đã câu kết với bọn đại địa chủ ngày càng bóc lột nhân dân một cách điên cuồng.


Đến đời Tống Huy Tông, nhà vua chỉ lo tô điểm cho cung điện và vườn hoa, cho người đến Giang Nam tìm các thứ hoa thơm, đá lạ, cỏ tươi.


Nhà vua cho chở một hòn đá lớn về để làm núi giả cho vườn Ngự uyển, nhiều nơi phải phá nước, cầu cống và tường vách dọc đường, để cho thuyền chở đá đi qua. Bọn quan lại còn thừa dịp để vơ vét thêm, làm cho nông dân phá sản, bán vợ đợ con rất nhiều.


Do nền thống trị mục nát của Bắc Tống nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân đã nổ ra.


Năm 1120, Phương Lạp lãnh đạo cuộc khởi nghĩa nông dân ở tỉnh Chiết Giang. Còn quân khởi nghĩa do Tống Giang lãnh đạo thì hoạt động ở vùng Sơn Đông, Hà Nam và Giang Tô. Cuộc khởi nghĩa nông dân này được Thi Nại Am phản ảnh vào tác phẩm Thủy Hử khá sinh động.


Triều đình Bắc Tống đã ra tay đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân một cách tàn bạo, nhưng lại lơ là không chú ý phòng bị biên giới nên nước Kim ra đời đã tấn công vương triều Tống.


Nước Kim là bộ tộc Nữ Chân, sinh sống ở lưu vực phía đông Trung Hoa và hạ du Hắc Long Giang, sống nhờ nghề đánh cá, săn bắn và trồng trọt.


Vua nước Liêu là nước láng giềng bắt buộc người Nữ Chân năm nào cũng phải cống hiến vàng sống hình người; châu ngọc, ngựa tốt và các chim quý. Sự vơ vét của bọn sứ giả đã làm cho đời sống của người Nữ Chân rất đau khổ. Đến đầu thế kỷ XII A-cu-ta thành lập nước Kim.


Vua Tống Huy Tông liền cho người đến bàn với nước Kim về việc liên hợp đánh Liêu. Đôi bên thỏa thuận: Sau khi tiêu diệt Liêu, Bắc Tống sẽ thu hồi vùng đất đai mà Kim đã cắt nhượng cho Liêu, còn số bạc và lụa cho Liêu trước kia thì từ nay sẽ cho Kim.


Quân Tống mới bắt đầu mở cuộc tấn công đã bị quân Liêu đánh bại, còn quân Kim thì đánh thúc tới Yên Kinh rồi không chịu rút về, vua Tống Huy Tông phải cho một triệu quan tiền, họ mới chịu rút quân ra khỏi vùng này.


Năm 1125, Kim tiêu diệt Liêu, liền chia làm hai đường đánh xuống phía nam. Mấy chục vạn quân dân Thái Nguyên đã anh dũng chống lại, kìm chế được cánh quân phía tây. Nhưng cánh quân Kim phía đông đã tiến đến gần kinh đô, Khai Phong rất nhanh. Tống Huy Tông phải chạy trốn. Lúc đó, có một số quan đại thần thời Bắc Tống chủ trương đầu hàng và thỏa hiệp, nhưng đông đảo quân dân thì yêu cầu bảo vệ kinh đô Khai Phong. Dưới áp lực của quân dân, vua Tống Khâm Tông (con của Tống Huy Tông) phải dùng Lý Cương là người chủ trương kháng chiến nhận trách nhiệm giữ thành.


Năm 1126, quân Kim bao vây Khai Phong, Lý Cương lãnh đạo quân dân kiên trì chống giữ. Nhân dân ở vùng ngoại ô cũng rầm rộ tổ chức chống Kim. Hơn 20 vạn quân tiếp viện các nơi đều kéo đến ngoại thành Khai Phong. Quân Kim bị đơn độc lại tiến quá sâu, lương thực tiếp tế không kịp, tình hình quân lính rã đám. Nhưng Tống Khâm Tông bạc nhược, một mực cầu hòa, đã gom góp vàng bạc trong thành dâng cho quân Kim, lại còn cách chức Lý Cương. Nhân dân hết sức căm phẫn. Dưới sự lãnh đạo của Thái học sinh Trần Đông, có hơn mấy vạn người đã tập hợp trước cửa cung để yêu cầu vua phục chức cho Lý Cương.


Tống Khâm Tông sợ, buộc phải chấp nhận yêu cầu của nhân dân. Do quân dân Khai Phong có thủ lĩnh lại quyết chống cự nên quân Kim phải rút lui.


BẮC TỐNG CHẠY XUỐNG MIỀN NAM


Mùa thu năm 1126, bọn thống trị Kim lại phát động cuộc xâm phạm lần thứ hai.


Tống Khâm Tông đã liên tiếp cho người đi cầu hòa và ra lệnh cho quân tiếp viện các nơi không được tiến về kinh đô. Do đó quân Kim đã đánh chiếm được Khai Phong dễ dàng nhanh chóng.


Năm 1127, Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông đã bị bắt sống, tài sản trong kinh đô Khai Phong đã bị cướp sạch. Một người con khác của Tống Huy Tông lại lên làm vua ở tỉnh Hà Nam thuộc miền Nam, không dám trở về Khai Phong. Đó là Tống Cao Tông. Nhà vua mới dẫn triều đình và một số quan liêu chạy xuống phía nam, lịch sử gọi là Nam Tống.


NAM TỐNG


(Từ 1127 đến 1279)


	1- Tống Cao Tông
	1127 - 1163



	2- Tống Hiếu Tông
	1163 - 1190


	3- Tống Quang Tông
	1190 - 1195


	4- Tống Ninh Tông
	1195 - 1225


	5- Tống Lý Tông
	1225 - 1265


	6- Tống Độ Tông
	1265 - 1275


	7- Tống Cung Đế
	1275 - 1276


	8- Tống Đoan Tông
	1276 - 1278


	9- Tống Đế Bỉnh
	1278 - 1279






NHÀ NAM TỐNG CHỐNG KIM


Vương triều Nam Tống do Triệu Cấu xây dựng tiếp tục sự nghiệp hủ bại của triều Bắc Tống.


Do người Kim không ngừng đem quân xâm chiếm, nên cuộc đấu tranh trong nội bộ tập đoàn thống trị giữa phái chủ hàng và chủ chiến kéo dài và ngày càng thêm kịch liệt.


Vương triều Nam Tống đã không đếm xỉa gì đến nhân dân miền bắc Trung Quốc và núi sông bị xâm lược đã nhục nhã đầu hàng quân Kim.


Bọn thống trị Nam Tống chủ trương chống lại yêu cầu của nhân dân, còn nhân dân đứng lên chống lại ngoại xâm, trong đó nhiều anh hùng dân tộc đã quên mình, bảo vệ núi sông Giang Nam. Đại biểu cho các anh hùng dân tộc có: Tông Trạch, Lý Cương và Nhạc Phi.


TỐNG NHÂN TÔNG


(1023 đến 1064)


Niên hiệu


	Thiên Thánh:
	1023 - 1032



	Minh Đạo:
	1032 - 1034


	Cảnh Hựu:
	1034 - 1038


	Bảo Nguyên:
	1038 - 1040


	Khang Định:
	1040 - 1041


	Khanh Lịch:
	1041 - 1049


	Hoàng Hựu:
	1049 - 1054


	Chí Hòa:
	1054 - 1056


	Gia Hựu.:
	1056 - 1064






Tống Nhân Tông, tên chính là Triệu Trinh, con Tống Chân Tông Triệu Hằng. Từ khi sinh ra cho đến khi lên ngôi Hoàng Đế Triệu Trinh gặp nhiều sự hiểm nguy và lịch sử đã ghi chép đầy đủ.


Sử có ghi: Triều Tống Chân Tông Triệu Hằng vào những năm niên hiệu Đại Trung Tường Phù đã xảy ra sự việc "Di Miêu hoán Chúa" (Thay Chúa bằng mèo), trong triều đình chẳng ai hay biết. Mười mấy năm sau sự việc mới được sáng tỏ, cái thiện đã thắng được cái ác.


Số là do muốn giành ngai vàng, gian thần đã mưu giết quý phi và con trai của bà là Hoàng tử mới sinh, tương lai sẽ được lập Thái tử, kế vị Hoàng Đế Chân Tông. Quý phi không ngờ tên Thái giám gian ngoan Quách Hòe đã bày ra kế hiểm để giết Ấu vương thay vào đó làm con mèo chết và vu cho quý phi sinh ra mèo, đó là điềm gở, và giam hãm bà vào ngục thất. May thay Triệu Trinh đã được cứu thoát, gửi vào người em gái quý phi, sau được giải oan, Triệu Trinh được lập làm Thái tử lên ngôi Hoàng Đế.


Tống Nhân Tông là một vị Hoàng Đế anh minh, nhiều việc làm của Hoàng Đế được thần dân ca tụng.


Trong thời gian Hoàng Đế trị vì, xã hội, kinh tế, văn hóa và khoa học đều có bước phát triển mới.


Có một lần vào dịp đầu thu các quan dâng sò huyết. Tống Nhân Tông liền hỏi:


- Từ đâu đem đến?


Quần thần trả lời.


- Bẩm từ xa chở đến.


Hoàng Đế hỏi tiếp:


- Tốn bao nhiêu tiền?


Quần thần trả lời:


- 28.000 quan tiền.


Hoàng Đế nói:


- Ta thường răn đe các ngươi phải có ý thức tiết kiệm. Giờ đây ăn sò mà tốn nhiều tiền như thế, ta không ăn nổi.


Một hôm, sáng sớm Hoàng Đế nói với các quan hầu cận:


- Tối hôm qua, ta đói, ngủ không được, muốn ăn thịt dê nướng.


Cận thần hỏi:


- Tại sao Hoàng thượng không giáng chỉ cho các hạ thần đi làm ngay?


Tống Nhân Tông nói:


- Nếu ta nói ra, thì bên dưới vì mệnh lệnh của ta mà bắt dân phải lo lắng bận rộn, cho nên không nói là tốt.


Quan Can gián là Vương Sách từng khuyên Hoàng Đế Tống Nhân Tông không nên thân gần với phụ nữ có sắc đẹp.


Tống Nhân Tông trả lời:


- Gần đây, đại thần Vương Đức đưa khá nhiều mỹ nhân đến dâng ta, ta rất vừa lòng, hãy lưu lại ta xem sao!


Trương Sách nói:


- Muôn tâu Hoàng thượng, hôm nay thần Can gián Hoàng thượng chính là sợ Hoàng thượng vì nữ sắc mà mê muội.


Tống Nhân Tông nghe xong có vẻ khó chịu.


Nhưng vẫn hạ lệnh cho Thái giám.


- Những cô gái mà Vương Đức dâng, tặng cho mỗi cô ba trăm quan tiền, hạ lệnh họ phải rời cung ngay.


Nói xong, nước mắt trào ra.


Trương Sách nói:


- Bệ hạ cho rằng lời tâu của kẻ hạ thần là đúng, bất tất phải bận tâm như thế. Các cô gái đã tiến cung chẳng cần cho về ngay, để một thời gian nữa cũng được.


Tống Nhân Tông nói:


- Trẫm tuy là bậc đế vương, nhưng vẫn nặng tình cảm với dân, nếu để các cô gái ở lại lâu, tình cảm sâu nặng, không thể đành tâm buộc họ ra đi được.


Cái đáng quý của Tống Nhân Tông là Hoàng Đế không bao giờ gần bọn tiểu nhân.


Có hôm, Tống Nhân Tông bãi chầu về cung, đau đầu, gọi Thái giám đến bóp đầu. Khi bóp đầu, viên Thái giám thấy Hoàng Đế để trong túi bản tâu, bèn hỏi:- Bệ hạ có bản tâu gì?


Tống Nhân Tông nói:


- Đây là bản tâu khuyên ta giảm bớt cung nữ và thị vệ trong cung.


Viên Thái giám nói:


- Trong nhà các quan đại thần đều có con hát và vũ nữ, thị tì của Bệ hạ không nhiều, họ còn nói giảm, muôn tâu thế là quá đáng lắm.


Tống Nhân Tông không nói gì. Viên Thái giám lại hỏi:


- Bệ hạ chuẩn tấu việc này thế nào?


Tống Nhân Tông nói:


- Kiến nghị của quan Can gián, đương nhiên trẫm phải thực hiện.


Viên Thái giám cho rằng mình là người được tin yêu nhất nói:


- Nếu thực hiện thì nên lấy nô tài là người đầu tiên giảm.


Tống Nhân Tông nghe xong, ngay lúc đó đứng dậy gọi Thái giám Tổng quản vào cung, chiếu theo danh sách Thái giám giảm đi 29 người, viên Thái giám vừa nói là số một.


Sự việc xong, Hoàng hậu hỏi:


- Muôn tâu Bệ hạ! Tại sao viên Thái giám hầu cận bóp đầu là người thân tín nhiều năm của Bệ hạ, lại không phải là người giữ lại, lại giảm anh ta?


Tống Nhân Tông nói:


- Hắn khuyên cự tuyệt lòng trung thành của quan Can gián. Trẫm làm sao lại để ở bên cạnh được.


Tống Nhân Tông chưa phải là một vị Hoàng Đế văn võ kiêm toàn nhưng là một vị Hoàng Đế anh minh, chính vì vậy dưới triều đại của Hoàng Đế Tống Nhân Tông có được pháp luật, "bất vị thân" (không vì người thân) với một quan tòa như Bao Công.


Bao Công, quan Chánh án phủ Khai Phong là người phò tá đặc biệt cho Tống Nhân Tông.


Tống Nhân Tông trị vì 41 năm. Ông là một vị Hoàng Đế có tiếng tăm thuộc các vương triều phong kiến Trung Hoa.


TỐNG HUY TÔNG - TRIỆU CÁT


(1101 - 1126)


Ông là vị Hoàng Đế cuối đời Bắc Tống được nhắc đến nhiều trong lịch sử.


Đây là một vị Hoàng Đế cực kỳ thông minh.


Nhưng ông lại đổ công sức nhiều để nghiên cứu thư pháp, hội họa. Ông là một Hoàng Đế thất bại nhưng lại là một nhà nghệ thuật thành công.


Thư pháp của ông được mọi người thán phục.


Ông có tài quan sát tự nhiên, có công quan sát sâu và kỹ các bức tranh cổ, nghiên cứu sở trường của các nhà hội họa nổi tiếng thời trước. Ông trở thành một nhà hội họa có tài. Ông chuyên vẽ cầm thú, chim muông, trúc hoa và nhân vật.


Ông vẽ chim muông, cầm thú trên giấy và sơn mài khá sinh động. Do ông thích hội họa, cho nên lúc bấy giờ có Viện hội họa ngay trong hoàng cung, thu hút nhiều nhân tài kiệt xuất, là thời kỳ thịnh vượng của hội họa Bắc Tống.


Tác phẩm của Tống Huy Tông Triệu Cát đến ngày nay không nhiều. Trong viện bảo tàng Cố cung còn giữ được bức tranh. "Thánh Cầm Đồ" (Nghe đàn) của ông. Tống Huy Tông là một vị Hoàng Đế chịu nhục nhã của vương triều Tống, sử sách ghi chép lại những trang sách buồn thảm.


Năm 1100, Tống Huy Tông đã dùng tên Sái Kinh, một tên đại thần dùng chiêu bài và thủ đoạn bịp bợm của giai cấp thống trị dễ bề bóc lột nhân dân, tạo nên những nguy cơ xã hội nghiêm trọng.


Tống Huy Tông hoang dâm vô độ, nên những tên cận thần tay chân như Sái Kinh, Đồng Quán đều là bọn quý tộc quan liêu luôn biết chiều theo ý thích của Vua nên chúng đã đặt ra nhiều chính sách bóc lột để mua vui, như bắt nhân dân tính đầu người nộp cây hoa, và cỏ lạ quý, đá hiếm, thú quý. Chính sách "Hoa Thạch cương" bắt dân tìm đá hoa cương chở về kinh đô xây cung điện.


Ngoài ra còn bắt phải dâng gái đẹp, bắt trai tráng làm nô dịch, đẩy nhân dân đến bước đường cùng là đứng lên chống đối lại.


Năm 1120, Phương Lạp ở Mục Châu, Kiến Đức, tỉnh Chiết Giang tổ chức và phát động khởi nghĩa nông dân.


Quân khởi nghĩa được nông dân khắp nơi ủng hộ, chỉ trong mấy ngày mà con số lên đến hơn mười vạn người đánh phá 6 Châu, 52 huyện, thế lực như chẻ tre.


Triều đình Bắc Tống đã cử Đồng Quân chỉ huy đội quân "Phồn Hán đại quân" đi trấn áp giết hại tàn khốc hàng triệu nghĩa quân và nhân dân.


Lúc bấy giờ ở phía bắc Trung Hoa có người Kim thuộc các bộ tộc thiểu số, nhân cơ hội triều đình đổ nát nhiều lần cho quân quấy nhiễu biên cương trở thành uy hiếp nghiêm trọng cho vương triều Bắc Tống.


Năm 1126, Tống Huy Tông truyền ngôi cho Tống Khâm Tông, nhưng vẫn hàng ngày tham dự triều chính. Quân Kim ào ạt đánh xuống phía nam, xâm chiếm Trung Nguyên, triều đình Bắc Tống chia làm 2 phái: phái chủ hòa và phái chiến đấu cố thủ.


Bọn Hán Gian, đứng đầu là tên Trương Bang Xương bao vây Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông buộc hai cha con vua Tống cầu hòa, bỏ kinh thành mà chạy.


Một số quan đại thần yêu nước, đứng đầu là Lý Cương, tích cực bố trí phòng thủ kinh thành đánh trả lại quân Kim.


Nhân dân kinh thành Khai Phong, hăng hái tham gia công việc phòng thủ, giúp đỡ quân lính chuẩn bị chống giặc.


Quân Kim bao vây Khai Phong, Tống Huy Tông bất chấp sự phản kháng của Lý Cương, cầu hòa quân Kim. Quân Kim đòi Tống phải hạ ngay khí giới và nạp lễ vật.


Triều đình Tống phải nạp 5 triệu lạng vàng 50 triệu lạng bạc, một vạn cây lụa bạch, 1 vạn con ngựa. Phải cắt nhượng ba trấn Thái Nguyên, Trung Sơn, Trung Gian của tỉnh Hà Bắc. Cha con Tống Huy Tông, Tống Khâm Tông phải lạy chào vua Kim. Hoàng Đế Tống phải nhận vua Kim làm bá phụ (Bác). Các Thân Vương, đại thần vương triều Tống phải đến doanh trại quân Kim lạy chào và làm lễ tiễn đưa quân Kim.


Năm 1126, quân Kim lại xâm chiếm Trung Nguyên, bọn gian thần buộc hai cha con Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông cầu hòa, năm 1127, quân Kim chiếm đóng kinh thành Khai Phong, cướp bóc của cải bắt hai cha con Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông làm tù binh.


TỐNG CAO TÔNG TRIỆU CẤU


(1127 - 1163)


Triệu Cấu là một Hoàng Đế ôm nặng đầu óc bảo vệ quyền lợi cá nhân. Cao Tông rất sợ Khâm Tông bị quân Kim bắt giam quay trở về sẽ mất ngôi. Cho nên Cao Tông không chống quân Kim triệt để, chỉ cần ngồi yên ổn trên bảo tọa Hoàng Đế, chẳng biết sự nhục nhã của một nước đầu hàng, hàng năm phải cống nạp cho quan nước ngoài, cũng không cần gì người Trung Hoa bị quân Kim lạc hậu hành hạ ra sao. Tống Cao Tông vì bảo vệ quyền lợi cá nhân nên nhất trí với chủ trương bán nước của phái đầu hàng, cho nên ông không bao giờ nghĩ đến chuyện đem quân lên thu phục miền bắc, đồng thời từng bước nhượng bộ quân Kim. Thời kỳ đầu của vương triều Nam Tống, nhân dân Hà Bắc và Sơn Tây đều tổ chức nghĩa quân, và lập thành dinh trại ở vùng rừng núi để chống cự rất kịch liệt. Có một lần, quân Khăn đỏ đã tập kích dinh trại của nguyên soái Kim, và tiêu diệt gần hết quân lính trong đó.


Tướng Tông Trạch là tướng lĩnh trấn thủ thành Khai Phong của Nam Tống, có nhiều nghĩa quân chịu sự lãnh đạo của Tông Trạch. Tông Trạch còn qua sông Hoàng Hà để bàn kế hoạch thu hồi đất đai bị chiếm với nghĩa quân ở phía bắc Hoàng Hà.


Lúc đó nghĩa quân miền Bắc hoạt động rất mạnh. Tông Trạch phái Vương Ngạn là một thủ lĩnh của nghĩa quân, dẫn bảy nghìn người đột phá vòng vây của mấy vạn quân Kim và đánh thắng tới núi Thái Hành. Mười mấy vạn nghĩa quân ở núi Thái Hành cũng đoàn kết chung quanh họ và đã nhiều lần đánh tan quân Kim, giành lại được đất đai, nhân dân và tài sản bị cướp.


Tông Trạch đã nhiều lần đề nghị Bắc phạt, nhưng Tống Cao Tông không ủng hộ, lại còn sợ Tông Trạch kết hợp với nghĩa quân sẽ uy hiếp đến nền thống trị của mình, nên cho người theo dõi.


Tông Trạch đã 70 tuổi, vì tức giận nên mang bệnh, nhưng vẫn triệu tập các thủ lĩnh của nghĩa quân đến, khuyến khích họ cố gắng giết giặc. Trước khi chết ông còn hô liên tiếp:


"Qua sông! Qua sông!..." Quân Kim tiếp tục nam tiến và chiếm cả vùng đất đai rộng lớn ở phía nam Hoàng Hà.


NHẠC PHI


(1131 - 1142)


Nhạc Phi xuất thân là tá điền, quê ở Thang Âm


(Hà Nam). Ông là người yêu nước và rất căm thù hành động tàn bạo của quân Kim. Ông tham gia cuộc đấu tranh chống quân Kim, và lập được nhiều công to. Quân lính do Nhạc Phi lãnh đạo đều là nông dân miền Bắc, có tinh thần kỷ luật rất tốt, quân đội có nêu ra khẩu hiệu "rét chết không dỡ nhà, đói chết không cướp giật". Vì vậy, quân của Nhạc Phi đến đâu cũng được nhân dân yêu mến và ủng hộ.


"Quân Nhạc Phi đã liên tiếp đánh tan cuộc tấn công của quân Kim và đội tiên phong đã tiến tới Hoàng Hà. Thủ lĩnh của nghĩa quân ở núi Thái Hành cũng dẫn đội ngũ mình gia nhập quân Nhạc Phi.


Nhạc Phi còn bắt liên lạc với nghĩa quân ở Hà Bắc.


Năm 1140, nguyên soái Ngột Truật của quân Kim dẫn đại quân tấn công miền Nam, nhưng bị Lưu Kỳ ở Thuận Xương đánh, chạy tơi bời. Ngô Lân ở Phù Lang cũng giáng cho quân Kim một đòn thật nặng. Nhạc Phi từ Tương Dương phản công lên Bắc, và cho thủ lĩnh của nghĩa quân qua sông để phối hợp tác chiến với nghĩa quân miền Bắc.


Quân Kim bị đánh bại, đường tiếp tế lương thực cũng bị cắt đứt. Nhạc Phi đánh thẳng vào Yến Thành. Ngột Truật điều động kỵ binh tinh nhuệ đến ứng chiến, nhưng rốt cuộc cũng bị quân Nhạc Phi tiêu diệt. Ngột Truật buồn rầu than: "Hy vọng chiến thắng đã tan theo mây khói".


Nghĩa quân miền Bắc bẩm báo tình hình địch cho Nhạc Phi biết và hẹn ngày hội sư với Nhạc Phi.


Nhân dân tranh nhau cung cấp lương thực cho quân đội, làm cho quân Nhạc Phi càng lên tinh thần và hăm hở tiến tới, nhưng ngay lúc đó vua Tống Cao Tông đột nhiên ra lệnh rút lui. Nhạc Phi than dài:


"Mười năm cố gắng đã trôi theo dòng nước!" Vua Tống Cao Tông và tên bán nước Tần Cối sợ không giải hòa được, sợ thế lực của các tướng lĩnh yêu nước càng mở rộng, nhất là sợ Nhạc Phi kết hợp với nghĩa quân miền bắc. Nhạc Phi và các tướng lĩnh yêu nước khác đều bị tước cả binh quyền.


Năm 1141, Ngột Truật gửi mật thư cho Tần Cối nói: "Ngài cầu hòa, nhưng Nhạc Phi thì muốn lấy lại Hà Bắc, như thế, nếu không giết Nhạc Phi, thì không thể hòa được". Do đó Nhạc Phi bị bắt cầm tù, và sau đó bị Tần Cối ra lệnh cho quan giữ ngục giết chết.


Nhân dân Trung Quốc hết sức căm phẫn Tống Cao Tông cùng với tên bán nước Tần Cối, và mãi mãi tưởng nhớ tới Nhạc Phi, vị anh hùng của Nam Tống.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU LIÊU


(907 - 1125)


Dân tộc Liêu xây dựng đất nước vào năm 907 quốc hiệu là Khiết Đan.


Năm 938, đổi tên nước là Liêu. Năm 983 lại gọi lại là Khiết Đan. Năm 1066 lại xưng là Liêu.


Gồm có các triều vua:


	Thái Tổ:
	907 - 927



	Thái Tông:
	927 - 947


	Thế Tông:
	947 - 951


	Mục Tông:
	951 - 969


	Cảnh Tông:
	969 - 982


	Thánh Tông:
	982 - 1031


	Hưng Tông:
	1031 - 1055


	Đạo Tông:
	1055 - 1101


	Thiên Tạc:
	1101 - 1125





			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU KIM


(1115 - 1234)


Có các triều vua


	Thái Tổ:
	1115 - 1123



	Thái Tông:
	1123 - 1135


	Hi Tông:
	1135 - 1149


	Hải Lăng Vương
	1149 - 1161


	Thế Tông:
	1161 - 1190


	Chương Tông:
	1209 - 1209


	Vệ Chiêu vương:
	1190 - 1213


	Tuyên Tông:
	1213 - 1224


	Ai Tông:
	1224 - 1234






NHÂN DÂN TRUNG QUỐC DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA KIM


Quân đội Kim chiếm lấy miền bắc Trung Quốc, đến đâu cũng giết người cướp của, phá hoại thành thị và nông thôn.


Quân đội Kim biên chế theo hộ khẩu. Để giám sát và đàn áp người Hán, bọn thống trị Kim buộc người Hán đến ở các đồn điền, và lấy nhiều ruộng đất của dân để chia cho bọn tay chân. Bản thân chúng không lao động và bắt người Hán cày cho chúng. Có nơi còn bắt người Hán phải thuê ruộng của bọn chúng và phải nộp tô trước 2 -3 năm Hơn nữa, bọn thống trị Kim còn rào ruộng của dân để làm trại chăn nuôi và trường săn bắn, do đó nhiều ruộng đất bị bỏ hoang.


Bọn thống trị Kim còn cưỡng bức nhiều người Hán làm tôi mọi cho bọn chúng. Mỗi gia đình Kim đều có hai nô lệ. Mỗi gia đình quý tộc trung bình có trên một trăm nô lệ.


Thống trị Kim còn bắt nông dân đi lính. Mỗi người lính đều phải tự cấp lương thực và quân phục. Có người đi lính hàng 10 năm không trở về, sống chết không rõ, nhưng gia đình vẫn phải gửi tiền và đồ dùng cung cấp cho người nhà.


Nền thống trị tàn bạo của quân Kim đã làm cho nhân dân khắp nơi trong cả nước liên tiếp nổi lên chống lại. Cuộc đấu tranh chống Kim ở các nơi, không bao giờ chấm dứt.


Mỗi một thôn ấp do bọn thống trị Kim trực tiếp đàn áp đã vùng lên lật đổ và tiêu diệt bọn thống trị Kim ở địa phương đó.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU NGUYÊN


(1206 - 1368)


Năm 1206, Thiết Mộc Chân đã lập nước ở Mông Cổ. Năm 1271, Hốt Tất Liệt định quốc hiệu là Nguyên - Năm 1279 diệt Nam Tống.


Các triều vua:


	Thái Tổ:
	1206 - 1229



	Thái Tông:
	1229 - 1246


	Định Tông:
	1246 - 1251


	Hiến Tông:
	1251 - 1260


	Thế Tổ (Hốt Tất Liệt):
	1260 - 1295


	Thành Tông:
	1295 - 1308


	Vũ Tông:
	1308 - 1312


	Nhân Tông:
	1312 - 1321


	Anh Tông:
	1321 - 1324


	Thái Định Đế:
	1324 - 1328


	Thuận Đế:
	1328


	Văn Tông:
	1328 - 1329


	Minh Tông:
	1329 - 1332


	Ninh Tông:
	1332 - 1333


	Thuận Đế:
	1333 - 1368






MÔNG CỔ NỔI DẬY VÀ XÂM LƯỢC MIỀN NAM


Người Mông Cổ có nhiều bộ lạc, ở trên đồng cỏ rộng lớn, đông giáp núi Hùng Am, tây đến núi An Tai, và sống bằng nghề chăn nuôi. Tài sản của họ là những bầy dê, bò và ngựa. Thịt dê bò và sữa là thức ăn chính của họ. Đồng thời họ còn săn bắn nữa.


Người Mông Cổ rất coi trọng sự đoàn kết trong bộ lạc, họ nói: "Rời khỏi thân tộc là làm tù binh cho kẻ khác". Họ đã rèn luyện thành con người dũng cảm, mạnh khỏe và có kỷ luật nghiêm khắc.


Vào thế kỷ thứ XII, người Mông Cổ bắt đầu dùng công cụ và vũ khí bằng sắt. Mông Cổ trở nên lớn mạnh. Thủ lĩnh của họ là Thiết Mộc Chân đã được rèn luyện trong gian khổ và trở thành một người có tài năng đặc sắc về tổ chức quân sự Thiết Mộc Chân thành lập một đội kỵ binh lớn mạnh.


Mỗi kỵ binh đều có bộ áo giáp và hai cây cung, khi cưỡi ngựa thì dùng cung ngắn, đi bộ thì dùng cung dài. Về sau. Thiết Mộc Chân tập hợp các bộ lạc và thống nhất Mông Cổ. Năm 1206, các bộ lạc thống nhất, tôn Thiết Mộc Chân làm vua lớn của Mông Cổ, tức là Thành Cát Tư Hãn (nghĩa là vua lớn mạnh của đa số người).


Thành Cát Tư Hãn không ngừng gây ra chiến tranh, chỉ trong vòng mấy chục năm, Thành Cát Tư Hãn và con cháu đã đánh xuống phía nam, xâm lược miền Bắc Trung Quốc, chinh phục các nước Trung Á ở phía tây, định chiếm vùng ngoại Cáp-cadơ và đồng cỏ Hắc Hải, đánh chiếm đến lưu vực sông Đa-nuýp ở châu Âu. Lúc đó Mông Cổ đã thành một nước lớn bằng ngang châu Âu và châu Á. Đến năm 1211, bọn thống trị Mông Cổ bắt đầu Nam tiến. Lúc bấy giờ nhà Kim đã suy yếu. Quân Mông Cổ lại sắp đánh tới Trường thành. Trong trận đánh ở Cư Dung quan, quân Kim bị đại bại.


Quân Mông Cổ đã đánh chiếm liên tiếp mấy chục thành phố ở Hà Bắc, Sơn Tây và Sơn Đông.


Quân Kim không ngăn chặn được cuộc tấn công của Mông Cổ, nên phải dời đô từ Yên Kinh đến Khai Phong, thế là cả vùng phía bắc Hoàng Hà đều bị quân Mông Cổ chiếm.


Năm 1227, Thành Cát Tư Hãn đánh Tây Hạ. Tây Hạ bị tiêu diệt. Cũng trong năm đó, Thành Cát Tư Hãn chết. Năm 1232, Mông Cổ cho người đến nghị bàn với Nam Tống về kế hoạch liên hợp tấn công Kim. Theo sự thỏa thuận giữa đôi bên, sau khi Kim bị tiêu diệt thì vùng phía nam Hoàng Hà sẽ trả về Nam Tống. Quân Mông Cổ đánh Khai Phong, vua Kim chạy đến Thái Châu, Nam Tống cho hai vạn quân hợp với quân Mông Cổ để bao vây Thái Châu.


Năm 1234, quân Tống đánh vào thành Thái Châu, Kim bị tiêu diệt.


Nhưng bọn thống trị Mông Cổ không chịu trả vùng phía nam Hoàng Hà lại cho Nam Tống. Khi quân Nam Tống tiến đến Lạc Dương, thì quân Mông Cổ lại phá đê Hoàng Hà để dìm chết quân Nam Tống. Từ đó quân Mông Cổ bắt đầu tấn công Nam Tống.


NHÀ NGUYÊN THỐNG NHẤT TRUNG QUỐC


Nhà Nguyên tiêu diệt nhà Hạ. Kim và Nam Tống, thống nhất Trung Quốc. Năm 1253, Mông Cổ cho quân đội tiến vào Tây Tạng. Bắt đầu từ đó, Tây Tạng chính thức đứng trong bản đồ Trung Quốc.


Khi chiếm được Nam Tống bọn thống trị Nguyên dùng chính sách chia rẽ để làm yếu lực lượng phản kháng của nhân dân. Chúng chia các dân tộc làm bốn thứ người. Người Mông Cổ, người Sắc Mục, người Hán và người Nam. Người Sắc Mục bao gồm các dân tộc ở Tây Vực và Tây Hạ. Người Hán bao gồm người Khiết Đan, Nữ Chân, Cao Ly và nhân dân Hán tộc ở miền Bắc Trung Quốc. Còn người Nam chỉ có các dân tộc ở miền Nam Trung Quốc.


Bọn thống trị Nguyên dùng người Mông Cổ và người Sắc Mục để thống trị nhân dân các dân tộc khác. Quan lại cao cấp của trung ương và địa phương đều do người Mông Cổ và người Sắc Mục đảm đương. Người Mông Cổ chiếm địa vị cao nhất và được hưởng các thứ đặc quyền.


Bọn thống trị Nguyên đã dùng mọi biện pháp gắt gao để phòng ngừa nhân dân chống cự. Chúng không cho người Hán và người Nam cất giấu vũ khí, cấm làm vũ khí, cấm nuôi ngựa và săn bắn, cấm luyện tập võ nghệ, cấm hội họp, thậm chí cấm cả đi đường ban đêm và họp chợ. Đồng thời quân đội Mông Cổ còn đến đóng ở các nơi. Bọn chúng biên chế người Nam thành "lý giáp", 20 nhà là một giáp, do người Mông làm chủ giáp, để cai quản họ.


Chủ giáp thường vơ vét tài sản của nhân dân và hãm hiếp phụ nữ.


Pháp luật của nhà Nguyên qui định, người Mông Cổ và người Sắc Mục phạm tội thì do cơ quan đặc biệt xử. Người Mông đánh người Hán và người Nam, thì người Hán và người Nam không được đánh lại. Nếu người Mông đánh chết người Hán và người Nam thì chỉ bị phạt tiền.


Vì bọn thống trị Nguyên phân biệt đối xử áp bức, bóc lột đông đảo nhân dân một cách dã man, nên nhân dân đã chống lại rất mãnh liệt.


CHIẾN TRANH NHÂN DÂN


Đời Nguyên Thế Tổ (Hốt Tất Liệt) có một đại thần nói: "Giang Nam đã chinh phục 20 năm, nhưng phiến loạn vẫn chưa dẹp được yên". Một đại thần khác nói. "Ở Giang Nam có hơn 400 nơi đã xảy ra bạo động". Bọn thống trị Nguyên không những sục sạo và cướp bóc khắp nơi, mà còn tàn sát nhân dân khởi nghĩa một cách điên cuồng.


Nhà Nguyên đã bắt buộc nhân dân đóng nhiều thuế má. Trong ba bốn chục năm, thuế đã tăng gấp 20 lần. Nhà Nguyên không coi trọng việc sản xuất nông nghiệp và làm thủy lợi. Vì thế nạn lụt và hạn hán thường xảy ra khắp nơi, sông Hoàng Hà đã nhiều lần bị vỡ đê. Đời Nguyên Thuận đế, trong buổi đầu, có một năm, riêng vùng Giang Tô và Chiết Giang đã có hơn 59 vạn nhà bị đói. Một năm khác, do đê Hoàng Hà bị vỡ to nên vùng Sơn Đông bị lụt, nước đã nuốt hết nhà cửa và làm chết rất nhiều người.


Thiên tai nhân họa liên miên, đã làm cho phong trào đấu tranh chống Nguyên của nhân dân ngày càng mở rộng.


Bọn thống trị Nguyên hoảng sợ lại ra lệnh cấm tích trữ vũ khí và nuôi ngựa một lần nữa, và dùng thủ đoạn khủng bố để đàn áp phong trào phản kháng của nhân dân. Nhưng ý chí của nhân dân kiên quyết lật đổ nền thống trị tàn ác của Nguyên càng vững chắc hơn.


CUỘC KHỞI NGHĨA HỒNG CÂN


Năm 1351, những cuộc khởi nghĩa rộng khắp của nhân dân đã phát triển thành cuộc chiến tranh nông dân, lấy quân Hồng Cân làm lực lượng chính.


Quân Hồng Cân là do nông dân tổ chức, lúc đầu họ dùng hình thể tổ chức bí mật, tuyên truyền thời đại hắc ám sắp qua và sự quang minh sẽ đến. Họ chủ trương đoàn kết giúp nhau, lật đổ nền thống trị nhà Nguyên. Bọn thống trị nhà Nguyên đã nghiêm cấm tổ chức này, nhưng số người gia nhập ngày càng nhiều. Dưới sự lãnh đạo của Lưu Phúc Thông, họ bắt đầu khởi nghĩa. Nông dân tham gia khởi nghĩa đều chít khăn đỏ để làm hiệu, vì thế gọi là quân Hồng Cân.


Quân Hồng Cân đánh chiếm cả vùng Dĩnh Châu và miền nam Hà Nam phát triển rất nhanh, có đến mười mấy vạn người. Lúc đó, nhà Nguyên đã mục nát không còn sức chiến đấu, nên bị đánh bại liên tiếp. Bọn thống trị nhà Nguyên rất hoang mang, có người chủ trương rút người Sắc Mục các nơi về Đại Đô, để tập trung binh lực đối phó với quân khởi nghĩa.


Lúc đó, ở lưu vực Hoàng Hà và Trường Giang, đâu đâu cũng có quân khởi nghĩa. Chủ yếu là quân của Từ Thọ Huy ở Hà Bắc, của Quách Tô và Phương Quốc Chân ở Chiết Giang. Thủ lĩnh của các cánh quân đó có người là nông dân nghèo khổ, có người làm nghề thủ công, cũng có người là tiểu thương.


Quân Hồng Cân do Lưu Phúc Thông lãnh đạo chiến đấu ở phía bắc và phía nam Hoàng Hà. Họ chia làm hai cánh để tiến lên miền Bắc, một cánh tiến sát Đại Đô, một cánh đánh ra ngoài trường thành, tiến đến phía đông Liêu Hà. Các cánh quân này giống như những con dao nhọn đã thọc thẳng vào quả tim và băm nát nền thống trị của nhà Nguyên.


Năm 1368, bọn thống trị Nguyên bị quân khởi nghĩa đuổi đến phía bắc Trường thành, thế là nhà Nguyên bị diệt vong.


VĂN HÓA TỐNG - NGUYÊN


Ba phát minh lớn


Ấn loát. Phương pháp in bằng bản khắc đã xuất hiện từ đời Đường. Dùng phương pháp này để thay cho viết tay, không những tiết kiệm thời gian và sức lực, mà còn làm cho sách vở được truyền bá rộng rãi. Đó là một phần đóng góp lớn lao của nhân dân Trung Quốc cho nền văn hóa thế giới.


Trong thời kỳ Năm Đời, ở Tứ Xuyên, Giang Tô và Chiết Giang, trong dân gian đã dùng bản khắc, in rất nhiều sách dùng hàng ngày, như lịch, sách học v.v... Đời Hậu Đường, triều đình bắt đầu in các sách "Thi Kinh" và "Thượng thư" bằng bản khắc gỗ, để cho giới trí thức.


Đến thời Tống, triều đình trung ương và địa phương đều có in sách, hiệu sách và tư nhân in sách mỗi lúc càng nhiều. Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, Tứ Xuyên và Sơn Đông đều là những nơi in sách rất nổi tiếng. Những tác phẩm nổi tiếng về văn học, triết học, lịch sử và kỹ thuật khoa học đều cơ bản được in, hơn nữa là in rất đẹp, nét chữ ngay ngắn, màu mực sáng sủa, giấy cũng bền.


Nhưng cách in này trước hết phải khắc chữ trên một bản gỗ rồi mới in ra được. Đến giữa đời Bắc Tống, Tất Thăng mới phát minh cách in bằng chữ sống, tức lấy đất làm ra từng chữ một rồi xếp những chữ ấy thành bản in.


Cách in này đã tiến bộ hơn trước nhiều. Đến thời Nguyên, cách in bằng chữ sống này được thông qua Tây Vực truyền đến châu Âu. Kỹ thuật ấn loát cận đại là dựa trên cơ sở đó, cải tiến và phát triển thêm.


Thuốc súng. Từ xưa, tổ tiên người Trung Quốc đã phát hiện nguyên liệu làm thuốc súng là tiêu thạch


(diêm), lưu hoàng (sinh) và than gỗ. Về sau, nhà luyện đơn hòa chất tiêu thạch với lưu hoàng thường xảy ra những vụ bốc cháy rất mãnh liệt. Do đó người ta mới dần dần phát minh thuốc súng.


Đến cuối thời Đường, thuốc súng đã bắt đầu dùng vào quân sự. Đến những năm đầu Bắc Tống, thì phát minh thứ tên đầu lửa, tức là dùng thuốc súng cháy chậm rịt vào đầu mũi tên, khi tên bắn đến nơi nào, thì lương thảo và vật gỗ đều cháy. Đến Nam Tống, đã có súng lửa làm bằng ống tre dài, đổ thuốc súng vào bên trong, khi đốt lên, thuốc súng từ trong ống phun ra. Đến cuối đời Nam Tống, lại phát minh súng đột hỏa, dùng sức mạnh của thuốc súng để bắn đạn bằng đá.


Lúc bây giờ còn phát minh được thứ thuốc nổ rất mạnh. Quân Nguyên tiêu diệt Nam Tống, đã lấy được kho pháo Dương Châu. Một hôm, người giữ kho nghiền diêm sinh bị bốc cháy, cả kho pháo nổ dữ dội. Nhà cửa trong thành phố đều rung rinh.


Một trăm lính giữ kho đều bị chết, mặt đất bằng cũng biến thành những hố sâu đến hơn 3 thước.


Thuốc súng làm vũ khí, đã đem lại sự thay đổi lớn lao về mặt quân sự. Đối với kỹ thuật công nghiệp, thuốc súng cũng có tác dụng rất lớn. Thế kỷ XIII - XIV thuốc súng qua Trung Á truyền đến châu Âu.


Kim chỉ nam. Thế kỷ thứ III trước công nguyên, tổ tiên của người Trung Quốc đã phát hiện tính hút sắt của đá nam châm (từ thạch). Đến thế kỷ thứ I lại phát hiện tính chỉ hướng của đá nam châm. Từ đó đá nam châm được dùng làm công cụ chỉ hướng.


Đời Bắc Tống, người ta đã biết dùng kim chỉ nam để làm la bàn, đi lại các đảo ở Nam Dương và Ấn Độ.


Kim chỉ nam dùng trong việc hàng hải, đã khắc phục những khó khăn cho thuyền đi biển xa, do đó nó có một ý nghĩa lớn lao trong việc giao lưu và phát triển kinh tế văn hóa thế giới.


TỪ, KHÚC VÀ TIỂU THUYẾT


Tống từ. Cuối thời Đường, đã xuất hiện một hình thức thi ca mới, gọi là từ. Từ là do thơ ca phát triển ra. Câu văn của từ có dài có ngắn, rất thích hợp cho việc ca hát.


Thời Tống, từ rất phát triển, khắp các thành phố lớn nhỏ đều ngâm vịnh. Lúc đó cũng có nhiều nhà văn nổi tiếng xuất hiện. Tân Khí Tật là một nhà viết từ yêu nước, lúc thanh niên có tham gia nghĩa quân, đã từng dẫn 50 kỵ binh đánh thẳng vào doanh trại của 5 vạn quân Kim, để bắt sống một tướng phản bội. Tân Khí Tật không những nhiều lần đưa lên triều đình Nam Tống kiến nghị về việc thu hồi đất đai bị chiếm, mà còn viết nhiều bài từ đầy tinh thần yêu nước.


Nguyên khúc. Thời Tống, các thành phố rất phồn thịnh. Trong thành phố lớn có những trường du hý cố định gọi là "ngõa xá". Trong đó có sân khấu hát và đài âm nhạc, đoàn kịch của "ngõa xá" có nhiều diễn viên nam nữ đồng thời họ cũng thường đi diễn ở các nơi. Đến thời Nguyên, hý kịch càng phát triển, các nhà văn đã soạn được nhiều vở kịch hay, cũng có nhiều nhà văn đồng thời là diễn viên xuất bắc.


Sự thống trị tàn bạo của bọn quý tộc Mông Cổ và địa chủ lớn, đã đem lại cho nhân dân nhiều tai nạn nghiêm trọng. Có nhiều vở kịch đã phản ánh tinh thần chống áp bức của nhân dân và vạch trần hành vi tội ác của giai cấp thống trị. Nhân dân rất hoan nghênh các vở kịch đó. Kịch "nỗi oan nàng Đậu" của nhà văn Quan Hán Khanh nổi tiếng, đã thuật chuyện đấu tranh anh dũng của một quả phụ trẻ tuổi, chống lưu manh áp bức và chống quan lại tàn bạo. "Tây sương ký" của Vương Thực Phủ tả chuyện thanh niên nam nữ vì đời sống tự do đã mạnh dạn đấu tranh chống lễ giáo phong kiến cổ truyền. Họ phản đối thứ hôn nhân bao biện, phản đối thứ hôn nhân dựa vào thế lực kim tiền. Các vở kịch ấy cho đến nay vẫn được nhân dân yêu chuộng.


Thoại bản và tiểu thuyết. Thời Tống, ở các thành phố lớn có những "người thuật chuyện". Họ căn cứ từ các bản thảo gọi là "thoại bản" để thuật lại bằng lời nói dễ hiểu và sinh động. Trong quá trình thuật đi thuật lại, các "thoại bản" ấy đã được sửa đổi và bổ sung không ngừng. Đến thời Nguyên mới xuất hiện thứ tiểu thuyết chương hồi. Cuối mỗi hồi đều có câu "muốn biết sự tích ra sao, xin xem hồi sau phân giải". Đó là câu sáo của những người thuật chuyện dài trước kia.


Truyện "Thủy hử" và "Tam quốc" cuối thời Nguyên và đầu thời Minh là tác phẩm tiêu biểu cho Tiểu thuyết chương hồi.


Truyện "Thủy hử" miêu tả cuộc đấu tranh của nông dân chống địa chủ quan liêu, ca tụng nhân dân anh hùng trên Lương Sơn Bạc, như Tống Giang, Lâm Xung, Lỗ Trí Thâm, Võ Tòng, Lý Quỳ v.v...


làm cho nhân dân có ấn tượng rất sâu sắc.


Trong văn học thời Tống, Nguyên, có nhiều tác phẩm phản ánh sâu sắc đời sống và cuộc đấu tranh của nhân dân, đồng thời còn cổ vũ lòng hăng hái của nhân dân chống nền thống trị đen tối.


NGUYÊN THÁI TỔ - THÀNH CÁT TƯ HÃN


(1206 đến 1228)


Năm 1206, Hội nghị Liên minh các bộ lạc Mông Cổ, quyết tâm xây dựng một nước Mông Cổ hùng mạnh. Hội nghị đã cử Thiết Mộc Chân làm Thành Cát Tư Hãn (Ghen-git Khan), vị chúa tể của các bộ lạc Mông Cổ.


Thành Cát Tư Hãn, có tầm nhìn xa, hòa nhập vào trào lưu chung của thế giới đương thời, đề ra nhiều biện pháp tích cực để cai trị đất nước. Giải phóng nô lệ, chuyển nô lệ thành lực lượng sản xuất của chế độ phong kiến, phát triển sản xuất khiến cho nước nhà có thực lực đáng kể.


Nhưng con người của Thành Cát Tư Hãn gồm hai thứ, hùng tâm và dã tâm luôn thường trực. Đất nước hùng mạnh thì dã tâm trong Thành Cát Tư Hãn trỗi dậy mãnh liệt. Y đã gây ra cuộc chiến tranh qui mô tranh đoạt thiên hạ.


Vào thời bấy giờ, ở miền bắc Trung Hoa chế độ phong kiến lạc hậu của hai triều Kim và Liêu đang tan rã, nhiều địa phương đã bị quân Mông Cổ chinh phục. Với trình độ nhất định, không biết cách thống trị, quân xâm lược Mông Cổ không thể nào thống nhất được xã hội. Làm thế nào tháo gỡ được cái vòng dân tộc thít chặt, thu phục được nhân tài mà đương nhiên là Mông Cổ không thể có nổi? Mông Cổ đã phải tranh thủ sự ủng hộ của nhân sĩ các nước láng giềng, giúp rập cho mình bước lên đài thống trị đầy hoa thắng lợi.


Thành Cát Tư Hãn khôn ngoan và tìm người tài năng phò tá như Tể tướng Da Luật.


Năm 1215, sau khi đã tính toán, chuẩn bị đầy đủ, Thành Cát Tư Hãn đem quân Tây chinh.


Cuộc chiến kéo dài liên miên, người Mông Cổ đã chinh phục được các vùng Tây Vực - Trung Á.


Quân Mông Cổ dưới sự đốc chiến của Thành Cát Tư Hãn đã truy kích quân các nước Trung Á đến sát biên giới Ấn Độ, đánh tan tác quân địch tại vùng sông Găng-giơ (sông Hằng) mới rút quân về nước.


Thành Cát Tư Hãn là một vị Hoàng Đế biết cách dùng người. Tể tướng Da Luật nguyên là người, Khiết Đan, hoàng tộc triều Liêu, sau làm quan cho nước Kim.


Thành Cát Tư Hãn đã mời bằng được Da luật đến triều kiến. Sau khi đi hàng nghìn dặm đường, tháng 6 năm 1218, Da Luật ra mắt trước "con người kiêu hùng một thời" của thế giới.


Thành Cát Tư Hãn trông thấy Da Luật người cao, miệng to, tai vuông, mắt sáng ngời, tiếng sang sảng, râu dài đến ngực và hiên ngang nên vô cùng yêu thích, đặt ngay tên cho Da Luật, ông "Râu Dài".


Qua hồi lâu đàm luận, cuối cùng Thành Cát Tư Hãn bộc bạch tâm địa.


- Ông là người được ta quý trọng như anh em với ta. Mọi người đều oán giận bọn Liêu, Kim. Mấy chục năm trước đây ta đã đánh đuổi vua Kim Tuyên Tông chiếm được thành Bắc Kinh, thẳng xuống phía nam, ta có thể báo thù cho người Khiết Đan.


Thấy Nguyên Thái Tổ - Thành Cát Tư Hãn không có ý gì lắt léo, Da Luật thành thực trả lời:


- Thần xin cảm ơn lòng tốt của Bệ hạ, cha con tôi đều làm quan cho vua Kim, lẽ nào lại dám phản nghịch thù địch lại vua và cha.


Lời nói thẳng thắn này đụng chạm đến Nguyên Thái Tổ, nhưng Hoàng Đế không chút khó chịu, ngược lại còn tỏ ra cảm động trước lòng trung hiếu của Da Luật.


Mỗi lần xuất chinh, Thành Cát Tư Hãn đều cho Da Luật đi theo hầu cận.


Thành Cát Tư Hãn say mê bói toán, mỗi lần định làm việc gì thường bắt Da Luật và các quan chiêm tinh gieo quẻ đoán xem "hung" hay "cát" mới quyết định. Một câu chuyện lí thú thường được kể: "Vào lúc Nguyên Thái Tổ xuất quân giữa tháng 6, nắng nóng, bỗng nhiên trời đất thay đổi, tuyết phủ dầy mấy ngày liền.


Hoàng Đế lo lắng sợ ra quân không hợp với lòng người, sẽ thất bại, bèn lệnh cho Da Luật gieo quẻ.


Cầm chiếc thẻ trong tay Da Luật không ngần ngại nói.- Việc sẽ diễn ra, ta thắng địch thua, đại cát đại lợi.


Thành Cát Tư Hãn ra quân và thắng lợi.


Trong triều đình nhà Nguyên có một viên đại thần ganh ghét với tài năng của Da Luật trách ông:


- Triều Nguyên chúng ta xưa nay vẫn coi trọng việc “võ" nay ông lại khuyên vua của chúng ta lấy "Văn" để trị nước, như thế hỏi có ích lợi gì?


Da Luật trả lời ngay:


- Thế thì ông nói chúng tôi đều là văn nhân vô dụng cả hay sao?


Ông là một tướng quân, sử dụng cung tên quá giỏi. Tôi xin lấy việc dùng cung để ví dụ. Dùng cung việc đơn giản là cung phải có giây cung, thế thì trị thiên hạ sao lại không dùng văn nhân? Lấy "Văn để trị nước" sao lại không được?


- Sau khi nghe câu chuyện trên, Thành Cát Tư Hãn rất vui mừng. Hoàng Đế nghĩ rằng mình đã nhiều tuổi, sức đã yếu, việc cai trị đất nước phải nhường lại cho thế hệ sau. Da Luật làm Tể phụ (cha nuôi của vua) là tốt nhất.


Người con trai thứ ba của Thành Cát Tư Hãn đang đứng trước sân, Hoàng Đế vẫy con lại chỉ vào Da Luật nói:


- Đây là một vị Tể tướng có tài, là người trời cho, sau này mọi việc về quân sự, chính trị của nước nhà đều phải nghe theo lời ông bàn bạc.


Nguyên Thái Tổ chết, người con thứ 3 theo di chiếu của vua cha lên ngôi kế vị là Nguyên Thái Tông.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU MINH


(1368 - 1644)


Có các triều vua:


	- Thái Tổ Chu Nguyên Chương 1368 - 1399) - Niên hiệu: Hồng Vũ - 1368

	- Huệ Đế Chu Sùng Văn (1399 - 1403) - Niên hiệu: Kiến Văn

	- Thành Tổ Chu Lệ (1403 - 1425) - Niên hiệu: Vĩnh Lạc

	- Nhân Tông Chu Cao Thức (1425 - 1426) - Niên hiệu: Hồng Hy

	- Tuyên Tông Chu Trạm Cơ (1426 - 1436) - Niên hiệu: Tuyên Đức

	- Anh Tông Chu Kỳ Trấn (1436 - 1450) - Niên hiệu: Chính Thống

	- Đại Tông Chu Kỳ Ngọc (1450 - 1457) - Niên hiệu: Cảnh Thái

	- Anh Tông Chu Kỳ Trấn (1457 - 1465) - Niên hiệu: Thiên Thuận

	- Hiến Tông Chu Kiến Thâm (1465 - 1488) - Niên hiệu: Thành Hóa

	- Hiếu Tông Chu Hựu Đường (1488 - 1506) - Niên hiệu: Hoằng Trị

	- Vũ Tông Chu Hậu Chiếu - Niên hiệu: 1506 - 1522

	- Thế Tông Chu Hậu Tông 1522 - 1567 - Niên hiệu: Gia Tĩnh

	- Mục Tông Chu đãi Hậu (1567 - 1573) - Niên hiệu: Long Khánh.

	- Thần Tông Chu Bằng Nghị (1573 - 1620) - Niên hiệu: Vạn Lịch

	- Quang Tông Chu Thường Lạc (1620 - 1621) - Niên hiệu: Thái Xương

	- Hy Tông: Chu Do Hiệu (1621 - 1628) - Niên hiệu: Thích Khởi

	- Tư Tông Chu Do Kiểm (1628 - 1644) - Niên hiệu: Sùng Trinh.




THÀNH LẬP VƯƠNG TRIỀU


Cuối thời Nguyên, trong phong trào khởi nghĩa của nông dân rầm rộ, Chu Nguyên Chương vốn là một thanh niên nông dân nghèo, đã tham gia quân khởi nghĩa của Quách Tử Hưng rồi sau trở thành thủ lĩnh của phong trào đấu tranh này.


Lúc Chu Nguyên Chương 17 tuổi, quê hương của ông ở Phụng Dương tỉnh An Huy bị nạn hạn hán lớn, bệnh truyền nhiễm lan tràn, bố mẹ và anh ruột ông đều chết. Chu Nguyên Chương phải đi làm hòa thượng và sống cuộc đời phiêu bạt đó đây khắp vùng An Huy và Hà Nam. Khi phong trào đấu tranh của nông dân mở ra rộng khắp, Chu Nguyên Chương trở thành nghĩa quân.


Trong hàng ngũ nghĩa quân, Chu Nguyên Chương đã chiến đấu dũng cảm, thân ái đã đoàn kết được quần chúng.


Sau khi Quách Tử Hưng chết, cánh quân khởi nghĩa này do Chu Nguyên Chương nắm quyền lãnh đạo. Ông tiến quân đánh lấy Tập Khánh (Nam Kinh) dùng làm căn cứ. Ông bắt tay lãnh đạo và giúp đỡ nông dân khôi phục sản xuất.


Lúc đó, quân Hồng Cân hoạt động ở lưu vực Hoàng Hà, đã cắt đứt quan hệ Bắc Nam của quân Nguyên. Sau mười mấy năm đấu tranh gian khổ, Chu Nguyên Chương đã tiêu diệt quân chủ lực Nguyên ở Giang Nam, thống nhất được vùng Trung du và Hạ du Trường Giang.


Năm 1368, Chu Nguyên Chương lên ngôi Hoàng Đế ở Nam Kinh, lập nên vương triều Minh, hiệu là Minh Thái Tổ. Minh Thái Tổ ra lệnh bắc phạt, kêu gọi người Hán đánh đuổi bọn thống trị Mông Nguyên, đồng thời cũng đưa ra chủ trương, người Mông Cổ và người Sắc Mục nếu bằng lòng ở lại thì sẽ được đối đãi bình đẳng như người Hán. Kỷ luật của quân đội Bắc phạt rất nghiêm minh, họ bảo hộ tính mạng và tài sản của nhân dân, vì thế được nhân dân miền Bắc nhiệt liệt hoan nghênh. Quân Bắc phạt phát triển lực lượng chiến đấu nhanh chóng và thu được thắng lợi.


Mùa thu năm 1368, quân Bắc phạt đánh vào Đại Đô (Bắc Kinh) lật đổ nền thống trị của vương triều Nguyên. Mười mấy năm sau, mới lấy lại được vùng đất đai rộng lớn ở tây bắc đông bắc, tây nam, quét sạch tàn dư của quân Nguyên.


PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT


Lật đổ được ách thống trị Mông - Nguyên, trước hết nhà Minh đã nhanh chóng phục hồi sản xuất nông nghiệp, sau đó phát triển thương nghiệp, thủ công nghiệp Xuất thân từ nông dân, Chu Nguyên Chương nắm và hiểu về lực lương nông dân, lực lượng hết sức hùng mạnh, nên ông đã dựa vào họ để củng cố xã hội.


Để củng cố nền thống trị của mình, nhà Minh đã nhượng bộ nông dân, và thi hành nhiều biện pháp nhằm phục hồi "khuyến khích nông dân di cư đến vùng ít người, đất rộng để vỡ hoang, tăng diện tính canh tác. Triều đình còn phát không nông cụ, lúa giống, miễn sưu thuế trong 3 năm cho nông dân.


Khi nào đất hoang đã trở thành ruộng thì được xem như tài sản của nông dân. Triều đình nhà Minh biết xem trọng công cuộc thủy lợi. Trong thời gian vài chục năm nhà Minh đã đào ao, đắp đập hơn 4 vạn địa điểm, đào sông ngòi, đắp đê, khai hoang, phục hồi ruộng bỏ hoang. Triều đình Minh đã biết mở rộng diện tích trồng bông, do đó nghề dệt vải dần dần trở thành nghề thủ công chính của nông dân.


Vải bông dần thay thế cho vải đay và tơ lụa trở thành một vật liệu may mặc chủ yếu cho nhân dân.


Để gánh nặng của nông dân được giảm bớt, triều đình ra lệnh đo lại ruộng đất, điều tra nhân khẩu của địa chủ, khai phá, bắt buộc chúng phải đóng thuế theo số ruộng đất hiện có chứ không phải theo ruộng đất giấu giếm man khai, Minh Thái Tổ nghiêm cấm tham ô và trừng phạt rất nhiều quan tham.


Vương triều Minh thành lập được 70 năm thì đời sống của nhân dân ổn định, nhà nước đã tích trữ được lương thực phòng khi có thiên tai địch họa.


TRỊNH HÒA THU PHỤC TÂY DƯƠNG


Tây Dương là các nước thuộc quân đảo In-đô-nê-xi-a và thuộc vùng Ấn Độ Dương.


Đầu thế kỷ 15, Trung Quốc là một nước giàu mạnh trên thế giới. Bởi người Trung Quốc đời Minh giàu tri thức nhất là lãnh vực hàng hải, họ biết sử dụng la bàn và nắm được kỹ thuật đi lại trên biển khơi, do vậy ngành đóng tầu cũng phát triển, kéo theo sự giao lưu cũng phát triển.


Năm 1405, vua Minh Thành Tổ đã phái Trịnh Hòa đi sứ Tây Dương, nhằm thăm dò các dân tộc Tây Dương.


Trịnh Hòa là người dân tộc Hồi ở Vân Nam.


Vâng lệnh triều đình, ông dẫn hơn 27 nghìn người đi trên 60 hải thuyền lớn, từ hải cảng Lưu Gia đem theo nhiều của quý: vàng bạc, tơ lụa và đồ sứ. Đoàn thuyền từ biển Đông xuống biển phía nam đến tận các nước Đông Nam Á, rồi tiếp tục đến các nước thuộc Ấn Độ Dương. Đi đến đâu họ đều tỏ ra hòa hiếu, tặng quà cho các Quốc vương, và trao đổi hàng hóa với nhân dân.


Trịnh Hòa đã đi lại như thế tới 6 lần trong gần 30 năm và đến rất nhiều nơi Ma-lai-xia, Việt Nam, Căm-pu-chia, In-dô-nê-xia, Ấn Độ, Iran và Ả Rập, nước xa nhất là phía đông châu Phi, Trịnh Hòa tỏ ra tôn trọng tập quán và giao lưu buôn bán hòa hiếu với nhân dân ở các nước.


Khi đoàn thuyền của Trịnh Hòa đến Ma-lai-xia, ông được Quốc Vương Ma-lai-xi-a đồng ý cho xây kho lương thực, và hàng hóa. Và sau nơi đây đã trở thành nơi tập trung thuyền buôn của Trung Quốc để đi lại buôn bán với các nước.


Trịnh Hòa đã thu phục các nước Tây Dương thành công nên quan hệ mậu dịch quốc tế của Trung Quốc ngày càng được phát triển. Sự đi lại giữa các thương nhân Trung Quốc với các nước mỗi ngày nhiều lên, khiến cho xã hội Trung Quốc thời Minh đã phát triển thịnh vượng.


HOA KIỀU PHÁT HUY TÁC DỤNG


Sau những đợt đi lại của Trịnh Hòa, đến các nước Tây Dương, sự giao lưu giữa Trung Quốc và các quần đảo ở Nam Á ngày càng phát triển, quan hệ càng mật thiết. Nhân dân Trung Hoa sang các nước làm ăn ngày càng nhiều. Đặc biệt nhân dân Trung Hoa sang làm ở Nam Á, như In-đô-nê- xi-a đã cùng dân bản xứ phát triển sản xuất.


Người Hoa sinh sống ở đó lâu đời, con cháu nối tiếp lập nghiệp, như ở Pa-len-băng trên đảo Su-macơ- ra có đến mấy nghìn gia đình người Hoa, ở Giava cũng đông đúc như thế.


Do Hoa kiều cần cù, sáng tạo nên góp phần lớn vào khai thác và xây dựng địa phương, không khí làm ăn náo nhiệt, phồn thịnh. Lúc đó ở khắp In-đônê- xi-a đều tràn ngập hàng hóa Trung Quốc như: tơ lụa, đồ sứ, đồ đồng, đồ sắt. Người Trung Hoa và người bản địa chung sức thúc đẩy kinh tế và văn hóa địa phương thêm phát triển.


CÁC CUỘC CHIẾN TRANH XẢY RA Ở TRIỀU MINH


Minh với Mông Cổ


Đầu thời Minh, quân Mông Cổ đã rút về ở sâu trong các sa mạc lớn. Quân Minh thừa thắng tiến sâu vào các sa mạc, đánh tan quân Mông Cổ. Nội bộ cầm quyền Mông Cổ phân hóa, bọn thống trị mới phế bỏ quốc hiệu Nguyên, gọi là Thát Đát.


Phía tây Mông Cổ ở vùng đồng cỏ An-tai có nhánh dân Oa-ra hoạt động khá mạnh.


Vào giữa thế kỷ 15, lực lượng Oa - ra càng trở nên hùng mạnh, không những đánh bại Thát Đát, mà còn mở rộng thế lực sang tận biên giới Trung Quốc.


Năm 1449, tướng lĩnh của Oa-ra đem quân đánh xuống phía nam, uy hiếp Trung Quốc.


Lúc đó, triều đình nhà Minh do không chuẩn bị đầy đủ, lực lượng quân sự yếu, lại không nắm rõ tình hình địch, mặt khác, Minh Anh Tông thiếu thận trọng đã nghe lời bọn quan hoạn thân chinh ra trận.


Quân Minh thua trận, chạy hỗn loạn. Kỵ binh của Oa-ra bao vây quân minh tại Thổ Mộc Bảo, quân Minh đại bại, minh Anh Tông bị bắt sống.


Tin này loan đến Bắc Kinh, triều đình liền lập vua mới là Minh Cảnh Đế. Minh Cảnh Đế triệu tập các đại thần bàn kế hoạch chống giữ. Triều đình phân hóa, có số chủ trương chạy xuống Nam Kinh. Nhưng đại tướng Vu Khiêm kiên quyết chủ trương giữ Bắc Kinh, đánh trả cuộc tấn công của quân Oa-ra.


Vu Khiêm được giao quyền giữ thành, ông điều động quân các nơi đến giúp. Quân dân các nơi nhiệt liệt hưởng ứng. Họ còn chở đến Bắc Kinh rất nhiều lương thực, cổ vũ quân lính và nhân dân Bắc Kinh giữ thành.


Lúc quân Oa-ra đánh đến, quân Minh chống trả mãnh liệt, khi chúng tiến sát Bắc Kinh. Quân dân Bắc Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng, liên tiếp đánh lui nhiều đợt tấn công của quân giặc.


Quân Minh và nhân dân Bắc Kinh cùng nhau phối hợp chiến đấu dưới sự chỉ huy của Vu Khiêm.


Quân tiếp viện các nơi báo đến ngày một nhiều.


Cuối cùng đánh bại được quân Oa-ra.


BỒI ĐẮP TRƯỜNG THÀNH


Vạn lý Trường thành nằm quanh co trên những vùng đồi núi thung lũng, hoặc đồng bằng hùng vĩ.


Nói nhằm ngăn ngừa các cuộc tấn công của các bộ tộc phương Bắc.


Giữa đời Minh, quân Thát Đát ngày càng lớn mạnh, bắt đầu dòm ngó Trung Nguyên.


Về sau người Thát Đát thống nhất hai vùng nam bắc sa mạc lớn, trở thành sự uy hiếp nhà Minh. Đội kỵ binh của Thát Đát thường vượt qua Trường thành, phá hoại đời sống của nhân dân các tỉnh:


Thiểm Tây, Sơn Tây và Hà Bắc đã mấy lần đánh sát đến Bắc Kinh.


Quân và dân miền Bắc, Trung Quốc lúc bấy giờ đã phải nhiều lần chống cự, chiến đấu gian khổ với chúng.


Để phòng ngự được vững chắc, từ đầu nhà Minh, nhân dân miền Bắc luôn sửa chữa và bồi đắp Trường thành. Thời Minh, trường thành được tu bổ bằng gạch đá và đất, cao gần 1,5 trượng, rộng 1,8 trượng, cứ cách 1 khoảng nhất định thì có 1 đồn cao 3 trượng(1).


Trên cơ sở Trường thành cũ, nhân dân lao động phải vất vả đội gió tuyết đập đá, gánh đá chịu rét buốt để xây dựng cho trường thành cao thêm, rộng thêm và nối liền nhau, không ngắt quãng. Khi quân giặc đến họ đã tu bổ xong Trường thành, nên có điều kiện ngăn chặn có kết quả quân giặc. Sau khi sửa chữa xong Trường thành thì lực lượng phòng ngự ở miền Bắc của quân Minh được tăng cường rất nhiều.


CHỐNG QUÂN NHẬT XÂM LẤN


Thời Minh, đội thương thuyền của Nhật Bản thường đến ven biển Trung Quốc mua bán, nhưng nếu có cơ hội, người Nhật Bản có đem theo vũ khí giết người cướp của. Nhân dân vùng ven biển Trung Quốc luôn bị quấy đảo.


Đầu thời Minh, triều đình xem trọng công việc phòng ngừa quân Nhật Bản, xây dựng nhiều đồn lũy ven biển, có nhiều dân quân ngày đêm canh giữ.


Nếu việc canh giữ lơ là, quân Nhật lại hoạt động ráo riết, bọn chúng cấu kết với một số địa chủ lớn và nhà buôn bán ở ven biển đông nam Trung Quốc, bọn này làm nội ứng và dẫn đường cho quân Nhật đổ bộ cướp phá.


Năm 1533, có nhiều quân Nhật xâm nhập vùng biển tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, có toán còn tiến sâu vào nội địa giết người cướp của.


Từ đó bọn chúng còn mở rộng hoạt động đến tỉnh Phúc Kiến. Lúc đó, không thể đừng được, triều đình nhà Minh mới điều quân đến dẹp.


Tích Kế Quang, một tướng lĩnh nổi tiếng ở Chiết Giang lúc bấy giờ, đã luyện tập dân quân đánh bằng vũ khí các loại, dạy cho quân lính biết cách đánh trận ở vùng rừng núi và ao hồ, đồng thời còn đóng tầu chiến, súng hỏa mai, và nhiều loại vũ khí khác, đều tạo được một đội quân chiến đấu mạnh.


VĂN HÓA THỜI MINH


Đầu thời Minh, kỹ thuật nông nghiệp và thủ công nghiệp đã tiến bộ nhiều, khoa học tự nhiên và khoa học ứng dụng cũng được phát triển, các nhà khoa học đã viết được nhiều sách có tính chất tổng kết.


"Bản thảo cương mục" của Lý Thời Trân (1518 - 1593). Về mặt dùng thuốc, tổ tiên của người Trung Quốc đã có nhiều phát minh và để lại rất nhiều sách nghiên cứu về thuốc. Các sách đó gọi là "Bản thảo". Đến thời Minh, Lý Thời Trân là nhà y học xuất sắc, đã tổng kết một cách có hệ thống, giá trị cách chữa bệnh bằng các loại thảo dược.


Lý Thời Trân sinh trưởng trong một gia đình có nghề thuốc. Từ nhỏ ông đã say mê với việc tìm tòi y dược. Ông đã chăm chỉ đọc nhiều sách thuốc và rất khâm phục những sách chữa bệnh của người xưa, đồng thời ông cũng phát hiện nhiều chỗ không chính xác để sửa chữa và bổ sung thêm. Ông trực tiếp vào núi tìm tòi các thứ cây, hỏi những người làm ruộng, đánh cá, chặt củi và người đi săn, thu thập thêm nhiều hiểu biết về thuốc và bệnh mà trong sách không có. Đồng thời ông còn sưu tầm nhiều bài thuốc gia truyền trong dân gian. Lý Thời Trân là người hay đọc, hay xem, hay nghe, hay nghĩ và ghi nhớ. Sau 27 năm trời, ông viết xong "Bản thảo cương mục", một bộ sách có giá trị khoa học rất lớn.


Trong "Bản thảo cương mục", Lý Thời Trân chia các thứ thuốc làm 60 loại. Mỗi loại đều viết rõ tên thuốc, hình dáng, có nơi nào, cách bào chế và chữa bệnh gì. Trong sách "Bản thảo cương mục" có ghi 1.892 thứ thuốc, phần nhiều là cỏ cây, nhưng cũng có động vật và khoáng vật nữa. Trong các thứ thuốc ấy, có hơn 1.500 thứ đã có tên trong các sách thuốc từ xưa, nhưng Lý Thời Trân đã chữa lại những chỗ sai. Còn hơn 300 thứ là mới thêm vào. Lý Thời Trân còn ghi được hơn một vạn đơn thuốc nữa.


Bộ sách này đã góp phần lớn lao vào việc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân Trung Quốc. Phương Pháp phân loại thực vật trong sách lúc bấy giờ là mới nhất thế giới. Vào thế kỷ XVII, bộ sách này đã có bản dịch bằng tiếng nước ngoài.


PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA, NGHỀ THỦ CÔNG


Đầu thời Minh, nhân dân thuộc dân tộc Hán thoát khỏi ách thống trị Mông Nguyên, nhiều thợ thủ công và người làm công được giải phóng, không còn lệ thuộc vào chủ. Kinh tế xã hội nhanh chóng bước vào thời đại mới phát triển.


Sức sản xuất thời Minh, đặc biệt là thủ công nghiệp đã kế thừa cơ sở của Lưỡng Tống, phát triển từ trước đến nay chưa từng có, đã mang đặc trưng thời kỳ cuối cùng của xã hội phong kiến.


Thủ công nghiệp thời Minh rất phát triển, có 4 loại hình thái:


- Thủ công nghiệp gia đình nông dân.


Nghề dệt của các gia đình vùng Đông Nam, chiếm địa vị quan trọng trong nghề thủ công lúc bấy giờ.


- Nghề thủ công của các quan lại.


Thời kỳ Hồng Vũ, chế độ bóc lột nhân công của các gia đình quý tộc rất thịnh hành, đặc biệt trong số đó là những người lao động phục dịch trong các gia đình quan lại có tay nghề thủ công. Họ được tổ chức lại để sản xuất, làm lời cho quan lại quý tộc, nghề thủ công ở đây cũng phát triển.


- Nghề thủ công trong triều đình Các thợ thủ công được triều đình tập hợp cũng là nơi có nhiều thợ có tay nghề cao, họ đã truyền nghề cho lớp trẻ. Nghề thủ công cũng từ đây mà phát triển. Ví dụ nghề dệt tơ lụa ở Hàng Châu, trung tâm dệt tơ lụa ở Tô Châu phát triển thịnh vượng nhất thời Minh, đạt đến trình độ tinh sảo.


Nghề làm đồ sứ ở Cảnh Đức Trấn phát triển đã thu hút người lao động quanh vùng này có đến hàng triệu.


Ngoài ra còn có:


- Nghề nhuộm ở Phủ Hồ.


- Dệt vải bông ở Trung Giang.


- Nghề luyện thép ở Tuân Hóa.


Thủ công nghiệp thời Minh phát triển, thịnh vượng như thế, khiến cho các thành phố càng thêm sầm uất, náo nhiệt, đi lại buôn bán tấp nập. Nam Kinh, Bắc Kinh không chỉ là trung tâm chính trị, đồng thời còn là trung tâm kinh tế.


Nhân khẩu ở kinh đô, Nam Kinh đầu thời Minh lên đến hàng triệu. Bắc Kinh có hơn 66 vạn nhân khẩu, có các khu chuyên bán các mặt hàng như: đồ sứ, gạo, than, cỏ, hoa quả, mà lúc bấy giờ người ta gọi là các chợ. Do quá phát đạt nên đã tạo ra tình trạng mất cân đối cho nền kinh tế.


Trên cơ sở công thương nghiệp trong nước phát đạt, mậu dịch đối ngoại cũng hết sức phồn vinh, thành phố Quảng Châu thời Minh đã trở thành hải cảng mậu dịch đối ngoại lớn nhất của Trung Quốc.


Quan hệ mậu dịch đối ngoại của Trung Quốc với In-đô-nê-xia là phát đạt nhất. Từ đó cũng có tác dụng thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ với các nước khác.


Sau thời Minh Vũ Tông tư bản thương nghiệp châu Âu lục tục từ phía đông kéo đến Trung quốc.


Trung tâm mậu dịch đối ngoại dần chuyển sang các nước: Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan. Hàng hóa nhập khẩu là: súng đạn, hàng thủ công như pha lê.


Do Trung Quốc đất rộng, công thương nghiệp phát đạt, cho nên một thời gian dài bảo đảm được xuất siêu. Ngoài ra, việc buôn bán với Nhật Bản và Triều Tiên rất phồn thịnh.


Thời Minh, đặc biệt cả một dải ven biển Đông Nam, phương thức sản xuất lạc hậu có từ hàng trăm năm đã bắt đầu biến đổi, nhân tố tư bản dần dần tăng lên, nhưng mặt khác, loại nhân tố tư bản này vẫn còn chịu các loại đè nén và đả kích của phong kiến, chưa có thể phát triển nhanh chóng.


THƯƠNG PHẨM HÓA NÔNG PHẨM VÀ TẬP TRUNG CAO ĐỘ ĐẤT ĐAI


Sản xuất nông nghiệp thời Minh, chiếm địa vị chủ yếu. Đầu thời Minh, Chu Nguyên Chương đã có chính sách giải phóng nông nô và giúp đỡ sản xuất nông nghiệp thu được kết quả, kích thích tính tích cực và sáng tạo cho đại bộ phận nông dân đối với lao động sản xuất, làm cho sản xuất phát triển, xã hội ổn định, đời sống được nâng cao.


Sản xuất nông nghiệp ngày càng nâng cao đã tạo điều kiện có lợi cho công thương nghiệp phát đạt, tiền hàng bắt đầu thâm nhập vào nông thôn, thúc đẩy thương phẩm hóa nông phẩm. Nhưng nhân tố này kích thích bọn địa chủ quan liêu chiếm đoạt ruộng đất, tạo nên hiện tượng tập trung cao độ ruộng đất. Cho nên quan hệ nông nghiệp và chiếm hữu ruộng đất thời Minh cũng có những đặc trưng của xã hội phong kiến vào thời kỳ cuối.


Thời Minh ruộng đất tập trung cao độ, đời sống nông dân ngày càng nghèo khó. Giai cấp địa chủ trong gia đoạn cuối của xã hội phong kiến, chạy theo đồng tiền, vơ vét của cải, càng tăng thêm bóc lột nông dân đến mức độ tàn khốc, làm cho rất nhiều nông dân phá sản. Phải lưu vong, và họ đành ra các đô thị làm công kiếm ăn, số nhân khẩu các đô thị tăng lên rất nhanh.


Ví dụ ở Cảnh Đức Trấn nơi làm đồ sứ, chỉ trong thời gian ngắn tăng lên gần một triệu người. Nhưng sự phát triển kinh tế thời Minh vẫn có mức độ, không thể nào dung nạp được hết các nông dân phá sản. Do đó nông dân chỉ còn hai con đường.


Một là đi làm đầy tớ cho các nhà quyền quý bán hẳn con người cho chủ khác, làm kẻ hầu hạ. Cuối thời Minh, con hầu đầy tớ trong các gia đình quý tộc đông đúc nhộn nhịp. Ví dụ như quý tộc Thái Thương ở Tô Châu có đến hàng nghìn con hầu tôi tớ.


Bốn đại gia họ Lưu, Mai, Điền, Lý ở Ma Thành tỉnh Hồ Bắc, số nô tì lên đến ba, bốn nghìn người.


Các gia đình họ: Miến Phạm, Tào, Trù ở tỉnh Ha Nam có trên nghìn người tôi tớ.


Điều này rõ ràng do kinh tế phát triển, đặc biệt là kinh tế hàng hóa, bọn quan liêu địa chủ không những cướp đất đai, mà còn áp bức nô dịch nông dân, đẩy nông dân vào con đường bần cùng.


Con đường thứ hai là: Sau khi nông dân mất hết đất đai, đành phải vào núi sâu khai hoang, sống qua ngày. Nhưng triều đình nhà Minh cho rằng nông dân tụ tập trên núi sâu để chống đối nên ban hành chính sách "Cấm vào núi" đem quân đi càn quét vùng núi, cướp bóc hết của cải nông dân lao động làm ra, buộc nông dân không có con đường nào khác phải vùng lên khởi nghĩa.


ĐẤU TRANH CHỐNG ÁP BỨC CUỐI ĐỜI MINH


Hoạn quan chuyên quyền Hoàng Đế thời Minh nắm mọi quyền hành. Giữa thời Minh trở đi, bọn hoạn quan trong cung thao túng, lạm dụng danh nghĩa nhà vua, trên thực tế bọn chúng trở thành người thống trị tối cao.


Các Hoàng Đế triều Minh đã lập ra các cơ quan đặc biệt gọi là "Đông xưởng" và "Tây xưởng" để đàn áp nhân dân phản kháng và giám sát hành động của quan lại. Hai cơ quan này đều do hoạn quan nắm giữ. Bọn chúng đã tung nhiều tay chân đến khắp nơi trong nước để dò xét hành động của nhân dân vu oan, giá họa để hãm hại người lành nếu một nhà bị tội, thì cả xóm đều liên can. Bọn tay sai cứ dùng phương pháp này để đục khoét cướp bóc nhân dân.


Cơ quan "Đông xưởng" và Tây xưởng" còn dùng nhiều hình phạt tàn nhẫn để tra khảo những người mà chúng cho là có tội, ép buộc họ nhận tội hoặc đánh đập họ cho đến chết. Bọn chúng đã giết chết không biết bao nhiêu người. Khắp nơi tràn ngập không khí đe dọa, khủng bố.


Lúc bấy giờ có tên quan hoạn là Lưu Cẩn, quyền thế rất lớn. Hắn thay mặt vua để phê duyệt các biểu tấu, nhiều quan đại thần phải dựa vào hắn. Người ta gán cho hắn cái tên là "Vua đứng". Hắn ra sức vơ vét nhiều tài sản của nhân dân, riêng vàng ròng đã trên hai triệu lạng, còn bạc trắng trên 50 triệu lạng.


Cuối triều Minh, đại bộ phận các Hoàng Đế đều không lo việc triều chính, bỏ mặc việc nước, có một vị Hoàng Đế hơn 20 năm không thấy mặt các quan đại thần mọi việc đều giao phó cho hoạn quan.


Tên quan hoạn Ngụy Trung Hiền cấu kết với bọn quan liêu hủ bại nắm lấy chính quyền, giết hại những người chống lại chúng. Phần nhiều các quan địa phương cũng là tay sai của hắn, nên buộc khắp nơi đều lập đền "sinh từ" để thờ sống, cung phụng hắn. Muốn xây dựng một đền như thế chúng vơ vét cả chục vạn lạng bạc của dân, có nơi phải phá hủy hơn 2000 nhà cửa của dân.


CUỘC ĐẤU TRANH CỦA DÂN THÀNH THỊ


Thời Minh, công thương nghiệp phát đạt, thuế công thương thu càng nhiều, phạm vi thu thuế cũng được mở rộng. Minh Thần Tông cho bọn quan hoạn có gốc ở các thành phố lớn làm quan thu thuế, công khai cướp bóc tài sản của dân, tha hồ bắt bớ và giết hại nhân dân.


Do đó, công thương nghiệp thành thị thiệt hại nặng nề. Hành động tàn ác của bọn quan thu thuế đã khiến cho nhân dân thành thị chống lại kịch liệt.


Năm 1501, ở Tô Châu có một tên quan thu thuế đã bủa lưới khắp nơi và dùng rất nhiều lưu manh để làm tay sai trong việc thu thuế.


Bọn chúng lấy cớ tra xét thuế, để cướp phá xóm làng, làm cho các nhà buôn ở các địa phương khác không dám đến Tô Châu buôn bán nữa. Có nhiều xưởng dệt tơ buộc phải thu hẹp sản xuất, công nhân dệt bị thất nghiệp rất nhiều, đời sống hết sức khó khăn.


Nhưng bọn quan thu thuế lại còn tăng tiền thuế khung dệt. Trước tình hình đó, thợ dệt phải tổ chức lại, dưới sự chỉ huy của một số người đứng lên chống lại bọn thu thuế và tay sai của chúng.


Lúc bấy giờ, khắp nơi người ta đều trông thấy thợ mặc áo ngắn trắng đi đầy đường, đội ngũ ngay ngắn, tề chỉnh, tay không vũ khí. Thợ đòi giảm thuế, bọn quan lại không chấp thuận, lại còn cho tay sai đến đàn áp. Nhân dân rất căm phẫn, đốt cháy nhà thuế vụ.


Bọn quan thu thuế ở Thiểm Tây còn tăng thuế lên gấp mấy lần, bắt thương nhân ở Hàm Dương phải đóng 50 cân băng phiến và 20 cân xa hương, đến đâu cũng vơ vét vàng ngọc, làm cho hàng vạn dân thành thị phải chống lại mãnh liệt.


Lúc đó, làn sóng đấu tranh của dân thành thị đã nổi lên ở nhiều nơi: Sơn Đông, Giang Tô, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam Thiểm Tây và Vân Nam đều có cuộc đấu tranh to lớn của dân thành thị. Đó là hiện tượng mới trong lịch sử Trung Quốc.


KHỞI NGHĨA NÔNG DÂN


Cuối thời Minh, bọn quan liêu, quý tộc, địa chủ chiếm đoạt tài sản, bóc lột nông dân tàn tệ, nhân dân vô cùng oán hận. Bọn chúng bằng nhiều hình thức đã chiếm đoạt ruộng đất, tập trung vào tay bọn chúng rất nghiêm trọng.


Hình thức bóc lột tinh vi, ngày càng nhiều, thêm vào đó, năm nào cũng xảy ra nạn lụt, hạn hán, sâu bọ và sương mù, đời sống của nông dân rất khổ.


Năm 1628, cuộc khởi nghĩa nông dân bùng nổ ở phía bắc Thiểm Tây, rồi phát triển rất nhanh đến khắp vùng Thiểm Tây và miền đông Cam Túc.


Quân khởi nghĩa gồm có rất nhiều cánh quân, Nhưng mỗi cánh quân đều tác chiến rời rạc, thiếu liên lạc với nhau, nên thường bị quân triều đình đánh bại. Sau khi tiến vào Sơn Tây, họ mới hợp nhau thành một đội ngũ có tổ chức hơn, và tác chiến có kế hoạch hơn.


Quân khởi nghĩa qua sông Hoàng Hà thì ngọn lửa khởi nghĩa đã cháy lan ra khắp cả vùng trung du và thượng du Trường Giang. Quân khởi nghĩa tiến công xuất quỷ nhập thần, nên tiến lên rất nhanh, còn quân triều đình thì cứ đuổi theo sau mãi. Lực lượng quân khởi nghĩa ngày càng lớn mạnh, triều đình nhà Minh rất hoang mang và điều động quân đội nhiều tỉnh đến để mở rộng bao vây đại quy mô.


Đại hội ở Huỳnh Dương. Năm 1635, những người lãnh đạo của các cánh quân khởi nghĩa mở đại hội ở Huỳnh Dương (Hà Nam), để bàn việc phá vòng vây quân triều đình. Đại hội đã quyết định một cách đánh thống nhất: phòng ngự ở ba mặt tây, bắc và nam để kìm chân địch, rồi tập trung quân đánh ra phía đông. Quân khởi nghĩa tiến mạnh như vũ bão, chỉ mười mấy hôm đã ra khỏi vòng vây và đánh thẳng đến Phụng Dương, đốt mồ mả của tổ tiên vua Minh, để tỏ quyết tâm lật đổ nền thống trị nhà Minh.


Năm 1636, Lý Tự Thành lên lãnh đạo quân khởi nghĩa hoạt động ở vùng Thiểm Tây, Cam Túc và Hà Nam.


Một cánh quân khởi nghĩa khác do Trương Hiến Trung lãnh đạo, đánh vùng Hồ Bắc, Tứ Xuyên.


Cánh quân này đã dụ quân triều đình từ miền Đông sang miền Tây, rồi từ miền Tây trở về miền Đông, làm cho kẻ địch không thấy được quân chính của họ ở đâu. Thống soái của quân Minh là Dương Tự Xương tuyên bố nếu ai lấy được đầu của Trương Hiến Trung thì sẽ thưởng cho một vạn lạng vàng.


Nhưng sáng hôm sau thì khắp dinh, phủ của ông ta đều có biểu ngữ: "Ai lấy được đầu của Dương Tự Xương thì thưởng cho ba tiền". Việc đó đã làm cho Dương Tự Xương sợ phát ốm.


Quân khởi nghĩa lật đổ nhà Minh. Năm 1640, quân đội Lý Tự Thành ở Hà Nam đã phát triển đến mấy chục vạn người. Trước đòi hỏi cấp bách của nông dân và theo lời đề nghị của bộ hạ, Lý Tự Thành đưa ra khẩu hiệu "giàu nghèo đều có đất như nhau", rồi chia lương thực và tài sản cho nông dân nghèo. Do đó quân khởi nghĩa đến đâu đều được nông dân nhiệt liệt hoan nghênh. Lý Tự Thành cũng coi trọng việc luyện tập quân đội, và có kỷ luật rất nghiêm, cấm ở nhà dân mà không được sự đồng ý của chủ nhà, cấm giấu bạc vàng để làm của riêng, nếu để ngựa dẫm lúa mạ của dân thì bị xử tử.


Năm 1644, Lý Tự Thành kéo quân từ Tây An về phía Bắc Kinh. Quân khởi nghĩa ra bản hịch, vạch trần tội ác của triều đình nhà Minh, và tuyên bố nơi nào quân khởi nghĩa đến, thì sẽ "miễn thuế 5 năm, không giết dân, mua bán công bình". Quân khởi nghĩa qua sông Hoàng Hà, đánh vào Thái Nguyên rất nhanh. Tiến quân hơn một tháng mà không gặp một sự kháng cự nào, vì thế họ đã vượt qua Đại Đồng, Tuyên Hóa và tiến vào Cư Dung Quan. Quân khởi nghĩa đến đâu thì quân nhà Minh đều đầu hàng răm rắp. Khi giai cấp thống trị hủ bại của nhà Minh thức tỉnh, thì chung quanh thành phố Bắc Kinh đã bị quân khởi nghĩa bao vây. Lúc đó quân giữ thành không chịu chống cự, vua Minh Sùng Trinh phải tự tử trong vườn hoa Cảnh Sơn, Lý Tự Thành dẫn quân vào thành. Thế là nền thống trị tàn bạo của nhà Minh đã bị lực lượng khởi nghĩa vĩ đại của nông dân lật đổ.


Cuộc chiến tranh nông dân lúc cuối thời Minh đã trải qua 17 năm. Đó là cuộc chiến tranh nông dân lớn nhất, chưa từng có trong lịch sử Trung Quốc.


MINH THÁI TỔ - CHU NGUYÊN CHƯƠNG


(1328 - 1398) niên hiệu Hồng Vũ


Ông là Hoàng Đế khai quốc của Triều Minh.


Ông người ở Phượng Dương, tỉnh An Huy, xuất thân là nông dân.


Năm 1351, ông đã lãnh đạo, cuộc khởi nghĩa nông dân chống Nguyên với tên "Quân Khăn Đỏ" (Hồng Cân)


Năm sau, Chu Nguyên Chương đi theo quân khởi nghĩa Quách Tử Hưng. Sau khi Quách Tử Hưng chết, Chu Nguyên Chương tiếp tục lãnh đạo đội quân khởi nghĩa này, nhanh chóng thống nhất được lưu vực Trường Giang. Năm 1368, ông lên ngôi Hoàng Đế, đặt quốc hiệu là Minh, đóng đô ở Nam Kinh.


Mùa thu năm đó, Chu Nguyên Chương phái đội quân Bắc phạt Từ Đạt tiến công kinh thành Đại Đô "Bắc Kinh" của triều Nguyên, xóa bỏ ách thống trị tàn khốc của bọn quý tộc Mông Cổ, sau đó thu phục: Sơn Tây, Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Vân Nam, thống nhất Trung Quốc.


Để củng cố nền thống trị đối với nông dân loạt Chu Nguyên Chương đã thi hành hàng loạt biện pháp có lợi cho sản xuất của nông dân như: ra sức di dân, khai khẩn đất hoang xây dựng thủy lợi, xây dựng đồn điền, giảm tô thuế, định mức tô dịch bình quân, và chỉnh đốn việc thu thuế, khuyến khích trồng bông, cây ăn quả và hoa mầu, hạn chế thế lực của bọn cường hào, địa chủ, làm cho trong thời gian ngắn sản xuất nông nghiệp bị phá hoại nghiêm trọng trong thời kỳ nhà Nguyên thống trị nhanh chóng phục hồi và phát triển.


Nhưng Chu Nguyên Chương cũng là vị Hoàng Đế tính tình hẹp hòi, luôn nghi kỵ những người chung quanh.


Dưới sự cai trị của Chu Nguyên Chương toàn nước Trung Hoa trở thành địa ngục lớn. Các quan mỗi lần đi chầu đều có lời từ biệt vợ con, đến tối trở về bình yên, cả nhà mới chắc là đã sống qua một ngày may mắn.


Sau khi đã hoàn thành được nghiệp lớn, thống nhất toàn Trung Hoa, Chu Nguyên Chương dần dần trở thành một gian quân. Ông nghi kỵ tất cả các văn thần đã đi theo ông từ lúc còn hàn vi, ông cho rằng các tướng lĩnh lúc nào đó sẽ cướp đoạt thiên hạ, do đó ông luôn đề phòng, đối xử với họ hết sức khắc nghiệt.


Để bảo vệ giang sơn của họ Chu, Chu Nguyên Chương đã tạo nên vụ án đẫm máu, sát hại hàng loạt trung thần lương tướng, một cách dã man độc ác.


Tể tướng Lý Thiên Trường là đệ nhất công thần cũng là thông gia với Hoàng Đế, nhưng về sau, Hoàng Đế đã buộc quan Tể tướng vào tội "mưu toan phản nghịch". Đã 77 tuổi, cuối đời Lý Thiên Trường còn bị bắt giam cùng 70 người trong gia đình, rồi bị Lý Thiện giết chết. Trước lúc chết, Trường ngửa mặt lên trời than:


- Tội phản nghịch buộc chết, tội ác nào bằng.


Lưu Cơ cũng là một nhân vật trí tuệ, có công khai sáng vương triều Minh, Chu Nguyên Chương thường gọi Lưu Cơ là "Trương Tử Phòng của nhà Minh, năm Hồng Vũ thứ nhất Lưu Cơ cáo lão về quê nhà, ông ở trong núi sâu, ẩn hình dấu tích, đoạn tuyệt, không đi lại giao tiếp với quan lại, chỉ đánh cờ uống rượu, tuyệt đối không hề kể công lao của mình đối với Chu Nguyên Chương. Thế mà Chu Nguyên Chương đã dùng địch thủ của Lưu Cơ để sát hại ông.


Để bảo vệ yên ổn cho cả gia đình, Lưu Cơ đã khuyên gia đình, sau khi ông chết, đốt xác ông, không cần chôn cất.


Nhưng kinh hoàng nhất vẫn là vụ sát hại Tống Liêm. Suốt cả đời, Tống Liêm rất nghiêm khắc với mình, đối xử với mọi người rộng rãi cẩn thận, tỉ mỉ, chu đáo, là một chính nhân quân tử, văn chương đạo đức nổi danh thiên hạ. Có một lần, Chu Nguyên Chương hỏi ông, bá quan văn võ triều đình, ai là người tốt, ai không tốt. Tống Liêm nói:


- Muôn tâu! Các quan trong triều rất đông chẳng có ai là không tốt. Bạn của thần đều tốt, thần biết rõ. Còn không thân với thần thì thần không biết.


Chu Nguyên Chương nói:


- Trẫm nghe nói, nhất là thánh, thứ hai là hiền, thứ ba mới đến quân tử. Tống Liêm ở với Trẫm 19 năm, chẳng có một câu nào nói sai thủy chung, có một không hai, còn hơn quân tử là người hiền.


Thế nhưng, Tống Liêm vẫn không thoát nổi quang lưới đen tối, đã cáo lão về quê mà về sau vẫn bị bức hại đến chết.


Qua mười mấy năm thanh trừng, Chu Nguyên Chương thực hiện bằng được mục đích tàn bạo.


Quan võ bị giết hết, họ bị tàn sát sau quan văn.


Ngay đến các con trai của Hoàng Đế như: Tần vương, Tấn vương, Yên vương đều bị buộc ra Trường thành làm nhiệm vụ trấn thủ biên giới. Mấy viên đại tướng có công đánh thắng quân Mông Cổ cuối cùng lần lượt bị xử tử.


Đối với hành động tàn ác bạo ngược của Chu Nguyên Chương, vợ của ông là Hiếu Từ Cao Hoàng hậu Mã Thị đã quỳ xuống Can gián. Nhưng vì giang sơn của họ Chu, Chu Nguyên Chương nào có nghe ai.


Chu Nguyên Chương chết đi không một ai thương tiếc, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

			
		


		
			
				VƯƠNG TRIỀU MÃN THANH


(1616 đến 1911)


CÁC TRIỀU VUA:


	1. Thái Tổ
	1616-1627
	Niên hiệu Thiên Mệnh



	2. Thái Tông
	1627-1636
	Niên hiệu Thiên Thông


	3. Thế Tổ
	1644-1662
	Niên hiệu Thuận Trị


	4. Thánh Tổ
	1662-1723
	Niên hiệu Khang Hy


	5. Thế Tông
	1723-1736
	Niên hiệu Ung Chính


	6. Cao Tông
	1736-1796
	Niên hiệu Càn Long


	7. Nhân Tông
	1796-1821
	Niên hiệu Gia Khánh


	8. Tuyên Tông
	1821-1851
	Niên hiệu Đạo Quang


	9. Văn Tông
	1851-1882
	Niên hiệu Hàm Phong


	10. Mục Tông
	1882 -1875
	Niên hiệu Đồng Tri


	11. Đức Tông
	1875 -1907
	Niên hiệu Quang Tự


	12. Phổ Nghi
	1909-1911
	Niên hiệu Tuyên Thống






TÌNH HÌNH XÃ HỘI


Nhà Mãn Thanh xây dựng triều đại từ năm 1616, lúc đầu gọi là Hậu Kim, năm 1636 đổi tên nước là Thanh. Năm 1644 Mãn Thanh xâm chiếm Trung Nguyên.


Nhà Mãn Thanh tự xưng dân tộc của mình là Mãn Châu. Mãn Châu, nguyên là bộ tộc Nữ Chân.


Năm Thiên Thông thứ 9 đời Thanh Thái Tông (1635) để khỏi đụng chạm đến dân tộc Hán, Vua đã hạ lệnh cho các dân tộc chỉ được phép gọi người Nữ Chân là Mãn Châu.


Thời Tống, bộ tộc Nữ Chân xâm nhập phía bắc Trung Quốc, dựng nước gọi là Kim.


Người Mông Cổ đánh bại nước Kim, dồn được một vạn hộ dân gọi như cũ là Nữ Chân.


Thời Minh chia Nữ Chân thành nhiều địa phương gọi là: Hải Tây Nữ Chân, Kiến Châu Nữ Chân và Dã Nhân Nữ Chân.


Kiến Châu Nữ Chân ở lưu vực Mẫu Đơn Giang.


Cuối thời Nguyên, bộ tộc này dời về Tây Tử Hà, gọi là Mãn châu.


Nghề nghiệp chính của người Mãn Châu là chăn nuôi, họ có quan hệ phiên thuộc triều cống đã từ lâu với vương triều Minh.


Ở Liêu Đông, được sự giúp đỡ của triều Minh, người Mãn Châu đã mở chợ, hàng hóa chủ yếu là Nhân sâm, da điêu cùng các thổ sản, đổi lấy muối và đồ dùng bằng sắt, lương thực và các loại đồ dùng cần thiết khác.


Năm 1583, tức là năm Vạn Lịch thứ 11 đời Minh Thần Tông. Dân tộc Mãn Châu dưới sự lãnh đạo của lãnh tụ kiệt xuất Ái Tân Giác La, Nỗ Nhĩ Cáp Tề, bắt đầu tiến công vùng phụ cận Kiến Châu, thế lực ngày càng mạnh.


Năm 1616, tức là năm 44 triều Vạn Lịch, tất cả vùng bộ tộc Nữ Chân đều xưng là Mãn Châu.


Nỗ Nhĩ Cáp Tề lập ra nước Kim (Hậu Kim) xưng là Kha Hãn tức Thanh Thái Tổ, lập kinh đô tại Hưng Kinh.


Thanh Thái Tổ đã cải tiến tổ chức quân đội thành quân chính qui, theo quân chế "Bát Kỳ" dựa vào các mầu cờ: Vàng, trắng, đỏ, xanh từng cặp 2 loại cờ cùng mầu, pha trộn quân chế của Mông Cổ và Hán trước đây, binh lực của Mãn Châu lúc đó rất hùng mạnh.


Sau khi người Mãn Châu xây dựng đất nước xong, thực sự thoát khỏi, và không chịu trói buộc của triều Minh, đã trở thành lực lượng uy hiếp nặng nề cho biên giới Đông Bắc của triều Minh. Lúc đó, nội bộ giai cấp phong kiến triều Minh mâu thuẫn sâu sắc, chính trị hủ bại quân đội suy yếu. Do chịu ảnh hưởng của kinh tế, văn hóa tiên tiến của triều Minh, dân tộc Mãn Châu từ lạc hậu thị tộc tiến nhanh lên xã hội phong kiến. Đứng trước suy yếu của triều Minh, Nỗ Nhĩ Cáp Tề đã phát động chiến tranh xâm lược Trạng Nguyên, miền đất có tiềm năng lớn về phát triển kinh tế.


Lúc đầu xuất quân từ Liêu Đông, quân của Thanh Thái Tổ chiếm Phủ Thuận cướp của cải tài sản và con người; chia của cải và người làm nô lệ cho quý tộc.


Năm 1619, Thanh Thái Tổ trước sự chống trả quyết liệt của quân Minh có chững lại để chờ thời.


Năm 1621, năm thứ nhất đời Minh Hy Tông, được bọn gian thần triều Minh làm nội ứng, quân Mãn Thanh đánh chiếm Thẩm Dương, Liêu Dương.


Đại tướng triều Minh là Ứng Thái tự sát, hơn 70 thành trì Liêu Đông bị vây hãm. Nỗ Nhĩ Cáp Tề dời đô về Liêu Dương.


Năm 1622, quân của Mãn Thanh vượt qua sông Liêu Hà tiến công quân Minh nhưng đụng phải quân dân Trung Nguyên kiên quyết phòng thủ, nên lại phải ngừng cuộc chiến. Nhưng triều đình Minh bấy giờ có tên gian thần Ngụy Trung Hiền, do ăn của hối lộ chưa thỏa chí đã không cho các tướng tài được cầm quân nữa, triều chính ngày càng đổ nát, bọn quan lại văn cũng như võ đều lo ôm chặt lấy quyền lợi cá nhân, không kẻ nào lo việc nước.


Khi quân Thanh lại tiến công, bọn quan hèn nhát lũ lượt ra đầu hàng, đặc biệt là Ngô Tam Quế.


Bọn bán nước cầu vinh đã tiếp tay, đem thân phụng sự quân Thanh, giang sơn nhà Minh mất dần.


Từ năm 1636 đến 1643 (từ năm thứ 9 đến năm 16 đời Minh Sùng Trinh) quân Thanh nhiều lần đánh vào Trung Nguyên chiếm đóng Hà Bắc, Sơn Đông, Hà Nam, ra sức giết hại nhân dân, cướp bóc của cải.


Quân Thanh đã giết hơn 1 triệu người ở Tế Nam.


Bọn quan lại vua tôi, tướng lĩnh Minh bạc nhược, chỉ có một số rất ít chống lại quân Thanh còn lại đã nhận lệnh của quân Thanh giết hại dân vô tội. Nhân dân lao động không chịu nỗi khổ cực đã vùng lên chống lại quân Thanh.


Năm 1643, quân Thanh đánh phá Hải Châu đã gặp phải nhân dân đứng lên chống lại bắt nhiều tù binh.Năm 1643, Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực chết; Thanh Thế Tổ Thuận Trị nối ngôi hãy còn nhỏ, chú vua là Đa Nhĩ Ai nhiếp chính.


Lý Tự Thành, lãnh tụ nghĩa quân đánh chiếm Bắc Kinh, chính quyền vương Triều Minh suy yếu chiến tranh xâm chiếm Trung Hoa, của quân Mãn Thanh bước sang giai đoạn mới.


QUÂN THANH VÀO TRƯỜNG THÀNH


Sau khi tiến vào Bắc Kinh, Lý Tự Thành liền cho người liên lạc với Ngô Tam Quế, là tướng của nhà Minh đang đóng giữ Sơn Hải quan, khuyên hắn cùng chống quân Thanh đang tiến đánh nhà Minh.


Nhưng Ngô Tam Quế lại đầu hàng quân Thanh và yêu cầu Thanh đánh dẹp quân nông dân.


Lý Tự Thành đem 20 vạn quân đến Sơn Hải Quan, để chặn bước tiến của quân Thanh, và đánh một đòn mạnh vào những hành vi phản quốc của Ngô Tam Quế. Nhưng trong lúc quân nông dân đánh nhau với quân Ngô Tam Quế, thì quân Thanh xuất hiện thình lình, Quân nông dân bị quân Thanh và quân Ngô Tam Quế đánh dồn hai mặt, đành phải rút lui.


Lý Tự Thành từ Bắc Kinh rút đến Tây An, và chuẩn bị kháng chiến lâu dài. Đầu tháng 5 năm 1644, quân Thanh chiếm Bắc Kinh. Bọn quan liêu và địa chủ đều đầu hàng, và tổ chức đội vũ trang ở các nơi để tập kích quân nông dân. Năm 1645, quân Thanh tiến đánh Tây An, sau một trận chiến đấu ác liệt, quân nông dân lại phải rút đến Tương Dương. Sau đó Lý Tự Thành bị lực lượng vũ trang của địa chủ giết chết ở núi Cửu Cung (Hồ Bắc).


Nhưng bộ hạ của Lý vẫn tiếp tục chiến đấu.


Lệnh cắt tóc. Sau khi quân Thanh đã qua Trường Giang, thì bọn quan liêu ở Nam Kinh kẻ bỏ chạy, kẻ đầu hàng, Giang Tô và miền bắc Chiết Giang đều bị quân Thanh chiếm. Lúc đó nhà Thanh ra lệnh cắt tóc, hẹn trong 10 ngày sau khi được lệnh phải cắt xong, nếu ai không cắt sẽ bị xử chém. Lại nói:


"Muốn giữ đầu thì không giữ tóc, nếu giữ tóc thì không giữ được đầu". Nhà Thanh còn cho người đi khắp phố để cắt tóc, nếu gặp người nào chưa cắt, thì lôi họ lại cắt. Tập quán của người Hán là để tóc búi, còn người Mãn Châu thì chỉ để một chòm tóc thắt bím ở trên. Triều đình Thanh cưỡng ép người Hán cắt tóc có nghĩa là bắt buộc họ phải phục tùng sự thống trị của bọn quý tộc Mãn Châu. Người Hán không thể chịu được, nên nhiều cuộc đấu tranh chống cắt tóc đã nổi lên rầm rộ, khắp cả vùng hạ du Trường Giang, nhất là ở Giang Âm và Gia Định (trong tỉnh Giang Tô).


CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG THANH CỦA NHÂN DÂN GIANG ÂM VÀ GIA ĐỊNH


Khi lệnh cắt tóc đã truyền đến Giang Âm, thì nhân dân ở đó đều nói: "Thà đứt đầu, chứ không cắt tóc". Dân trong thành liền bãi thị, nông dân ở các nơi đều đem lương thực và vũ khí đến giúp. Quân Thanh bao vây Giang Âm. Nhân dân đã anh dũng chống lại, và giữ thành được 81 ngày. Sau quân Thanh dùng hơn 200 khẩu pháo bắn sập thành, nhân dân đều chịu hy sinh, không ai đầu hàng.


Thành Gia Định cũng giữ được hơn 2 tháng. Chỉ khi quân Thanh dùng đại bác tấn công mãnh liệt lại thêm binh lính giữ thành ngày đêm không ngủ, thân thể suy kém, sức yếu, mắt sưng to. Mặt khác lại giông bão, binh lính càng mệt mỏi, đói quá có người ngất đi, lúc đó quân Thanh mới chiếm được thành.


DƯỚI SỰ THỐNG TRỊ CỦA THANH


Đối với nhân dân các dân tộc, nhà Thanh đã thực hành chính sách áp bức và bóc lột rất tàn nhẫn.


Chúng không cho nhân dân các dân tộc được hưởng quyền lợi chính trị ngang nhau và được bình đẳng về pháp luật, không cho họ có những hành động hoặc lời nói chống nhà Thanh. Đồng thời chúng con nghiêm cấm sự liên lạc giữa các dân tộc với nhau.


Quân đội Bát kỳ của nhà Thanh đóng giữ trong các thành phố đã chiếm ruộng đất của nông dân ở ngoại ô. Một phần ruộng đất do hoàng tộc chiếm giữ, còn một phần khác thì chia cho tráng đinh trong Bát kỳ. Bọn chúng bắt người Hán cày cấy, còn bản thân thì chỉ ngồi không thu tô. Dưới sự áp bức của triều đình và bọn quan lại nhà Thanh, đời sống của nông dân ngày càng nghèo khổ, ruộng đất của họ cũng bị quan lại và địa chủ cướp dần. Triều đình nhà Thanh buộc người Duy Ngô Nhĩ phải nộp thuế, và vơ vét tài sản của họ. Mỗi năm người Duy Ngô Nhĩ phải đóng góp rất nhiều tiền bạc, chăn lông và vàng ngọc. Người Mèo ở Quý Châu cũng thường bị bắt đi làm phu vận tải đường dài theo các trạm ngựa và không được trả lương.


Các chức quan cao trong triều đình nhà Thanh đều do bọn quý tộc Mãn, bọn địa chủ Hán và vương công Mông Cổ đảm nhiệm. Nhưng quyền lực thực tế thì nằm trong tay quý tộc Mãn. Hầu hết các quan cao cấp và tổng đốc ở địa phương đều là quý tộc Mãn. Ngoài ra người Mãn thưa kiện nhau thì có cơ quan đặc biệt phân xử, kẻ phạm tội có thể được giảm nhẹ, hình phạt một năm tù có thể thay thế bằng 20 ngày mang gông. Người phạm tội thì bị thích chữ, người Hán thích trên mặt, người Mãn thì thích ở cánh tay. Người Mãn có nhà tù riêng, khác với nhà lao thường.


Triều đình nhà Thanh đã đè bẹp tư tưởng chống Thanh của người Hán một cách dã man. Trang Đình Long biên soạn quyển "Minh sử", trong đó có nhiều lời chỉ trích bọn thống trị Thanh, sau khi triều đình Thanh phát hiện, thì ông đã chết rồi, nhưng xác chôn dưới đất cũng bị moi lên để chém đầu, đồng thời cả nhà đều bị tội, con trai từ 16 tuổi trở lên đều bị xử tử, con gái thì bị đày đi biên cương. Cả những người viết tựa, khắc chữ, bán sách và mua sách cũng đều bị xử tử. Lữ Lưu Lương viết bài chống bọn quý tộc Mãn Châu, đã có ảnh hưởng rất lớn trong dân chúng sau khi triều đình Thanh biết được, những người liên quan đến vụ này đều bị xử tử. Có người làm một bài thơ, trong đó có câu "gió thanh không biết chữ, lật sách để làm gì?". Bọn thống trị Thanh cho là chế giễu người Mãn không biết chữ, nên bắt giết người ấy, triều đình Thanh còn ra lệnh cho các quan địa phương kiểm soát sách vở, nếu có tư tưởng chống Thanh thì đốt, hoặc xóa bỏ. Trong khoảng vài chục năm kiểm soát, triều đình Thanh đã đốt hơn 13 nghìn bộ sách.


Triều đình Thanh đã dùng mọi cách để ngăn ngừa nhân dân các dân tộc đoàn kết chống lại mình.


Chúng không cho người Mông và người Hán kết hôn, cấm người Tạng đi lại với người Chun-ga-rơ, và hạn chế sự tiếp xúc giữa người Hán với người Duy Ngô Nhĩ. Chúng còn âm mưu phá hoại tình cảm giữa các dân tộc, làm cho các dân tộc thù hằn nhau.


Nền thống trị tàn bạo của nhà Thanh đã làm cho vận mệnh của nhân dân các dân tộc gắn liền nhau, họ cùng chung sức chống kẻ áp bức trong nước. Về sau các nước tư bản phương Tây xâm lược Trung Quốc, thì nhân dân các dân tộc cùng kề vai sát cánh chống kẻ xâm lược bên ngoài.


CUỘC KHỞI NGHĨA CHỐNG THANH CỦA NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC


Bọn quý tộc Mãn Châu câu kết với địa chủ Hán và vương công Mông Cổ, áp bức và bóc lột nhân dân các dân tộc, đã làm cho nhân dân các dân tộc căm thù và chống lại chúng. Đến cuối thế kỷ XVIII, các dân tộc Hồi, Mèo và Hán đều lần lượt khởi nghĩa.


Dân tộc Hồi khởi nghĩa. Từ xưa dân tộc Hồi đã ở vùng Thanh Hải và Cam Túc. Họ sống bằng nghề cày ruộng, chăn nuôi trâu bò, cừu, ngựa và lạc đà.


Dân tộc Hồi cũng ở tản mát khắp nơi trong nước.


Tín ngưỡng của họ là đạo Ít-lam.


Người Hồi có truyền thống đấu tranh chống áp bức. Họ đã từng tham gia quân khởi nghĩa nông dân hồi cuối thời Nguyên và Minh. Sau khi quân Thanh vào Trường thành, thì người Hồi đã mở cuộc đấu tranh chống Thanh mãnh liệt ở hành lang Hà Ty. Họ đánh chiếm Lan Châu và nhiều châu, nhiều huyện gần đó, phối hợp đắc lực với quân đội chống Thanh ở phía tây nam.


Do đó triều đình nhà Thanh đã thẳng tay đàn áp dân tộc Hồi, và dùng thủ đoạn để phá hoại sự đoàn kết trong nội bộ họ. Năm 1781, dân tộc Hồi khởi nghĩa ở Tuần Hóa và nhanh chóng chiếm lấy Ải tây của thành Lan Châu. Quân khởi nghĩa chỉ có hai nghìn người, nhưng luôn luôn đánh lui những cuộc tấn công hàng vạn người của quân Thanh. Triều đình Thanh phải điều thêm viện binh, nhưng quân khởi nghĩa giữ vững trận thế trên một quả núi cao ở phía tây nam thành phố. Họ dùng súng hỏa mai từ trên núi cao bắn xuống, làm cho quân Thanh bị thương và chết rất nhiều. Về sau quân Thanh cắt đứt đường tiếp tế nguồn nước, và đốt phá chùa miếu của họ, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu đến người cuối cùng, không một ai đầu hàng cả.


Cuộc khởi nghĩa của người Mèo. Ở vùng Quý Châu và miền Tây Hồ Nam có rất nhiều người Mèo sinh sống. Họ có lịch sử lâu đời, với nền nông nghiệp rất lạc hậu. Nhưng, họ lại có nghệ thuật ca múa rất ưu tú, kinh nghiệm chữa bệnh rất phong phú của họ đã làm giàu thêm cho nền y học Trung Quốc.


Bọn quý tộc Mãn Châu và địa chủ người Hán thường chiếm đoạt ruộng đất của người Mèo. Năm 1795, người Mèo khởi nghĩa ở Đồng Nhân (Quý Châu), đồng thời người Mèo ở miền tây Hồ Nam cũng hưởng ứng. Họ đánh lấy một số huyện ở Hồ Nam, thế lực càng lớn mạnh. Họ rất thạo địa hình vùng núi, nên chiến đấu rất linh hoạt. Khi quân đội Thanh tấn công, thì họ rút vào trong núi, lúc quân Thanh rút lui, họ lại tập kích bất ngờ và đánh bại kẻ địch. Tuy cuộc khởi nghĩa lần này bị bọn thống trị Thanh trấn áp, nhưng phong trào chống Thanh của họ không bao giờ ngừng. "Ba mươi năm một cuộc khởi nghĩa nhỏ, sáu mươi năm một cuộc khởi nghĩa to", họ đã tỏ rõ một tinh thần đấu tranh kiên quyết chống bọn thống trị.


Người Hán khởi nghĩa. Trong khi người Mèo khởi nghĩa thì triều đình Thanh đã phải chỉ tiêu rất nhiều quân phí. Tỉnh Hồ Bắc và Tứ Xuyên phải nộp thuế rất nặng nề, đời sống của nhân dân hết sức nghèo khổ, vì thế cuộc khởi nghĩa của người Hán đã nổ ra ở đó.


Năm 1796, trước hết là nông dân Kinh Châu khởi nghĩa, họ đưa ra khẩu hiệu "quan bức dân phản", được nông dân miền tây Hồ Bắc hưởng ứng.


Quân khởi nghĩa lấy vùng núi giáp giới ba tỉnh Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Cam Túc. Có lúc mấy trăm người hợp thành một nhóm, lúc tụ, lúc tan, lúc Nam, lúc Bắc, đánh đến nỗi quân Thanh không biết đâu mà chống trả. Nhưng có lúc họ lại tập trung hàng vạn người để tấn công thành phố lớn, đánh vào quân chủ lực của triều đình nhà Thanh. Họ đến nơi nào, thì nông dân nơi ấy đều nhiệt liệt hoan nghênh. Họ đuổi địa chủ ra khỏi đồn bốt. Nơi nào họ cũng có nhà ở, được cung cấp lương thực, thuốc súng và lừa, ngựa. Do đó hàng ngũ của quân khởi nghĩa ngày càng lớn mạnh.


Triều đình Thanh phải điều quân ở các nơi đến vây đánh quân khởi nghĩa, đồng thời quân triều đình Thanh còn chỉ huy đội vũ trang của địa chủ xây dựng thành trì, đào đường hầm chung quanh nhiều làng mạc, cất giấu lương thực, để cắt đường tiếp tế của quân khởi nghĩa. Vì quân Thanh tấn công khắp nơi, nên quân khởi nghĩa phải rút vào núi. Có lần, quân Thanh bao vây quân khởi nghĩa trên một đỉnh núi, họ lấy đá ném xuống như mưa, làm cho quân Thanh không dám tiến lên. Vì chiến đấu trong vùng núi, nên quân khởi nghĩa được rèn luyện rất cứng rắn. Nếu kẻ địch dùng ít quân thì không vào được, còn dùng nhiều quân thì họ di chuyển rất nhanh, không đuổi theo kịp.


Triều đình nhà Thanh phải sau 9 năm và mất 2 trăm triệu lạng bạc quân phí mới dẹp được cuộc khởi nghĩa này.


THANH THẾ TỔ - THUẬN TRỊ


(1644 - 1662)


Niên hiệu Thuận Trị Thanh Thế Tổ là vị Hoàng Đế thứ III của vương triều Mãn Thanh.


Lúc lên ngôi Hoàng Đế mới 9 tuổi, tên là Phúc Lâm, hoàng tử thứ 9 của Thanh Thái Tông Hoàng Thái Cực. Do còn nhỏ tuổi mọi quyền hành trong triều đều do quan đại thần Đa Nhĩ Cổn nắm giữ.


Văn hoàng hậu, mẹ đẻ của Hoàng Đế được phong Thái hậu. Đa Nhĩ Cổn được phong Nhiếp Chính Vương và một thời gian Nhiếp chính vương tri thông với Thái hậu. Hoàng Đế Thuận Tri tuy còn ít tuổi nhưng biết được sự việc cũng cảm thấy nhục nhã. Nhưng thực tế Hoàng Đế vẫn phải dâng sớ:


- Hoàng Thái hậu hiện đang còn trẻ, song một mình trong cung cấm, ắt hẳn cam chịu nhiều điều thương cảm. Nhiếp Chính vương công lao to lớn Vương phi đã mất, vậy xin Thái hậu hãy tái giá với Nhiếp Chính vương, để tránh cho Thái hậu khỏi cô tịch, báo được ơn hoàng thúc.


Đa Nhĩ Cổn là em chồng, Thái hậu là chị dâu chuyện đi lại giữa hai người và cái chết của vương phi Đa Nhĩ Cổn, cả triều đình không ai lạ. Được tờ sớ của Hoàng Đế nhiếp chính vương, lòng như nở hoa, bàn bạc với tay chân. Sáng hôm sau tâu lên Hoàng Đế lòng mong muốn của mình. Đương nhiên, Hoàng Đế Thuận Trị chuẩn tấu ngay. Và Hoàng Đế ra một đạo dụ: "Trẫm lấy tuổi trẻ lên ngôi, dốc lòng đạo đức. Cố làm cho nước thịnh vượng. May được nhờ Thánh mẫu Thái hậu hiền đức bên trong, Nhiếp chính vương hoàng thúc phò tá bên ngoài, một lòng một đức, Trẫm mới có cơ nghiệp như ngày nay...


Ngày nay Trẫm thông biến kinh quyền, muốn Thái hậu tại giá với Nhiếp chính vương chẳng qua để giữ trọn đạo vợ chồng gây vui cho bậc thân trưởng bên trên...


Kẻ đại hiếu rất quý ở chỗ thuận theo đấng thân... Trẫm mong được thần dân trong thiên hạ lượng xét.


Buổi đại hôn cho Thái hậu và Nhiếp chính vương, Trẫm giao cho bộ Lễ bàn định và tâu trình để Trẫm cho tiến hành, khâm thử" Thuận Trị Hoàng Đế lên 14 tuổi, hạ chiếu đích thân trông coi việc triều chính. Lúc bấy giờ Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn đi săn, gặp tai nạn qua đời. Hoàng Đế tuy còn ít tuổi nhưng tỏ ra có năng lực hàng ngày dự buổi chầu, xét hỏi tình hình đất nước rất kỹ được bá quan văn võ nể phục.


Sau khi Nhiếp chính vương chết, phe đối lập lợi dụng cơ hội để báo thù bằng cách tâu lên những chuyện xấu xa của Nhiếp chính vương. Hoàng Đế vốn không ưa Nhiếp chính vương, nay nghe nhiều vị đại thần vương công tâu lên như vậy bèn lục lại hồ sơ, hạ thánh chỉ tước hết tước vị đã phong tặng Nhiếp chính vương Đa Nhĩ Cổn lúc sinh thời, cũng như ân điển đã phong tặng cho mẹ con Đa Nhĩ Cổn.


Mâu thuẫn giữa Thái hậu và Hoàng Đế Thuận Trị ngày càng nặng nề.


Lúc bấy giờ Tổng đốc Giang Nam Hồng Thừa Trù về kinh có mang theo Đổng Tiểu Uyển, một trang tuyệt sắc giai nhân dâng lên Hoàng Đế.


Hoàng Đế Thuận Trị từ khi được Đổng Tiểu Uyển mà Ngài đã phong làm Đổng Ngạc Phi thật là vừa đôi phải lứa, Hoàng Đế thay hẳn tâm tính vui vẻ, hoạt bát, bao nhiêu sầu muộn đều tan hết.


Còn Đổng Ngạc Phi cũng một lòng phụng sự Hoàng Đế quên hẳn người chồng cũ.


Đổng Tiểu Uyển và Hoàng Đế Thuận Trị đã thề thốt suốt đời chung thủy.


Trước đây khi Đổng Tiểu Uyển ở Giang Nam Hồng Thừa Trù đã có lần lường gạt nàng, bị nàng phản đối, cự tuyệt. Giờ đây hắn thấy Đổng Tiểu Uyển được Vua ân sủng, đã tìm cách dèm pha với Thái hậu.


Hồng Thừa Trù hiến kế với Thái hậu là Đổng Tiểu Uyển là người Hán, Thái hậu ra chỉ dụ người Mãn và người Hán không thể lấy nhau, như thế có cớ kết tội để đuổi Đổng Tiểu Uyển ra khỏi cung.


Thế rồi Thái hậu tìm cách hành hạ Đổng Tiểu Uyển, muốn đánh cho kỳ chết. Hoàng Đế Thuận Trị hối hả chạy vào, quỳ xuống xin Thái hậu tha cho Đổng Ngạc Phi. Thái hậu tha cho và đưa nàng vào giam tại chùa Ngọc Tuyền ở Tây Sơn.


Nàng Đổng Tiểu Uyển từ khi đến chùa hầu như chăm lo chuyện kinh kệ, dốc tâm tu đạo chẳng còn thiết chuyện hồng trần.


Còn Hoàng Đế Thuận Trị tuy có nhiều cung nữ phi tần hầu hạ ngày đêm, nhưng bi ai sầu não không quên được Đổng Tiểu Uyển.


Hoàng Đế tìm nhiều cách lên chùa Ngọc Tuyền gặp gỡ, và ở lại nhiều ngày với Đổng.


Hai người hẹn hò nhau gặp lại ở Ngũ Đài Sơn.


Hoàng Đế Thuận Trị quay về kinh thành, từ đó chẳng còn thiết gì triều chính.


Một hôm, tin truyền đi làm kinh động hoàng thành. Hoàng Đế bỏ đi mất chỉ để lại bức thư sau:


"Thái Tổ, Thái Tông sáng cơ lập nghiệp là việc rất trọng. Việc nối dõi không nên bỏ trống lâu ngày, nay triều đình nên lập Hoàng Thái tử, cử các quan đại thần phò tá.


Các đại thần, công khanh, có công lớn với nước nhà, với Trẫm hãy gắng sức tỏ lòng trung, bảo hộ tự quân lo giúp việc cai trị bố cáo khắp trong ngoài, tất cả đều nghe biết" Khâm thử" Triều đình theo lời Thuận Trị, lập Thái tử Huyền Hoa năm đó mới 8 tuổi lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu Khang Hy.


Hoàng Đế Thuận Trị, cải trang thành dân thường gập ghềnh bước thấp bước cao, đi sâu mãi vào cánh đồng lúa đã ngả mầu vàng.


Giữa lúc Thuận Trị mải bước, thì từ xa đi lại một nhà sư đầu trốc lở tay cầm bức họa đã rách, cuộn tròn, miệng lẩm bẩm. Hoàng Đế hỏi chuyện mới biết là nhà sư đến Ngũ Đài Sơn.


Thế rồi cả hai cùng đi, dọc đường nhà sư mới nói rõ bức họa là vẽ hình Hoàng Đế, nhà sư cũng báo tin là có một vị nữ bồ tát đang chờ Thuận Trị.


Thuận Trị hỏi nhà sư: Vị bồ tát đó là ai? Nhà sư trả lời:


- Là vị bồ tát tu ở chùa Ngọc Tuyền thuở nọ.


Thuận Trị nghe xong liền nắm tay nhà sư chạy như bay về phía Ngũ Đài Sơn. Sau, người ta thấy Hoàng Đế Thuận Trị cùng Đổng Tiểu Uyển ẩn dật tu hành tại chùa Thanh Lương núi Ngũ Đài Sơn.


Nhà thơ Ngô Mai Thôn có một bài thơ vịnh Phật chùa Thanh Lương, nội dung nói về sự tích Thuận Trị Hoàng Đế và Đổng Ngạc Phi. Tạm dịch:


Đẹp đôi ngắm cảnh dáng bồi hồi,


Đá dựng dốc cao dáng chơi vơi.


Còn ngậm sương mai đồng xanh cỏ,


Rồng chầu chân núi, gió lộng khơi.


HOÀNG ĐẾ KHANG HY THANH THÁNH TỔ


(1662 - 1722)


Niên hiệu: Khang Hy Hoàng Đế Thanh Thế Tổ - Thuận Trị bất mãn với Thái hậu bỏ đi tu, để lại tờ chiếu truyền ngôi cho Thái tử Huyền Hoa. Thái hậu chiếu đọc xong cho triệu tập các quan đại thần tham nghị rồi truyền dụ cho toàn dân:


"Hoàng Đế bị bệnh hiểm nghèo đã mất, di chiếu lập Thái tử Huyền Hoa lên ngôi Hoàng Đế" Tân Hoàng Đế làm lễ đăng quang ở điện Thái Hòa, năm đó mới lên 8 tuổi, ngồi trên ngai vàng, nhận triều hạ của trăm quan.


Hoàng Đế lấy hiệu là Khang Hy, triều đình lo việc tang ma cho Hoàng Đế Thuận Trị tại điện Bạch Hổ.


Ngày tháng trôi, Hoàng Đế Khang Hy đến tuổi trưởng thành trở thành một nhân vật khôi ngô, thông minh, cường tráng. Khang Hy còn là một vị Hoàng Đế ăn chơi cuồng phóng. Năm 17 tuổi, Khang Hy gian díu với người cô ruột là Thái công chúa, lúc đó đã 22 tuổi và bất chấp dư luận, Can gián đã phong người cô làm Thục phi.


Nhưng thật lạ Hoàng Đế Khang Hy lại là người sùng đạo Phật, Hoàng Đế đã mời một nhà sư gọi là Diệu Giác hòa thượng vào ở trong tĩnh thất Doanh đài để hàng ngày thuyết pháp, Hoàng Đế nghe giảng đã có lãnh ngộ về kinh Diệu pháp liên hoa.


Hoàng Đế Khang Hy chú trọng văn học, cho lập Tu thư quán và cho soạn bộ "Khang Hy tự điển". Bộ tự điển có 42 quyển. Lúc đầu do Trương Ngọc Thư biên soạn nhằm giải nghĩa các từ nhưng vẫn còn rườm rà chỉ nhiều về thế lực chính trị. Về sau Vương Dẫn Chi đã soạn lại, sữa chữa cải chính hơn 2500 điều khiến bộ tự điển có nhiều tác dụng. Ngày nay bộ Khang Hy tự điển vẫn được dùng rộng rãi.


Lúc bấy giờ viên Tổng đốc Vân Quý (2 tỉnh Vân Nam và Quý Châu) về kinh bệ kiến, thấy Hoàng Đế ngoài các buổi chầu, chỉ ở trong cung ăn chơi nhàn nhã hoặc đọc sách như con mọt, nên đã dâng sớ xin Hoàng Đế chú trọng luyện võ và ra ngoài kinh thành thăm thú, giải phóng cuộc sống tù túng.


Chính vì vậy, Hoàng Đế Khang Hy đã hạ chỉ đi tuần du xuống phía nam quan sát dân tình.


Hoàng Đế hạ chỉ cho các châu huyện mà Hoàng Đế đi qua vẫn phải làm việc như thường, không được bày vẽ đón rước, nếu trái chiếu chỉ sẽ bị hơi tội, cách chức. Hoàng Đế ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ của dân chúng lặng lẽ chèo đến chân núi Ngũ Đài Sơn, nơi Phụ hoàng Thuận Trị đang ẩn dật tu hành tại chùa Thanh Lương.


Khang Hy hỏi thăm nhà sư trụ trì.


- Trẫm nghe nói đã từ lâu có một vị cao tăng tu tại chùa. Vậy nay ở đâu?


Nói đoạn Hoàng Đế sai bọn thị vệ và nội giám ở lại chùa, Hoàng Đế cùng chú tiểu dẫn đường, leo lên đỉnh núi, đến một nhà cỏ.


Tiểu đồng dẫn Hoàng Đế đến cạnh một vị hòa thượng râu tóc bạc trắng, nhắm mắt ngồi xếp bằng tròn trên chiếc bồ đoàn.


Hoàng Đế Khang Hy nhìn chăm chú vị hòa thượng một lúc lâu, bỗng không nhịn được nữa chạy vụt đến bên cạnh, miệng thốt lên "Phụ hoàng" rồi quỳ gập gối xuống đất.


Vị hòa thượng nghe gọi mở mắt ra nhìn nhưng rồi lại từ từ nhắm mắt, không nói lời nào, người ta chỉ thấy Hoàng Đế Khang Hy sau đó thì thào những gì không rõ lúc lâu mới cáo biệt xuống núi.


Để không có ai biết được công việc mình đang làm, Hoàng Đế Khang Hy cải trang thường phục rồi cùng một tên thị vệ thân tín lẻn ra cửa sau đến một quán nhỏ uống trà để hỏi dò dân tình, phong tục, hành vi của quan lại, đến chiều tối lại lẻn về hành cung.


Lần tuần du này Hoàng Đế đã đến các địa phương: Tế Nam, Tô Châu, Đan Dương, Thường Châu, Vô Tích, gần khắp tỉnh Giang Tô. Có lần một hôm, thuyền của Hoàng Đế đến huyện Hoa Đình Hoàng Đế lên bờ vào quán uống rượu và hỏi chuyện tên tiểu nhị.


- Ngươi làm ăn vất vả cả ngày như vậy tiền công được bao nhiêu?


Tiểu Nhị than thở:


- Công xá của bọn tôi ít ỏi lắm, chỉ nhờ vào tiền thưởng khi bán rượu mới đủ sống. Nhưng từ khi Kim đại lão gia đến đây làm quan, ngài quyên thu hết chẳng còn gì, trông vào số tiền công quá ít, không biết lấy gì để sống.


Nói xong Tiểu nhị thở dài tỏ vẻ chán nản.


Hoàng Đế cúi đầu suy nghĩ, lát sau hỏi Tiểu nhị:


- Trong thành này có vị quan nào lớn hơn quan huyện không?


Tiểu nhị đáp:


- Mấy hôm nay nghe nói có Hoàng Đế đến, tỉnh phái một vị Đề đốc đem quân đến đây bảo vệ.


Khang Hy biết vậy, bảo Tiểu nhị đem giấy bút lại, viết mấy chữ, đóng dấu nhỏ, bỏ vào bì thơ dán kín. Hoàng Đế gọi Tiểu nhị lại bảo:


- Người đem lá thư này đến nha môn quan Đề đốc. Ta là bạn thân của quan Đề đốc. Nếu lá thư này đến tay quan Đề đốc, ta tin chắc các người không phải đóng tiền nữa.


Tiểu nhị không dám cầm thư đưa đến nha môn, về sau chủ quán rượu đem thư đi. Đến dinh quan Đề đốc vật nài mãi bọn lính hầu mới nhận đưa giúp.


Quan Đề đốc bóc thư đọc thấy:


- "Tri huyện Hoa Đình Kim Vũ, hối lộ tham nhũng khiến dân hết đường sinh sống. Trẫm giao cho quan Đề đốc xích tay lại ngay và đợi chỉ".


Bọn sai nha được lệnh, tước hết lột mũ áo, còng tay, giam huyện quan vào nhà lao.


Quan Đề đốc tức tốc cùng viên chủ quán đến quán rượu, nhưng Hoàng Đế Khang Hy đã ra đi từ lâu rồi.


Trên đường đi, Hoàng Đế biết được nhiều văn nhân có ý không phục triều Thanh thường sáng tác thơ văn phỉ báng triều đình.


Khang Hy ra đạo mật dụ cho các tuần phủ các địa phương tra xét, hễ thấy có văn bản nào phỉ báng triều đình, phải báo cáo ngay không được giấu giếm, chậm trễ.


Bọn quan lại địa phương thừa lệnh Hoàng Đế một cách quyết liệt, một ví dụ là vụ án phú ông Trang Đình Lũng ở Hồ Châu tỉnh Chiết Giang Trang Đình Lũng dốt nát, hiếu danh đã mua bản thảo sau đời vua Minh Sùng Trinh, rồi đổi tên mà không biết, nội dung các bài thơ văn đều chống lại triều đình Mãn Thanh.


Kết cục, Trang Đình Lũng tự vẫn, quan địa phương quật mả, băm vụn thây, các người có liên lụy đều bị chết chém.


Từ đó về sau, các văn nhân đều hoảng sợ, không dám viết lách gì.


Trong thời gian Hoàng Đế Khang Hy trị vì đã xảy ra cuộc chiến giữa quân nhà Thanh liên kết với quân Nga phản lại triều đình, Hoàng Đế Khang Hy đích thân ngự giá chinh phạt. Quân giặc thua trận tan rã và chết rất nhiều. Từ đó các bộ lạc người Mông Cổ đều qui hàng triều đình Mãn Thanh.


Cuối đời, Khang Hy lao vào ăn chơi trụy lạc, Hoàng Đế thường dựa vào Uông Nguyên dẫn đường đến Tô Châu nơi có nhiều gái đẹp.


Vào đầu năm 1722, Khang Hy lâm bệnh nặng cuối mùa thu bước sang đông, Hoàng Đế Khang Hy nằm trên long sàng, hơi thở gấp, biết không còn sống được bèn tìm quan thừa tướng đến để chỉ dụ lập hoàng tử thứ mười bốn lên kế vị. Nhưng mười bốn đã thành bốn do âm mưu cướp ngôi của hoàng tử thứ tư, sau này là Hoàng Đế Ung Chính - Dân Trinh.


THANH THẾ TÔNG


(1723 - 1735) Niên hiệu: Ung Chính


Ung Chính đế tức Thanh Thế Tông, sinh năm 1678 là Hoàng Đế triều Thanh, họ Ái Tân Giác La, tên Dận Chân, con thứ tư của vua Khang Hy; trị vì từ năm 1723 đến 1735, niên hiệu Ung Chính. Sau khi lên ngôi, ông trừ khử các quyền thần như Long Khoa Đa. Niên Canh Nghiêu... bổ nhiệm người thân tín làm Tuần phủ. Tổng đốc ở các tỉnh quan trọng.


Ông nhiều lần dùng văn tự ngục để trấn áp phần tử trí thức Hán tộc; lập Quân cơ xứ giúp Hoàng Đế Khang Hy xử lý các sự vụ quan trọng của triều đình để tăng cường trung ương tập quyền; thi hành chính sách "Than đinh nhập mầu", gia tăng thu nhập từ thuế; thi hành chính sách "Cải thổ quy lưu" đối với các dân tộc thiểu số vùng Tây Nam, cắt cử đại thần thường trú ở Tây Tạng để tăng cường sự quản lý đối với Tây Tạng; ra quân trấn áp quân phiến loạn bộ Hoà Thạc Đặc ở Thanh Hải, đánh dẹp sự gây rối của phiến quân Chuẩn Cát Nhĩ; ký kết "Hiệp ước biên giới Bố Liên Tư Kỳ (Burinsky)" và "Hiệp ước biên giới Kháp Khắc Đồ (Kyakhta)" với chính phủ Sa Nga, xác định biên giới đoạn giữa hai nước Trung – Nga. Trong dân gian lưu truyền nhiều truyền thuyết đầy màu sắc thần thoại về việc lên ngôi và nguyên nhân cái chết của ông.


Sau khi Hoàng Đế Khang Hy qua đời trong cuộc tranh đoạt kịch liệt ngai vàng, Hoàng tử thứ tư Dận Chân cuối cùng với tư thế kẻ chiến thắng đàng hoàng lên ngôi bảo tọa Hoàng Đế. Đây là Hoàng Đế Ung Chính nổi tiếng trong lịch sử. Ung Chính trên ngai vàng một thời gian dài và trong dân gian có đủ các loại truyền thuyết về ông vua này.


Có người nói, lúc sắp qua đời Hoàng Đế Khang Hy cầm di chiếu trong tay “truyền ngôi cho Hoàng tử thứ mười bốn”.


Thế nhưng Hoàng tử thứ tư đã mưu tính với Long Khoa Đa chữa chữ “mười” trước chữ bốn thành chữ “cho” trước chữ bốn.


Đổi câu nguyên là: “Truyền vị thập tứ Hoàng tử” (Truyền ngôi cho Hoàng tử thứ mười bốn) thành câu: “Truyền vị vu tứ hoàng tử” (Truyền ngôi cho hoàng tử thứ tư).


Cũng có người nói: “Khang Hy lúc sắp chết không để lại di chiếu”. Long Khoa Đa nắm thời cơ viết sẵn một tờ di chiếu giả để trong ống tay áo.


Khi Khang Hy hấp hối, Long Khoa Đa đã đưa di chiếu ra đọc, tuyên bố đổi Hoàng tử mười bốn thành hoàng tử thứ tư.


Sau này từ những truyền thuyết dân gian đã dẫn đến các cuộc thảo luận nghiên cứu về vấn đề ở lĩnh vực học thuật của các nhà khoa học lịch sử.


Trước thập niên 80 nhiều nhà nghiên cứu lịch sử phân tích số lượng lớn tư liệu cho rằng Dận Chân (sau này là Ung Chính) đã đoạt ngôi của Hoàng tử mười bốn Dận Đề.


Sau năm 1949, các nhà sử học nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đưa vấn đề kế vị ngai vàng của Ung Chính ra thảo luận, hiện nay ý kiến nghiên cứu vấn đề này ngày càng nhiều.


Thế nhưng, vấn đề Hoàng Đế Ung Chính đoạt ngôi vẫn còn là vụ án nghi ngờ, người đời sau vẫn chưa làm rõ được bí ẩn này.


Ngày 13 tháng 11 năm 61 niên hiệu Khang Hy(1722) Hoàng Đế Khang Hy bỗng trở bệnh đột ngột, truyền gọi các hoàng tử vào triều. Tất cả có 8 người nghe di chiếu, đó là: Hoàng tử thứ 3, Hoàng tử thứ 7, Hoàng tử thứ 8, Hoàng tử thứ 9, Hoàng tử thứ 10, Hoàng tử thứ 12, Hoàng tử thứ 13 và quan Thượng thư thống lĩnh Bộ binh Long Đa Khoa.


Di chiếu có nội dung như sau:


“Hoàng tử thứ tư Dận Chân có nhân phẩm cao quí, chăm sóc Trẫm tận tình, tất nhiên có thể cai quản thiên hạ được, kế vị Trẫm lên ngôi”.


Khi đọc di chiếu để truyền chỉ, Dận Chân không có mặt ở đó, khi nghe tin Dận Chân mới chạy vội đến vườn Xuân Viên nơi Hoàng Đế Khang Hy đang dưỡng bệnh để vấn an.


Lúc bấy giờ Khang Hy đang còn nói được “Bệnh của ta ngày càng nặng”.


Đến nửa đêm thì tạ thế. Dận Chân lên ngôi lấy hiệu là Ung Chính.


Đối với vấn đề Ung Chính lên ngôi vua, những nhà viết sử nêu lên nhiều ý kiến.


Có người cho rằng: Ung Chính kế vị là thừa kế hợp pháp, bởi căn cứ vào di chiếu của Hoàng Đế Khang Hy.


Có người cho rằng: “Ung Chính làm di chiếu giả, Khang Hy bệnh đến lúc nguy cập, Ung Chính và Long Đa Khoa khống chế cục thế để đoạt ngôi vua”.


Nhiều chuyên gia cho rằng: “Khang Hy vẫn có ý muốn lập Ung Chính kế vị, cách nói Ung Chính làm tờ chiếu giả không thể đứng vững”.


Bởi vì Khang Hy dùng tiếng Mãn để viết di chiếu, bởi chữ Mãn đổi chữ: “Mười” trước chữ “bốn” không thể đổi thành chữ khác được. Hơn nữa tên của các Hoàng tử triều Thanh nhất là các Hoàng tử con Hoàng Đế rất rõ ràng và đi theo thứ tự của họ. Vậy chữ “Chân” tên của Ung Chính làm sao lại có thể thay thế vào chữ “Đề” của Hoàng tử mười bốn được.


Vấn đề này đến nay vẫn chưa được khẳng định.


CÁI CHẾT CỦA UNG CHÍNH


Về cái chết của Hoàng Đế Ung Chính vẫn được truyền lại trong dân gian một cách bí ẩn. Đó là ông bị ám sát và đã bị sát thủ đã chặt đầu.


Truyền thuyết kể rằng hàng ngày Ung Chính vẫn ngồi tại điện Chính đại quang minh để phê duyệt các tấu chương. Trước án của Hoàng Đế cũng như chung quanh đều có thị nữ Thái giám hầu hạ, số người không ít.


Và mỗi năm vào mùa thu Ung Chính đều làm việc tại thư viện Bích đồng.


Hôm ấy trời tối bọn Thái giám đốt đèn sáng, Ung Chính đang ngồi làm việc bỗng ngã quay xuống đất, mọi người vội chạy đến thì chỉ thấy còn thân mình, đầu của Hoàng Đế biến mất.


Nguyên do cái chết bị chặt đầu của Ung Chính được bàn luận và lưu truyền trong dân gian khá li kỳ.


Lúc bấy giờ có một cuốn sách được mọi người chuyền tay đọc và bình luận. Cuốn sách này của Lã Văn Thôn nội dung viết có nhiều lời lẽ bài xích người Mãn Thanh.


Lã Văn Thôn tên là Lưu Lương, một văn nhân nổi tiếng tỉnh ở Hồ Nam.


Ung Chính nghe bọn quan lại địa phương tâu về cuốn sách của Lã Lưu Lương, liền hạ lệnh bắt ngay tác giả và những người có liên quan đến cuốn sách.


Nhưng Lã Lưu lương đã chết, nên Ung Chính hạ lệnh bắt hết thảy toàn gia các tội phạm, Lã Lưu Lương nằm dưới mồ bị quật mồ đem thây bắn nát.


Gia đình họ Lã bị giết gần như chẳng còn ai, may thay chỉ còn lại một cô bé, cháu nội của Lã Lưu Lương là Lã Tứ Nương.


Lã Tứ Nương lúc đó mới mười bốn tuổi quyết tâm trả thù cho toàn gia. Cô quyết học võ giỏi quyết tâm giết Ung Chính tên vua tàn ác.


Học được những chiêu võ tuyệt luân, Lã Tứ Nương lên kinh thành. Nàng ngụ trong kinh thành, ngày ngày ra ngoài dò la tin tức và biết được Ung Chính đang dưỡng tâm ở vườn Viên Minh.


Hôm ấy, bọn thị nữ và Thái giám chiếu lệ canh phòng mọi nơi. Trời tối, bọn Thái giám đốt đèn lên sáng thư phòng của Hoàng Đế. Ung Chính giở xem tấu chương dưới ánh đèn, bỗng từ trong chòm lá rậm của khóm ngô đồng hai luồng ánh sáng bay tới lượn vòng, phút chốc mất tăm.


Bọn Thái giám và cung nữ sợ hãi ngất xỉu. Khi tỉnh lại, bọn chúng đã thấy Hoàng Đế ngã quay trên nền nhà. Chúng vội chạy đến nâng Hoàng Đế dậy, nhưng chỉ còn thấy thân mình của Hoàng Đế, còn cái đầu đã biến mất từ lúc nào. Chúng hoảng quá thét lên khiếp đảm.


Lúc bấy giờ mấy tên đại thần như: Ngạc Nhĩ Thái, Sử Di Trực cùng bọn Thái giám có mặt đều bàn bạc và cùng thề với nhau giấu kín chuyện này để giữ thể diện cho Ung Chính, hai là có thể tránh được chuyện rắc rối sau này.


Ngạc Nhĩ Thái và Sử Di Trực đánh trống hồi triều văn võ bá quan đến điện Thái Hòa.


Ngạc Nhĩ Thái tuyên đọc di chiếu “Trẫm nhuốm bệnh nặng, tự biết khó qua. Tứ Hoàng tử Hoằng Lịch tỏ ra rất hiếu thảo đối với Trẫm, sẽ lên kế vị Hoàng Đế. Khâm thử.


Việc này khiến các quan viên đại thần vô cùng bàng hoàng kinh ngạc. Theo di chiếu các quan Thái giám, thị vệ, cung nữ rước Hoàng tử Hoằng Lịch lên ngai vàng, đổi niên hiệu là Càn Long.


THANH CAO TÔNG - HOÀNG ĐẾ CÀN LONG


(1736 - 1796) Niên hiệu: Càn Long


Chiếu chỉ của Thanh Thế Tông Ung Chính ban bố:


"Trẫm nhuốm bệnh nặng, tự biết khó qua.


Hoàng tử thứ 4 Hoằng Lịch tỏ ra rất hiếu thảo đối với Trẫm, sẽ lên kế vị Hoàng Đế.


Khâm thử” Chiếu Chỉ do quan đại thần Ngạc Nhĩ Thái vừa đọc xong, tức thì có một đội thị vệ, cung nữ và Thái giám cầm nghi trượng, đi xuống thềm, rước Tân Hoàng Đế lên điện, đổi áo khoác long bào, đội mũ Thiên tử, rước Hoàng Đế lên ngai vàng. Bên dưới các quan đại thần tung hô:


- Vạn tuế! Vạn vạn tuế!


Tân Hoàng Đế hạ chỉ, đổi niên hiệu thành Càn Long năm thứ I, đại xá cho tù nhân.


Càn Long là một vị Hoàng Đế văn võ kiêm toàn.


Hoàng Đế đã có công tu chỉnh bộ "Tứ khố Toàn Thư", nhiều văn bản thơ ca, văn chương của Hoàng Đế được nhiều nhà nghiên cứu, văn nhân đánh giá cao. Về võ, Hoàng Đế Càn Long chuyên tâm rèn luyện, nên võ công thâm hậu, có thể tự vệ và nhiều lần tấn công bọn xấu cứu giúp người.


Sau khi Càn Long lên ngôi, theo di chúc của vua cha, tiếp tục mở rộng chủ trương "Ngu văn trị", xóa bỏ những tác phẩm văn học có tư tưởng tiến bộ bằng mọi thủ đoạn đề cao các tác phẩm của Hoàng Đế.


Từ năm 1773 đến 1782, Càn Long đã tập trung 360 tác gia nổi tiếng trên văn đàn để biên soạn nhiều bộ sách kinh điển, trong đó kể cả bộ "Tứ khố toàn thư", để thi hành chính sách chuyên chế về văn hóa, nhằm củng cố vương triều Thanh.


Ngay năm đầu tiên tiến hành biên soạn sách.


Càn Long đã hai lần nêu vấn đề cái gì "cần bỏ" thì bỏ, cái gì "cần đổi" thì đổi.


Nguyên tắc "hủy bỏ" và "sửa đổi" là như thế nào? Vào tháng 8, năm thứ hai biên soạn sách, trước Viện Cơ Mật của các quan đại thần, Càn Long nói:


- Nếu đoạn văn nào không có lợi cho bản triều, nhân lúc này phải hủy ngay, làm thế nào để được lòng người mà hợp với phong tục.


Do đó trong quá trình biên soạn Tứ khố toàn thư, nếu là các văn bản của triều Minh truyền lại chỉ cần nội dung không có lợi cho triều Thanh là đốt luôn không cần bàn. Có tác phẩm không dính gì đến chính trị như "Ấn học ngũ thư" của Cố Viêm Đế cũng bị hủy.


Theo thống kê, trong 10 năm biên soạn Tứ khố toàn thư, riêng tỉnh Chiết Giang đã có 24 lần đốt sách. 528 loại sách bị hủy, với hơn 13.862 bộ.


Tỉnh Giang Tây, năm 1776 đã đốt hơn 8 ngàn bộ sách. Tính trung bình trong những năm Càn Long còn ngồi trên ngôi Hoàng Đế đã hủy đốt tất cả hơn 710.000 cuốn sách. Càn Long là người đốt nhiều sách nhất trong lịch sử Trung Quốc và với qui mô lớn nhất trong xã hội phong kiến Trung Quốc.


Tiếp gót Hoàng Đế Khang Hy, Càn Long cũng tuần du Giang Nam. Càn Long hạ chỉ: Tháng tư năm thứ 16 niên hiệu Càn Long (1750) bắt đầu tuần du Giang Nam.


Đạo chỉ dụ của Càn Long vừa ban xuống thì bọn quan lại dọc đường rất lo lắng, chạy nháo nhác, trong số đó có thể nói là bọn lái buôn muối Dương Châu là lo lắng nhất. Bọn lái buôn này thường ngày cậy thế lũng đoạn thương trường xoay xở ít ra thu lợi cũng hàng chục triệu đồng. Có những tên lái buôn giầu sụ như Giang Hạc Đình.


Trong nhà Giang Hạc Đình có một tòa Thủy trúc viện thanh nhã, mát mẻ. Hắn nuôi trong nhà một gánh hát để mua vui.


Được tin Hoàng Đế tuần du xuống Giang Nam, Giang Hạc Đình tìm mọi cách để đón tiếp hòng kiếm chác tiếng tăm. Đến hôm Thái hậu và Hoàng Đế lên đường, cảnh tượng đưa tiễn náo nhiệt, rộn rã khắp mọi nơi.


Khác với Khang Hy, Càn Long tuần du là để hưởng lạc nên Hoàng Đế ngày đêm yến tiệc hội hè, còn thăm hỏi dân tình đó là chuyện phụ nên nhiều cô gái người Hán xinh đẹp được Hoàng Đế ân sủng.


Đương nhiên, bọn chủ của các cô gái được khen ngợi ban thưởng.


Suốt hai bên đường, Càn Long đi qua các địa phương đều cung ứng các thứ vật dụng đầy đủ.


Càn Long cùng Thái hậu đề ra yêu cầu đến thăm chùa Thanh Lương, Ngũ Đài Sơn, xa giá Càn Long đến Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, số sư tăng được vời đến tiếp giá khá đông.


Bốn nhà sư ở Ngũ Đài Sơn đến Hàng Châu chờ đón Càn Long có nhiều hành động bất lương khiến nhân dân rất ghét.


Cuối cùng Càn Long đã về tế mộ tổ, đắp tượng của mình tại chùa Linh ẩn, Hàng Châu, rồi quay về kinh thành.


Về cuộc đời tư của Càn Long có nhiều vấn đề, những việc làm cá nhân của Càn Long đều từ tính hiếu sắc của Hoàng Đế.


Một trong những tên tay chân cận thần của Càn Long là Hòa Khôn. Hòa Khôn luôn tỏ ra là một tên đầy tớ trung thành, nhưng cũng đã lợi dụng lòng sủng ái của Hoàng Đế mà vơ vét của cải, cũng như làm những điều tàn ác.


Hòa Khôn nhận được thánh chỉ của Hoàng Đế xây dựng vườn Viên Ninh to đẹp hơn, đặc biệt phải có phong cảnh giống hệt Giang Nam.


Càn Long cho xây dựng trong vườn Viên Minh một dãy phố buôn bán theo kiểu phố phường ở Tô Châu và Hàng Châu. Có cửa hàng bán đố cổ, hiệu may y phục, quán rượu, quán trà, hàng hóa bày la liệt. Các chủ hiệu đều được đưa từ Tô Châu, Hàng Châu đến. Ngay cả số người bán rong như bán hoa, bán trái cây tươi, bán dưa, bưng giỏ rao hàng mời khách cũng là người Tô Châu, Hàng Châu được đưa đến.


Tết Nguyên Đán, mở cửa vườn Viên Minh, Hoàng Đế hạ du cho phép các quan đại thần đều được vào vườn du ngoạn. Bọn quan lại, vương công lũ lượt dạo phố, mua bán tấp nập, vào quán trà, tiệm rượu nhộn nhịp. Cũng có lúc Càn Long cải trang mặc thường phục, sau lưng theo mấy phi tần cũng vào hàng mua bán, ăn uống. Thái hậu cũng dạo chơi, đặc biệt thích vào các cửa hiệu hoặc các nhà lầu bói toán.


Trong thời gian Càn Long trị vì đã có một số vụ án Văn tự.


Vụ thứ nhất là vụ "Hắc Mẫu Đơn thi" (thơ vịnh hoa mẫu đơn đen). Bài thơ vịnh hoa mẫu đơn đen vốn là sáng tác của Đại học sĩ Thẩm Đức Tiềm.


Thẩm Đức Trẫm tên tự là Qui Ngu vốn là nhà thơ nổi tiếng. Càn Long tuy trình độ văn chương có hạn, nhưng hay vỗ ngực tự khoe có tài thi văn.


Càn Long thường tổ chức xướng họa với các quan đại thần, nhưng vẫn bị lộ sự kém cỏi về thơ ca, nên bên cạnh lúc nào cũng có 2 vị đại thần, một người chuyên "gà" văn cho Hoàng Đế, tên gọi Kỷ Hiếu Phong. Người chuyên "gà" thơ cho Hoàng Đế là Thẩm Đức Tiềm. Thẩm Đức Tiềm thấy Hoàng Đế phải nhờ cậy mình nên tỏ ra kiêu ngạo; ngay cả với Càn Long. Càn Long lờ đi, những việc tiểu tiết, nhiều lúc tỏ ra kính trọng.


Năm 70 tuổi, Thẩm Đức Tiềm làm Tể tướng năm 80 tuổi về quê dưỡng hưu, thế mà Hoàng Đế vẫn thường đến nhà riêng thăm hỏi.


Càn Long có sáng tác 12 tập "Ngự Chế Thư" Hoàng Đế đưa "Ngự chế thi tập" đến nhà Thẩm Đức Tiềm để nhờ xem lại và sửa sang cho hoàn hảo.


Thẩm Đức Tiềm xem duyệt, phê phán thẳng thắn.


Khi nhận lại, Càn Long không vui, nhưng vẫn chưa có hành động gì.


Năm sau, Thẩm Đức Tiềm chết, cũng là năm Càn Long tuần du Giang Nam, đi về phía Tô Châu.


Qua địa phương này, Càn Long nhớ đến họ Thẩm, bèn truyền xa giá đến phần mộ của Thẩm Đức Tiềm để tế viếng. Lễ xong, Càn Long truyền con cháu họ Thẩm đem sáng tác và các văn bản mà Thẩm Đức Tiềm còn lưu lại để Hoàng Đế xem.


Con cháu họ Thẩm ngu muội không biết bỏ đi những văn bản nào phạm thượng, phạm húy, nên lễ mễ bưng ra tất cả cho Hoàng Đế xem.


Càn Long xem thấy có nhiều bài thơ, bên dưới các bài thơ, Thẩm Đức Tiềm có ghi chú: "Đại đế tác" (Làm thay vua). Hoàng Đế nổi cơn giận, cho rằng ghi như thế này là phỉ báng Hoàng Đế Xem đến cuối tập thơ Hoàng Đế thấy dưới bài thơ "Hắc mẫu đơn" có ghi 2 câu:


Đoạt chu phi chính sắc, Dị chủng diệc xưng vương.


(Có nghĩa là Cướp mầu đỏ thì không phải là mầu sắc chính. Giống quái lạ cũng xưng vương).


Nếu suy nghĩ sâu sắc thì Canh Thủ Chu là mầu đỏ nhưng Chu cũng là dòng họ vương triều Minh.


"Đoạt chu" - ý nói cướp ngôi nhà Minh. Câu thứ II là ám chỉ nhà Thanh thuộc giống người phương Bắc man rợ "Dị chủng". Càng nghĩ Càn Long càng tức giận, Hoàng Đế quát lớn:


- Chà chà! Thẩm Đức Tiềm là tên đại nghịch vô đạo, hắn nói Trẫm đã cướp ngôi thiên tử của họ Chu, lại còn chửi Trẫm là dị chủng. Như thế làm sao Trẫm chịu được.


Thế rồi Càn Long hạ chỉ:


- "Thẩm Đức Tiềm lúc sinh thời được hậu ân của triều đình, thế mà xem lại các trước tác của y để lại mới biết y có ý phỉ báng triều đình có lòng phản loạn chống đối. Vậy Trẫm lệnh: Quật mồ phá bia của hắn, kéo thây trong quan ra chém đầu, để răn kẻ khác. Còn con cháu tất cả đều đày đến Hắc Long Giang để sung quân".


Vụ án thứ hai: Một thân sĩ ở Dương Châu tên là Phó Vĩnh giai, này ý đem tập thơ nhan đề là "Nhất lâu thi tập" dâng lên Hoàng Đế Càn Long. Đây là tập thơ của Từ Thuật Quỳnh một tác giả đã khuất.


Phó Vĩnh Giai tâu riêng với viên tuần phủ Giang Tô là: Từ Thuật Quỳnh có ý phản nghịch nên đã dùng các từ như "Hồ nhi" nói về dân rợ Hồ, ám chỉ người Mãn Thanh mọi rợ Mấy ngày sau, thánh chỉ ban xuống quật mộ của Từ Thuật Quỳnh chém đứt đầu, con cháu bị trừng phạt, gia tư điền sản bị tịch thu nhường cho Phó Vĩnh Giai. Quan tri phủ Dương Châu, bị tuần phủ Giang Tô ghét vu cho là đồng đảng của Từ Thuật Quỳnh, bao che cho Quỳnh bị bắt đi Tân Cương làm khổ sai..


Cả 2 vụ án đều là "án văn tự" và người đã chết cũng phải quật mộ lôi xác để thi hành án, hơn nữa họ hàng con cháu cũng bị xử chết chém hoặc tù đày. Chẳng bao lâu, Hoàng Đế Càn Long đã đến tuổi già, Hoàng Đế lặng lẽ chuẩn bị nhường ngôi. Vào ngày 1 tháng 9 năm Bính Thìn (1736) Càn Long hạ dụ:


"Lúc lên ngôi Trẫm đã có thề trước trời đất nếu trị vì được sáu chục năm thì đem ngôi báu truyền lại cho Thái tử, chẳng bao giờ dám ngồi đến sáu mươi mốt năm như đức Thánh Tổ (Khang Hy Vậy nay Trẫm đã ngồi trên ngôi báu sáu mươi năm.


Trẫm tuân chiếu lệ của Triều đình Mãn Thanh, viết tên tuổi của Thái tử sau tấm biển lớn ở điện Chính đại quang minh".


Nói xong Hoàng Đế lập tức sai hai vị tướng quốc đem theo nội giám đến điện Chính đại quang minh lấy hộp vàng có sẵn tờ chiếu ghi rõ lập hoàng tử thứ 15 Ngưng Diệm làm Thái tử, niên hiệu Gia Khánh.


Viên quan trực nhật đọc tờ chiếu xong, các quan văn võ nhất tề quỳ xuống lạy mừng.


Năm sau, đúng Tết Nguyên Đán, Càn Long ngự tại điện Thái hòa làm lễ Thiên vị (trao ngôi). Hoàng Đế đem chính ngọc tỷ truyền quốc trao lại cho Hoàng Đế Gia Khánh. Gia Khánh tuy lên ngôi Hoàng Đế nhưng thực quyền vẫn nằm trong tay Càn Long. Gia Khánh chẳng có chút tự do, quyền hành gì Năm đó, triều đình tổ chức mừng Càn Long 86 tuổi, khách dự rất đông có cả khách nước ngoài.


Càn Long mất vào năm Bính Thìn (1796) tháng giêng tại cung Càn Thanh.


HOÀNG ĐẾ - ĐỨC TÔNG


(1875 - 1909) Niên hiệu: Quang Tự


Hoàng Đế Quang Tự, hiệu là Đức Tông, vương triều Mãn Thanh, tên là Tải Điềm, con trai Thuần Thân Vương Dịch Hoàn, sau khi Hoàng Đế Đồng Trị chết, không có con trai nối dõi, nên triều đình dưới sự điều khiển của Thái hậu Từ Hy lập Quang Tự làm Hoàng Đế.


Quang Tự lên ngôi mới 4 tuổi, ở trong cung chỉ có 1 người bảo mẫu hầu hạ, mọi việc đều do Đông Thái hậu và Tây Thái hậu thực hiện qui định "buông rèm nghe việc triều chính”.


Mười ba năm sau, Quang Tự mới thực sự tham gia triều chính.


Trước cảnh lộng hành của Thái hậu Từ Hy Hoàng Đế Quang Tự quyết tâm cải cách triều chính, thi hành tâm chính.


Quang Tự cho mời thầy dạy học của mình là ông Đổng Hòa vào cung để thương nghị kế sách. Đổng Hòa tâu:


- Muôn tâu, đối với tình hình hiện nay, mọi cơ chế của Tiên hoàng không còn thích dụng nữa.


Ngu thần lại bất tài không tìm ra phương pháp tốt. Bởi thế chỉ còn một cách là nhường lại cho bọn hậu tiến, tài cán có đủ khả năng cố hết tâm sức kiến công lập nghiệp là hơn.


Quang Tự nói:


- Nếu Sư phó không chịu cáng đáng trọng trách đó, Trẫm sẽ quyết ý trọng dụng bọn người mới là Khang Hữu Vi vậy. Xin nhờ Sư phó thay Trẫm truyền dụ, gọi Khang Hữu Vi vào bệ kiến.


Ngày 11-6-1886, Hoàng Đế Quang Tự ban bố chiếu thư "Minh định quốc thị" bắt đầu thi hành biến pháp. Hành động này đã dẫn đến sự chấn động và oán giận sâu sắc của thế lực phong kiến ngoan cố. Ngày 16-6, để phá hoại biến pháp và gạt bỏ Quang Tự, Thái hậu Từ Hy đã huy động lực lượng, bức bách Hoàng Đế Quang Tự hạ chỉ dụ bắt các nhân vật theo đảng của Hoàng Đế, ủng hộ biến pháp phải đâu ở yên đó. Đồng thời ra lệnh cho Vinh Lộc tổng đốc. Trực lệ kiêm đại thần Bắc Dương, thống soái tam quân Bắc Dương. Như thế, toàn bộ quân chủ lực triều đình Mãn Thanh đều do Vinh Lộc là người thân tín của Thái hậu Từ Hy nắm giữ. Vào lúc bấy giờ diễn ra màn kịch hài hước về chuyện Vinh Lộc đưa tiễn các quan chức thuộc phái cải cách bị cách chức đuổi ra khỏi kinh thành.


Tên Vinh Lộc thâm hiểm thực hiện bước thứ nhất là loại bỏ phái cấp tiến. Bước thứ hai, bọn chúng âm mưu vào giữa tháng 10 sẽ cử hành lễ duyệt binh tại Thiên Tân, mời Thái hậu Từ Hy và Hoàng Đế Quang Tự đến dự lễ, chờ cho Thái hậu vào doanh trại của Vinh Lộc, lập tức tuyên bố phế truất Hoàng Đế Quang Tự, lập vua mới, sau đó bắt giết phái duy tân. Một khi ý đồ này thực hiện được, cuộc tàn sát diễn ra thuận lợi, Vinh Lộc sẽ đến đóng vai "đưa tiễn", thực là một độc kế của một tên gian thần.


Mật kế của Quang Tự bị bại lộ và phái duy tân bị rơi vào cảnh bị truy bắt, suýt bị thảm sát. Nguyên do là:


Hoàng Đế Quang Tự dựa nhầm vào Viên Thế Khải. Lúc bấy giờ Quang Tự đang cần có một tay nắm binh quyền. Hoàng Đế tự nhủ: Viên Thế Khải hiện làm Luyện binh tổng biên nên truyền dụ cho Khải vào cung bệ kiến.


Viên Thế Khải đến, Hoàng Đế hỏi:


- Lần này đi luyện quân, nhà ngươi có thể dốc lòng trung với nước được không?


Viên Thế Khải mồ hôi toát ra như tắm trả lời:


- Muôn tâu, tiểu thần đâu dám không hết lòng trung với nước. Tiểu thần nghĩ rằng bao đời chịu ơn nặng của hoàng gia, dù thây có nát, hồn có tan cũng không đủ để báo đáp, đâu dám khác lòng!


Thế rồi, Hoàng Đế Quang Tự đã giao cho Viên Thế Khải mật lệnh đem quân bắt giết Vinh Lộc, Tổng đốc Lực lệ, kéo quân về kinh thành quét hết bọn tay chân của Thái hậu Từ Hy. Viên Thế Khải xem xong mật chiếu do dự, trằn trọc suốt đêm, suy đi tính lại vội vã ngày đêm đến Thiên Tân đưa mật chiếu của Quang Tự cho Vinh Lộc xem.


Thế rồi Vinh Lộc về kinh ngay gặp Thái hậu Từ Hy tâu trình mật chiếu. Thái hậu Từ Hy nghiến răng tức giận, hạ lệnh cho Vinh Lộc triệu tập ngay các quan đại thần bàn về truất phế Quang Tự và bắt giết bọn duy tân đứng đầu là Khang Hữu Vi và Lương Khải Siêu May thay Quang Tự có tên nội giám tâm phúc báo tin cho Khang Hữu Vi. Đêm ấy, Khang Hữu Vi lập tức chạy xuống Thượng Hải. Còn Lương Khải Siêu đến nhà Khang Hữu Vi thăm bạn, thấy quang cảnh tan hoang, Lương Khải Siêu tinh ý biết nguy cấp đã đến, lật đật chạy vào tòa lãnh sự Nhật Bản xin tị nạn, rồi theo viên phó lãnh sự chạy trốn sang Nhật Bản.


Hoàng Đế Quang Tự biết hậu quả của việc bại lộ vô cùng tai hại.


Thái hậu Từ Hy trước sự việc này hết sức tức giận nói với bọn cận thần:


- Ta sẽ giết hết những tên nghịch tặc và phế bỏ cả tên hôn quân.


Vinh Lộc quỳ xuống tâu:


- Tâu Thái hậu, thần thiết nghĩ không nên. Bởi vì Hoàng thượng nắm quyền, đâu đâu cũng đều biết, nay vô cớ phế bỏ, sẽ bị bọn bên ngoài dị nghị, không có lợi cho triều đình. Xin Thái hậu hãy nắm lấy triều chính, không giao quyền hành cho Hoàng thượng là hơn cả.


Thái hậu Từ Hy nghe xong gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tức tốc hạ lệnh lùng bắt ngay bọn Khang Hữu Vi, mặt khác cùng bọn đại thần kéo tới cung Càn Thanh xử trị Hoàng Đế Quang Tự.


Quang Tự suốt đêm không chợp mắt. Quả nhiên, sáng hôm sau, Hoàng Đế được gọi đến điện Di Lặc, yết kiến Thái hậu.


Cuối cùng Thái hậu Từ Hy đã ra lệnh giam Quang Tự ở Doanh đài.


Khi Liên quân 8 nước. Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Nhật, Nga, Áo và Italia đổ bộ lên Thiên Tân, liên quân tiến thẳng lên Bắc Kinh, bức bách kinh thành.


Trước tình hình khẩn cấp, Vinh Lộc mời Thái hậu Từ Hy chạy ra khỏi kinh thành.


Thái hậu Từ Hy sai báo cho Hoàng Đế Quang Tự biết, cùng nhau kéo về Nhiệt Hà.


Tình hình chiến sự ngày càng hiểm nguy, Thái hậu Từ Hy truyền lệnh chạy về Tây An, Hoàng Đế Quang Tự không tán thành nhưng cuối cùng Quang Tự vẫn phải đi theo Thái hậu.


Hòa ước Bắc Kinh được ký kết, Hoàng Đế Quang Tự lại theo Thái hậu Từ Hy về triều.


Về kinh, Quang Tự lại được về Doanh Đài, thời gian sau lâm bệnh nặng, luôn mê man mặt trắng bệch, mắt trợn ngược rồi qua đời.


Hoàng Đế kế vị là Phổ Nghi - Hoàng Đế cuối cùng của vương triều Mãn Thanh, cũng là vị Hoàng Đế cuối cùng của các triều đại phong kiến Trung Hoa.


THÁI HẬU TỪ HY


Mỹ nhân tàn bạo nhất Trung Hoa


Thái hậu Từ Hy là một người đàn bà tàn bạo nhất của nước Trung Hoa ở cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20.


Thái hậu Từ Hy nắm quyền trị vì một quốc gia phong kiến rộng lớn lúc mới 27 tuổi. Tuy không ngồi trên ngai vàng, nhưng bà thực sự là vị Hoàng Đế độc quyền của vương triều Mãn Thanh. Trên địa hạt chính trị, bà đã làm cho triều đình Mãn Thanh run sợ, khiếp đảm. Bà phải đương đầu với 6 cường quốc: Anh, Nga, Mỹ, Đức, Nhật, Pháp, tấn công xâu xé đất nước. Bà luôn tỏ ra là con người mưu lược trí dũng. Viên Thế Khải một tên đại gian hùng ở triều đình cũng sợ bà như sợ hổ.


Bà ngồi trên ngai vàng, lúc ẩn lúc hiện về sau khi nắm thực quyền đã dẫm trên hàng triệu xác chết. Cuộc đời dâm đãng của bà mãi đến 80 tuổi vẫn còn làm cho mọi người kinh ngạc.


Cả một thời gian dài, trước chính sách và hành động bạo ngược của bà cả nước Trung Hoa không dám làm gì. 83 tuổi, bà chết, đất nước Trung Hoa không có chủ, rơi vào hỗn loạn, đổ nát.


Năm 1851, vua Hàm Phong lên ngôi giáng chiếu tuyển chọn cung nữ, cô gái Lan Nhi, sau này là Thái hậu Từ Hy trúng tuyển.


Bà người Mãn Châu, cha là Huệ Trương, làm chức quan nhỏ, thu thuế ở một địa phương tỉnh An Huy.Hoàng Đế Hàm Phong năm nào cũng vậy đều nghỉ ngơi tại vườn Viên Minh, ăn chơi đàn đúm.


Lan Nhi được tiến cung với nhiều vẻ đẹp đặc biệt, duyên dáng, thông minh, gây được nhiều cảm tình với mọi người.


Từ khi vào ở vườn Viên Minh, Lan Nhi chưa được Hàm Phong ngó đến, chịu cảnh lạnh lùng cô quạnh như bao thân phận cung nữ khác. Lan Nhi quyết làm cho Hoàng Đế Hàm Phong phải chú ý và mê nàng.


Chỗ ở của Lan Nhi được chăm chút, luôn tạo cảnh phong quang, tao nhã. Lan Nhi ăn ở với mọi người luôn công bằng thân ái, chan hòa được lòng mọi người.


Bọn Thái giám đều được nàng mua chuộc, đãi hậu hĩ, được cứu trợ khi lâm cảnh túng thiếu, khó khăn. Nàng đã tạo ra được một mạng lưới tay chân quanh Hoàng Đế. Mọi động thái của Hàm Phong, Lan Nhi đều biết, bọn Thái giám đều nói tốt cho nàng trước mặt Hàm Phong.


Cuối cùng Lan Nhi đã dùng chiếc xích tình ái, sắc đẹp của đàn bà khóa chặt Hàm Phong ở viện Đồng Âm, nơi ở của nàng.


Trong cung Đồng Âm, Hàm Phong vẫn phải đọc các bản tấu về tình hình đất nước để giải quyết kịp thời hàng ngày. Hoàng Đế thường bàn bạc với Lan Nhi, vốn là người có học lại thông minh, Lan Nhi vận dụng kiến thức của mình tâu lên Hoàng Đế, Hàm Phong thấy nàng có nhiều sáng kiến, làm theo lời nàng. Thế là từ đó Lan Quý Nhân (được vua cho gọi) bắt đầu tham dự triều chính, bàn bạc việc nước. Hàm Phong thấy Lan Nhi có sắc có tài, ngày càng sủng ái.


Thế rồi Lan Quý Nhân sinh được một hoàng nam, tin vui được loan truyền khắp triều. Hoàng Đế phong Lan Quý Nhân làm Lan Quý Phi Từ khi có hoàng tử, Lan Quý Phi trở nên kiêu ngạo, coi thường bọn phi tần trong cung cấm, kể cả hoàng hậu, bà cũng chẳng coi vào đâu.


Nhưng thật ra hoàng nam đâu có phải con của Lan Quý Phi, nó là con của cô gái dân tộc Hán tên gọi Sở Anh, cung nữ trong vườn Viên Minh. Khi Sở Anh có thai, Lan Quý Phi biết đó là "Long Chủng" (giống rồng) của Hàm Phong liền lập mưu đoạt con.


Lan Nhi độn bụng to như đã mang thai để đánh lừa Hoàng Đế Hàm Phong và triều đình. Hàm Phong mừng khấp khởi. Lan Nhi giấu Sở Anh vào mật thất. Khi Sở Anh sinh được mẹ tròn con vuông, đích thân Lan Nhi đổ thuốc độc giết chết Sở Anh.


Những người biết việc lừa gạt của Lan Nhi. Nhưng đều im thin thít, lo sợ số phận họ như số phận Sở Anh.


Lan Quý Phi ngày càng lộng hành. Hàm Phong khó chịu và ghét nàng, ý muốn phế truất, nhưng nàng khôn khéo đã xui vua ký hiệp ước đầu hàng khi các nước đế quốc đánh vào Bắc Kinh, việc làm này hợp với ý của Hàm Phong, Hoàng Đế càng sủng ái nàng hơn xưa.


Về Bắc Kinh, Hàm Phong nằm liệt giường, Lan Nhi bắt liên lạc với tên Vinh Lộc, một tên vô cùng giảo hoạt, chạy vạy khắp triều đình. Nhiều người thấy Vinh Lộc xuất thân trong gia đình Lan Nhi, được Hoàng Đế quý trọng tự nhiên có con mắt nhìn đặc biệt đối với hắn. Trong thời gian ngắn, Vinh Lộc bò lên chức quan to, có quyền thế lớn, tìm cách lân la khắp chốn.


Vinh Lộc liên lạc thường xuyên với Lan Quý Phi, đem hết tài năng giúp đỡ Lan Quý Phi. Hàm Phong ngày càng suy nhược, sức khỏe giảm sút, tuy vậy xét đoán vẫn còn minh mẫn. Trong lúc đau yếu, Hoàng Đế theo dõi những hành động của Lan Quý Phi, ỷ thế sẽ là Thái hậu nay mai, trở nên hỗn xược kiêu căng, thậm chí đấu khẩu cả với hoàng hậu. Có khi tự ý phê vào sớ của triều đình, tự do độc đoán.


Hoàng Đế Hàm Phong đã để lại di chúc, nội dung có đoạn như sau:


"... Nếu sau này Lan Quý Phi rắp tâm làm bậy, hoàng hậu hãy triệu tập đình thần, đem ý chỉ trong chiếu thư này của Trẫm tuyên bố giữa triều đình, bắt Lan Quý Phi giết ngay, để tránh hậu họa".


Vua Hàm Phong qua đời. Năm 1862, ấu chúa Đới Thuần, con của Lan Quý Phi (con hờ) lên ngôi, tức Hoàng Đế Đồng Trị. Lúc này Lan Quý Phi đã trở thành Thái hậu. Nhưng trong triều có 2 Thái hậu nên hoàng hậu Hiếu Trinh được phong là Thái hậu Từ An hoặc Đông Thái hậu còn Lan Quý Phi được gọi Từ Hy Thái hậu hoặc Tây Thái hậu.


Hoàng Đế Đồng Trị còn ít tuổi, nên hai bà Thái hậu được xưng chế "Thùy Liêm Thính" nghĩa là ngồi trong rèm mà nghe, mà bàn nghị việc triều chính với Hoàng Đế.


Chủ ý của Từ Hy là phải làm sao nắm trọn được quyền bính, sau đó có cơ hội ra tay thao túng. Thái hậu Từ Hy tìm cách triệt hạ Thái hậu Từ An bằng độc kế. Bà Từ An đã trúng kế ăn bánh có tẩm thuốc độc. Thâm hiểm đến mức tột độ, buổi chầu hôm đó, khác với những lần trước, bà Từ Hy không chịu ngồi trong rèm để tham gia triều chính mà bắt Thái giám cuốn rèm để vương công đại thần nhìn thấy mặt hai bà Thái hậu. Tất cả mọi người đều thấy mặt bà Từ An tươi vui, tinh sáng.


Buổi chầu kéo dài đến chiều, bà Từ An bỗng thấy đau đầu chóng mặt, mắt hoa ngồi không vững nữa, vội vã về cung, đi nghỉ ngay. Bên ngoài các quan đại thần lui triều kéo dần về qua Ngọ Môn.


Giữa lúc mọi người đang trên đường về bỗng một tin dữ loan ra: "Thái hậu Từ An băng hà", các quan đại thần phải quay trở lại vào cung để bàn đại sự. Mọi người hết sức kinh ngạc. Các quan đại thần vương công bước chân vào phòng Thái hậu Từ An thấy bọn cung nữ chuẩn bị liệm xác cho bà, ai nhìn cảnh đó đều nhỏ lệ.


Căn phòng lạnh lẽo, mọi người đều nghe tiếng bà Từ Hy cất tiếng than thở:


- Thái hậu Từ An lâu nay vẫn mạnh khỏe, gần đây chẳng đau yếu gì, ấy thế mà bỏ tôi ra đi.


Bà Từ Hy nói xong thả mạnh người xuống cạnh bà Từ An òa lên khóc nức nở thảm thiết, nước mắt giàn giụa.


Trong cung đình triều Mãn Thanh có luật:


Khi Hoàng Đế hay Hoàng hậu qua đời phải giao đơn thuốc mà Hoàng Đế hay Hoàng hậu đã uống khi chết cho các vương công đại thần để xét nghiệm. Trường hợp này, Thái hậu Từ An chết quá nhanh, làm gì có ngự y bắt mạch, làm gì có đơn thuốc để xem, đành cho qua vậy.


Năm 1875, Hoàng Đế Đồng Trị qua đời, bà Từ Hy đã đưa con đẻ của bà lên ngôi, là Hoàng Đế Quang Tự, nhưng Quang Tự cũng không chịu nổi bản chất tàn bạo, giảo quyệt của mẹ.


Hoàng Đế tìm cách cứu vãn cơ nghiệp của Tiên vương khỏi quyền sinh sát của bà Từ Hy. Kế hoạch của Quang Tự bị bại lộ bà Từ Hy bắt Hoàng Đế Quang Tự, quản thúc tại Doanh Đài, truyền lệnh cho bọn Thái giám đánh gãy chiếc cầu đá nhằm cô lập Hoàng Đế, không cho liên lạc với bên ngoài.


Lúc này, Thái hậu Từ Hy đích thân nắm quyền bính, điều khiển triều chính.


Vua Quang Tự hấp hối, triều đình và bà Từ Hy nhiều lần bàn bạc chọn người kế vị, cuối cùng tôn Phổ Nghi lên ngôi Hoàng Đế, vị Hoàng Đế cuối cùng của các vương triều phong kiến Trung Hoa.


Vào hạ tuần tháng 11 năm 1908, sau khi dự yến trở về cung, bệnh tình của bà Từ Hy ngày càng nặng. Cuối năm 1908, Thái hậu Từ Hy qua đời.


Những năm cuối đời, bà Từ Hy đã lo xây cất phần mộ của mình, sau khi an táng có thị vệ cung nữ ngày đêm canh giữ.


PHỔ NGHI - HOÀNG ĐẾ CUỐI CÙNG


Niêu hiệu: Tuyên Thống


Khi Cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ, ngồi trên ngự vàng đế chế Mãn Thanh là một cậu bé 6 tuổi - Hoàng Đế Phổ Nghi.


Phổ Nghi sinh ngày 7-2-1906 Cha Phổ Nghi là con thứ năm. Ông nội Phổ Nghi là con trai thứ bảy của Hoàng Đế Đạo Quang, trị vì từ năm 1821 đến năm 1850. Khi Hoàng Đế Quang Tự hấp hối, Thái hậu Từ Hy đã đột nhiên chọn Phổ Nghi kế ngôi, chỉ vì bà của Phổ Nghi là em gái Từ Hy. Khi Phổ Nghi bước vào cung điện thì cả Thái hậu Từ Hy và Hoàng Đế Quang Tự đều đã chết.


Ngày 2-12-1908, lễ "Đại đăng quang" được tiến, hành cậu bé chưa đầy 3 tuổi được người cha đặt lên chiếc ngai vàng cao lớn. Rồi người cha quỳ trước "bệ rồng" chúc tụng Hoàng Đế và bảo phải ngồi yên. Nhưng Hoàng Đế vẫn khóc lớn:


- Con không thích ở đây! Con muốn về nhà!


Người cha lo lắng toát mồ hôi và cố dỗ dành cậu bé:


- Nín đi! Nín đi! Rồi sẽ qua thôi.


Sau lễ Đại đăng quang, các đại thần trong triều xì xào bàn tán: sao Chúa thượng lại nói: "muốn về nhà". Sao người cha lại dám nói: "rồi sẽ qua thôi".


Và họ coi đó là điềm gở...


Cách mạng Tân Hợi bùng nổ. Ngày 1-1-1912 Tôn Trung Sơn tuyên thệ nhậm chức Đại Tổng thống lâm thời của Trung Hoa Dân quốc. Ngày 12-2-1912 "Hoàng Đế" Mãn Thanh buộc phải thoái vị. Nhưng Chính phủ Cộng hòa (nằm trong tay Viên Thế Khải) vẫn để cho Phổ Nghi ở lại cung điện, vẫn mang vương hiệu và hưởng một tài khoản lớn. Từ đó "ông hoàng con" vẫn được vui chơi với các cung nữ, Thái giám, hoàng thân, triều đình... Sau này, Phổ Nghi đã viết trong tự truyện: "Khi Trung Quốc đã trở thành nước cộng hòa và nhân loại đang bước vào thế kỷ XX thì tôi vẫn còn sống cuộc đời của một Hoàng Đế, thở bầu không khí của thế kỷ XIX" Cuộc sống ăn chơi cứ thế trôi qua cho tới ngày 5-11-1924, khi Quân đội quốc gia" của Phùng Ngọc Tường trục xuất Phổ Nghi khỏi Cấm Thành. Khi đưa Phổ Nghi ra khỏi cổng Bắc của Cấm thành, viên đại diện quân đội quốc gia hỏi:


- Ngài Phổ Nghi, ngài có muốn làm vua nữa không, hay chỉ muốn làm dân thường - Bắt đầu từ hôm nay tôi muốn được là một công dân bình thường... Làm vua, tôi chưa từng được tự do. Giờ đây tôi đã thấy được tự do.


Nhưng sau đó Phổ Nghi đã trốn vào Sứ quán Nhật và được người Nhật đưa xuống Thiên Tân, một thành phố thuộc địa, ngoài tầm kiểm soát của Chính phủ Bắc Kinh. Phổ Nghi đã sống ở đó 6 năm...


Ngày 18-9-1931, quân Nhật đánh chiếm miền đông bắc Trung Quốc. Ngay sau đó, Phổ Nghi đã được đưa đến Lữ Thuận. Ngày 23-2-1932, Đại tá Ita- ga-ki, thừa lệnh của viên Tư lệnh đạo quân Quan Đông đã đến báo cho Phổ Nghi biết việc thành lập một quốc gia mới:


- Quốc gia mới này gọi là Mãn Châu Quốc. Thủ đô đặt tại Trương Trung, gọi là Tân Kinh... ngài là Chủ tịch nước.


Nói rồi, I-ta-ga-ki đặt lên bàn bản Tuyên bố độc lập của nhân dân Mãn Châu và Mông Cổ, cùng lá cờ Mãn Châu Quốc 5 màu (tượng trưng cho 5 thành phần dân tộc: Mãn, Hán, Mông, Nhật và Triều Tiên).


- Quốc gia này là cái gì? Như thế có nghĩa là tôi không còn là đại Hoàng Đế của nhà Thanh nữa?


- Đó chỉ là tạm thời thôi. Người ta sẽ biết ngài là Hoàng Đế thứ 12 của nhà Thanh...


Chiều hôm sau, đại tá I-ta-ga-ki tổ chức tiệc mừng Phổ Nghi đã bằng lòng làm "Chủ tịch" quốc gia bù nhìn Mãn Châu Quốc, và y còn không quên mang theo gái điếm Nhật để phục vụ khách...


Tháng 10-1933, Hi-si-ka-ri Ta-ka-si, Tư lệnh mới của đạo quân Quan Đông đã báo tin cho Phổ Nghi rằng Chính phủ Nhật đã công nhận Phổ Nghi là Hoàng Đế Mãn Châu Quốc, Phổ Nghi mừng rỡ làm lễ tạ ơn Trời Phật, và làm lễ "đăng quang" ngày 1- 3-1934. Hoàng Đế Phổ Nghi, trong bộ quân phục tượng trưng cho hải lục không quân Mãn Châu đứng trước ngai vàng. Tướng Hi-si-ka-ri, Tư lệnh đội quân Quan Đông với danh nghĩa là Đại sứ Nhật Bản, đã xuất trình ủy nhiệm thư và tung hô chúc tụng: "Hoàng Đế vạn tuế!" Ngày 7-7-1937, quân Nhật gây hấn ở Lư Cầu Kiều (ngoại thành Bắc Kinh) kiếm cớ mở rộng cuộc tấn công xâm lược Trung Quốc. Ngày 7-12-1941, Nhật Bản gây cuộc chiến tranh Thái Bình Dương.


Trong cuộc thăm chớp nhoáng Mãn Châu Quốc năm 1942 của Thủ tướng Nhật Tô-giô Hin-de-michi, Phổ Nghi đã cúi đầu nói với Tô-giô:


- Ngài cứ yên chí, tôi sẽ cống hiến nguồn tài nguyên phong phú của Mãn Châu vào việc ủng hộ cuộc chiến tranh thần thánh của mẫu quốc Nhật Bản...


Ngày 15-8-1945, viên tướng Nhật Y-ô-si-ka đã báo cho Phổ Nghi một tin vừa dữ vừa lành:


- Thiên Hoàng đã tuyên bố đầu hàng, nhưng chính phủ Mỹ đã hứa bảo đảm an toàn tính mạng và ngôi vị của ngài.


Phổ Nghi được đưa tới Thẩm Dương và sau đó sang Liên Xô... Tại Tòa án quốc tế xử tội phạm chiến tranh ở Viễn Đông tháng 8-1946, Phổ Nghi đã được gọi ra làm nhân chứng.


Ngày 31-7-1950, Phổ Nghi đã được đưa từ Liên Xô về Trung Quốc.


Phổ Nghi đã được ân xá vào dịp quốc khánh lần thứ 10 của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông mất năm 1967. Năm 1980, hài cốt ông được đưa vào nghĩa trang Bát Bảo Sơn ở ngoại ô Bắc Kinh.

			
		


		
			
				CÁC VƯƠNG TRIỀU TRUNG HOA


NGŨ ĐẾ


Thế kỷ 26 đến 21 trước Công Nguyên


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN HOÀNG ĐẾ
	NIÊN HIỆU



	1
	Hoàng đế
	
	


	2
	Chuyên Húc
	
	


	3
	Đế Cốc
	
	


	4
	Nghiêu
	
	


	5
	Thuấn
	
	






HẠ


Thế kỷ 21 đến thế kỷ 17 trước CN


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN HOÀNG ĐẾ
	NIÊN HIỆU



	1
	Vũ
	
	


	2
	Khải
	
	


	3
	Thái Khang
	
	


	4
	Trọng Khang
	
	


	5
	Tương
	
	


	6
	Thiếu Khang
	
	


	7
	Trữ
	
	


	8
	Hòe
	
	


	9
	Mang
	
	


	10
	Tiết
	
	


	11
	Bất Giáng
	
	


	12
	Quynh
	
	


	13
	Cấn
	
	


	14
	Khổng Giáp
	
	


	15
	Cao
	
	


	16
	Phát
	
	


	17
	Kiệt
	
	






THƯƠNG


Thế kỷ 17 đến thế kỷ 11 trước CN


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN HOÀNG ĐẾ
	NIÊN HIỆU



	1
	Thang
	
	


	2
	Ngoại Bính
	
	


	3
	Trọng Nhâm
	
	


	4
	Thái Giáp
	
	


	5
	Ốc Đinh
	
	


	6
	Thái Khang
	
	


	7
	Tiểu Giáp
	
	


	8
	Ung Kỷ
	
	


	9
	Thái Mậu
	
	


	10
	Trọng Đinh
	
	


	11
	Ngoại Nhâm
	
	


	12
	Hà Đản Giáp
	
	


	13
	Tổ Ất
	
	


	14
	Tổ Tân
	
	


	15
	Ốc Giáp
	
	


	16
	Tổ Đinh
	
	


	17
	Nam Khang
	
	


	18
	Dương Giáp
	
	


	19
	Bàn Canh (dời đô về đất Ân, nên gọi là Ân).
	
	


	20
	Tiểu Tân
	
	


	21
	Tiểu Ất
	
	


	22
	Vũ Đinh
	
	


	23
	Tổ Khang
	
	


	24
	Tổ Giáp
	
	


	25
	Lẫm Tân
	
	


	26
	Khang Đinh
	
	


	27
	Vũ Ất
	
	


	28
	Thái Đinh (Văn Đinh)
	
	


	29
	Đế Ất
	
	


	30
	Trụ
	
	






CHU


Thế kỷ 11 đến năm 256 trước CN


Tây Chu: Thế kỷ 11 đến năm 771 trước CN


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Chu Vũ Vương
	Cơ Phát
	
	


	2
	Chu Thành Vương
	Cơ Tụng
	
	


	3
	Chu Khang Vương
	Cơ Chiêu
	
	


	4
	Chu Chiêu Vương
	Cơ Hà
	
	


	5
	Chu Mục Vương
	Cơ Mãn
	
	


	6
	Chu Cộng Vương
	Cơ Tử Ý
	
	


	7
	Chu Ý Vương
	Cơ Kiên
	
	


	8
	Chu Hiếu Vương
	Cơ Bích
	
	


	9
	Chu Di Vương
	Cơ Tạ
	
	


	10
	Chu Lịch Vương (Cộng hòa)
	Cơ Hồ
	14
	841 tr.CN


	11
	Chu Tuyến Vương
	Cơ Chính
	46
	827 tr.CN


	12
	Chu U Vương
	Cơ Cung Thăng
	11
	781 tr.CN






Đông Chu: Năm 770 đến 256 trước Công nguyên


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Xuân Thu 770 đến 475 trước CN
	
	
	


	1
	Chu Bình Vương
	Cơ Nghi Cưu
	51
	770trN


	2
	Chu Hoàn Vương
	Cơ Lâm
	23
	719 tr.CN


	3
	Chu Trang Vương
	Cơ Đà
	15
	696 tr.CN


	4
	Chu Hi Vương
	Cơ Hồ Tề
	5
	681 tr.CN


	5
	Chu Huệ Vương
	Cơ Lương
	25
	676 tr.CN


	6
	Chu Tương Vương
	Cơ Trịnh
	33
	651 tr.CN


	7
	Chu Khoảnh Vương
	Cơ Nhâm Thần
	6
	618 tr.CN


	8
	Chu Khang Vương
	Cơ Ban
	6
	612 tr.CN


	9
	Chu Đinh Vương
	Cơ Dụ
	21
	606 tr.CN


	10
	Chu Giản Vương
	Cơ Di
	14
	585 tr.CN


	11
	Chu Linh Vương
	Cơ Tiết Tâm
	27
	571 tr.CN


	12
	Chu Cảnh Vương
	Cơ Quý
	25
	544 tr.CN


	13
	Chu Điệu Vương
	Cơ Mãnh
	1
	520 tr.CN


	14
	Chu Kính Vương
	Cơ Cái
	44
	519 tr.CN


	
	Các nước chư hầu: Tần, Tấn, Sở, Lỗ, Tề, Vệ, Yên, Tào, Tống, Trần, Sái, Trịnh, Ngô, Việt.
	
	
	


	
	Chiến Quốc từ 475 đến 221 trước CN
	
	
	


	15
	Chu Nguyên Vương
	Cơ Nhân
	7
	475 tr.CN


	16
	Trinh Định Vương
	Cơ Giới
	28
	468 tr.CN


	17
	Ai Vương
	Cơ Khứ Tật Cơ
	1
	441 tr.CN


	18
	Tư Vương
	Thúc
	1
	441 tr.CN


	19
	Khảo Vương
	Cơ Vĩ
	15
	440 tr.CN


	20
	Uy Liệt Vương
	Cơ Ngọ
	24
	425 tr.CN


	21
	An Vương
	Cơ Kiều
	26
	401 tr.CN


	22
	Liệt Vương
	Cơ Hỷ
	7
	375 tr.CN


	23
	Hiển Vương
	Cơ Thiên
	48
	368 tr.CN


	24
	Thận Kính Vương
	Cơ Định
	6
	320 tr.CN


	25
	Noãn Vương
	Cơ Diên
	59
	314 tr.CN


	
	Các nước chư hầu: Tần, Sở, Yên, Tề, Hán, Triệu, Ngụy.
	
	
	






Tần: Từ 221 đến 206 trước Công nguyên


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Chiêu Tương Vương
	Doanh Tắc
	56
	306 tr.CN


	2
	Hiếu Văn Vương
	Doanh Trụ
	1
	250 tr.CN


	3
	Trang Tương Vương
	Doanh Tử Sở
	3
	249 tr.CN


	4
	Thủy Hoàng Đế
	Doanh Chính
	37
	246 tr.CN


	5
	Nhị đế Hoàng Đế
	Doanh Hồ Hợi
	3
	209 tr.CN






HÁN


Năm 206 trước CN đến 220 sau CN


Tây Hán: Từ 206 trước CN đến 25 sau CN


	Bao gồm:
	+ Vương Mãng: 9 đến 23



	
	+ Cánh Thủy Đế: 23 đến 25






	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Hán Cao Đế
	Lưu Bang
	
	12
	206 tr.CN


	2
	Hán Huệ Đế
	Lưu Doanh
	
	7
	194 tr.CN


	3
	Cao Hậu
	Lã Trĩ
	
	8
	187 tr.CN


	4
	Hán Văn Đế
	Lưu Hằng
	
	16
	179 tr.CN


	
	
	
	Hậu Nguyên
	7
	163 tr.CN


	5
	Hán Cảnh Đế
	Lưu Khởi
	
	7
	156 tr.CN


	
	
	
	Trung Nguyên
	6
	149 tr.CN


	
	
	
	Hậu Nguyên
	3
	143 tr.CN


	6
	Hán Vũ Đế
	Lưu Triệt
	Kiến Nguyên
	6
	140 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Quang
	6
	134 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Sóc
	6
	128 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Thú
	6
	122 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Đỉnh
	6
	116 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Phong
	6
	110 tr.CN


	
	
	
	Thái Sơ
	4
	104 tr.CN


	
	
	
	Thiên Hán
	4
	100 tr.CN


	
	
	
	Thái Thủy Chinh
	4
	96 tr.CN


	
	
	
	Hòa Nguyên
	4
	92 tr.CN


	
	
	
	Hậu Nguyên
	2
	88 tr.CN


	7
	Hán Chiêu Đế
	Lưu Phất Lăng
	Nguyên Thủy
	7
	86 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Phượng
	6
	80 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Bình
	1
	74 tr.CN


	8
	Tuyên Đế
	Lưu Tuân
	Bản Thủy
	4
	73 tr.CN


	
	
	
	Địa Tiết
	4
	69 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Khang
	5
	65 tr.CN


	
	
	
	Thần Tước
	4
	61 tr.CN


	
	
	
	Ngũ Phượng
	4
	57 tr.CN


	
	
	
	Cam Lộ
	4
	53 tr.CN


	
	
	
	Hoàng Long
	1
	49 tr.CN


	9
	Nguyên Đế
	Lưu Thế
	Sơ Nguyên
	5
	48 tr.CN


	
	
	
	Vĩnh Quang
	5
	43 tr.CN


	
	
	
	Kiến Chiêu
	5
	38 tr.CN


	
	
	
	Cảnh Ninh
	1
	33 tr.CN


	10
	Thành Đế
	Lưu Ngao
	Kiến Thủy
	4
	32 tr.CN


	
	
	
	Hà Bình
	4
	28 tr.CN


	
	
	
	Dương Sóc
	4
	24 tr.CN


	
	
	
	Hồng Gia
	4
	20 tr.CN


	
	
	
	Vĩnh Thủy
	4
	16 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Diên
	4
	12 tr.CN


	
	
	
	Viên Hòa
	2
	8 tr.CN


	11
	Ai Đế
	Lưu Hân
	Kiến Bình
	4
	6 tr.CN


	
	
	
	Nguyên Thọ
	2
	2 tr.CN


	12
	Bình Đế
	Lưu Khan
	Nguyên Thủy
	5
	1 s.CN


	13
	Nhũ Tử Anh (Vương Mãng cướp ngôi)
	
	Nhũ Tử Anh (Vương Mãng cướp ngôi)
	14
	8 s.CN


	14
	Vương Mãng Tân
	
	Thủy Kiến quốc
	1


	
	
	
	Thiên Phượng
	6
	14 s.CN


	
	
	
	Địa Hoàng
	4
	20 s.CN


	15
	Cánh Thủy Đế
	Lưu Huyền
	Cánh Thủy
	3
	23 s.CN






Đông Hán: Từ 25 đến 220 sau CN


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Quang Vũ Đế
	Lưu Tú
	Kiến Vũ
	32
	25


	
	
	
	Kiến Vũ


	
	
	
	Trung Nguyên
	2
	56


	2
	Minh Đế
	Lưu Trang
	Thủy Bình
	18
	58


	3
	Chương Đế
	Lưu Đáp
	Kiến Sơ
	9
	76


	
	
	
	Nguyên hòa
	4
	84


	
	
	
	Chương hòa
	2
	87


	4
	Hòa Đế
	Lưu Triệu
	Vĩnh nguyên
	17
	89


	
	
	
	Nguyên Hưng
	1
	105


	5
	Thương Đế
	Lưu Long
	Diên Bình
	1
	106


	6
	An Đế
	Lưu Hựu
	Vĩnh Sơ
	7
	107


	
	
	
	Nguyên Sơ
	7
	114


	
	
	
	Vĩnh Ninh
	2
	120


	
	
	
	Kiến Quang
	2
	121


	
	
	
	Diên Quang
	4
	122


	7
	Thuận Đế
	Lưu Bảo
	Vĩnh Kiến
	7
	126


	
	
	
	Dương Gia
	4
	132


	
	
	
	Vĩnh Hòa
	6
	136


	
	
	
	Hán An
	3
	142


	
	
	
	Kiến Khang
	1
	144


	8
	Xung Đế
	Lưu Bỉnh
	Vĩnh Hi
	1
	145


	9
	Chất Đế
	Lưu Toán
	Bản Sơ
	1
	146


	10
	Hoàn Đế
	Lưu Chí
	Kiến Hòa
	3
	147


	
	
	
	Hòa Bình
	1
	150


	
	
	
	Nguyên Gia
	3
	151


	
	
	
	Vĩnh Hưng
	2
	153


	
	
	
	Vĩnh Thọ
	4
	155


	
	
	
	Diên Hy
	10
	158


	
	
	
	Vĩnh Khang
	1
	167


	11
	Linh Đế
	Lưu Hùng
	Kiến Ninh
	5
	168


	
	
	
	Hi Bình
	7
	172


	
	
	
	Quang Hòa
	7
	178


	
	
	
	Trung Bình
	6
	84


	12
	Hiến Đế
	Lưu Hiệp
	Sơ Bình
	4
	190


	
	
	
	Hưng Bình
	2
	193


	
	
	
	Kiến An
	25
	196


	
	
	
	Diên Khang
	4
	220






Tam quốc: từ 220 đến 280


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Ngụy 220 đến 263


	1
	Văn Đế
	Tào Phi
	Hoàng Sơ
	7
	220


	2
	Minh Đế
	Tào Duệ
	Thái Hòa
	7
	227


	
	
	
	Thanh Long
	5
	233


	
	
	
	Cảnh Sơ
	3
	237


	3
	Tề Vương
	Tào Phương
	Chính Thủy
	10
	240


	
	
	
	Gia Bình
	6
	249


	4
	Cao Quý Hương Công
	Tào Mao
	Chính Nguyên
	3
	254


	
	
	
	Cam Lộ
	5
	256


	5
	Nguyên Đế Trần Lưu Vương
	Tào Hoán
	Cảnh Nguyên
	5
	260


	
	
	
	Hàm Hi
	4
	264


	
	Thục Hán 221 đến 263


	1
	Chiêu Liệt Đế
	Lưu Bị
	Chương Vũ
	3
	221


	
	
	
	Kiến Hưng
	15
	223


	2
	Hậu Chủ
	Lưu Thiền
	Diên Hy
	20
	238


	
	Tôn Ngô 222 đến 280


	1
	Đại Đế
	Tôn Quyền
	Hoàng Vũ
	8
	222


	
	
	
	Hoàng Long
	3
	229


	
	
	
	Gia Hòa
	7
	232


	
	
	
	Xích Ô
	14
	238


	
	
	
	Thái Nguyên
	2
	251


	
	
	
	Thần Phương
	1
	252


	2
	Cối Kê Vương
	Tôn Lượng
	Kiến Hưng
	2
	252


	
	
	
	Ngũ Phương
	3
	254


	
	
	
	Thái Bình
	3
	256


	3
	Cảnh Đế
	Tôn Hưu
	Vĩnh An
	7
	258


	4
	Ô Trình Hầu
	Tôn Hạo
	Nguyên Hưng
	2
	264


	
	
	
	Cam Lộ
	2
	265


	
	
	
	Bảo Đỉnh
	4
	266


	
	
	
	Kiến Hoành
	3
	269


	
	
	
	Phượng Hoàng
	3
	272


	
	
	
	Thiên Sách
	2
	275


	
	
	
	Thiên Trụ
	1
	276


	
	
	
	Thiên Kỷ
	4
	277






Tấn: 265 đến 420


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Tây Tấn: 265 - 317


	1
	Vũ Đế
	Tư Mã Viêm
	Thái Sử
	10
	265


	
	
	
	Hàm Ninh
	6
	275


	
	
	
	Thái Khang
	10
	280


	
	
	
	Thái Hi
	1
	290


	2
	Huệ Đế
	Tư Mã Táo
	Vĩnh Hi
	1
	290


	
	
	
	Vĩnh Bình
	1
	291


	
	
	
	Nguyên Khang
	9
	291


	
	
	
	Vĩnh Khang
	2
	300


	
	
	
	Vĩnh Ninh
	2
	301


	
	
	
	Thái An
	1
	302


	
	
	
	Vĩnh An
	2
	304


	
	
	
	Kiến Vũ
	1
	304


	
	
	
	Vĩnh An
	1
	304


	
	
	
	Vĩnh Hưng
	3
	304


	
	
	
	Quang Hi
	1
	306


	3
	Hoài Đế
	Tư Mã Xích
	Vĩnh Gia
	7
	307


	4
	Mẫn Đế
	Tư Mã Nghiệp
	Kiến Hưng
	5
	313


	
	Đông Tấn 317 đến 420


	1
	Nguyên Đế
	Tư Mã Duệ
	Kiến Vũ
	2
	317


	
	
	
	Đại Hưng
	4
	318


	2
	Minh Đế
	Tư Mã Hiệu
	Vĩnh Xương
	1
	322


	
	
	
	Thái Ninh
	4
	322


	3
	Thành Đế
	Tư Mã Diễn
	Thái Ninh
	1
	323


	
	
	
	Hàm Hòa
	9
	325


	
	
	
	Hàm Khang
	8
	326


	4
	Khang Đế
	Tư Mã Nhạc
	Kiến Nguyên
	2
	335


	5
	Mục Đế
	Tư Mã Đam
	Vĩnh Hòa
	12
	343


	
	
	
	Thăng Bình
	5
	345


	6
	Ai Đế
	Tư Mã Phi
	Long Hòa
	2
	357


	
	
	
	Hưng Ninh
	3
	362


	7
	Hải Tây Công
	Tư Mã Nghĩa
	Thái Hòa
	6
	363


	8
	Giản Văn Đế
	Tư Mã Dục
	Hàm An
	2
	366


	9
	Hiếu Vũ Đế
	Tư Mã Diệu
	Ninh Khang
	3
	371


	
	
	
	Thái Nguyên
	21
	373


	10
	An Đế
	Tư Mã Đức tông
	Long An
	5
	376


	
	
	
	Nguyên Hưng
	5
	397


	11
	Cung Đế
	Tư Mã Đức văn
	Nghĩa Hi
	14
	405


	
	
	
	Nguyên Hi
	2
	419






NAM BẮC TRIỀU


Từ 420 đến 589


Nam Triều


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Tống (Lưu Tống) 420-479


	1
	Vũ Đế
	Lưu Tục
	Vĩnh Sơ
	3
	420


	2
	Thiếu Đế
	Lưu Nghĩa Phù
	Cảnh Bình
	2
	423


	3
	Văn Đế
	Lưu Nghĩa Long
	Nguyên Gia
	30
	424


	4
	Hiếu Vũ Đế
	Lưu Tuấn
	Hiếu Kiến
	3
	454


	
	
	
	Đại Minh
	8
	457


	5
	Tiền Phế Đế
	Lưu Tử Nghiệp
	Vĩnh Quang
	1
	465


	
	
	
	Cảnh Hòa
	1
	465


	6
	Minh Đế
	Lưu Dụ
	Thái Thủy
	7
	465


	
	
	
	Thái Dự
	1
	472


	7
	Hậu Phế Đế
	Lưu Dự (Thương Ngô Vương)
	Nguyên Huy
	5
	473


	8
	Thuận Đế
	Lưu Chuẩn
	Thăng Minh
	3
	477


	
	Tề 479-502


	1
	Cao Đế
	Tiêu Đạo Thành
	Kiến Nguyên
	4
	479


	2
	Vũ Đế
	Tiêu Trách Tiêu
	Vĩnh Minh
	11
	483


	3
	Uất Lâm Vương
	Chiêu Nghiệp
	Long Xương
	1
	494


	4
	Hải Lăng Vương
	Tiêu Chiêu Văn
	Diên Hưng
	1
	494


	5
	Minh Đế
	Tiêu Loan
	Kiến Vũ
	5
	494


	
	
	
	Vĩnh Thái
	1
	498


	6
	Đông Hôn Hầu
	Tiêu Bảo Quyển
	Vĩnh Nguyên
	3
	499


	
	
	
	Trung Hưng
	2
	501


	
	Lương 502-557


	1
	Vũ Đế
	Tiêu Diễn
	Thiên Giám
	18
	502


	
	
	
	Phổ Thông
	8
	520


	
	
	
	Đại Thông
	3
	527


	
	
	
	Trung Đại Thông
	6
	529


	
	
	
	Đại Đồng
	12
	535


	
	
	
	Trung Đại Đồng
	2
	546


	
	
	
	Thái Thanh
	3
	547


	2
	Giản Văn Đế
	Tiêu Cương
	Đại Bảo
	2
	550


	3
	Nguyên Đế
	Tiêu Dịch
	Thừa Thánh
	4
	552


	4
	Kính Đế
	Tiêu Phương Trí
	Thiệu Thái
	2
	555


	
	
	
	Thái Bình
	5
	556


	
	Trần 557-589


	1
	Văn Đế
	Trần Bá Tiên
	Vĩnh Định
	3
	557


	2
	Văn Đế
	Trần Thiên
	Thiên Gia
	7
	560


	3
	Phế Đế
	Trần Bá Tông (Giám Hải Vương)
	Thiên Khang
	1
	566


	
	
	
	Quang Đại
	2
	567


	4
	Tuyên Đế
	Trần Tu
	Thái Kiến
	14
	569


	5
	Hậu Chủ
	Trần Thúc Bảo
	Chí Đức
	4
	583


	
	
	
	Trinh Minh
	3
	587






Bắc triều


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Bắc Ngụy 386-534


	1
	Đạo Vũ Đế
	Thất Bạt Quy
	Đăng Quốc
	11
	396


	
	
	
	Hoàng Thủy
	3
	396


	
	
	
	Thiên Hưng
	7
	398


	
	
	
	Thiên Tứ
	6
	404


	2
	Minh Nguyên Đế
	Thát Tự
	Vĩnh Hưng
	5
	409


	
	
	
	Thần Thụy
	3
	414


	
	
	
	Thái Thường
	8
	416


	
	
	
	Thủy Quang
	5
	424


	
	
	
	Thần Gia
	4
	428


	
	
	
	Điện Hòa
	3
	432


	
	
	
	Thái Diên
	6
	435


	
	
	
	Thái Bình
	12
	440


	
	
	
	Châu Quân
	


	
	
	
	Chính Bình
	2
	518


	3
	Nam An Vương
	Thát Bạc Dư
	Vĩnh Bình
	1
	452


	4
	Văn Thành Đế
	Thất Duệ
	Hưng An
	3
	453


	
	
	
	Hưng Quang
	2
	454


	
	
	
	Thái An
	5
	455


	
	
	
	Hòa Bình
	6
	460


	5
	Hiến Văn Đế
	Thát Hoằng
	Thiên An
	2
	466


	
	
	
	Hoàng Hưng
	5
	467


	6
	Hiếu Văn Đế
	Nguyên Hùng
	Diên Hưng
	6
	471


	
	
	
	Thừa Minh
	1
	476


	
	
	
	Thái Hòa
	23
	477


	7
	Tuyên Vũ Đế
	Nguyên Các
	Cảnh Minh
	4
	500


	
	
	
	Chính Thủy
	5
	504


	
	
	
	Vĩnh Bình
	5
	508


	
	
	
	Diên Xương
	4
	512


	8
	Hiếu Minh Đế
	Nguyên Thư
	Hy Bình
	3
	516


	
	
	
	Thần Qui
	3
	518


	
	
	
	Chính Quang
	6
	520


	
	
	
	Hiếu Xương
	3
	525


	
	
	
	Vũ Thái
	1
	528


	9
	Hiếu Trang Đế
	Nguyên Tử Du
	Kiến Nghĩa
	1
	528


	
	
	
	Vĩnh An
	3
	528


	10
	Trường Quảng Vương
	Nguyên Diệp
	Kiến Minh
	2
	530


	11
	Tiết Mẫn Đế
	Nguyên Cung
	Phổ Thái
	2
	531


	12
	An Đinh Vương
	Nguyên Lãng
	Trung Hưng
	2
	531


	13
	Hiếu Vũ Đế
	Nguyên Tiêu
	Thái Xương
	1
	532


	
	
	
	Vĩnh Hưng
	1
	532


	
	
	
	Vĩnh Hi
	3
	532


	
	Đông Ngụy 534-550


	1
	Hiếu Tĩnh Đế
	Nguyên Thiên Kiến
	Thiên Bình
	4
	534


	
	
	
	Nguyên Tượng
	2
	538


	
	
	
	Hưng Hòa
	4
	539


	
	
	
	Vũ Định
	8
	543


	
	Bắc Tề: 550-577


	1
	Văn Tuyên Đế
	Cao Dương
	Thiên Bảo
	10
	550


	2
	Phế Đế
	Cao Ân
	Càn Minh
	1
	560


	3
	Hiếu Chiêu Đế
	Cao Diễn
	Hoàng Kiến
	2
	560


	4
	Vũ Thành Đế
	Cao Trạm
	Thái Ninh
	2
	561


	
	
	
	Hà Thanh
	4
	562


	5
	Hậu Chủ
	Cao Vĩ
	Thiên Thống
	5
	565


	
	
	
	Vũ Bình
	7
	570


	
	
	
	Long Hóa
	1
	576


	
	
	
	Thừa Quang
	1
	577


	
	Tây Ngụy 535-556


	1
	Văn Đế
	Nguyên Bảo Cự
	Đại Thống
	17
	535


	2
	Phế Đế
	Nguyên Khâm
	Đại Thống
	3
	552


	3
	Cung Đế
	Nguyên Quách
	Đại Thống
	3
	554


	
	Bắc Chu 557-581


	1
	Hiếu Mẫn
	Vũ Văn Giác
	
	1
	557


	2
	Minh Đế
	Vũ Dụ
	Vũ Thành
	3
	557


	3
	Vũ Đế
	Vũ Dung
	Bảo Định
	2
	559


	
	
	
	Thiên Hòa
	5
	561


	
	
	
	Kiến Đức
	7
	566


	
	
	
	Tuyên Chính
	7
	572


	4
	Tuyên Đế
	Vũ Huân
	Đại Thành


	5
	Tĩnh Đế
	Vũ Xiển
	Đại Tượng
	1
	579


	
	
	
	Đại Định
	3
	579


	
	1
	581


	
	Tùy 581-618


	1
	Văn Đế
	Dương Kiên
	Khai Hoàng
	20
	581


	
	
	
	Nhân Thọ
	4
	601


	2
	Dạng Đế
	Dương Quảng
	Đại Nghiệp
	14
	605


	3
	Cung Đế
	Dương Du
	Nghĩa Ninh
	2
	617


	
	Đường 618-907


	1
	Cao Tổ
	Lý Uyên
	Vũ Đức
	9
	618


	2
	Thái Tông
	Lý Thế Dân
	Trinh Quán
	23
	627


	3
	Cao Tông
	Lý Trị
	Vĩnh Huy
	6
	650


	
	
	
	Hiển Khánh
	6
	656


	
	
	
	Long Sóc
	3
	661


	
	
	
	Lân Đức
	2
	664


	
	
	
	Càn Phong
	3
	666


	
	
	
	Tổng Chương
	3
	668


	
	
	
	Hàm Hanh
	5
	670


	
	
	
	Thượng Nguyên
	3
	674


	
	
	
	Nghi Phượng
	4
	676


	
	
	
	Điều Lộ
	2
	679


	
	
	
	Vĩnh Long
	2
	680


	
	
	
	Khai Diệu
	2
	681


	
	
	
	Vĩnh Đình
	2
	682


	
	
	
	Hoằng Đạo
	1
	683


	4
	Trung Tông
	Lý Hiểu còn gọi Lý Triết
	Tự Khánh
	1
	684


	5
	Duệ Tông
	Lý Đán
	Văn Minh
	1
	684


	6
	Vũ Hậu
	Vũ Triệu còn gọi Vũ Tắc Thiên
	Quang Trạch
	1
	684


	
	
	
	Thùy Củng
	4
	685


	
	
	
	Vĩnh Xương
	1
	689


	
	
	
	Đãi Sơ
	1
	690


	7
	Vũ Hậu xưng Đế quốc hiệu là Chu
	Võ Tắc Thiên
	Thiên Thụ
	3
	690


	
	
	
	Như Ý
	1
	692


	
	
	
	Trường Thọ
	3
	692


	
	
	
	Diên Tải
	1
	694


	
	
	
	Trưng Thánh
	1
	695


	
	
	
	Thiên sách
	2
	695


	
	
	
	Vạn Tuế
	


	
	
	
	Vạn Tuế đăng phong
	2
	696


	
	
	
	Vạn tuế thông thiên
	2
	696


	
	
	
	Thần công
	1
	697


	
	
	
	Thánh Lịch
	3
	698


	
	
	
	Cữu thị
	1
	700


	
	
	
	Đại Túc
	1
	701


	
	
	
	Trường An
	4
	701


	8
	Trung Tông
	Lý Hiển hoặc Lý Triết (gọi lại quốc hiệu là Đường)
	Thần Long
	3
	705


	
	
	
	Cảnh Long
	4
	704


	9
	Duệ Tông
	Lý Dán
	Cảnh Vân
	2
	710


	
	
	
	Thái Cực
	1
	712


	
	
	
	Diên Hòa
	1
	712


	10
	Huyền Tông
	Lý Long Cơ
	Tiền Thiên
	2
	712


	
	
	
	Khai Nguyên
	29
	713


	
	
	
	Thiên Bảo
	15
	742


	11
	Túc Tông
	Lý Hanh
	Chí Đức
	3
	756


	
	
	
	Càn Nguyên
	3
	458


	
	
	
	Thượng Nguyên
	2
	760


	
	
	
	Thượng Nguyên
	1
	761


	12
	Đại Tông
	Lý Dự
	Bảo Ứng
	2
	762


	
	
	
	Quảng Đức
	2
	763


	
	
	
	Vĩnh Thái
	2
	765


	
	
	
	Đại Lịch
	14
	766


	13
	Đức Tông
	Lý Khoát
	Kiến Trung
	4
	780


	
	
	
	Hưng Nguyên
	1
	784


	
	
	
	Trịnh Nguyên
	21
	785


	14
	Thuận Tông
	Lý Tụng
	Vĩnh Trinh
	1
	805


	15
	Hiến Tông
	Lý Thuận
	Nguyên Hòa
	15
	806


	16
	Mục Tông
	Lý Hằng
	Trường Khánh
	4
	821


	17
	Kính Tông
	Lý Trạm
	Bảo Lịch
	3
	825


	18
	Văn Tông
	Lý Ngang
	Bảo Lịch
	1
	826


	
	
	
	Thái Hòa
	9
	827


	
	
	
	Khai Thành
	5
	836


	19
	Vũ Tông
	Lý Viêm
	Hội Xương
	6
	841


	20
	Tuyên Tông
	Lý Thẩm
	Đại Trung
	14
	847


	21
	Ý Tông
	Lý Thôi
	Đại Trung
	14
	859


	22
	Hi Tông
	Lý Tuyên
	Thành Thông
	15
	859


	
	
	
	Càn Phù
	6
	874


	
	
	
	Quảng Ninh
	2
	880


	
	
	
	Trung Hòa
	5
	881


	
	
	
	Quang Khởi
	4
	885


	
	
	
	Văn Đức
	1
	888


	23
	Chiêu Tông
	Lý Diệp
	Long Kỷ
	1
	889


	
	
	
	Đại Thuận
	2
	890


	
	
	
	Cảnh Phúc
	2
	892


	
	
	
	Càn Ninh
	5
	894


	
	
	
	Quang Hóa
	4
	898


	
	
	
	Thiên Phúc
	4
	901


	24
	Ai Đế
	Lý Trù
	Thiên Hựu
	4
	904






Ngũ Đại 907 - 960


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	
	Hậu Lương: 907-923


	1
	Thái Tổ
	Chu Toàn Trung
	Khai Bình
	5
	907


	
	
	
	Càn Hóa
	5
	911


	2
	Mạt Đế
	Chu Chân
	Càn Hóa
	2
	913


	
	
	
	Trinh Minh
	7
	915


	
	
	
	Long Đức
	


	
	Hậu Đường 923-936


	1
	Trang Tông
	Lý Tồn Tu
	Đồng Quang
	4
	923


	2
	Minh Tông
	Lý Đảm
	Thiên Thành
	5
	926


	
	
	
	Trường Hưng
	4
	930


	3
	Mẫn Đế
	Lý Tùng Hậu
	Ứng Thuận
	1
	934


	4
	Mạt Đế
	Lý Tùng Kha
	Thanh Thái
	3
	934


	
	Hậu Tấn: 936-947


	1
	Cao Tổ
	Thạch Kính Đường
	Thiên Phúc
	9
	936


	2
	Xuất
	Thạch Trọng Quí
	Thiên Phúc
	2
	942


	
	
	
	Khai Vận
	4
	944


	
	Hậu Hán: 947-950


	1
	Cao Tổ
	Lưu Cảo còn gọi Tri Viễn
	Thiên Phúc
	
	947


	
	
	
	Càn Hựu
	3
	948


	2
	Ẩn Dế
	Lưu Thừa Hựu
	Càn Hựu
	
	951


	
	Hậu Chu: 951-960


	1
	Thái Tổ
	Quách Vu
	Quảng Thuận
	3
	951


	
	
	
	Hiển Đức
	7
	954


	2
	Thế Tông
	Sài Vinh
	Hiển Đức
	5
	954


	3
	Cung Đế
	Quách Tông Huấn
	Hiển Đức
	
	959






Liêu - Da Luật 907 - 1125


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Thái Tổ
	Da Luật A Bảo Cơ
	Thần Sách
	10
	907


	
	
	
	Thiên Tán
	7
	916


	
	
	
	Thiên Hiển
	5
	922


	2
	Thái Tông
	Da Luật Đức Quang
	Thiên Hiển
	13
	626


	
	
	
	Hội Đồng
	10
	927


	
	
	
	Đại Đồng
	1
	938


	3
	Thế Tông
	Da Luật Nguyễn
	Thiên Lộc
	5
	947


	4
	Mục Tông
	Da Luật Cảnh
	Ứng Lịch
	19
	951


	5
	Cảnh Tông
	Da Luật Hiền
	Bảo Ninh
	11
	696


	
	
	
	Càn Hanh
	5
	979


	6
	Thánh Tông
	Da Luật Long Tự
	Càn Hanh
	1
	982


	
	
	
	Thống Hòa
	30
	938


	
	
	
	Khai Thái
	10
	1012


	
	
	
	Thái Bình
	11
	1021


	7
	Hưng Tông
	Da Luật Tông Chân
	Cảnh Phúc
	2
	1031


	
	
	
	Trùng Hi
	24
	1032


	8
	Đạo Tông
	Da Luật Hồng Cơ
	Thanh Ninh
	10
	1055


	
	
	
	Hàm Ung
	10
	1065


	
	
	
	Đại Khang
	10
	1075


	
	
	
	Đại An
	10
	1085


	
	
	
	Thọ Xương
	7
	1095


	9
	Thiên Tô Đế
	Da Luật Diện Hi
	Càn Thống
	10
	1101


	
	
	
	Thiên Khánh
	10
	1111


	
	
	
	Bảo Đại
	5
	1121






Kim (họ Hoàn Nhan) 1115-1234


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Thái Tổ
	Hoàn Nhan Mân hay A Cốt Đả
	Thu Quốc
	2
	1115


	
	
	
	Thiên Phụ
	7
	1117


	2
	Thái Tông
	Hoàn Nhan Thần
	Thiên Hội
	15
	1123


	3
	Hi Tông
	Hoàn Nhan Đàn
	Thiên Hội
	4
	1135


	
	
	
	Thiên Chước
	3
	1138


	
	
	
	Hoàng Thống
	9
	1141


	4
	Hải Lăng Vương
	Hoàn Nhan Lượng
	Thiên Đức
	5
	1149


	
	
	
	Trinh Nguyên
	4
	1153


	
	
	
	Chính Long
	6
	1156


	5
	Thế Tông
	Hoàn Nhan Ung
	Đại Định
	29
	1161


	6
	Chương Tông
	Hoàn Nhan Cảnh
	Minh Xương
	7
	1190


	
	
	
	Thừa An
	5
	1196


	
	
	
	Thái Hòa
	8
	1201


	7
	Vệ Thiệu Vương
	Hoàn Nhan Vĩnh Tề
	Đại An
	3
	1209


	
	
	
	Sùng Khánh
	2
	1212


	
	
	
	Chí Ninh
	
	1213


	8
	Tuyên Tông
	Hoàn Nhan Tuần
	Trinh Hựu
	5
	1213


	
	
	
	Hưng Thịnh
	6
	1217


	
	
	
	Nguyên Quang
	2
	1222


	9
	Ai Tông
	Hoàn Nhan Thú tự
	Chính Đại
	9
	1224


	
	
	
	Khai Hưng
	1
	1232


	
	
	
	Thiên Hưng
	3
	1232






Nguyên (họ Bột Nhi Chỉ Cân 1206-1368)


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Thái Tổ
	Bột Nhi Chỉ Cân Thiết Mộc Chân Thành Cát Tư Hãn
	
	22
	1206


	2
	Thi Lôi giám quốc
	
	
	1
	1228


	3
	Thái Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Oa Khoát Đài
	
	13
	1229


	4
	Nãi Mã Chân Hậu (xưng đế)
	
	
	5
	1242


	5
	Định Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Quí Do
	
	3
	1249


	6
	Hải Mê Tiên Hậu (xưng đế)
	
	
	3
	1249


	7
	Hiến Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Mông Ca
	
	9
	1251


	8
	Thế Tổ
	Bột Nhi Chỉ Cân Hốt Tất Liệt
	Trung Thống
	5
	1260


	
	
	
	Chí Nguyên
	31
	1264


	9
	Thành Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Thiết Mộc Nhĩ
	Nguyên Trinh
	3
	1295


	
	
	
	Đại Đức
	11
	1297


	10
	Vũ Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Hải Sơn
	Chí Đại
	4
	1308


	11
	Nhân Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Ái Dục
	Hoàng Khánh
	2
	1312


	
	
	
	Diễn Hựu
	7
	1314


	12
	Anh Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Thuyết Đúc Bát Thích
	Chí Trị
	3
	1321


	13
	Thái Định Đế
	Bột Nhi Chỉ Cân Dã Tôn Thiết Mộc Nhi
	Thái Định
	5
	1324


	14
	Thiên Thuận Đế
	Bột Nhi Chỉ Cân A Tốc Cát Bát
	Thiên Thuận
	1
	1328


	15
	Văn Đế
	Bột Nhi Chỉ Cân Đồ Thiếp Mục Nhĩ
	Thiên Lịch
	2
	1329


	16
	Minh Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Hòa Thế Lạt
	Chí Thuận
	4
	1332


	17
	Ninh Tông
	Bột Nhi Chỉ Cân Ý Lân
	Chí Thuận
	
	1333


	18
	Thuận Đế
	Ái Quán Thiết Mộc Nhĩ
	Nguyên Thống
	3
	1335


	
	
	
	Chí Nguyên
	6
	1341


	
	
	
	Chí Chính
	28






VƯƠNG TRIỀU MINH


(Từ 1364 đến 1644)


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Thái Tổ
	Chu Nguyên Chương
	Hồng Vũ
	31
	1368-1399


	2
	Huệ Đế
	Chu Sùng Văn
	Kiến Văn
	4
	1399-1403


	3
	Thành Tổ
	Chu Lệ
	Vĩnh Lạc
	21
	1403-1425


	4
	Nhân Tông
	Chu Cao Thức
	Hồng Hy
	10
	1425-1426


	5
	Tuyên Tông
	Chu Trạm Cơ
	Tuyên Đức
	10
	1426-1436


	6
	Anh Tông
	Chu Kỳ Trấn
	Chính Thống
	14
	1436-1450


	7
	Đại Tông
	Chu Kỳ Ngọc
	Cảnh Thái
	7
	1450-1457


	8
	Anh Tông
	Chu Kỳ Trấn
	Thiên Thuận
	8
	1457-1465


	9
	Hiến Tông
	Chu Kiến Thâm
	Thành Hóa
	23
	1465-1488


	10
	Hiếu Tông
	Chu Hứa Đường
	Hoằng Trì
	18
	1488-1506


	11
	Vũ Tông
	Chu Hậu Chiêu
	Chính Đức
	16
	1506-1522


	12
	Thế Tông
	Chu Hậu Tông
	Gia Tĩnh
	35
	1522-1567


	13
	Mục Tông
	Chu Đãi Hậu
	Long Khánh
	6
	1567-1573


	14
	Thần Tông
	Chu Bằng Nghị
	Vạn Lịch
	47
	1573-1620


	15
	Quang Tông
	Chu Thường Lạc
	Thái Xương
	1
	1620-1621


	16
	Hy Tông
	Chu Do Hiệu
	Thích Khởi
	7
	1621-1628


	17
	Tư Tông
	Chu Do Kiểm
	Sùng Trinh
	16
	1628-1644






VƯƠNG TRIỀU THANH


(Từ 1616 đến 1911)


	STT
	ĐẾ HIỆU
	TÊN CHÍNH
	NIÊN HIỆU
	SỐ NĂM LÀM VUA
	NĂM LÊN NGÔI



	1
	Thái Tổ
	Nỗ Nhĩ Cáp Xích
	Thiên Mệnh
	11
	1616-1627


	2
	Thái Tông
	Hoàng Thái Cực
	Thiên Thông
	17
	1627-1644


	3
	Thế Tổ
	Thuận Trị
	Thuận Trị
	18
	1644-1662


	4
	Thánh Tổ
	Huyền Diệp
	Khang Hy
	61
	1662-1723


	5
	Thế Tông
	Dận Chân
	Ung Chính
	13
	1723-1736


	6
	Cao Tông
	Hoằng Lịch
	Càn Long
	60
	1736-1796


	7
	Nhân Tông
	Thuần Dung Dũng Diễn
	Gia Khánh
	25
	1796-1821


	8
	Tuyên Tông
	Mãn Minh
	Đạo Quang
	30
	1821-1851


	9
	Văn Tông
	Nghị Chủ
	Hàm Phong
	11
	1851-1862


	10
	Mục Tông
	Tải Đình
	Đồng Trị
	13
	1862-1875


	11
	Đức Tông
	Tải Điềm
	Quang Tự
	34
	1875-1909


	12
	Phổ Nghi
	Phổ Nghi
	Tuyên Thống
	2
	1909-1911
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2. Thiếu tá (Major): cấp sỹ quan ngay trên cấp đại úy
3. Trung úy (Lieutenant): một cấp sỹ quan trong quân đội, thường chỉ huy một trung đội.
4. Tiểu đoàn (Battalion): một đơn vị quân sự mà phiên chế cho cuộc chiến Việt Nam thường bao gồm 4 đại đội tác chiến, một đại đội chỉ huy, và một đại đội yểm trợ, tổng cộng có khoảng 900 người. Trung đội Mãnh Hổ được thành lập trong đại đội chỉ huy của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn bộ binh 327.
5. Sư đoàn dù 101 (101st Airbome): một sư đoàn lính dù thuộc binh chủng bộ binh, được điều sang Việt Nam năm 1965.
22. Bộ tư lệnh Điều tra Hình sự (Criminal Investigationg Command): một đơn vị Quân đội Mỹ có chỉ huy sở tại Virgina, chuyên điều tra các tội ác chiến tranh và những sự cố hình sự liên quan đến nhân sự của quân đội. Trước đây được gọi là Sư đoàn Điều tra Hình sự (Crimainal Invesdtigation Division).
6. Cao nguyên Trung phần (Central Highlands): một vùng nhiều thung lũng sông, núi non và rừng rậm tại Việt Nam, phần lớn tiếp giáp Lào, và bao gồm nhiều tỉnh - trong đó có Quảng Nam và Quảng Ngãi - là địa bàn hoạt động của Mãnh Hổ trong năm 1967.
7. Lưu trữ Quốc gia (National Archives): một cơ quan của chính phủ Mỹ có nhiệm vụ lưu giữ tất cả hồ sơ giấy tờ của chính phủ, kể cả các tài liệu quân sự.
8. Công ước Geneva (Geneva Conventions): bộ luật hành xử trong chiến tranh được quốc tế công nhận.
9. Chuyên viên (Specialist): một cấp bậc cao hơn binh nhì, xác định người đó có một kỹ năng đặc biệt nào đó. Trong chiến tranh Việt Nam, cấp bậc này có 4 loại: loại thấp nhất là tương đương với cấp Hạ sỹ (corporal), còn mấy loại kia có thể được chuyển sang thành Trung sỹ nếu được trao nhiệm vụ chỉ huy.
10. Trung sỹ (Sergeant): cấp bậc quân sự của một binh sỹ thường có nhiệm vụ chỉ huy một toán linh; là cấp bậc cao nhất của lính nghĩa vụ.
11. M-16: loại súng trường tiêu chuẩn của hầu hết lính Mỹ tại Việt Nam.
12. Carbine-15: một phiên bản nhẹ có nòng ngắn của súng trường M-16.
13. Chiến binh Bánh xe (Operation Wheeler): một chiến dịch 75 ngày, từ tháng Chín đến tháng Mười một năm 1967, ở gần Chu Lai trên Cao nguyên Trung phần, trong đó có nhiều đơn vị quân đội, kể cả Mãnh Hổ, đã tiến hành các cuộc hành quân tìm-diệt để làm chủ được vùng đất đó.
14. Trung tá (Lieutenant Colonel): Một cấp bậc sỹ quan, thường chỉ huy một tiểu đoàn.
15. Đại đội (Company): đơn vị quân sự mà phiên chế cho chiến tranh Việt Nam thường bao gồm ba trung đội và một bộ phận hành chính, tổng cộng khoảng từ 150 đến 200 người. Mãnh Hổ không trực thuộc một đại đội nào, mà chịu sự chỉ đạo trực tiếp của các chỉ huy cấp tiểu đoàn.
16. Lối gọi tắt của lính Mỹ đối với Việt Cộng.
17. Binh nhì (Private): bậc thấp nhất của lính.
18. Tòa án binh (Court-martial): phiên bản quân sự của một tòa án hình sự.
19. Đại úy (Captain): cấp sỹ quan trong quân đội, thường chỉ huy một đại đội.
20. Luật Quân sự (Uniform Code of Military Justice): Bộ luật riêng của quân đội áp dụng cho quân nhân
21. Nhật ký điện đàm (Radio logs): những báo cáo của các trung đội về chuyển dịch hành quân và các hoạt động của họ, được điện đàm trực tiếp đến các chỉ huy sở tiểu đoàn. Có 5 cựu chiến binh Mãnh Hổ nói các nhật ký điện đàm cả trung đội họ đã bị xuyên tạc nhằm che đậy các tội ác chiến tranh.
1. Trung đội (Platoon): một đơn vị quân đội có từ 36 đến 45 binh sỹ. Mãnh Hổ là một trung đội hoạt động theo từng toán nhỏ.
1 - Thời Chiến Quốc có 7 nước, Tần, Ngụy, Hàn, Triệu, Sở, Yên, Tề.
2 - Thập lục quốc (gồm có: Hán (Tiền Triệu), Thành (Thành Hán) Tiền Lương Hậu Triệu (Ngụy). Tiền Yên, Tiền Tần. Hậu Yên, Hậu Tần, Tây Tần, Hậu Lương, Nam Lương, Tây Lương, Bắc Lương, Nam Yên, Bắc Yên, Hạ.
3 - Thập quốc: Ngô, Tiền Thục, Ngô Việt, Sở, Mân, Nam Hán, Kinh Nam, Hậu Thục, Nam Cá biệt Bắc đẳng quốc.
(1). 1 trượng khoảng 4,5 m
Một trích đoạn trong tác phẩm Alice lạc vào xứ Thần tiên của nhà văn người Anh Lewis Caroll. Trái với bà hoàng hậu ích kỷ và độc đoán của mình, Vua Cơ là một vị vua khiêm tốn và hiền lành của xứ Thần tiên. Khi Alice bị xét xử trước tòa và muốn biết cô bị kết tội theo luật nào, Vua Cơ đã nói với Thỏ Trắng - người dẫn luật: “Hãy đọc từ đầu, và cứ tiếp tục đến hết: rồi dừng lại.” (ND)
Người bản địa châu Mỹ đầu tiên tiến chiếm và sinh sống tại vùng đất phía nam Hoa Kỳ, nay là bang Oklahoma và Bắc Carolina (ND).
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) là triết gia người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, triết học và các vấn đề văn hóa đương thời. Dù trực tiếp hay gián tiếp, Nietzsche cũng có ảnh hưởng đến thuyết hiện sinh, chủ nghĩa hậu hiện đại, phân tâm học và nhiều tư tưởng sau đó (ND).
Steve Jobs (1955-2011) là doanh nhân và nhà sáng chế người Mỹ. Ông là đồng sáng lập viên, Chủ tịch, cựu Tổng Giám đốc Điều hành của hãng Apple và là một trong những người có ảnh hưởng nhất ngành công nghiệp vi tính. Trước đây ông từng là tổng giám đốc điều hành của xưởng phim hoạt hình Pixar, sau đó trở thành thành viên ban giám đốc của Công ty Walt Disney năm 2006, sau khi Disney mua lại Pixar (ND).
Super Bowl: trận chung kết của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Hoa Kỳ (National Football League - NFL), diễn ra hàng năm giữa hai đội vô địch giải miền Đông và miền Tây nước Mỹ. Trong nhiều năm, đây là chương trình được theo dõi nhiều nhất trên truyền hình Mỹ (ND).
Henry Alfred Kissinger là nhà ngoại giao người Mỹ gốc Đức, từng giành giải Nobel Hòa Bình năm 1973. Ông từng giữ chức cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ và sau đó kiêm luôn chức Ngoại trưởng dưới thời tổng thống Richard Nixon. Kissinger là người đã thoát khỏi vụ bê bối Watergate và sau đó vẫn bảo đảm được vị trí quyền lực của mình khi Gerald Ford trở thành tổng thống (ND).
Nguồn:www.gwu.edu/~nsarchiv/coldwar/interviews/episode-15/lord1.html.
Richard Charles Cornuelle (1927-2011) là nhà hoạt động chính trị, nhà từ thiện, tác giả sách và là một trong những nhà tự do chủ nghĩa hiện đại người Mỹ (ND).
Alexis-Charles-Henri Maurice Clérel de Tocqueville (1805-1859) là đại biểu Quốc hội (giai đoạn 1839-1848), Phó Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Ngoại giao (1849) của Pháp. Ông là tác giả của một số khảo luận về hệ thống chính trị của Hoa Kỳ sau này trở thành tác phẩm kinh điển (ND).
Isaac Newton Jr. (1642-1727) là nhà vật lý, nhà thiên văn học, triết gia, nhà toán học, nhà thần học và nhà giả kim người Anh, được nhiều người vinh danh là nhà khoa học vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử. Định luật vạn vật hấp dẫn và ba định luật Newton của ông được coi là nền tảng của cơ học cổ điển; chúng đã thống trị các quan niệm về vật lý và khoa học trong suốt ba thế kỷ tiếp theo (ND).
Vincent Willem Van Gogh (1853-1890), là danh họa ngưởi Hà Lan thuộc trường phái hậu ấn tượng. Nhiều bức tranh của ông nằm trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất, được yêu thích nhất và đắt nhất trên thế giới. Van Gogh là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật hiện đại, đặc biệt là trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức (ND).
Dòng thánh Công giáo hiện hữu từ thế kỷ VI, do thánh Benedict (Biển Đức) sáng lập (ND).
Virginia Woolf (1882-1941) là tiểu thuyết gia và nhà văn tiểu luận người Anh. Bà được xem là một trong những tác gia văn học hiện đại lừng danh nhất thế kỉ XX (ND).
Trận Normandy là cuộc đổ bộ của quân Đồng Minh vào các bãi biển vùng Normandy vào ngày mùng 6 tháng 6 năm 1944, một trong những mốc lịch sử quan trọng của Thế chiến II. Hơn 150 nghìn quân Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada cùng với quân kháng chiến Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan, Bỉ, Hà Lan, Na Uy đã kéo vào đất Pháp lúc bấy giờ đang bị Đức Quốc Xã kiểm soát. Sau nhiều ngày chiến đấu, quân Đồng Minh đã giành được lợi thế vào tháng 7 năm ấy, đẩy lùi quân Đức Quốc Xã và tiến hành cuộc giải phóng Paris trên đà thắng lợi (ND).
Bá tước Helmuth Karl Bernhard Graf Von Moltke (1800-1891) là Thống chế của Đế quốc Đức. Trên cương vị Tổng Tham mưu trưởng quân đội Phổ-Đức (1857-1887), ông được biết đến như “nhà tổ chức quân sự xuất sắc nhất thế kỷ XIX sau Napoléon” (ND).
Louis Armstrong (1901-1971) là nghệ sĩ kèn trumpet và ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng người Mỹ. Ông đã đặt nền móng và tạo ảnh hưởng lớn cho phong trào nhạc jazz, chuyển hướng chơi nhạc từ trình diễn sáng tác tùy hứng chung sang hình thức trình diễn độc tấu. Ảnh hưởng của Louis Armstrong không chỉ trong lĩnh vực nhạc jazz mà còn lan sang nhạc pop trong thập niên 60 của thế kỷ XX. Theo nhà bình luận âm nhạc Steve Leggett, Armstrong “có lẽ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến nền âm nhạc Mỹ thế kỷ XX.” (ND)
Ralph Nader là nhà hoạt động chính trị người Mỹ gốc Li-băng. Ông còn là một tác giả, giảng viên và luật sư. Các lĩnh vực quan tâm cụ thể của ông bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, chủ nghĩa nhân đạo, môi trường và chính quyền dân chủ (ND).
Charles Wendell “Chuck” Colson (1931-2012) là cố vấn đặc biệt của Tổng thống Richard Nixon (giai đoạn 1969-1973), về sau là nhà lãnh đạo có nhiều ảnh hưởng trong cộng đồng Tin Lành và là nhà phê bình văn hóa nổi tiếng. Colson có tên trong số bảy viên chức bị buộc tội trong vụ Watergate và bị giam giữ bảy tháng trong nhà tù Maxwell. Đức tin Cơ Đốc đã khơi mở một sự thay đổi triệt để cho Colson. Từ đó, ông dành phần còn lại của đời mình cho các hoạt động từ thiện, cống hiến cho một tổ chức mục vụ chuyên cấp ứng sự hỗ trợ và an ủi tinh thần cho những người đang sống trong tù, gọi là Prison Fellowship (tạm dịch: Hội Ái hữu Phạm nhân) (ND).
Richard Milhous Nixon (1913-1994) là Tổng thống thứ 37 của Hợp chúng quốc Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1969-1974). Ông là Tổng thống duy nhất từ chức trong lịch sử nước Mỹ, do vướng vào vụ bê bối Watergate (ND).
Robert Lee Frost (1874-1963) là nhà thơ Mỹ từng bốn lần đoạt giải Pulitzer (các năm 1924, 1931, 1937 và 1943). Tổng thống John F. Kennedy đã mời Robert Frost đọc thơ trong ngày nhậm chức của mình (ND).
Thành bang Palestine cổ đại, nằm về phía bắc Jerusalem ngày nay, phía tây giáp Địa Trung Hải (ND).
Thị trấn nằm cách biển Galilée 20 dặm về phía bắc, tương truyền là nơi diễn ra cuộc đối đáp giữa Chúa Giê-su và các môn đồ (ND).
Christian Archibald Herter (1895-1966) là chính khách người Mỹ. Ông là Thống đốc bang Massachusetts từ 1953-1957, và là Ngoại trưởng Mỹ từ 1959-1961 (ND).
John Foster Dulles (1888-1959) là Ngoại trưởng Mỹ dưới quyền Tổng thống Dwight D. Eisenhower (giai đoạn 1953-1959) (ND).
John Adams, Jr. (1735-1826) là Tổng thống thứ hai của Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1797-1801). Adams là tổng thống đầu tiên được ở tại Nhà Trắng mới xây dựng ở Washington, D.C. (hoàn thành năm 1800) (ND).
Clare Boothe Luce (1903-1987) là nữ văn sĩ người Mỹ và sau này là Đại sứ Hoa Kỳ. Bà là phụ nữ Mỹ đầu tiên được bổ nhiệm chức đại sứ tại một sứ quán lớn nước ngoài (ND).
Dylan Thomas (1914-1953) là nhà thơ xứ Wales (Vương quốc Anh), tác giả của các bài thơ nổi tiếng như Đừng ra đi nhẹ nhàng vào đêm tối, Và cái chết thì chẳng có quyền… Ông qua đời vì uống quá nhiều rượu (ND).
Còn gọi là Liên đoàn Ivy, nhóm tám trường đại học và viện đại học thành viên với hệ thống, triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu Hoa Kỳ. Tám trường này bao gồm: Đại học Harvard, Yale, Cornell, Princeton, Pennsylvania, Dartmouth, Columbia và Brown (ND).
Moby Dick là cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mạo hiểm của tác giả người Mỹ Herman Melville, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1851, một tác phẩm vĩ đại trong kho tàng văn học thế giới. Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu của thủy thủ lang thang Ishmael và chuyến đi của anh trên con tàu săn cá voi do thuyền trưởng Ahab chỉ huy. Ishmael nhận ra mục đích của Ahab là săn tìm một con cá voi trắng tên Moby Dick. Nó rất hung dữ và bí ẩn. Trong lần chạm trán trước đó, con cá voi đã phá hủy thuyền của Ahab và cắn cụt chân ông. Giờ đây, ông quyết tâm phải trả thù (ND).
Ernest Miller Hemingway (1899-1961) là tiểu thuyết gia và nhà báo người Mỹ. Ông là một phần của cộng đồng những người xa xứ Paris trong thập niên 1920, là một cựu quân nhân trong Thế chiến I, và là một phần “Thế hệ mất mát” (Lost Generation). Ông đoạt giải Pulitzer năm 1953 với tiểu thuyết Ông già và biển cả và giải Nobel Văn học năm 1954 (ND).
Maya Angelou (1928-2014) là nhà thơ, người viết hồi ký, diễn viên người Mỹ, là nhân vật quan trọng trong phong trào đấu tranh chống phân biệt chủng tộc và vì công bằng xã hội. Bà đã nhận được hàng chục giải thưởng và hơn 30 bằng tiến sĩ danh dự (ND).
Helen Adams Keller (1880-1968) là nữ văn sĩ, nhà hoạt động xã hội và diễn giả người Mỹ. Bà là người khiếm thị, khiếm thính đầu tiên của nước Mỹ giành học vị Cử nhân Nghệ thuật (ND).
Colin Powell là Ngoại trưởng thứ 65 của Hoa Kỳ, phục vụ trong chính phủ của Tổng thống George W. Bush trong giai đoạn 2001-2005. Ngày 3/3/2013, Powell đã thừa nhận ông bị CIA lừa gạt khi thay mặt nước Mỹ ra lời cáo buộc chế độ của Tổng thống Iraq Saddam Hussien sở hữu vũ khí giết người hàng loạt (năm 2003). Đây được xem là cái cớ để Mỹ phát động Cuộc chiến Iraq (ND).
Socrates (469 TCN - 399 TCN) là triết gia Hy Lạp cổ đại, được mệnh danh là bậc thầy về truy vấn. Socrates là nhà hiền triết và là một công dân mẫu mực của thành Athena. Ông là nhà tư tưởng sống giữa giai đoạn bóng tối và ánh sáng của nền triết học Hy Lạp cổ, và được xem là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống những câu hỏi đối thoại. Ông có tư tưởng tiến bộ, nổi tiếng về đức hạnh với quan điểm: “Hãy tự biết lấy mình.” (ND)
Albert Einstein (1879-1955) là nhà vật lý lý thuyết người Đức, người đã phát triển thuyết tương đối tổng quát, một trong hai trụ cột của vật lý hiện đại (bên cạnh cơ học lượng tử). Ông còn được trao giải Nobel Vật lý năm 1921 “cho những cống hiến đối với vật lý lý thuyết, và đặc biệt cho sự khám phá ra định luật hiệu ứng quang điện” (ND).
Peter Drucker (1909-2005) là chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị. Ông được coi là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại và là tác giả của nhiều cuốn sách quản lý nổi tiếng. Những đóng góp của ông được đánh giá rất cao. Tạp chí Financial Times đã bình chọn ông là một trong bốn “Nhà quản lý bậc thầy của mọi thời đại” (cùng với Jack Welch, Philip Kotler và Bill Gates) (ND).
Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) là Tổng thống thứ 28 của Hoa Kỳ. Ông đã thành công trong việc lãnh đạo Quốc hội thông qua các đạo luật và văn kiện pháp lý quan trọng, bao gồm Ủy ban Thương mại Liên bang, Luật Chống độc quyền Clayton, Luật Underwood, Luật Vay mượn nông trại Liên bang và nổi bật nhất là Hệ thống Dự trữ Liên bang (ND).
Dòng Thanh giáo do George Fox (1624-1691) khởi xướng từ thập niên 1640 tại Anh Quốc. Giáo phái này bị bức hại và chạy sang Tân Thế giới khi có cuộc di cư và đóng đô tấp nập tại Pennsylvania. Họ chủ trương tôn thờ Chúa một cách khắc kỷ, nên tự gọi là “những người run rẩy” (quakers) khi đứng trước Chúa (ND).
Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) là Tổng thống thứ 32 của Hoa Kỳ. Ông là Tổng thống Hoa Kỳ duy nhất được bầu hơn hai nhiệm kỳ (12 năm) và đã tạo ra một liên minh bền vững giúp tái tổ chức nền chính trị Hoa Kỳ trong nhiều thập niên (ND).
James Earl “Jimmy” Carter, Jr. là Tổng thống thứ 39 của Hoa Kỳ (nhiệm kỳ 1977-1981) và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 2002. Carter đã tích cực tranh đấu cho nhân quyền trên quy mô toàn cầu và xem nhân quyền là tâm điểm cho chính sách đối ngoại của chính phủ ông (ND).
Mẫu xe được đặt theo tên con trai của Henry Ford, người sáng lập hãng xe Ford. Tuy được quảng cáo rầm rộ khi ra mắt vào năm 1956, nhưng mẫu xe này đã thất bại thảm hại do quảng cáo sai định hướng (thổi phồng chất lượng), kiểu dáng xấu và giá thành quá cao (ND).
Harry Emerson Fosdick (1878-1969) là mục sư người Mỹ. Ông chính là nhân vật trung tâm trong cuộc xung đột giữa hai trào lưu chính thống và hiện đại của Giáo hội Tin Lành Hoa Kỳ trong thập niên 1920-1930, và cũng là giáo sĩ khai phóng nổi bật nhất đầu thế kỷ XX (ND).
World Series là loạt trận tranh chức vô địch của Hiệp hội Bóng chày Nhà nghề Mỹ (MLB), giữa hai đội vô địch của hai giải bóng chày chuyên nghiệp là American League và Natinonal League.
Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) là nhà thơ, nhà phê bình và triết gia người Anh, một đại diện tiêu biểu của các nhà thơ vùng Hồ. Ông say mê những tư tưởng của Cách mạng Pháp, tự nguyện tuyên truyền và đứng về phía những người cách mạng. Sinh thời, tư tưởng triết học trong tác phẩm của ông không được người đương thời đánh giá cao, nhưng hậu thế lại say mê những hình tượng lạ lùng trong các trường ca nổi tiếng của ông (ND).
Plato (427 TCN - 347 TCN) là triết gia Hy Lạp cổ. Ông được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực, là triết gia vĩ đại nhất mọi thời đại bên cạnh thầy ông, Socrates. Trong suốt phiên tòa xử tử thầy mình, ông đã ngồi dự ở phòng xử án. Toàn bộ chuỗi biến cố đó như đã ăn sâu vào tâm hồn ông thành một kinh nghiệm chấn động. Từ đó, Plato bắt đầu cho phổ biến một loạt các đối thoại triết học trong đó nhân vật chính luôn là Socrates, căn vặn những kẻ đối thoại về những khái niệm đạo đức và chính trị căn bản, làm cho họ mắc mâu thuẫn trước những câu hỏi của ông (ND).
Thuật ngữ scaffolding do Lev Vygotsky gọi là sự hỗ trợ mang tính hướng dẫn của giáo viên và cha mẹ, hoặc sự giúp đỡ từ những bạn đồng lứa có kiến thức tốt hơn trẻ, đó chính là “bước đệm gợi ý”. Scafffolding nghĩa gốc là giàn giáo được sử dụng trong ngành xây dựng, có tác dụng dựng nên khung giúp cho việc xây một căn nhà dần vững lên. Trong quá trình giáo dục một đối tượng nào đó, “tạo bước đệm gợi ý” là việc giáo viên, cha mẹ hoặc bạn bè có kiến thức vượt trội hơn, ở bên cạnh cung cấp cho trẻ hoặc người học những gợi ý cần thiết đúng lúc như kiểu bậc thang để trẻ (người học) có thể hiểu và học được dần dần các kiến thức cần thiết.
Nguyên văn là scaffolding.
Nguyên gốc là I Can Problem Solve.
Những thành ngữ ý chỉ những người bộc phát.
Nguyên văn là open mouth, insert foot.
Cuộc đua trượt tuyết được xếp hạng kim cương đen, được xem là một trong những cuộc đua khó nhất.
Kỳ thi Toán và Từ vựng tại Mỹ.
Có nghĩa là tản mát, rải rác, được lấy từ tên gốc tiếng Anh của cuốn sách “Smart but Scattered”.
Nguyên văn là axon và dendrite.
Nguyên văn là the white matter
Nguyên văn là synapse.
Nguyên văn là functional magnetic resonance imaging.
Nguyên văn là amygdala and the insula.
Viết tắt của Attention-deficit hyperactivity disorder.
Nguyên văn là the goodness of fit.
Một phương pháp giảng dạy trong đó trẻ nhỏ được khuyến khích mang theo một vật chúng chọn đến lớp và mô tả vật đó trước mặt các bạn trong lớp.
Trong khi “rối loạn tự kỷ” là thuật ngữ được ưa chuộng hơn bởi Hiệp hội tâm lý Mỹ trong DSM-IV-TR, bệnh này thường được biết đến nhiều hơn với tư cách là “hội chứng tự kỷ” nên chúng tôi sẽ sử dụng thuật ngữ này tại đây.
Nguyên văn là incidental learning.
Nguyên văn là Grandma’s law.
Nguyên văn là A place for everything an everything in its place.
Viết tắt của personal digital assistant.
1. Ý chỉ chính tác giả Jim Rohn, vì gia đình ông có một trang trại ở Idaho, cha mẹ ông đều là nông dân.
1. Những chi tiết quan trọng trong hợp đồng hoặc văn bản pháp lí thường được in nhỏ dẫn đến dễ bị bỏ qua.
2. Hilary Hinton Zig Ziglar (1926 –2012): Tác giả, diễn giả người Mĩ.
3. Tư lợi vị tha (Enlightened self-interest) là triết lí cho rằng những người hành động vì lợi ích của người khác, hay lợi ích của (những) tập thể mà họ là thành viên, rốt cuộc sẽ có lợi cho chính mình.
4. Người Ý thường dùng cử chỉ tay rất nhiều khi nói chuyện, tạo ra đặc trưng phong cách riêng của họ.
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